()?0(9)0893/;19/.9))627.Vì 
Tuyển dịch 


MÔI TRƯỜNG 


Qua góc nhìn 
của tôn giáo 
Y/-§1/1-i18i191e 


NHÀ XUẤT BẢN TỒNG HỢP #7 
THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH 


https://tieulun.hopto.org 


lối quan tâm sinh thái là một 
hương diện quan trọng trong sự 
shát triển của sự quan tâm xã hội 
à ý thức đạo đức đương đại, 
\hững người có chung sự quan 
âm này đã đưa ra sự thách thức 
ho các truyền thống tôn giáo 
không giống nhau. Các nhà tư 
ưởng tôn giáo từng tiến hành 
\ghiên cứu, giải thích và thay đổi 
ại truyền thống tôn giáo của họ, 
chiến cho nó càng có thể đối diện 
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Thay lời tựa 


VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI SINH THEO 
QUAN ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC 


Trần Văn Chánh 


ình trạng ô nhiễm và hư hỏng môi trường sinh thái 

đã và đang đe dọa cuộc sống hàng ngày của tất cả 
chúng ta, vốn là hậu quả trực tiếp của nền sản xuất trong điều 
kiện tiến bộ khoa học - kỹ thuật do chính con người tạo ra 
từ nhiều thế kỷ, đến nay đã trở thành một hiện thực cụ thể, 
và cũng là mối lo âu chung của toàn thể nhân loại, trong khi 
vẫn phải tiếp tục đối đầu mà vẫn chưa giải quyết xong với 
những hình thức ô nhiễm cũ (khói, bụi, tiếng động, phóng 
xạ nguyên tử, nguồn nước, rác...) và các loại thiên tai truyền 
thống khác (như núi lửa, động đất, sóng thần, sạt lở đất đá ở 
núi và các bờ sông...). Song song đó, tình trạng cạn kiệt tài 
nguyên, đói nghèo, chiến tranh và khủng bố, bệnh dịch, một 
số loại bệnh nan y cũ và bệnh lạ mới xuất hiện..., mà đang 
trong lúc này là đại dịch Covid-19 chưa rõ nguồn gốc đã gây 
ra cái chết cho hàng trăm ngàn người trên thế giới chỉ trong 
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vòng 3 - 4 tháng. Đó là chưa kể nạn lũ lụt, hạn hán, đất nhiễm 
mặn, nước biển dâng, nhiệt độ trái đất ấm dần... tiếp tục phát 
tác gây thiệt hại về người và tài sản do quá trình biến đổi khí 
hậu, tất cả gộp lại tạo thành một tổng thể đa dạng các mối đe 
đọa nguy hiểm đối với sự tổn vong của loài người hiện đại. 


Nhà văn hiện đại Mạc Ngôn (Trung Quốc) khi bàn vể 
khủng hoảng môi trường cũng cho rằng nhân loại đang điên 
cuồng bóc lột trái đất. Ông viết: “Chúng ta khoan vào trái đất 
trăm ngàn lỗ thủng, chúng ta làm ô nhiễm các dòng sông, đại 
đương và không khí, chúng ta tập trung lại một chỗ, dùng sắt 
thép và xi măng xây nên những công trình kiến trúc kỳ quái, 
đặt cho nó cái tên mỹ miểu là “thành phố” chúng ta ở trong 
những thành phố này thoải mái phóng túng những dục vọng 
của mình, tạo ra những thứ rác rưởi vĩnh viễn khó mà tiêu 
hủy được... Địa cầu bốn bể lửa khói, toàn thân run rẩy, biển 
cả kêu gào, cát bụi bay khắp nơi, hạn hán lũ lụt, bệnh tật lan 
tràn... đều liên quan đến sự phát triển bệnh hoạn của khoa 
học kỹ thuật dưới sự kích thích bởi dục vọng tham lam của 
các nước phát triển”. 


Một bản báo cáo quan trọng dày 6.700 trang về tương lai 
hành tinh, trong đó chủ yếu liên quan đến vấn để biến đổi 
khí hậu do ƯNESCO, Ngân hàng Thế giới và vài tổ chức khoa 
học nghiêm túc khác phối hợp thực hiện được chính thức 
công bố vào tháng 8 năm 2009, đã đưa ra kết luận như một lời 
cảnh báo nghiêm khắc: “Nếu không có tăng trưởng bển vững, 
hàng tỉ người sẽ rơi vào đói kém và nhiều nển văn minh sẽ 
sụp đổ” Bản báo cáo còn đánh giá tình trạng suy thoái hiện 
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nay khiến mười năm tới một nửa thế giới sẽ phải đối mặt với 
bạo lực, bất ổn do nạn thất nghiệp gia tăng, cộng thêm tình 
trạng thiếu nước, lương thực và năng lượng, và trên cái nền 
biến đổi khí hậu, sẽ tạo ra hàng loạt vấn để về an ninh môi 
trường, với cảnh báo rằng những thay đổi về khí hậu sẽ khiến 
thiệt hại sinh mạng tăng cao, dẫn tới nguy cơ nhiều quốc gia 
bị xóa sổ, và mối đe dọa bị xóa sổ này đang và sẽ tạo ra những 
vấn để rất lớn về chính trị - xã hội. 


Cuộc thương chiến giữa hai cường quốc Mỹ - Trung, đại 
địch Covid-19 đang diễn ra làm tê liệt nhiều nền kinh tế trên 
toàn thế giới trong một thế giới toàn cầu hóa chắc chắn sẽ gây 
nên nhiều hậu quả khốc liệt chưa thể lường hết được, phải 
chăng là những dấu hiệu chứng minh cho những điểu dự báo 
vừa nêu trên là sắp sửa đúng? 

Trong biến đổi khí hậu toàn cẩu, Việt Nam được dự đoán 
là một trong vài quốc gia chịu hậu quả nặng nể nhất khi mực 
nước biển dâng lên, và cụ thể là trong những năm gần đây, các 
hiện tượng thời tiết cực đoan, các loại thiên tai ở Việt Nam đã 
có những diễn biến phức tạp, khôn lường. Theo dự đoán của 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vào năm 2050, khoảng 
9,5 triệu người Việt Nam sẽ ở trong tình thế nguy hiểm trước 
tác động của sự gia tăng mực nước biển. 

Một cách tổng quát, việc hạn chế ô nhiễm môi trường/hủy 
hoại sinh thái và chống biến đổi khí hậu là vấn đề nan giải 
chưa chắc giải quyết nổi chung cho cả toàn cầu, bởi trước hết 
đều do chính sự phát triển của khoa học - kỹ thuật hiện đại 
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đi liền với nền sản xuất và lối sống văn minh của loài người 
tạo nên. Nó là một cái vòng luẩn quẩn vì con người không thể 
đừng khai thác tài nguyên vốn dĩ giới hạn của trái đất để sản 
xuất, cũng như khó thể thay đổi lối sống theo hướng giảm đi 
rất nhiều loại nhu cẩu trong sinh hoạt vốn đã trở thành thói 
quen lâu đời. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cùng các loại tai họa 
khác không chỉ đơn thuần là vấn để môi trường mà còn là vấn 
để phát triển bển vững, và điểu đó nhất thiết phải liên quan 
đến những vấn để thuộc về lối sống, văn hóa và hoạt động xã 
hội, cùng với những tiến trình cải cách chính trị phù hợp. 

Từ năm 1992 trở đi, nhiều cuộc hội nghị thượng đỉnh 
quốc tế đã được mở ra, với sự tham dự của hầu hết các vị 
nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới, để tìm cách cứu chữa 
Trái Đất, nhưng kết quả trên căn bản hầu hết đểu thất bại, như 
trong cuộc hội nghị thượng đỉnh ngày 20 - 22.6.2012, diễn ra 
tại Rio de Janeiro (Brazil), với kết quả được Tổng thống Pháp 
Francois Hollande mô tả là “cuộc hội ngộ để chôn cất những 
lời hứa hẹn của các nguyên thủ quốc gia” trước đây, và một 
“nỗi thất vọng thê thảm đã trở thành hiện thực” như cách nói 
của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. 

Ngày 23.9.2019, Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu của Liên 
Hiệp Quốc đã khai mạc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành 
phố New York với sự tham dự của đại diện nhiều chính phủ, 
các thành phần tư nhân, các tổ chức dân sự và tổ chức quốc 
tế. Đây là cuộc họp quan trọng nhất kể từ hội nghị về biến đổi 
khí hậu tại Paris, Pháp năm 2015. Mục đích là nhằm tìm giải 
pháp giảm lượng khí thải nhà kính và hạn chế nhiệt độ trái 
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đất ấm lên ở mức dưới 2 độ C hoặc lý tưởng nhất là 1,5 độ 
€ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tại cuộc hội nghị này, nhà 
hoạt động môi trường Greta Thunberg nói: “Quý vị đã đánh 
cắp ước mơ và tuổi thơ của tôi bằng những lời lẽ trống rỗng. 
Nhưng dẫu sao, tôi cũng là một trong những người may mắn. 
Con người đang phải chịu đựng. Con người đang chết dần và 
hệ sinh thái đang sụp đổ. Chúng ta đang khởi đầu một cuộc 
tuyệt chủng hàng loạt và tất cả những gì quý vị có thể nói đến 
là tiền và những câu chuyện cổ tích về sự tăng trưởng kinh tế 
vĩnh cửu. Sao quý vị dám làm như vậy” Ông Tổng thư ký Liên 
Hiệp Quốc Antonio Guterres thừa nhận, thế hệ của ông đã 
không bảo vệ được hành tinh này. Điểu đó cần phải thay đổi 
ngay bây giờ và phải thay đổi bằng hành động chứ không phải 
bằng lời nói. Ông cũng kêu gọi lãnh đạo trên toàn thế giới 
đưa ra những kế hoạch cụ thể để mỗi nước có thể gia tăng nỗ 
lực nhằm giảm 45% lượng khí thải nhà kính trong thập kỷ tới. 


Mặc dù có thể đã đạt được nhiều bước tiến bộ trông có vẻ 
khá hơn trong các lần hội nghị quốc tế về sau, không ai dám 
khẳng định việc chống biến đổi khí hậu là chắc chắn thành 
công, vì không chỉ có biến đổi khí hậu, chỗ ở của loài người 
chúng ta là ngôi làng địa cầu còn mắc phải bao nhiêu chứng 
bệnh trầm kha khác liên quan các loại ô nhiễm môi trường 
sinh thái đến mức hầu như vô phương cứu chữa! 

Trước tình hình có vẻ lúng túng, thiếu tự tin và gần như 
bất lực, các nhà khoa học, triết học, hoạt động xã hội đã dần 
dần phải nghĩ đến giá trị của các tôn giáo, trong niềm hi vọng 
rằng khả năng giáo dục luân lý của tôn giáo có thể góp phần 
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hữu hiệu hơn vào việc hoán cải tâm thức con người để sửa 
đổi hành vi của họ hướng vào việc bảo vệ môi trường sống 
địa cầu. 


Trong nỗ lực tìm đến giải pháp tôn giáo cho vấn để đạo 
đức môi trường, trong các năm 1996 - 1998, hàng loạt hội nghị 
quốc tế về “Các tôn giáo thế giới và Sinh thái” (The Relieions of 
the World and Ecoloey) đã được Viện Đại học Harvard (Mỹ) 
tổ chức dưới sự tham gia và cộng tác của khoảng 700 học giả, 
chuyên gia môi trường và lãnh tụ tôn giáo của nhiều quốc gia 
trên thế giới. 

Trong các tôn giáo hiện hữu, Phật giáo có lẽ được quan tâm 
nhiều nhất, vì tính tiên phong thích hợp của nó, và Đại lễ Phật 
đản Liên Hiệp Quốc lần 8 năm 2011 tổ chức tại Thái Lan với 
chủ để “Phát triển xã hội - kinh tế” cũng đã đưa ra thông điệp 
kêu gọi sự chung tay bảo vệ môi trường của Phật giáo như một 
trong những nội dung chủ yếu: “Quý vị đã chọn chủ để hiện 
đại là Phát triển xã hội - kinh tế, đặt trọng tâm vào vấn nạn 
khổ đau của nhân loại mà đức Cổ Đàm Tất Đạt Đa phát hiện 
cách đây hơn 2500 năm khi Ngài rời bỏ cung điện, từ bỏ tư 
hữu thế gian để dấn thân vào thế sự. Lời của Đức Phật chống 
tam độc tham - sân - si, có thể làm sống dậy những cuộc hội 
luận đa phương về nạn đói đang tác động gần một tỉ người 
trong thế giới sung mãn của chúng ta, về nạn bạo lực hung 
ác đang tác hại hàng triệu người mỗi năm, và sự gây hại môi 
trường một cách vô nghĩa mà con người gây ra cho nơi cư trú 
của chúng ta, là hành tinh Trái Đất. Nhiều tổ chức Phật giáo 
đã đem giáo lý của Đức Phật vào thực hành. Tôi vô cùng biết 
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ơn các tổ chức Phật giáo hậu thuẫn những hoạt động của Liên 
Hiệp Quốc để hoàn mãn các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ, là kế hoạch của Liên Hiệp Quốc nhằm khắc phục các thách 
thức xã hội - kinh tế quan trọng mà thế giới phải đối diện”. 

Duyên khởi luận là thế giới quan độc đáo của đạo Phật, 
là đặc trưng cơ bản khiến cho Phật giáo khác biệt với các tôn 
giáo, triết học khác. Duyên khởi luận đại khái cho rằng sự tồn 
tại và hủy diệt của thế giới do sự hình thành và tan rã của các 
điểu kiện, “Có nhân có duyên thế gian tập thành; có nhân có 
duyên thế gian hủy diệt: Nói cách khác, mọi thứ trong vũ trụ 
đều được kết nối bằng sợi dây Duyên khởi. 

Theo quan điểm Phật giáo, con người cần phải bồi dưỡng 
trạng thái tâm lý tốt đẹp, tức bồi dưỡng tâm linh, bao gồm: 
tâm cảm ơn đối với món quà của thiên nhiên; tâm tôn trọng 
đối với quy luật phát triển của thiên nhiên, mới có thể cùng 
chung sống hòa bình bình đẳng với thiên nhiên; tâm thương 
yêu đối với thiên nhiên. Khi ngày diệt vong của tất cả động 
vật đang đến thì ngày tận diệt của nhân loại cũng sắp cận kể. 
Chủ trương “không sát sinh” cùng với ăn chay mà Phật giáo 
để xuất là căn cứ vào sự từ bi đối với tất cả các loài hữu tình. 

Chủ trương ăn chay của Phật giáo có tác dụng trực tiếp 
đối với việc bảo vệ tính đa dạng của động vật. Ngoài ra còn 
có tục phóng sinh (thả chim, cá bị bắt về lại môi trường tự 
nhiên), được coi là sự phát triển từ giới cấm giết hại động vật 
và ăn chay. Chủ trương ăn chay hoàn toàn phù hợp với nhận 
thức của khoa học hiện đại, đó là một trong những giải pháp 
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căn bản giúp làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu, vì việc 
nuôi động vật để ăn thịt là nguồn chính tạo ra lượng lớn các 
khí thải nhà kính gồm đioxit cacbonic (CO,), metan (CH,), 
oxit nitrơ (N,O), chiếm khoảng 80% tổng lượng khí thải có 
nguồn gốc từ nông nghiệp, tác nhân làm cho nhiệt độ của trái 
đất tăng lên. 

Phật giáo cho rằng “Tất cả chúng sinh đều có thể thành 
Phật; không chỉ tất cả chúng sinh hữu tình mà ngay cả các 
loài vô tình như cỏ cây, gạch đá cũng có Phật tính. Trong các 
tổ sư Thiên Thai Tông, người để xuất một cách dứt khoát, 
thẳng thắn cỏ cây cũng có thể tu hành thành Phật, đó là 
Lương Nguyên (912 - 985). Thuyết này rất gần gũi với phong 
trào Sinh thái học tầng sâu (Deep Ecolooy) hiện đại. 


Thật vậy, những năm gần đây, phong trào bảo vệ, chăm sóc 
sinh thái đã tiến xa hơn rất nhiều với một lý thuyết mới gọi là 
Sinh thái học tầng sâu, được hình hành và phổ biến ở phương 
Tây vào cuối thế kỷ XX vừa rồi. Thuật ngữ này được để xuất 
vào năm 1973 bởi triết gia người Na Ủy, Arne Naess (1912 - 
2009), nó bao gồm cả Triết học môi trường và Phong trào 
chính trị. Nó phân biệt và đối lại với “Sinh thái học tầng cạn” 
(Shallow Ecoloey), hoặc Sinh thái học được hiểu đơn giản là 
Khoa học môi trường (Environrnental Science) và Hoạt động 
bảo hộ (Conservation Movemenf). Xét trên phương diện bản 
chất thì Sinh thái học tầng sâu lấy sinh vật làm trung tâm 
(biocentric) hoặc lấy sinh thái làm trung tâm (ecocenfric), vì 
nó cho rằng tất cả sinh vật đều có quyển bình đẳng để tồn tại 
và phát triển. 
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Lý thuyết Sinh thái học tầng sâu đặt nển tảng trên sự phê 
phán của rất nhiều học giả phương Tây cho rằng hoàn cảnh 
khó khăn sinh thái hiện nay là xuất phát từ thế giới quan 
Chủ nghĩa nhân loại trung tâm (Anfhropo-cenfristm) của văn 
minh Kitô giáo vốn coi loài người là chủ tể của muôn vật, 
từ đó họ muốn hướng về các tôn giáo phương Đông nhất là 
Phật giáo để tìm ra đáp án. Một đại biểu tiên phong tích cực 
nhất của phong trào là nhà thơ Mỹ Gany Snyder (1930), cho 
rằng “Cỏ cây và động vật đều là người (people)”, chúng phải 
có nhân quyền giống như con người, gọi là “quyền của động 
vật “quyển của cỏ cây”... Một đại biểu khác là nhà sinh thái 
Robert Aitken cũng phát biểu mạnh mẽ, xác tín “Gạch đá và 
mây khói đều có quyển sinh mệnh của nó. Con người cần 
phải xây dựng mối quan hệ mật thiết với vạn vật. Muốn được 
như thế, trước hết con người thực hiện được “Vong ngã” và 
“Vô ngã” mới có thể mở cõi lòng để dung nạp vạn vật Theo 
hai tác giả Bill Devall và Gecome Sessions, viết trong tác 
phẩm nổi tiếng Deep Ecoloey của họ, thì: “Sinh thái học tầng 
sâu hoàn toàn không chỉ xem xét vấn để môi trường bằng 
nhãn quan hạn cuộc nhỏ hẹp mà còn cố gắng kiến lập một 
thế giới quan rộng lớn bao gồm đẩy đủ cả tôn giáo và triết 
học. Ý nghĩa căn bản sâu sắc của nó trong hai đặc tính sau 
cùng là “Tự ngã thực hiện” (Selƒ-realization) và Sự bình đẳng 
sinh vật trung tâm (Biocentric equality)” 

Loài người văn minh tiến bộ đẩy cuộc sống của mình đi 
quá xa đến độ mất khả năng kiểm soát và bế tắc thì theo quy 
luật “phản phục” của đạo học phương Đông, phải tìm cách 
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quay trở lại trạng thái ban đầu. Đây cũng là lý do quan trọng 
của xu hướng lớn hồi phục các niềm tin tôn giáo trong thế kỷ 
XXI, và trong cơn bối rối cùng cực khi đang loay hoay tìm lối 
thoát cho các vấn để nhân sinh trong điểu kiện khủng hoảng 
môi trường nặng nể, họ phải khiêm tốn chịu tìm lại những 
lời khuyến cáo chỉ dẫn xa xưa vốn chứa đựng sẵn trong kinh 
sách của các bậc thánh hiển, giáo chủ. 


Cuốn sách này là tập hợp một số bài viết do Đại đức Thích 
Nhuận Đạt biên dịch từ công trình nghiên cứu nghiêm túc 
của một số học giả, nhà tu hành, nhà thần học... như một 
cách để xuất giải pháp cho vấn để bảo vệ sinh thái dưới góc 
nhìn của tôn giáo và triết học. Vì vậy trong tập sách này, 
người đọc có thể sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết được ngoài 
Phật giáo đi tiên phong ra, Nho giáo, Đạo giáo, Cơ đốc giáo, 
Hồi giáo, và nhiều sách triết lý chính trị theo truyền thống 
của “bách gia chư tử” Trung Quốc cổ đại cũng đểu có những 
gợi ý hoặc để xuất minh triết liên quan các vấn để thuộc vể 
bảo vệ môi trường sống của loài người. Điều đáng ngạc nhiên 
hơn nữa là hầu hết các hệ thống triết lý và tôn giáo kể trên 
đều xuất hiện trong thời cổ đại hoặc trung đại, khi mà dân 
số còn thưa thớt và môi trường thiên nhiên chưa bị hủy hoại 
nhiều, tri thức khoa học chưa phát triển và cũng chưa có sự 
khai thác bừa bãi bằng cơ khí hóa, thì không hiểu sao các bậc 
hiển triết cổ có thể “tiên tri” được vấn để, từ đó đưa ra được 
những chỉ dẫn thích hợp mà con người thời đại ngày nay còn 
có thể tham khảo điểu chỉnh lối sống và hành vi của mình, 
để tránh nguy cơ bị tận diệt? Điểu này cho thấy ý thức bảo vệ 
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môi trường là đã có từ hơn 2500 năm trước, chẳng hạn trong 
suy nghĩ của Khổng Tử (551 - 479 TCN), khi ông phát biểu 
về mối tương quan ứng xử đáng phải có của con người với 
các loài vật trong môi trường sống, mà ông coi là “đồng loại, 
như có thể dẫn chứng từ đoạn văn sau đây của Tư Mã Thiên 
trong Sử ký, “Khổng Tử thế gia”: “Tát cạn đầm làm khô nước 
cá thì giao long (thuồng luồng) không hợp âm dương, trút tổ 
chim phá vỡ trứng thì phượng hoàng không còn bay lượn. Vì 
sao thế? Là vì người quân tử tránh làm thương tổn đến đồng 
loại của mình” (Kiệt trạch hạc ngư tắc giao long bất hợp âm 
dương, phúc sào hủy noãn tắc phụng hoàng bất tường. Hà 
tắc? Quân tử húy thương kỳ loại dã). 

Trong tập sách này, tất cả các quan điểm Phật giáo liên 
quan vấn để bảo vệ sinh thái đều đã được nêu rõ từ lý thuyết 
tổng quát đến những phương thức thực hành cụ thể trong bài 
giảng rất dễ hiểu “Quan điểm Phật giáo về vấn để môi trường” 
của Đại sư Tinh Vân (do Mãn Quán phi lại). Một số bài khác 
của Điêu Sinh Hổ, Thích Huệ Chiêu đi sâu nghiên cứu trí tuệ 
và triết học sinh thái Phật giáo, sự phát triển bển vững, cũng 
như các vấn để về quyền môi trường và quyền động vật. 


Trong bài “Trí tuệ sinh thái của Nhân học Nho gia và 
“Thực hiện toàn cầu văn minh sinh thái; tác giả Điêu Sinh 
Hổ cho rằng Nho học là Nhân học, học thuyết “Thiên nhân 
hợp nhất” tạo nên một bộ phận cấu thành quan trọng trong 
hệ thống Nhân học Nho gia, tiểm tàng trí tuệ sinh thái vô 
cùng phong phú. Bốn lĩnh vực của Nhân học Nho gia là: Bình 
đẳng và độc lập giữa con người và vạn vật, thống nhất và hài 
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hòa giữa xã hội loài người và vạn vật trong tự nhiên, nhất trí 
và nhịp nhàng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ sinh thái, sự 
cộng tổn và thống nhất giữa lý tính khoa học và lý tính giá trị; 
tất cả đều thể hiện ý thức quan tâm sinh thái vô cùng rõ rệt. 
Những loại trí tuệ sinh thái này bắt nguồn từ các bậc thánh 
hiển thời xưa của Trung Quốc, không chỉ đưa ra nguồn tư 
liệu văn hóa và tư tưởng rất phong phú cho Đạo đức học môi 
trường và Triết học sinh thái hiện đại, mà còn có giá trị làm 
khuôn mẫu rất quan trọng cho nhân loại để tiến hành xây 
dựng nền văn minh sinh thái nhằm đối mặt với sự thách thức 
sinh thái mang tính toàn cầu. 


Các tác phẩm kinh điển có tính tổng hợp về triết lý chính 
trị của Trung Quốc như Kinh Dịch, Quản Tử, Hoài Nam Tử 
đều có nội dung quan tâm sâu sát đến vấn để phát triển kinh 
tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường. 

Kinh Dịch là bộ sách triết lý tổng hợp càng nói rõ hơn 
về quy luật cân bằng trong môi trường sinh thái của giới tự 
nhiên và trong hoạt động xã hội dựa trên thuyết mâu thuẫn 
và thống nhất giữa hai mặt đối lập Âm/Dương, và quy tắc 
“Thiên nhân hợp nhất” Nhiều vấn để liên quan nội dung 
Kinh Dịch đã được phát biểu trong bài nghiên cứu “Đức lớn 
của trời đất. Sinh thái học tầng sâu trong Kinh Dịch” của Giáo 
sư Joseph A. Adler (Kenyon College Gambier, Ohio, USA). 


Hoài Nam Tử cũng là một sách triết lý tổng hợp kế thừa 
truyền thống chủ nghĩa tự nhiên trung tâm của Đạo gia thời 
Tiên Tần, luận giải rất nhiều về khái niệm “đạo; đưa ra chủ 
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trương con người và vạn vật trong tự nhiên cùng tồn tại hài 
hòa trong cộng đồng trái đất; để xuất tư tưởng “ta cũng là vật” 
Mối quan tâm bảo vệ tài nguyên và sinh thái vì thế đôi khi 
được Hoài Nam Tử nêu ra một cách rất rõ ràng cụ thể, như 
nói trong thiên “Chủ thuật huấn”: “Phương pháp trị quốc của 
bậc tiên vương là: Khi săn bắn không được giết sạch các loài 
thú, không bắt hươu nai còn nhỏ, không tát cạn ao hồ để bắt 
cá, không đốt rừng để săn bát thú. Chưa đến lúc có thể bắt 
giết thú non thì không được đặt lưới bắt ở nơi hoang dã. Chưa 
đến lúc rái cá bắt đàn cá thì không được thả lưới trong nước. 
Chưa đến lúc diểu hâu bắt thỏ, các loại thức ăn... thì không 
được giăng lưới trong hang núi. Trước khi cỏ cây chưa tàn úa, 
không được mang búa rìu vào rừng chặt cây,.. ` Theo Chương 
Hiểu Đan trong bài viết “Thế giới quan chủ nghĩa chỉnh thể tự 
nhiên của Hoài Nam Tử” thì đây chính là nói lên thái độ của 
loài người cư xử với các sinh vật khác: không tiêu diệt hoàn 
toàn, không giết vật còn non yếu. Trong quan điểm cổ xưa này 
ẩn chứa tư tưởng bảo trì sự cân bằng của hệ sinh thái. 


Một số học giả và nhà thần học Cơ đốc giáo trong thế kỷ 
XX đã bắt đầu có những hướng chuyển tiến bộ hơn, thậm chí 
có thể gọi là cách mạng, trong việc nhận thức lại Thánh kinh 
vể các chủ để liên quan bảo vệ môi trường sinh thái. Bài viết 
“Tôn giáo và sự quan tâm sinh thái” của Lại Phẩm Siêu đã lấy 
Cơ đốc giáo làm thí dụ để thảo luận sự chuyển hướng sinh 
thái của tôn giáo này, đồng thời lấy quan điểm của Sinh thái 
học tầng sâu (Deep Ecoloey) và những quan điểm tương tự 
làm thí dụ, để thuyết minh triệt để sự quan tâm sinh thái có 
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xu hướng của tính linh. Ông khẳng định việc phát triển mối 
quan tâm sinh thái, có thể gợi ra sự chuyển hóa trên phương 
điện tư tưởng đạo đức trong các tôn giáo khác nhau, thậm chí 
có thể mở ra sự đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo. 


Nhìn chung, các học thuyết tôn giáo và triết học hay 
những khuyến cáo liên quan vấn để bảo vệ sinh thái đều xuất 
phát từ phương Đông cổ - trung đại, từ Phật giáo, Đạo giáo, 
Nho giáo, đến Cơ đốc giáo, Hổi giáo, mà sự phát triển đỉnh 
cao của chúng dường như lại được thực hiện bởi các học giả 
phương Tây hiện đại từ khi tình trạng khủng hoảng môi sinh 
ngày càng tăng cao và hiển hiện tính đe dọa trực tiếp hơn 
đối với đời sống của toàn thể loài người văn minh. Từ đây, 
dần dần xuất hiện thêm một số bộ môn khoa học mới như 
Đạo đức học môi trường (Environmental Ethics, tương đương 
thuật ngữ Đạo đức học sinh thái - Ecoloeycal Ethics), Đạo đức 
học về Trái đất (Land Ethics), Đạo đức sinh học (Bioethics), 
Đạo đức sinh - y học (Biomedical Ethics), Sinh thái học tầng 
sâu (Deep Ecoloey)..., cũng như một số khái niệm/nhận thức 
mới của nhân loại về quyền động vật (Animal Rieh(s), về ý 
nghĩa - vai trò quan trọng của các tôn giáo (đặc biệt đạo Phật) 
trong nỗ lực bảo vệ sinh thái... 

Trên bình diện lý thuyết, những tư tưởng của Phật giáo, 
Đạo giáo..., như đã trình bày ở trên thông qua bài viết của 
một số tác giả trong tập sách này, xem ra có vẻ khả quan và 
chắc chắn đểu có giá trị to lớn đáng kể, nhưng phải trung 
thực nhận rằng vấn để còn lại là ở chỗ liệu mức khả thi trên 
thực tế của chúng có thể đạt được đến đâu. 
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Sự khó khăn bế tác có thể được hình dung tương tự như 
khi người ta đặt câu hỏi chừng nào thì toàn thể loài người 
mới chịu trở về cuộc sống gần như nguyên thủy chấp nhận 
“tri túc thiểu dục” khi đã lỡ tiến hóa với đủ thứ loại nhu cầu 
và thói quen sinh hoạt không thể dừng lại được; và chừng 
nào họ mới khắc phục được, chẳng hạn tham - sân - si, để 
hết tranh giành và bạo động lẫn nhau xoay ra cùng bắt tay 
nhau lo bảo vệ môi trường sống của địa cẩu? Giả định nếu 
mọi người chịu ăn chay hết, không giết hại động vật nữa, việc 
bảo vệ môi trường thành công theo ý muốn, khi đó sẽ không 
còn thiên tai dịch bệnh, các thứ nhân họa cũng bớt, động vật 
sinh sôi nảy nở tự do, dân số thế giới tăng lên gấp năm gấp 
mười so với hiện nay vì tử suất quá thấp hơn so với sinh suất, 
thì vấn để cung cầu lương thực, và những thứ khác nữa, sẽ 
rơi vào tình trạng rắc rối khó hiểu như thế nào? Việc tổ chức 
cho loài người di dân lên mặt trăng, lên sao Hỏa... là có tính 
khả thi? 


Hay nhân loại vẫn sẽ tiếp tục tiến hóa hoài đi dần tới sự 
hủy diệt, không còn con đường nào khác, theo đúng cái lý 
thành - trụ - hoại - không của nhà Phật? 

Còn khá nhiều câu đố bí ẩn của lịch sử chưa có lời giải đáp 
dứt khoát. Tuy nhiên thiết nghĩ, chỉ trừ trường hợp thụ động 
chấp nhận “bó tay” tiêu cực, loài người hiện đại trên cơ sở 
nhận thức đầy đủ hành vi sai trái phá hủy môi trường trong 
quá khứ của mình, vẫn sẽ phải nỗ lực chiến đấu không ngừng 
với bản thân để điểu chỉnh các hành vi cùng lối sống không 
phù hợp, bát đầu chịu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai cùng 
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thái độ sống hiện tại của mình, còn kết quả cuối cùng sẽ đi 
đến đâu thì phải nói theo kiểu người xưa, tận nhân lực mới tri 
thiên mệnh, với hàm ý rằng giữa người và trời (tức thế giới tự 
nhiên) luôn luôn vẫn diễn ra cuộc đấu tranh giằng co thường 
xuyên miên viễn và bất tận. 


TVC 
1.5.2021 
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TÔN GIÁO 
VÀ SỰ QUAN TÂM SINH THÁI 


Lại Phẩm Siêu? 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Mối quan tâm sinh thái là một phương diện quan trọng 
trong sự phát triển của sự quan tâm xã hội và ý thức đạo đức 
đương đại, những người có chung sự quan tâm này đã đưa 
ra sự thách thức cho các truyền thống tôn giáo không giống 
nhau. Những nhà tư tưởng tôn giáo từng tiến hành nghiên 
cứu, giải thích và thay đổi lại truyền thống tôn giáo của họ, 
khiến cho nó càng có thể đối diện với sự thách thức của 
khủng hoảng sinh thái. Đồng thời, những học giả trong quá 
trình nghiên cứu vấn để sinh thái đã phát hiện khủng hoảng 
sinh thái không chỉ là vấn để của sự phát triển kinh tế và khoa 
1. Lại Phẩm Siêu (#¡jÄ#Ö, 1963 -): Tiến sĩ Triết học, Phó chủ nhiệm Trung tâm 

Nghiên cứu Xã hội Trung Quốc và Đại học Trung Văn Hương Cảng, Phó Giáo 

sư khoa Tồn giáo, từng dạy ở Khoa Triết Đại học Middlesex, Anh quốc, Chủ 

nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Thiên Chúa giáo (2005 - 2008), Chủ nhiệm 

Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo nhân gian (2005 - 2008), Phó viện trưởng 

Viện Văn học (2004 -). Chủ giảng: Nghiên cứu Cơ Đốc giáo, Chủ nghĩa tôn 

giáo đa nguyên, Triết học tôn giáo, Tôn giáo và Khoa học... 
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học kỹ thuật, mà nó còn liên quan đến cuộc sống tinh thần 
của con người. Có thể nói, tôn giáo và sự quan tâm sinh thái 
có quan hệ biện chứng. Bài viết này lấy Cơ Đốc giáo làm thí 
dụ, để thảo luận sự chuyển hướng sinh thái của tôn giáo này, 
đồng thời lấy quan điểm của Sinh thái học tầng sâu và những 
quan điểm tương tự làm thí dụ, để thuyết minh triệt để sự 
quan tâm sinh thái có xu hướng của tính linh. Tôn giáo có 
sự trợ giúp quan trọng đối với công cuộc bảo vệ môi trường. 


THUẬT NGỮ CHÍNH 


Sự quan tâm sinh thái, Tôn giáo Cơ Đốc, Sinh thái học 
tầng sâu 


Trong quá trình phát triển của sự quan tâm xã hội và ý thức 
đạo đức đương đại, thì sự quan tâm đạo đức về môi trường 
sinh thái có thể nói là một móc xích quan trọng trong đó. Mấy 
chục năm trước đây, xã hội phương Tây xuất hiện một loại 
triết học, văn hóa và sự chuyển hướng sinh thái (Ecological 
turn) trong ý thức đạo đức. Giới tôn giáo thảo luận về Đạo đức 
môi trường, bắt đầu từ niên đại 60 -70 của thể kỷ trước, có thể 
nói đã phát triển rộng rãi, có học giả thậm chí sử dụng thuật 
ngữ “xanh hóa tôn giáo” (Greening oƒ religion) để hình dung sự 
phát triển này. Trong đó, giới tôn giáo Cơ Đốc đã thảo luận rất 
rộng rãi vấn để sinh thái, hoàn toàn không thua kém gì những 
tôn giáo khác hoặc chủ nghĩa nhân bản thế tục”). 


1. Xem Roderick Frazier Nash, The Riphfs oƒ Nafure: A History oƒ Environmenfal 
Ethics (Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1989), 87 - 120. 
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Trong giới tôn giáo, bảo vệ môi trường đã trở thành vấn 
để được quan tâm chung của các truyển thống tôn giáo khác 
nhau. Rất nhiều các nhân sĩ tôn giáo đã suy xét và cấu trúc lại 
truyền thống tôn giáo của mình thông qua ánh sáng quan tâm 
sinh thái. Sự quan tâm về vấn để bảo vệ môi trường đã dẫn 
đến những chất vấn và sự chán ghét của các học giả phương 
Tây đối với tôn giáo truyền thống phương Tây, ngược lại có 
sự thích thú với tôn giáo phương Đông, mở ra “Chủ nghĩa 
phương Đông xanh” (Green Orientalism), cố gắng giải mã 
lại truyền thống tôn giáo châu Á, và đưa ra trí tuệ sinh thái 
vào trong đó. Chẳng hạn như, coi trọng sự hợp nhất giữa con 
người và tự nhiên, chủ trương không sát sinh trong sự tu hành 
theo tôn giáo, nhấn mạnh sự thương yêu tất cả chúng sinh. 


Một số nhà triết học môi trường phương Tây thậm chí cho 
rằng, tôn giáo và truyền thống triết học châu Á có thể đưa ra 
nguồn tư liệu quan trọng đáng tham khảo, để bổ sung những 
khiếm khuyết của phương TâyU'. 

Những học giả, thần học tôn giáo, như Paul Knitter, càng 
tích cực để xướng sự đối thoại giữa các tôn giáo nên lấy khủng 
hoảng sinh thái làm để tài thảo luận chính, thậm chí làm định 
hướng cơ bản (Orientation)®). 

Ngoài ra, vấn để sinh thái cũng trở thành một trong 
những để tài thảo luận chủ yếu trong đối thoại giữa khoa học 
tự nhiên và tôn giáo, có rất nhiểu sách nhập môn đều thiết 


1. J. Baird Callicott and Roger T. Ames(eds.), Nafure in Asian TradiHions oƒ 
Thoughf (Albany: SUNY, 1989). 
2. Paul Knitter, One Earth, Many Religions (Maryknoll: Orbis, 1995). 
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kế riêng một phần có liên quan đến tự nhiên và khoa học tự 
nhiên để thảo luận vấn để sinh thái0). 


Điều mà bài viết này muốn để cập là thử nêu ra, giữa tôn 
giáo và sự quan tâm sinh thái, có sự quan tâm biện chứng. 
Một mặt, quan tâm đến vấn để sinh thái, đối với giới tôn giáo, 
đặc biệt là Đạo đức học trong đó, đã tạo ra sự ảnh hưởng rõ 
ràng và rộng rãi. Mặt khác, đối với sự quan tâm sinh thái, 
cũng thúc đẩy người ta phát hiện nguy cơ môi trường hoàn 
toàn không phải chỉ là vấn để của khoa học kỹ thuật, lập pháp, 
và hệ thống kinh tế, mà còn liên quan đến sự định hướng tính 
linh, thậm chí có thể nói là để tài có đẩy đủ tính tôn giáo??). 


Dưới đây, trước tiên chúng tôi lấy Cơ Đốc giáo làm thí dụ 
để thuyết minh sự chuyển hướng sinh thái của tôn giáo này; 
sau đó, lại bàn về Sinh thái học tầng sâu (Deep ecoloey), chỉ ra 
khuynh hướng tôn giáo bảo vệ môi trường; đồng thời nêu ra 
nguồn tư liệu của truyển thống tôn giáo, là có thể giúp ích cho 
công tác bảo vệ môi trường. 


I. Sự chuyển hướng sinh thái của tôn giáo Cơ Đốc 


Trong quá trình thảo luận khủng hoảng sinh thái, tôn giáo 
Cơ Đốc từng bị phê bình gay gắt. Nhà sử học người Mỹ Lynn 


1. Như John Haught, Science and Religion: From Confiict to Conversation (New 
York: Paulist, 1995); also: Christopher Southeafe ctal, God, Humanity and 
the Cosmos: A Textbook in Science and Religion (Harrisburg: Trinity Press 
International, 1999), 

2. Eritz Hull (ed.), Earth & Spirit: The Spiritual Dimension oƒ the Environmenfal 
Crisis (New York: Continuum, 1993); Steven C.Rockefeller and John C.Elder 
(eds.), Spirift and Nafure: Why the Environmenf Is a Religious Issue (Boston: 
Beacon Press, 1992). 
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White, Jr. từng nêu ra, căn cứ theo Do Thái - truyền thống 
Nhất thần luận của tôn giáo Cơ Đốc, thì chỉ có Thượng đế 
là thần thánh, đại tự nhiên không phải là thần thánh không 
thể xâm phạm được. Con người được tạo ra là do căn cứ theo 
hình tượng của Thượng đế, được Thượng đế ban cho quyển 
kiểm soát tự nhiên, các loài sinh vật khác là được tạo ra cho 
con người. Con người có thể tùy ý đối đãi với tự nhiên, thậm 
chí sử dụng quyển sinh sát được ban cho mà mặc sức chà 
đạp tự nhiên. Vì thế, có thể nói tôn giáo Cơ Đốc là một trong 
những cội nguồn lịch sử đã xuất hiện khủng hoảng sinh thái 
ở xã hội phương Tây0. 


Lynn White cho rằng, thần học tự nhiên bắt đầu từ thế 
kỷ XIII của truyền thống Latin phương Tây tập trung trong 
việc phát hiện đại tự nhiên vận hành như thế nào, cố gắng 
nắm bắt quy luật của nó, từ đó hiểu được tâm tư của Thượng 
đế. Ngoài ra, còn ca ngợi sự khắc phục tự nhiên và vận dụng 
khoa học kỹ thuật. Vì thế, so với Giáo hội Chánh thống Hy 
Lạp phương Đông mà nói thì truyền thống giáo hội Latin 
phương Tầy tương đối dễ dàng tạo ra hoàn cảnh thuận lợi 
cho việc xuất hiện tâm thái khoa học kỹ thuật nhấn mạnh cần 
phải chinh phục tự nhiên, gián tiếp thúc đẩy sự hình thành 
khủng hoảng sinh thái trong xã hội phương Tây®?). 

1. Lynn White, Jr, “Tíe Hisforical Roofs oƒ Qur Ecolagical Crisis”, Science 

155/3767 (1967), pp.1203-1207. 

2. Lynn White, Jr, “Confinuing the Conversation, in Weserr Man and 


Environmental Ethics, eđd. lan G.Barbour (Reading, MA: Addison - Wesley 
Publishing Co.. 1973), pp.55-64. 
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So với Thiên Chúa giáo, trong tư duy Thần học và tình 
cảm tôn giáo của Tân giáo Cơ Đốc, thì vai trò của đại tự nhiên 
càng trở nên không quan trọng”). Ở đây không phải nói tín 
ngưỡng của Tân giáo Cơ Đốc, so với tín ngưỡng Thiên Chúa 
giáo La Mã, càng không có lợi cho sự hưng khởi của khoa học 
tự nhiên, mà thật sự là có thể trái ngược nhau. Nhưng, điều 
mà Tân giáo Cơ Đốc quan tâm vẫn chính là tập trung trên 
mối quan hệ giữa Thượng đế và con người, sự quan tâm trái 
đất (nếu có) thì đặt ở vị trí thứ yếu, về cơ bản thì không quan 
tâm đến đại tự nhiên. Tuy không đến nỗi ra sức phá hoại môi 
trường nhưng cũng không tích cực quan tâm bảo vệ ?). 


Tông phái / trường phái Thần học khác nhau trong nội bộ 
Tân giáo Cơ Đốc, có hai lập trường chung tương đối cơ bản: 
Một là Duy ân điển (sola gratia), hai là Duy Thánh kinh (soÏa 
scriptura). Duy Thánh kinh có nghĩa là lấy Thánh kinh làm uy 
quyển duy nhất của tín ngưỡng. Điều này hoàn toàn không 
phủ định truyền thống giáo hội”, nhưng từ sau khi đoạn 


I. Catherine Keller, “The Lost Fragrance: Protestantism and the Nature oƒ 
What Matters, Visions oƒ a New Earth: Religious Perspectives on Population, 
Consumption, and Ecology, ed. by Harold Coward and Daniel C. Maquire 
(Albany: SUNY, 2000), pp.79-94.) 

2. Xem kỹ R.Hooykaas: Tön giáo đữ tự nhiên khoa học đích hưng khởi 2XŸt 
tJE1#A#l?#Z94Á64, Tứ Xuyên Nhân dân xuất bản xã, 1991. Ngoài ra xin 
tham khảo Robert K.Merton, Thập thất thế kỷ Anh quốc đích khoa học kỹ 
thuật dữ xã hội -†-I?23(EL#3321j1LÊ, Tứ Xuyên Nhân dân 
xuất bản xã, 1986. 

3. Mark Stoll, Protestantism, Capitalism,and Nature in America (Albuquerque; 
University of New Mexico Press, 1997.) 

4. Lại Phẩm Siêu #llÀ#Ö: Dữ truyền thống phục hòa: Thám sách Hoa nhân thần 
học đích tiền lộ !J{#‡ 8 fl: #Š4:'E ÁN ‡*#*ffJf(#%, Biên duyên thượng đích 
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tuyệt với Thiên Chúa giáo La Mã, Tân giáo Cơ Đốc càng nhấn 
mạnh Thánh kinh là nền tảng tín ngưỡng duy nhất. Ngoài việc 
phủ định tính uy quyển của các tư liệu (như trứ tác của Giáo 
phụ) ngoài Thánh kinh thì trong phương pháp luận của Thần 
học, cũng chia tay với Triết học kinh viện của thời đại Trung 
cổ (khoảng 476 - 1453). St.Thomas of Aquinas (1225 - 1974) 
được tôn là nhân vật đại biểu của Thần học Thiên Chúa giáo 
nhấn mạnh “Ân điển của Chúa Thánh thần hoàn toàn không 
phải xóa sạch tự nhiên mà là cẩn phải hoàn thành nớ”0), 


Nhờ sử dụng hai phần “mặc khải phổ thông” và “mặc 
khải đặc thù? con người tuy không thể dựa vào lý tính của 
tự nhiên mà thông qua “mặc khải phổ thông” của Thượng 
đế được hiển thị trong sự sáng tạo. Vì thế biết được ân cứu 
rỗi của Thượng đế, nhưng vẫn có khả năng biết được sự tồn 
tại của Thượng đế. Nhưng “mặc khải đặc thù” mà Thượng 
đế mang đến trong ân điển của Gia Tô Cơ Đốc là tác thành 
chứ không phủ định “mặc khải phổ thông” này, hoặc nói sự 
mặc khải tác thành lý tính. Nói một cách tương đối, điều mà 
Tân giáo Cơ Đốc càng nhấn mạnh là sự so sánh giữa luật 
pháp và phúc âm (iaw and gospel), cho rằng vì tội tính của 
con người nếu không có sự “mặc khải đặc thù” của Thượng 
đế (được chứng minh) trong Thánh kinh mà chỉ nương vào 
tri thức của đại tự nhiên hay nói sự mặc khải tự nhiên thì 

thần học phản tư 3J1#$ L:Ñ#J†'*#-l2!, Cơ Đốc giáo Văn nghệ xuất bản xã, 

Hương Cằng, 2001, tr.29-51. 

1. St Thomas Aquinas, Summa Iheologica, 1.1.8; dần từ Phù Nhã ‡##È biên 


dịch Thánh Đa Mặc (St. Thomas) đích thần học 2É #ŸÑftÿ*#, Cơ Đốc giáo 
Phụ Kiểu xuất bản xã, 1965, tr.18. 


chẳng giúp được gì cho việc tìm hiểu Thượng đế. Đây có thể 
là nhấn mạnh khuynh hướng trong truyền thống Thần học 
của Augustine (354 - 430), chỉ hứng thú với Thượng đế và 
linh hồn của con người, coi thường tính quan trọng của đại 
tự nhiên trên phương diện Thần học / tín ngưỡng. 


Điều mà “Duy ân điển” chỉ ra là, con người được cứu rỗi 
là chỉ nhờ ân điển của Thượng đế, không nương vào nỗ lực 
của bản thân con người, cũng không cần có bất kỳ người nào 
hay cơ cấu nào làm môi giới. Công tác cứu chuộc của Cơ Đốc 
đã hoàn thành, điểu mà con người có thể làm chính là tin 
tưởng và tiếp nhận. Nói một cách nghiêm túc, bởi vì ân điển 
của Thượng đế nhờ vào đức tin của con người mới khiến con 
người được công chính (justification by grace throueh ƒaith), 
chứ không phải công chính do đức tin (justification by faith). 
Nhưng do sự tranh luận với Thiên Chúa giáo La Mã thời đó 
nên trong hướng dẫn của Tần giáo Cơ Đốc, dần dần đem 
trọng tâm duy ân điển của Thượng đế chuyển đến đức tin / sự 
ăn năn của con người, và lấy đây để phủ định tính trọng yếu 
của công trạng / hạnh tốt. Do nhấn mạnh “Duy ân điển” đổi 
thành nhấn mạnh “Duy đức tin” (Sola fide). Đức tin vốn là sự 
hồi ứng đối với ân điển của Thượng đế, ân điển ở trước, đức 
tin ở sau; nay lại trở thành trước phải có đức tin, thì ân điển 
của Thượng đế mới có hiệu lực, đức tin trở thành điểu kiện 
tiên quyết / tất yếu trong việc đạt được ân điển, thậm chí xuất 
hiện khuynh hướng đem đức tin đánh đồng với việc lí giải và 
tán đồng trên mặt lý tính với một số giáo điều. Loại lí giải về 
sự cứu chuộc, đối với tín ngưỡng có ảnh hướng đến những 
phương diện sau: 
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1. Cá nhân hóa: Về cơ bản thì tin hay không tin là việc của 
cá nhân, người khác không thể thay thế được, cũng không 
cần có giáo hội làm môi giới. Căn cứ theo quan điểm của 
E.D.E.Schleiermacher (1768 - 1834), nhà Thần học Tân giáo 
Cơ Đốc, thì trong loại hình tín ngưỡng của Tân giáo Cơ Đốc, 
vì con người được cứu rỗi sẽ trở thành một thành viên trong 
giáo hội, chứ không phải vì trở thành thành viên của Giáo hội 
mà có thể được cứu rỗi). 

2. Khuynh hướng đời khác: Tuy không phủ định sự sống 
vĩnh hằng cũng có thể bắt đầu từ hiện tại, nhưng điểm càng 
nhấn mạnh là tội được ân xá và sau khi chết linh hồn sẽ sống 
vĩnh cửu. Về việc nhấn mạnh mạt thế, càng dễ khiến người 
ta cảm thấy thế giới rốt cuộc đều phải qua đi, nhiệm vụ quan 
trọng nhất của tín đố là tích cực cứu người lên thiên đàng, 
cứu vớt linh hồn thoát khỏi thế giới tà ác, không cẩn phải phí 
thời gian và sức lực để bảo vệ môi trường. 

3. Lấy con người làm trung tâm: Tin rằng chỉ có người 
có đức tin mới có thể được cứu rỗi. Những sinh vật khác 
không có đức tin thì đĩ nhiên sẽ không được cứu rỗi. Hòa hợp 
bản Thánh kinh được lưu hành trong giáo hội người Hoa, lại 
đem “Thượng đế yêu thế giới (Cosznos)” của tiết 16, chương 
3 trong Phúc âm John, dịch thành “Thượng đế yêu người 
đời” Sự phiên dịch này không hợp với ý nghĩa của nguyên 
văn, nhưng trên phương diện Thần học thì có lẽ ổn. Bởi vì, 
I1. Xem Schleiermacher, Cơ Đốc giáo tín ngưỡng luận 3&†# †4{3{(U1É, tr.24; Tạ 


Phù Nhã {X#fÈ biên dịch Schleiermacher: Tôn giáo đữ kính kiến 25%%*3 lật 
IẺ, Hương Cảng, Văn nghệ, 1967, tr.400. 
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điểu để cập trong đoạn văn phía dưới là “khiến cho tất cả tin 
ngài, sẽ không bị diệt vong mà ngược lại sống vĩnh cửu” Giả 
như sinh vật khác không có (hoặc không thể có) đức tin thì 
chỉ có người đời mới có thể có đức tin, mới có thể được cứu 
rỗi. Nhân đó mà đem “thế giới” dịch thành “người đời” có lẽ 
hoàn toàn có thể, nhưng sự dịch sai này, làm tăng thêm kiến 
giải thần học, chính là cho rằng chỉ có nhân loại mới có khả 
năng ở trong sự cứu rỗi của Thượng đế, và các sinh vật khác 
ngoài con người ra và “tử vật” khác thì chỉ là được Thượng đế 
sáng tạo chứ không được Thượng đế cứu rỗi. Tư tưởng phân 
chia sự sáng tạo và cứu rỗi này dễ dẫn đến Chủ nghĩa linh tri 
(Gnosticism) bị tôn giáo Cơ Đốc thời kỳ đầu cho là dị đoan. 


Trong sự phát triển Thần học về sau của Tân giáo Cơ 
Đốc, việc coi thường đại tự nhiên này ngày càng trở nên sâu 
sắc hơn. Từ sau phong trào Khải mông, Thần học tự nhiên 
truyền thống gặp phải sự công kích của triết học và khoa học 
kỹ thuật. 

Trong sự phát triển Thần học của Tân giáo Cơ Đốc, đã 
xuất hiện sự chuyển hướng chủ thể, ngày càng coi thường địa 
vị của đại tự nhiên trong tín ngưỡng. Sự hưng khởi của Thần 
học tự do ở thế kỷ XIX, khiến cho rất nhiều nhà Thần học 
đốc sức tập trung vào mối quan hệ giữa con người và Thượng 
đế, coi thường đại tự nhiên, coi thường mối quan hệ giữa con 
người và môi trường, giữa Thượng đế và đại tự nhiên”). 

1. Erederick Grepry, Nafure Losf? Natural Science and the German Theological 


Traditions oƒ the Nineteenth Ccntury (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1992). 
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Trong đó, Thần học Ritschlian lại xây dựng ranh giới vô 
hạn giữa tự nhiên và Ngôi vịt, đồng thời giải thích đem công 
năng của Giêsu là phóng thích sinh mệnh Ngôi vị ra khỏi sự 
quản chế của tự nhiên. Tương đương với điểu này là một thái 
độ tiêu cực đem tự nhiên gán vào khoa học kỹ thuật và xã 
hội công nghiệp hóa, coi thường sự phá hoại gây ra bởi cách 
mạng công nghiệp đối với môi trường tự nhiên. Vì thế, Chủ 
nghĩa Giáo đồ Thanh giáo và Chủ nghĩa Calvinisme của Mỹ, 
cả hai đểu có thể nói là đồng minh của Chủ nghĩa Albrecht 
Ritschl. Bởi vì họ đều chủ trương cần khống chế tự nhiên 
bằng khoa học kỹ thuật hay bằng đạo đức®). 


Karl Barth (1886 - 1968) được tôn vinh là một trong số 
các nhà Thần học Tần giáo vĩ đại nhất thế kỷ XX, tuy ông có 
nhiều phê bình gay gắt đối với Thần học tự do, nhưng ông 
vẫn chưa sửa sai về phương diện này. Trong các đại sư Thần 
học cùng thời với ông, tin rằng chỉ có Paul Tillich (1886 - 
1965) mới có thể thảo luận vấn để con người và môi trường 
sinh thái một cách rõ ràng và sâu sắc”), 


1. Ngới vị là bản thể cá biệt có lý tính. Ngới vị là một hữu thể tự lập, có lý trí, ý chí 
và tự do, hiện hữu nơi chính mình, không phân chia trong chính mình, phân 
biệt khỏi mọi sự vật khác. Tuy nhiên, Ngới vị chỉ tồn tại và luôn tổn tại trong 
mối tương quan thiết yếu với những gì khác với mình (Theo Tử điển Công 
giáo, tr. 250). 

2. Paul Tillich, “Aufobiographical Reflections, Theology 0ƒ Paul Tiilich, ed.by 
C.W.Kegley &.W.Bretall (New York, Macmillan, 1961), p.4. 

3. Lại Phẩm Siêu #@j&#ủl, Điển Lập Khắc (Paul Tillich) luận nhân dữ tự nhiên: 
Nhất cá Hán ngữ xử cảnh đích quan điểm [l È.96‡Ê À t2 1#R: —-+3WV it 
đi M tí, Đạo phong Hán ngữ thần học kì san ìš Pá 3M ‡‡t3†*9#M]T], 7-1997, 
tr.149-173. 


đi 


Sự coi thường trên phương diện tổng thể về vấn để sinh 
thái, khiến cho Tân giáo Cơ Đốc ở nửa sau thế kỷ XX, khi đối 
mặt với vấn để sinh thái ngày càng nghiêm trọng, cảm thấy 
cần phải có sự thay đổi cấp thiết và triệt để. 


Thần học sinh thái trở thành phong trào Thần học, vào 
niên đại 60 của thể kỷ XX mới chính thức hưng khởi. Trong 
đó, có thể coi Joseph Sittler (1906 - 1987) là một trong những 
người đi tiên phong chính. Ông từng kêu gọi một cách 
nghiêm chỉnh là hãy cứu lấy vũ trụ ở Hiệp hội Giáo hội Phổ 
Thế (World Council oƒ Churches) năm 1961. Trên phương 
điện Thần học, ông yêu cầu cần phải phát triển Cơ Đốc luận 
liên quan với trái đất”). 

Về sau, tại Bắc Mỹ, qua sự giúp đỡ của Hiệp hội Giáo 
hội toàn quốc (Nafional Council oƒ Churches), ông thành lập 
Faith-Man-Nature Group (1963), bắt đầu thảo luận một cách 
có tổ chức về Thần học sinh thái”, phát triển cho đến hiện 
nay, những người của trường phái Thần học / truyển thống 
tông phái trong Tôn giáo Cơ Đốc đều có tham gia thảo luận 
về Thần học sinh thái. Ngoài các nhà Thần học phương Tây, 
còn có các nhà Thần học giải phóng của châu Mỹ Latin và 
tín đổ của châu Á và châu Phi cũng có tham dự. Thậm chí, 
1. Xem chỉ tiết Joseph Sittler, Evocations oƒ Grace: Writines on Ecoloey, Theology, 

and Ethics, ed. by Steven Bouma-Prediger & Peter Bakken (Grand Rapids: 

Eerdmans, 2000). 

2. Bàn về Thần học sinh thái hưng khởi thời kỳ đầu, xin xem Kenneth P.Alpers, 

*Sfarting Poinfs for an Ecological Theology: A Bibliographical Survey” New 


Theology No.8,ed. by Martin E.Marty & Dean G.Peerman (New York: 
Macmillan, 1971), pp.292-312. 
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Chánh giáo phương Đông thường được coi là rất bảo thủ, 
Thiên Chúa giáo La Mã cho đến trường phái Phúc âm trong 
Tân giáo Cơ Đốc cũng có mặt trong các cuộc thảo luận về vấn 
để bảo vệ môi trường”. 


Trong số các nhà Thần học, thì sự quan tâm sinh thái 
không chỉ là vấn để Thần học đặc biệt hay là một bộ môn 
trong Thần học truyền thống, mà còn chủ đạo cả phương 
hướng Thần học. Nó đem rất nhiều vấn để Thần học truyền 
thống đặt vào trong ánh sáng của sự quan tâm sinh thái để 
giải thích lại. Chẳng hạn như, Jũrgen Moltmann khá quen 
thuộc trong giới Trung Quốc học'?, nhưng một thí dụ rõ ràng 
hơn là John B.Cobb, Jr°). 


1. Khái quát Thấn học sinh thái đương đại, xin xem Peter W.Bakken, Joan Gibb 
Engel and J.Ronald Engel, Ecology, Justicc and Christian Faith: A Critical 
Guide to the Literature (Westport: Greenwood, 1995); also: Dieter T.Hessel: 
(ed.), Theology for Earth Commnity: AField Guide (Maryknoll: Orbis, 1996). 
Đơn giản có thể tham khảo Lại Phẩm Siêu#& là ÊÖ, Sinh thái thần học “E4š 
kÈ??', tải Quách Hồng Tiêu ŸlÈ9‡#, Đỏ Kiến Vĩ ‡#⁄i#ƒli hợp biên, Thẩm 
Tuyên Nhân Ÿ|'ff{— thẩm duyệt, Tân thể kỷ đích Thần học nghị trình, quyền 
Hạ Ÿ l⁄ö/J*Ê*#'14E2 + TỦ, Hương Cảng: Hương Cảng Cơ Đốc đồ học 
hội, 2002. 

2. Xem Jũrgen Moltmann viết, Ngồi Nhân Liên ðÈ{“Ÿ#Ẽ... dịch, Sáng fqo trung 
đích Thượng để l|i&*†' Í) Ì-7ŸZ, Hương Cảng: Hán ngữ Cơ Đốc giáo văn hóa 
nghiên cứu sở, 1999, và Jũrgen Moltmann viết, Đặng Triệu Minh 3%&1j 
dịch, Công nghĩa sáng kiến vị lai 2) % 6J3# $3, Hương Cảng: Cơ Đạo thư 
loại, 1992. 

3. Xem kỹ Lại Phẩm Siêu ##Áh&, Kha Bố đích Cơ Đốc luận cập Sinh thái thần 
học dữ đương đại Hoa nhân xử cảnh tị 4 9 3& fÄ ìÊ J4 “E4:‡t*# tị *44\4E Á 
%È!l, Đặng Thiệu Quang Ä?‡ biên, Kha Bố lƒấí, Phan Năng Bác ì#ÍiÉ 
lổ, Hầu Hoạt Sĩ dữ đương đại Hoa nhân xử cảnh {$ìãi†: 13 *+{\4E Á %3, 
Hương Cảng: Tín Nghĩa tông thấn học viện, 1999, tr. 1-50. 
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Những nhà Thần học sinh thái để xuất lấy đối thoại tôn 
giáo làm lộ tiến, cố gắng tiếp thu tư tưởng tôn giáo khác (như 
Phật giáo), để xây dựng Thần học sinh thái của Tôn giáo Cơ 
Đốc, để xuất cuộc sống tinh thần (spirifuality) và luân lý 
không lấy con người làm trung tâm, mà lấy sinh mệnh làm 
trung tâm®), 


Trong Tôn giáo Cơ Đốc, thậm chí xuất hiện sự phê bình 
và phản kháng khá gay gắt về tín ngưỡng truyển thống, như 
sự sáng tạo tâm linh (Creation Spirituality) của Matthew Fox, 
cố gắng phủ định thần học truyền thống của Augustine, đặc 
biệt là địa vị chính của thuyết nguyên tội (tội tổ tông), đồng 
thời kiến nghị dùng nguyên phước (orieinal blessine) làm 
khởi điểm để suy ngẫm về giáo lí liên quan đến sự sáng tạo 
và bản tánh, v.v. nhấn mạnh sự khoái lạc đối với tình yêu và 
trên phương diện cảm quan, thậm chí ca ngợi và thụ hưởng 
vẻ đẹp của sự sáng tạo và sự sinh trưởng không dút (ƒertility), 
và điểu mà giáo hội cần làm là tuyên bố sự thắng lợi và khoan 
dung của Chúa Giê-su, hướng dẫn mọi người chấm dút việc 
giày vò Người Mẹ Trái Đất (Mother Earth)t. 


Chủ trương cấp tiến của Matthew bị Giáo hội Thiên Chúa 
chỉ trích là làm hỗn loạn tư tưởng của kỷ nguyên mới. Năm 


1. Jay B.McDaniel, With Roofs and Wings: Christianity in an Aee 0ƒ Ecology and 
Dialogue (Maryknoll: Orbis,1995); and, Oƒ Goá and Pelicans: A Theology 0ƒ 
Reverence 0ƒ Life (Louisville: Westminster/John Knox Press, 1989). 

2. Xem Matthew Fox, Original Blessing: A Primer in Creation Spirituality (Santa 
Ee: Bear & Co., 1983); The Coming of the Cosmic Chrisf (San Francisco: Harper 
& Row, 1988). 
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1993, ông bị trục xuất khỏi Dòng Đa Minh (Doơminican), về 
sau gia nhập Giáo hội Anh Quốc ở Mỹ (Episcopal Church in 
the United States oƒ America). 


Ngoài việc giới Giáo hội đưa ra sự phê phán đối với chủ 
trương quá khích ra, thì cũng có học giả để xuất, trên phương 
điện truyền thống, tín ngưỡng Thượng đế là Đấng sáng tạo, 
vốn phù hợp với sự quan tâm sinh thái, không cẩn cấp tiến 
thái quá vì để cho Tôn giáo Cơ Đốc tỏ ra càng “xanh” hơn mà 
phủ định tín ngưỡng truyền thống”). 

Có thể nói, từ đầu những thập niên 60, 70 của thế kỷ 
XX, phương hướng tư tưởng Thần học của Tôn giáo Cơ Đốc 
là sự cải cách tôn giáo theo mô thức sinh thái (Ecological 
Reformation)??). 


Đây là cuộc cải cách hơn là cuộc cách mạng. Bởi vì những 
sự trình bày mang tính Thần học về sinh thái này, phần lớn 
hoàn toàn không phải là sự phê phán và phủ định đơn thuần 
đối với truyền thống tôn giáo Cơ Đốc, mà cùng với sự nỗ lực 
này, cố gắng tìm ra tư liệu trong truyền thống tôn giáo Cơ 
Đốc để phát huy. Đặc biệt, trong đó chủ để sinh thái, nhấn 
mạnh mối quan hệ hỗ tương giữa Thượng đế, con người và 
tự nhiên, trình bày tánh linh của con người có nguồn gốc từ 


1. Xem Adrian Houph, God ¡s not “Green”: A Reexamination oƒ Eco - Theology 
(Herefordshire: Gracewing, 1997). 

2. Dieter T.Hessel and Rosemary Radford Ruether, “Infroáuction”, Christianity 
and Ecology, edby Dieter T.Hessel and Rosemary Radford Ruether 
(Cambridge, MA: Harvard CSWR, 200), xxxvii-xxxix. 
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giới tự nhiên, ngưỡng mộ Thượng đế hiện diện trong giới tự 
nhiên, theo đuổi cuộc sống an vui trong đại tự nhiên?'. 


Tôn giáo Cơ Đốc thảo luận và quan tâm về Đạo đức môi 
trường, khiến cho nhân sĩ ngoại giáo cũng có cách nhìn khác. 
Thí dụ như Phật giáo, gần đây giới Phật giáo Đài Loan rất 
quan tâm đến vấn để bảo vệ môi trường, và đã tiến hành 
nhiều cuộc thảo luận và xét lại?). 


Những học giả Phật giáo tích cực để xuất, tư tưởng Phật 
giáo có rất nhiều điểm đáng được phát huy, như giáo lý cỏ cây 
đều có Phật tính trong Phật giáo Trung Quốc, có điểm khá 
tương đồng với Sinh thái học tầng sâu®). Và, cũng có học giả 
Phật giáo chỉ ra, tuy triết học Phật giáo hợp với quan điểm 
Sinh thái học tầng sâu của phương Tây, nhưng giữa thực tiễn 
và lý luận sinh thái của Phật giáo lại xuất hiện khoảng cách 
lớn. Nhìn lại gần 20 năm, sự nỗ lực trong phương diện Triết 
học sinh thái và Đạo đức sinh thái của tôn giáo Cơ Đốc, bao 
hàm cả việc sửa đổi giáo nghĩa truyền thống, cho đến sự hàm 
dưỡng tinh thần sinh thái, kết hợp thực tiễn tôn giáo, tôn 
trọng tự nhiên và sự công bằng sinh thái, đều đạt được thành 
quả khả quan, đáng để Phật giáo học hỏi. 

1. Xem chi tiết: H.Paul Santmire, The Travail oƒ Nature: The Ammbiguous Ecological 

Promise 0ƒ Christian Theology (Philadelphia: Fortress, 1985), pp.9-10. 

2. Thích Thánh Nghiêm ÿÉ#?", Tâm linh hoàn bảo 4›234#Ệƒ#, Đài Loan: 

Chánh Trung, 1994. 

3. Thích Hàng Thanh ##†i}ÿ: Phật tính tư tưởng ‡lÈŸE\.‡, Đài Bắc: Đông Đại, 

1997, tr.253-283. 


4. Lâm Triều Thành ‡kl|H: Sinh thái công đạo dữ Tồn giáo thực tiễn - Dĩ Phật 
giáo sâm lâm báo đục tử tường vi hạch tâm đích thám luận ?E.4š2*Ñ !j23# 
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II. Sinh thái học tầng sâu và Tôn giáo 


Khủng hoảng sinh thái hoàn toàn không phải là vấn để 
chỉ có tại xã hội phương Tây. Tuy truyền thống tôn giáo của 
Trung Quốc nhấn mạnh thuận theo tự nhiên, trở thành một 
thể với muôn vật trong trời đất, nhưng một sự thực không thể 
phủ nhận đó là, trong lịch sử, người Trung Quốc đã làm thay 
đổi dữ dội môi trường tự nhiên qua thời gian dài”). 

Khủng hoảng sinh thái ở Trung Quốc hiện nay, so với 
các nước phương Tây có thể nói là nghiêm trọng hơn. Sự thể 
hiện của những tình huống này là khái niệm môi trường và 
con người có khoảng cách rất lớn giữa hành vi thực tiễn. Mối 
quan hệ của hai tình huống này rất lỏng lẻo thậm chí là không 
có liên quan gì nhau cả. Con người thực sự không thể quyết 
định khái niệm môi trường hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến 
hành vi thực tế của con người®), 


Nói cách khác, vấn để khủng hoảng sinh thái hoàn toàn 
không chỉ đơn thuần nêu ra quan niệm không biết hay sai 


3:#t - PJ.#b#L£Mf2 fï B#1)Đ/DÍMIĐếb[, 1996 niên Phật học nghiên cứu 
luận văn tập (2), 1996':Bh°#“8{3ý3È È $9: (—-): Đương đại tôn giáo lý luận 
đích tỉnh tư *414\3#LP 3© ffJ# Ñ, Đài Bắc: Phật Quang, 1996, tr.25-98, đặc 
biệt xem tr.88-91. 

1. Xem Yi-Fu Tuan, "Discrepancies Beiween Environmental Aftitude and 
Behavior: Examples {rom Europe and China”, The Canadian Geographer 12 
(1968), pp.176-191; also; Eugene C.Hargrove, “Foreword”, Nature in Asian 
Tradition oƒ Thought, p.xvii. 

2. Xem Yi-Eu Tuan, “Our Treatment oƒ the Environment in Ideal and Actuality”, 
Amcrican Scientist 58 (1970), pp.244-249. Also: J.Baird Callicott & Roger 
TAmes, “Epilogue:On the Relation oƒ Idea and Action, Nafure in Asian 
Tradition oƒ Thought, p.285. 


lầm, không phải chỉ dùng khoa học kỹ thuật để cải chính thì 
liền có thể giải quyết được. 


Từ năm 1972 - 1973, Arne Naess để xuất khái niệm Sinh 
thái học tầng sâu (Deep ecoloey). Sinh thái học tầng sâu là một 
loại triết học sinh thái (ecosophy), cũng có thể nói là một phong 
trào. Một mặt, nó cố gắng phê phán công tác bảo vệ môi trường 
/ Đạo đức sinh thái lấy con người làm trung tâm, cho rằng đây 
là sự cạn cợt (shallow), không sâu sắc và triệt để. Mặt khác, nó 
lại tích cực để xướng tất cả sinh mệnh đểu có giá trị bên trong 
bình đẳng, không thể lấy con người làm trung tâm của giá trị, 
cũng không thừa nhận môi trường và sinh mệnh mang hình 
thức khác chỉ có giá trị bên ngoài mang tính công cụ. 


Sinh thái học tầng sâu nhận định, vấn để sinh thái quả 
thật không đơn thuần chỉ là vấn để của khoa học kỹ thuật tự 
nhiên, phía sau lại liên quan đến hình thái ý thức chính trị/ 
xã hội, tâm linh con người và sự định hướng giá trị cho đến 
những vấn để như phương cách sống?°. 


David Landis Barnhill và Roger S.Gottlieb từng cố gắng 
nêu ra những đặc điểm của Sinh thái học tầng sâu, trong đó 
bao gồm: Nhấn mạnh giá trị bên trong của đại tự nhiên, tức 
là Chủ nghĩa sinh mệnh trung tâm (Biocentrism) hay là Chủ 
nghĩa sinh thái trung tâm (Ecocemfristm), nghiêng về sự đối xử 
bình đẳng với tất cả sự vật trong giới tự nhiên, tức là Chủ nghĩa 
1. Xem Arne Naess, Ecology, Community and Liƒestyle, translated and revised by 

David Rothenberg (Cambridge: Cambridge U.P., 1989); và George Sessions 


(ed.), Deep Ecology for the 21sf Century: Readings on the Philosophy and 
Practice 0ƒ the New Environmentalism (Boston & London: Shambhala, 1995). 
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Bình đẳng sinh mệnh trung tâm (Biocentric eealitarianism); 
khẳng định con người không thể xa rời tự nhiên, giữa con 
người và giới tự nhiên, không có “khoảng cách trên bản thể 
luận” (Onfological eap); nhấn mạnh mối quan hệ hỗ tương 
(imterrelationships); sự đồng nhất (identification) giữa tự ngã 
và giới tự nhiên; gắn liền với cảm quan (sertsuous) và trực quan 
(intuitive) với trái đất; một khuynh hướng thuộc linh tính xem 
đại tự nhiên là thần thánh; về sự khiêm tốn (hưnility) của đại 
tự nhiên, bao gồm cả địa vị chúng ta trong giới tự nhiên, sự 
hiểu biết của chúng ta về đại tự nhiên và năng lực của chúng 
ta có thể làm chủ tự nhiên một cách có trách nhiệm, tin “đại 
tự nhiên có thể biết cái gì là tốt nhất” (nafure knows best); sử 
dụng lập trường “hãy để mặc tự nhiên” (leftine nature be)... .). 


Do đó có thể thấy, quan điểm triệt để của Sinh thái học 
tầng sâu, là gần như có tình cảm mang tính tôn giáo đối với 
đại tự nhiên, coi đại tự nhiên là thần thánh, có thái độ tôn 
trọng, yêu thương và tin tưởng đại tự nhiên, chẳng ngạc nhiên 
gì khi có người nói, Sinh thái học tầng sâu là “tôn giáo cũ nhất 
và mới nhất” (oldest and newest religion)t?. 


Chẳng bao lâu khái niệm Sinh thái học tầng sâu được 
Arne Naess để xuất thì đồng thời Câu lạc bộ Rome (Club oƒ 
Rome) cho ra đời tác phẩm Limifs to Growth (Giới hạn của sự 
tăng trưởng) vào năm 19728), 

1. David Landis Banhill and Roger S.Gottlieb, “Infroáuction”, Deep Ecology and 

World Religions, eú. by Banhill and Gottlieb (Albany: SUNY, 2001), p.6. 

2. Barhilland Gottlieb, “Iiroduction”,p.6. 


3. Lý Bảo Hằng ®'*X#i. địch: Tăng trưởng đích cực hạn †'<(KI6f, Tứ Xuyên 
Nhân dân xuất bản xã, 1983. 


Aurelio Peccei và Alexander King của Câu lạc bộ chỉ ra, 
tuy nhiều giới hạn là đúng, nhưng những giới hạn này có 
thể mãi mãi không thể đạt được, bởi vì trước khi đạt được 
những giới hạn này sẽ có rất nhiều trở ngại, chẳng hạn như 
trên phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị, sau 
nữa là có sự hạn chế trong bản tánh con người”). 


Quan điểm này lại được nêu ra trong cuộc thảo luận vấn 
để sinh thái. Như James A.Nash chỉ ra, nó dường như nêu ra 
vấn để sinh thái phổ quát, gốc rễ của nguy cơ không phải nằm 
ở niềm tin Thần học mà là tính cách nơi bản thân nhân loại”). 
Colin A.Russell lại chỉ ra sự tham lam, đốt nát, xâm lược và 
kiêu ngạo... của nhân loại có hại đối với trái đất hơn cả khoa 
học kỹ thuật®). 


Nhà Đạo đức học môi trường nổi tiếng Paul W.Taylor 
nhận định, chúng ta đơn giản cho rằng giới tự nhiên đã cung 
cấp sự hướng dẫn có thể nương theo, như duy trì “sự cân 
bằng sinh thái” và căn cứ sự thiết kế bên trong của tự nhiên 
để sinh sống thôi thì không đủ, mà cần phải triệt để khác 
phục khủng hoảng sinh thái, phải bỏ đi thế giới quan / giá trị 
quan lấy con người làm trung tâm, để xướng Chủ nghĩa sinh 
mệnh trung tâm (biocentrism) và Chủ nghĩa sinh thái bình 
1. Xem Alexanđer King”s “Preface” to Ervin Laszlo, The Inner Limifs oƒ Mankind 

(London: Oneworld, 1989), p.1. 

2. James A.Nash, Loving Nature (Nashville: Abingdon, 1991), p.89. 


3. Colin A.Russell, The Earth, Humanity and God (London: UCL Press, 1994), 
p2. 
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đẳng (ecological eealitarianism), nhấn mạnh tất cả sinh mệnh 
đều có giá trị bên trong bình đẳng tuyệt đối?). 


Taylor cho rằng, “Sự chuyển đổi đạo đức từ Nhân loại trung 
tâm đến Sinh thái trung tâm, từ phương diện nhân loại mà nói 
thì nó hoàn toàn không thể được trên mặt tâm lý học”. Vì thế, 
Taylor đặc biệt để xuất tầm quan trọng của tôn giáo, ông nói: 
Các quần thể tôn giáo, bất luận là tín ngưỡng nhất thần hay đa 
thần, đểu căn cứ theo sự giáo huấn của Thượng đế hoặc Thần 
minh của họ, kêu gọi nhân loại yêu quý bảo vệ và quan tâm đến 
tất cả sinh vật hoang đã trên thế giới, vấn để này hoàn toàn có 
thể thực hiện được trong thế giới lý tưởng đạo đức. Trong chủ 
nghĩa thần bí, đem trạng thái cao nhất của lý trí nhân loại giải 
thích thành cảnh giới cùng chung sống với thế giới tự nhiên, 
cũng phù hợp với thái độ đạo đức tôn trọng tự nhiên”). 


Nói cách khác, một số tôn giáo có thể quan tâm triệt để 
sinh thái, đưa ra tố chất tỉnh thần rất quan trọng. Trong các 
cuộc thảo luận bảo vệ môi trường đương đại, người ta có chỉ 
ra, sự phá hoại đối với trái đất, cũng như đối với mối quan hệ 
con người trở nên khốc liệt nhất chính là “chủ nghĩa kinh tế” 
(Econornism) và quan điểm con người, quan điểm giá trị nằm 
phía sau nót®. 


1. Paul W-Taylor, Respect for Nature: A Theory oƒ Enviromental Ethics, revised 
edition (Princeton: Princeton U.P., 1989), esp. pp.8-9. 

2. Taylor, Respect for Nature, p.312. 

3. Taylor, Respecf for Nafure, p.309. 

4. Herman E.Daly & John B.Cobb,Jr, For the Common Good: Redirecting the 
Economy toward Community, Environment, and a Sustainable Future, Updated 
and Expanded Second Edition(Boston: Beacon Press, 1994). 
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Quả đúng như Jay McDaniel nói: “Tôn giáo là phương 
thức sắp xếp cuộc sống. Trong thời đại của chúng ta, tôn giáo 
chủ đạo trên tỉnh cầu này là “chủ nghĩa kinh tể”. Thượng đế 
của nó là sự tăng trưởng kinh tế vô tận, sự thờ tự của nó là 
nhà kinh tế học, giáo sĩ truyền giáo của nó là quảng cáo, giáo 
hội của nó là thương trường. Trong tôn giáo này, gọi là “cạnh 
tranh” (cornpetition) trong đức tính (virtue), và tội lỗi gọi là 
“thiếu hiệu quả” (inefficiency). Sự cứu rỗi chính là việc mua 
sắm duy nhất (shopping alone)°). 


Điểu mà văn hóa của chủ nghĩa kinh tế nhấn mạnh là 
sự tiêu thụ, nó cho thấy một loại ham muốn không có giới 
hạn. Loại ham muốn không đáy này trong tiếng Latin gọi là 
“concupiscentia”, có nghĩa là một loại tình dục (concujbiscence), 
loại dục vọng vô hạn, muốn chiếm mọi thứ cho mình, không 
chỉ là đối với sự vật cụ thể mà có thể là sự hiểu biết, bản tính 
và đến cả quyền lực?). 


Loại tình dục này có thể nói là cội nguồn nhân tính của 
chủ nghĩa kinh tế, và mỗi tôn giáo đều có phương pháp để 
đối trị nó. 


Sự quan tâm sinh thái mang tính thực tiễn triệt để, cần 
phải có lòng tin và hy vọng để tiếp nhận và hỗ trợ kế hoạch 
mang tính lâu dài, càng phải có tình yêu vĩ đại với chúng sinh, 
thậm chí cần chuẩn bị khi có nhu cẩu thì hy sinh lợi ích cá 
1. JyMcDanie, *The Sacred Whole: An Ecumenical Protestant Approach". The 

Greening of Faith, ed.by John E.Carroll, Paul Brockelman and Mary Westfall 


(Hanover and London: University of New England, 1997), p.105. 
2. Paul Tillich, Sysfematic Theology (London: SCM, 1978), 2:52, 3:53. 
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nhân của bản thân. Để quán triệt triệt để sự quan tâm sinh 
thái, cần phải có sự hỗ trợ của tình cảm tôn giáo, cũng chính là 
cần những tình cảm và đức tính (virfue) quan trọng trong tôn 
giáo truyền thống, chẳng hạn như đức tin, tình yêu và hy vọng 
được nói trong Tôn giáo Cơ Đốc, hoặc là người có lòng nhân 
trở thành một thể với muôn vật trong trời đất của Nho gia... 


II. Kết luận 


Từ sự thảo luận như trên, chúng ta có thể thấy, việc phát 
triển sự quan tâm sinh thái, có thể gợi ra sự chuyển hóa trên 
phương diện tư tưởng đạo đức trong các tôn giáo khác nhau, 
thậm chí có thể mở ra sự đối thoại và hợp tác giữa các tôn 
giáo; và nhân sĩ tôn giáo thảo luận vấn để sinh thái, giải thích 
lại và thực hành những tín niệm, tượng trưng, lễ nghĩa, truyện 
tôn giáo cho đến xét lại việc trau dồi tâm linh, những điểu này 
cũng có thể thúc đẩy phát triển sự quan tâm sinh thái. 


Bài này đăng trong 
Giang Hải học san, kỳ 3, năm 2002 


QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO 
VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 


Đại sư Tỉnh Vân?) giảng 
Mãn Quán chỉ 


iữa tự nhiên và sinh vật có sự cộng tổn hài hòa, 
Can phương tiện cuộc sống và sự giàu có vật chất 
của nhân loại đã làm cho mối quan hệ hài hòa tốt đẹp này đã 
dần dần bị phá hoại. Sự biến đổi môi trường toàn cầu như khí 
hậu nóng lên, ô nhiễm nước, không khí, mặt nước biển dâng 
cao, địa tầng lún xuống, hệ thống sinh thái thay đổi, v.v. đã 


1. Đại sư Tinh Vân sinh ngày 22.07 năm Định Mão (1927) tại Giang Đô, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc. Sư là đệ tứ của Hòa thượng Chí Khai Thượng Nhân 
chùa Đại Giác ở Nghi Hưng. Năm 1947, Đại sư tốt nghiệp Học viện Phật giáo 
Tiêu Sơn; năm 1949 đến Đài Loan đảm nhiệm chức vụ chủ biên cho tạp chí 
Nhân Sinh và chủ nhiệm giáo vụ của Hội giảng tập Phật giáo Đài Loan. Sư xây 
dựng Phật Quang Sơn, Hội Phật Quang Quốc Tế, nhiều trường đại học, trung 
học, bệnh viện, nhà đưỡng lão, và hơn 200 đạo tràng khắp nơi trên thế giới. 
Những tác phẩm tiêu biểu của Đại sư như: Thích-ca Máu-ni Phật truyện, Tĩnh 
Vân Đại sử giảng diễn tập, Phật giáo tùng thư, Phật Quang giáo khoa thư, Văng 
sự bách ngữ, Phật Quang khấn nguyện văn, Mê ngộ chỉ gian, Đương đại nhân 
tâm tử trào, Nhân gian Phật giáo hệ liệt, Nhân gian Phật giáo ngữ lục, v.v:. Tông, 
tính có đến gần 20 triệu chữ và được địch sang hơn 10 loại ngôn ngữ: Anh, 
Nhật, Tày Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v. được lưu bố rộng rãi trên khắp thế giới. 
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tạo nên sự đe dọa nghiêm trọng cho sự sống còn và sức khỏe 
chúng ta. 


Nhân loại tàn phá hủy hoại trái đất thì tự chuốc lấy hậu 
quả xấu, bởi sự phản công của trái đất! 

Có lẽ có những người không biết rằng, Phật giáo là tôn 
giáo rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường. Từ nghìn xưa 
đến nay, các vị Tăng xây dựng chùa chiền thường dung hòa 
với núi rừng. Chúng Tăng trồng cây gây rừng, không chỉ 
làm đẹp môi trường, mà còn có công năng bảo vệ đất màu; 
những quan niệm trong Phật giáo như: “Đồng thể cộng 
sinh” “Từ bi hộ sinh” “Cần kiệm tích phước”, v.v. được ứng 
dụng trong đời sống hằng ngày, chính là hành vi bảo vệ môi 
trường cụ thể nhất. 

Đại sư Tỉnh Vân cho rằng, tất cả những vấn để trên thế 
giới đều liên quan đến “con người”, nhân loại có thể nói là kẻ 
tạo ra vấn để, muốn xử lý vấn đề môi trường, phải nhờ vào sự 
tự giác của mỗi cá nhân. Vì lẽ đó, ngoài việc quý tiếc nguồn 
tài nguyên đất đai ra, chúng ta cần phải bảo vệ tốt môi trường 
thân tâm của mình, như cự tuyệt với kiến thức rác rưởi, tư 
tưởng không bị ô nhiễm, ấy chính là bảo vệ môi trường tư 
tưởng; trong lòng không phiển muộn, đố ky, bất bình, giận 
dỗi, v.v. ấy chính là bảo vệ môi trường tâm linh. 

Thương yêu bảo vệ trái đất, cẩn phải “khai nguyên tiết 
lưu”, Đại sư nói: “Khai nguyên”, túc là khai mở nguồn Phật 
pháp, khai mở tâm hổ thẹn của bản thân, mở ra tâm cảm ơn, 
1. Wð§jMði. 
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lâm hoan hỷ, tâm cảm động; “tiết lưu” chính là tiết kiệm tiển 
bạc, chỉ tiêu, tiết chế tâm giận dỗi, tham dục của bản thân. Đề 
làm thanh tịnh tâm hồn, làm thanh tịnh xã hội, nhiểu năm 
qua, dưới sự dẫn dắt của Đại sư, Hội Phật Quang liên tục phát 
khởi các hoạt động bảo vệ môi trường tâm linh như “tìm tâm 
về”, "vận động bảy điều cảnh giới; “chuyến xe từ bi nhân ái” 
“phong trào ba tốt) v.v.. 

Vào tháng 10 năm 2005, khi Đại sư giảng tại giảng đường 
đào tạo từ xa của Đại học Tây Lai, học viên đặt nhiều câu hỏi 
liên quan đến vấn để bảo vệ môi trường, Đại sư đã khai thị 
một cách tuyệt vời, độc đáo từng câu hỏi. Tiếp sau đó, cứ mỗi 
năm một lẩn vào tháng 11 và tháng 12, Đại sư tổ chức Tọa 
đàm Phật học ở Hồng Kông và Đài Loan, trình bày vấn để bảo 
vệ môi trường có liên quan mật thiết với mỗi người chúng ta 
từ trong “Hoàn bảo thập vấn” Dưới đây là ghi chép tổng hợp 
về ba bài giảng. 

1. “Bảo vệ môi trường” là vấn để mà nhân loại cận đại 
đang quan tâm, cứ cách một khoảng thời gian thì lại được 
khơi dậy và thảo luận. Xin hỏi Đại sư, thế nào là định nghĩa 
chính xác của việc “bảo vệ môi trường”? Tầm quan trọng của 
việc “bảo vệ môi trường” là gì? 

Đáp: Nhân loại cận đại đã có sự tiến bộ lớn, chính là sự 
thăng hoa về ý thức bảo vệ môi trường. Cái gọi là “bảo vệ môi 
trường” từ việc bảo vệ môi trường cư trú đến việc bảo vệ cả 
trái đất, đểu thuộc về phạm vi bảo vệ môi trường. Nói theo 
nghĩa rộng thì nó bao gồm luôn cả việc bảo vệ môi trường 
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tâm linh như là lời nói, thân thể, quan niệm, tư tưởng của 
chúng ta. 


Trái đất là thế giới cư trú của chúng ta, nó là vũ trụ lớn 
trong hư không, sự tốt hay xấu của môi trường xã hội, đất đai 
sông núi, thảo nguyên rừng rậm của giới tự nhiên trong đó, 
có quan hệ rất trọng yếu với sự sống còn của chúng ta. Thân 
thể chúng ta là một vũ trụ nhỏ, cho nên nói đến vấn để bảo vệ 
môi trường, thì không chỉ cần bảo vệ môi trường trái đất mà 
cũng phải bảo vệ môi trường thân thể. Bởi vì, trái đất không 
được bảo vệ thì sẽ sinh bệnh; thân thể của chúng ta không 
được chú ý bảo vệ sức khỏe thì sẽ sinh bệnh. 

Thông thường, người ta hay coi trọng thân thể của vũ trụ 
bé nhỏ này, chăm sóc rất siêng năng, chẳng hạn mỗi ngày 
chúng ta phải ăn uống, ngủ nghỉ, phải đánh răng, tắm rửa, 
thậm chí phụ nữ cần phải trang điểm, làm đẹp dáng vẻ bên 
ngoài, đểu chú trọng bảo vệ môi trường của thân thể. Thêm 
nữa, là chú ý đến gia cư, bảo vệ môi trường xung quanh, 
nhưng đối với việc bảo vệ môi trường của sinh thái, vũ trụ 
thì lại luôn cảm thấy xa cách, chẳng có liên quan gì đến bản 
thân cả. 

Thật ra thế giới này, vũ trụ lớn và vũ trụ nhỏ liên quan 
mật thiết nhau. Chúng ta nói một câu, thông qua sóng điện 
có thể truyền khắp trái đất; hà ra một hơi, có thể trở thành 
bão táp trên trái đất. Vì thế, chúng ta không thể cho rằng bản 
thân chỉ là một cá nhân, thì có đáng là bao trên thế giới này? 
Trái đất rộng lớn đến thế, hư không bao la như vậy, bản thân 
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làm sao có thể quan tâm nhiều như vậy được? Trước mắt, cái 
đáng sợ nhất trên thế giới chính là cúm gia cầm, cúm gia cầm 
vốn là loại cảm cúm của động vật nhỏ, nhưng thân thể của 
chúng ta lại không đủ sức để kháng thì sẽ bị nhiễm, thậm chí 
mất mạng. Từ ví dụ này có thể nói, thế giới hiện tại không có 
ranh giới, vì thế, làm sao có thể nói bảo vệ môi trường thế giới 
không quan trọng đối với chúng ta được chứ? 


Phật giáo cho rằng tất cả hiện tượng trong vũ trụ thế gian 
đều được hình thành từ nguyên tố tứ đại, tức là đất, nước, 
gió, lửa. Nếu không có sự vận tải của đất thì chúng ta phải ở 
nơi đâu chứ? Không có nước, chúng ta làm sao sống được? 
Không có sự ấm áp của mặt trời, chúng ta làm sao sinh tồn? 
Gió chính là không khí, nó rất quan trọng cho sự sống còn 
của chúng ta. 


Thân thể chúng ta cũng nhờ vào tứ đại để duy trì sinh 
mệnh, lông, tóc, móng tay chân, da dẻ, xương cốt, gân thịt 
của thân thể con người là địa đại có thể rắn; nước mắt, nước 
mũi, nước bọt, máu, mủ, đàm, v.v. chính là thủy đại có tính 
ẩm ướt; độ ấm, khí ấm là hỏa đại có tính ấm áp; một hơi thở 
ra hít vào là phong đại có tính lưu động. Vì thế, trong Phật 
giáo, đôi khi chúng ta bắt gặp có người hỏi rằng: Tứ đại của 
bạn có điểu hòa không? Cũng giống như vậy, đối với trái đất 
mà chúng ta sinh tồn, chúng ta cũng phải quan tâm đến tứ 
đại (đất, nước, gió, lửa) của nó có được điểu hòa không? Bởi 
lẽ, bất luận là trái đất to lớn, hay thân thể của vũ trụ nhỏ, nếu 
như tứ đại không điều hòa thì phiển phức lắm! 
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Ngoài việc bảo vệ môi trường có hình dáng mà chúng ta có 
thể thấy được, thì tư tưởng, thân thể, quan niệm, tâm linh của 
chúng ta cũng nên chú trọng bảo vệ môi trường. Có một số 
người bị ảnh hưởng bởi các quan niệm không đúng đắn, kiến 
thức hỗn tạp, mà đi nhầm vào ngã rẽ. Cho nên, Đức Phật cho 
chúng ta biết phải thực hành Bát chánh đạo (Äryãs‡ãng¡ka- 
marga). Điều kiện thứ nhất của Bát chánh đạo là Chánh kiến 
(Samyag-drsti). Chánh kiến là quan điểm đúng lìa hẳn các 
quan điểm tà kiến, là trí tuệ hiểu về nhân quả thế gian và 
xuất thế gian đúng như thật. Chánh kiến giống như chúng ta 
chụp hình vậy, nếu lỗ ống kính và tiêu điểm không được điều 
chỉnh tốt thì tấm hình chụp ra sẽ không đẹp, vì thế Chánh 
kiến chính là bảo vệ môi trường tư tưởng. Chúng ta hay giữ 
nụ cười để duy trì phong độ tốt, nói năng khéo léo, không nói 
lời ác, không nói lưỡi đôi chiểu, tức là thực hiện được việc 
bảo vệ môi trường của lời nói và thân thể. 

Trong lòng không có những loại tình cảm phiển muộn, 
không oán hờn, tật đố, v.v. chính là bảo vệ môi trường tâm 
linh tốt đẹp. Mỗi người chúng ta đều có thể ảnh hưởng đến 
mọi người trong xã hội, như có những lời nói của một số 
người không đẹp không hay, hành vi không đúng, thường lừa 
bịp người khác, khiến cho người ta phải bị lừa lọc; do cá nhân 
không coi trọng việc bảo vệ môi trường của thân tâm mình, 
khiến cho gia đình, xã hội đểu không bảo vệ được môi trường. 

Địa cầu là đất đai của chúng ta, đất đai là mẹ của chúng ta, 
có thể làm cho muôn vật sinh tồn, trưởng thành. Trong xã hội 
Trung Quốc, người bình dân cảm thấy rất gần gũi thân thiết 
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với Bồ-tát Quán Thế Âm (Avalokife$vara) và Bồ-tát Địa Tạng 
(Kgitigarbha). Bồ-tát Địa Tạng giống như đất đai vậy, đất có 
công năng “có thể chứa đựng” (năng tàng), “có thể vận tải” 
(năng tải), “có thể sinh sản” (năng sinh). 

Kinh Bồ-tát Thiểm Tử nói Bồ-tát Thiểm Tử “bước trên 
đất thường sợ đất đau” Mỗi khi ngài cất bước ra đường, đều 
không đám nặng chân, sợ rằng giẫm đau đất; mỗi khi nói một 
câu ngài đều không dám lớn tiếng, sợ rằng làm thức giấc đất 
đai đang ngủ yên. Ngài không dám vứt bừa bãi đồ trên đất, sợ 
rằng làm ô nhiễm đất. Bồ-tát Thiểm Tử thương yêu đất như 
thế, có thể gợi mở cho hàng Phật tử nên hiểu tầm quan trọng 
của việc bảo vệ môi trường. 

Tại sao cẩn coi trọng việc bảo vệ môi trường như thế, quý 
trọng đất đai như thế? Bởi vì, tất cả sự vật trong thế gian đều 
có liên quan với ta. Người ích kỷ chỉ quan tâm bản thân, nếu 
có thể mở rộng tâm thương yêu thì sẽ quan tâm gia đình, 
quan tâm xã hội, quan tâm quốc gia, thậm chí quan tâm tất 
cả mọi người và trái đất. Vì lẽ đó, bảo vệ môi trường cần phải 
phát xuất từ “tâm linh” tâm linh kiện toàn, ý thức bảo vệ môi 
trường có sự từ bi, thì thế giới sẽ được cứu. 

2. Vài năm gần đây, tai họa xảy ra khắp nơi trên khắp thế 
giới, các loại thiên tai xuất hiện không ngừng, như động đất, 
sóng thần, gió lốc xoáy, v.v. gây tổn thất vô số tài sản và sinh 
mạng. Có người nói, đây là do nhân loại không coi trọng việc 
bảo vệ môi trường, không biết khéo giữ gìn trái đất, trong 
thời gian dài sử dụng, khai thác bừa bãi, tạo nên hậu quả 
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phản kháng của tự nhiên. Xin hỏi Đại sư, ngài cảm thấy hiện 
nay cả thế giới rốt cuộc phát sinh vấn để bảo vệ môi trường 
như thế nào? 

Đáp: Thân thể của chúng ta có sự tuần hoàn sinh, lão, bệnh, 
tử. Thời tiết có sự tuần hoàn xuân, hạ, thu, đông. Sự tuần 
hoàn là hiện tượng tự nhiên, gọi là việc bảo vệ môi trường 
phát sinh vấn để, chính là sự tuần hoàn của vũ trụ đại tự 
nhiên phát sinh vấn để. Tuy nhiên, sinh, lão, bệnh, tử, thành, 
trụ, hoại, không là định luật tất yếu của tự nhiên, nhưng nếu 
chúng ta biết bảo dưỡng, chăm sóc ổn thỏa, thì có thể kéo dài 
tuổi thọ của nó. 


Nhìn theo quan điểm của Phật giáo, phàm tất cả thứ có thể 
hoạt động, sống, có lợi ích, đều có giá trị sinh mệnh và tồn tại 
của nó. Núi có sinh mệnh, nước có sinh mệnh, trời đất, mặt 
trời, mặt trăng, sao, cho đến tất cả vạn vật đều có sinh mệnh. 
Giống như y phục, bàn ghế, chúng ta trần quý chúng, thì có 
thể sử dụng được mười năm, hai mươi năm, không biết trân 
quý chúng, thì dùng chỉ được hai năm, ba năm sẽ bị hỏng. 
Cũng giống như thế, sinh thái tự nhiên cũng cần nương vào 
sự yêu thương bảo vệ của chúng ta thì sức sống của nó mới 
có thể lâu dài được. 

Do sự tham lam và không coi trọng việc bảo vệ môi 
trường của chúng ta, trái lại với quy tắc tuẩn hoàn của tự 
nhiên, khiến cho trái đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mắc 
bệnh ngặt nghèo. Như mấy chục năm nay, Đài Loan có rất 
nhiều triển núi, do như cầu nghỉ dưỡng và việc trồng trà, cây 
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cối mà xây dựng bừa bãi, khai thác bừa bãi, chặt phá bừa bãi, 
dẫn đến nạn sạt lỡ đất, làm cho đập chứa nước và sông ngòi ứ 
đọng lượng lớn bùn cát. Ngoài ra, con người hiện đại vì thỏa 
mãn sự thèm muốn của cái miệng mà không hề tiết chế săn 
bắt giết hại bừa bãi, khiến cho nhiểu loại động vật quý hiếm 
đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, đã gián tiếp gây ra sự 
phá hoại sinh thái nghiêm trọng. Còn khai thác bừa bãi cát 
đá, gây ra cẩu gãy đường hư; khai thác nước ngầm bừa bãi, 
gây ra địa tầng lún sụt; mặc ý đốt các loại phế liệu có độc và 
vật phế thải, nước thải công nghiệp, chất thải hạt nhân, phân 
bón thương nghiệp, v.v. xử lý không đúng gây ra sự ô nhiễm 
cho không khí, chất lượng nước và đất đai. Và, việc thải ra 
lượng lớn Cacbon điôxít (CO,) do sự chặt phá đốt rừng bừa 
bãi và đốt than củi, dầu, khí thiên nhiên, xăng, v.v. càng xúc 
tiến hiệu ứng nhà kính. Những năm trở lại đây, hàng loạt các 
thiên tai đã xảy ra khắp nơi trên thế giới như hạn hán, lũ lụt, 
khí nóng, gió lốc xoáy siêu cấp đểu là do khí nhà kính tăng 
lên, sự nóng lên toàn cầu mà gây ra. 


Theo số thống kê, từ thế kỷ trước đến nay, mỗi năm khí 
thải Cacbon điôxít bình quân khoảng 7 tỉ tấn, nhiệt độ trái 
đất tăng lên 0,6°C, dự kiến đến năm 2100, nhiệt độ trái đất 
tăng lên 5,8°C, là nhiệt độ cao nhất của trái đất từ 5000 năm 
trước đến nay. 

Ngoài ra, khí thải từ xe hơi, nhà máy, không những làm ô 
nhiễm không khí, lại dâng cao lên tầng khí quyển, phá hoại 
tầng Ozone, gió thổi khắp nơi theo luồng khí, khi gặp mưa 
thì liền tạo thành mưa axit. Mưa axit sẽ làm ô nhiễm đất đai 
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và chất lượng nước, làm phương hại động vật và thực vật, ăn 
mòn các công trình kiến trúc, đe dọa nghiêm trọng đến sức 
khỏe và sự cư trú an toàn của nhân loại. 


Hơn nữa, rừng mưa nhiệt đới là một trong những hệ sinh 
thái quý báu của trái đất, dù rằng nó chỉ chiếm 2% điện tích 
của toàn trái đất, nhưng lại là nơi sinh trưởng cho hơn nửa 
loài động-thực vật hoang dã trên toàn thế giới. Rừng mưa 
nhiệt đới có thể làm tiêu hao lượng lớn Cacbon điôxít, sinh 
ra khí Oxy, điểu tiết khí ấm và không khí toàn cầu, có thể nói 
nó có quan hệ vô cùng quan trọng đối với sự sống còn của 
nhân loại. Trước đây, rừng mưa nhiệt đới Amazon (A?nazon 
Rainforesf) cung cấp 40% lượng khí Oxy cho toàn cẩu, nhưng 
do bị chặt phá bừa bãi cũng làm cho toàn cẩu tăng khí Cacbon 
điôxít từ 10% - 30%. Vì thế, hiện nay Liên Hiệp Quốc đứng ra 
bảo vệ rừng mưa nhiệt đới Brazil thuộc Nam Mỹ, thậm chí bỏ 
tiển của để hỗ trợ, hy vọng chúng ta không chặt phá, nhưng 
điểu đáng buồn là, rừng mưa nhiệt đới của Nam Mỹ cũng 
đang dần dần biến mất. 


Mấy năm trước đây, ở Đài Loan, do người ta trồng cây cau 
(Areca cafechu) mà khai khẩn, chặt phá bừa bãi, vì thế trong 
trận động đất ngày 21 tháng 9 (1999), cả huyện Nam Đầu sạt 
lỡ núi nghiêm trọng, làm cho vô số người thương vong. Trước 
đây không lâu, thành phố New Orleans của Mỹ bị bão Katrina 
quét qua, cướp đi sinh mạng của mấy chục vạn người, một 
trong những nguyên nhân gián tiếp chính là hậu quả của việc 
khai thác bừa bãi vùng đầm lầy. Vì thế, vấn để bảo vệ môi 
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trường hiện nay đã không phải là vấn để của riêng ai cả, mà 
trở thành vấn để quan trọng của toàn nhân loại. 

Trong cuốn sách Rare Earth (Trái Đất quý hiếm) của hai 
vị giáo sư Peter D. Ward và Donald Brownlee người Mỹ, trình 
bày tính độc đáo và tính quý hiếm của trái đất có thể khiến 
cho sinh mệnh sinh tổn. Từ trong lịch sử mười lần tuyệt diệt 
lớn của trái đất trước đây, họ quy nạp nguyên nhân như sau: 
“Quá nóng hoặc quá lạnh, thực vật hoặc dinh dưỡng không 
đủ, nước, Oxy hoặc Cacbon điôxít quá ít (hay quá nhiều), 
bức xạ quá lượng, độ axit môi trường không thích hợp, độc tố 
môi trường và sinh vật khác. Một trong những nguyên nhân 
này xuất hiện hoặc khi có vài nguyên nhân cùng kết hợp lại, 
nhiều động-thực vật trên hành tỉnh sẽ bị diệt vong, cũng do 
đó trận đại diệt vong xuất hiện” 

Từ nguyên nhân làm cho sinh vật chết đi, chúng ta phải 
cảnh giác: “Có phải trái đất đã bị bệnh nguy kịch?” Bình 
thường thân thể chúng ta có bệnh thì cần tìm đến bác sĩ; trái 
đất của chúng ta bị bệnh, cũng phải quan tâm nó, cứu chữa 
nó, phải điều trị trái đất, đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân 
sống trên trái đất này. 

3. Đối với các vấn để Đại sư vừa mới trình bày, chúng ta 
phải làm sao xử lý với tình hình “mất bò mới lo làm chuồng”? 
Làm thế nào để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và 
nhấn mạnh giáo dục môi trường? Xin Đại sư khai thị cho! 

Đáp: Phần trước tôi đã nhắc đến sự ô nhiễm môi trường 
mang tính toàn cẩu và nguy cơ do phá hoại sinh thái gây ra, 
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đã đe dọa đến sức khỏe con người và sự tổn vong của trái đất. 
Vì thế, đầu tháng 6 năm 1992, Liên Hiệp Quốc tổ chức Hội 
nghị thượng đỉnh Trái Đất tại Rio de Janeiro ở Brazil. Đây 
được coi là cuộc hội nghị “Cứu lấy trái đất” mục tiêu chủ yếu 
chính là đạt được thỏa thuận bảo vệ thực vật, động vật và 
nguồn tài nguyên tự nhiên. 


Nói đến việc bảo vệ môi trường, điều quan trọng nhất là 
thương yêu bảo vệ trái đất, trái đất có thể sống lâu dài, thì 
con cháu của chúng ta mới có thể an cư lạc nghiệp trên trái 
đất được. Trước đây có người nói trái đất là nhà của chúng ta, 
Trái đất là Mẹ của chúng ta, người mẹ ấy bảo vệ sinh mệnh 
của chúng ta, cung cấp cho chúng ta tất cả điểu kiện để sinh 
tồn, chúng ta sao lại không tôn trọng, thương yêu và bảo vệ? 
Vấn để trên thế gian đều là do con người tạo ra, vì thế, để 
xướng việc bảo vệ môi trường cẩn phải dựa vào sự tự thức 
tỉnh của nhân loại. 


Giữa vạn sự vạn vật trong thế gian đểu có mối quan hệ 
nhân quả lẫn nhau, chúng ta dùng phương pháp nào để cư 
xử với vạn vật thì vạn vật cũng sẽ dùng phương pháp đó để 
cư xử với chúng ta. Cũng như chúng ta đứng trước ngọn núi 
cao chót vót, la to một tiếng: “A...” thì núi bên kia sẽ đáp 
lại chúng ta một tiếng “A.. đây là khái niệm tương đối. Dù 
rằng nguồn tài nguyên của đại tự nhiên có thể đáp ứng cho 
nhu cầu chúng ta, nhưng một khi tiêu hao quá nhiều thì tự 
nhiên cũng sẽ phản công. Chúng ta nhìn thấy tựa hồ rất nhỏ 
bé, nhưng mỗi hành động đều ảnh hưởng đến sự tác động lẫn 
nhau trong toàn xã hội và vũ trụ. Cho nên, nếu chúng ta yêu 
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cầu được sinh tồn thì trước tiên chúng ta phải để cho vạn vật 
được sinh tồn. 


Làm sao để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường? 
Tôi nghĩ rằng trước tiên chúng ta cần “tích phước ({li 34, quý 
trọng phước báo). Trong quan niệm đạo đức truyền thống 
của Trung Quốc, luôn có ý thức bảo vệ môi trường theo kiểu 
“tích phước”. Chẳng hạn như thời thơ ấu của chúng ta, cha 
mẹ từng nói chúng ta rằng: “Một người, mỗi ngày có thể dùng 
bảy cân bốn lạng nước” vượt quá mức này, phước báo sẽ bị 
tổn giảm! Phước báo cũng như gửi tiền ngân hàng, có gửi 
mới có rút ra. Chỉ có quý trọng các nguồn tài nguyên tự nhiên 
thì nguồn tài nguyên mới không thiếu hụt, nhân loại mới có 
thể tiếp tục sống còn trên trái đất. 

Có một vị học sinh ở phương Đông đến Đức du học, anh 
ta thuê một căn phòng của một ông cụ, trong căn phòng thiết 
bị đều đẩy đủ, ngoài giường đệm, bàn ghế, điện đèn ra, còn 
có tủ lạnh nữa. Cậu học sinh này mỗi khi ra ngoài, thường 
không tắt điện, máy lạnh. Người chủ cho thuê nói: 

- Cậu trẻ à, cậu nên tiết kiệm năng lượng, đèn điện không 
dùng thì phải tắt. 

Cậu trai trẻ này nghĩ rằng phòng tôi thuê tôi trả tiền, thiết 
bị bên trong bản thân có chủ quyển sử dụng như thế nào tùy 
tôi, vì thế tỏ ra không đồng ý nói: 

- Ông bị sao vậy? 


Ông cụ nói: 
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- Cậu trai trẻ, đây là nguồn năng lượng của quốc gia chúng 
tôi, mỗi người ở nước Đức đều phải quý trọng nguồn năng 
lượng của quốc gia, nếu mọi người đều không biết tiết kiệm 
năng lượng, anh bạn lãng phí, cậu kia cũng lãng phí, nguồn 
năng lượng của quốc gia chúng tôi sẽ giảm, quốc gia sẽ nghèo, 
cuộc sống của mọi người cũng sẽ khó khăn. 

Ngoài ra, một bà cụ người Mỹ thấy cậu thiếu niên uống 
xong lon nước giải khát, tùy tiện vứt vỏ lon xuống đất, bà 
lão nói: 

- Cậu trai trẻ à, nhặt vỏ lon lên đi, không thể vứt đồ tùy 
tiện vậy được! 

Cậu thiếu niên trả lời: 

- Đây là đại lộ, chứ không phải nhà của bà, liên quan gì 
đến bà chứ, đúng là bà lo chuyện bao đồng quá, tôi không 
nhặt lên đâu! 

Bà ta nói: 

- Tại sao không liên quan đến tôi? Đây là môi trường sống 
của chúng tôi, cậu vứt bừa bãi đổ như thế, rác rưởi khắp nơi, 
làm cho môi trường của chúng tôi bị ô nhiễm, làm cho giá đất 
của chúng tôi giảm đi, tại sao lại không liên quan đến chuyện 
của tôi chứ? 

Vì thế, bảo vệ môi trường yêu cẩu mọi người đồng tâm hợp 
lực. Mọi sự việc trên cõi đời này đều phải nương vào các nhân 
duyên mới có thể thành tựu được, bình thường cuộc sống 
của chúng ta phải dựa vào giai tầng sĩ nông công thương mới 
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thành tựu, không có người nông dân cày cấy, chúng ta làm sao 
có cơm để ăn? Không có người thợ dệt vải, chúng ta làm sao 
có y phục để mặc? Muôn vật trong thế gian đều đang cung ứng 
cho nhu cẩu cuộc sống chúng ta, chúng ta phải nên trân quý! 

Ngoài việc phải quý trọng phước báo, quý trọng nhân 
duyên, quý trọng vật chất, quý trọng thời gian ra, đặc biệt 
là chúng ta phải quý trọng sự sống. Vạn vật trong thế gian 
đều có mạng sống, chúng ta không thể chỉ biết yêu quý mạng 
sống bản thân mà còn phải biết yêu quý mạng sống của người 
khác. Cõi đời này không có sự tồn tại của người khác, thì 
sẽ không có các nhân duyên thành tựu chúng ta, “ta” cũng 
khó mà sống còn được, cho nên để bản thân được sống còn, 
chúng ta nên quý trọng nhiều hơn nữa các mối quan hệ nhân 
duyên thành tựu sinh mạng chúng ta. 


Những quan niệm bảo vệ môi trường này phải thực hiện 
từ phương diện giáo dục. Trước tiên, mọi người cần phải lấy 
bản thân làm chuẩn mực, làm mô phạm cho trẻ nhỏ. Như cha 
mẹ phải dạy con cái tôn trọng sinh mệnh, quý trọng phước 
báo, thương yêu vật; thầy cô giáo nên dạy dỗ học sinh tôn kính 
bậc trưởng thượng, đối xử với người cần có lễ độ. Đặc biệt là 
sự nâng cao quan niệm đạo đức, duy trì bảo vệ môi trường 
công cộng, những điều này đều nên nhấn mạnh, tuyên truyền 
trên phương diện giáo dục. 

4. Quả đúng như lời Đại sư nói, vấn để ở đời đểu do con 
người tạo ra, đặc biệt là tâm tham lam của con người làm 
phương hại đến căn nguyên lớn nhất của việc bảo vệ môi 
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trường xã hội, bởi vì “tham lam” khiến cho xã hội đẩy rẫy 
những hiện tượng như bạo lực, tham ô, bắt cóc tống tiền, đến 
nỗi hiện nay cả môi trường sống cũng ngày một suy đổi. Xin 
hỏi Đại sư, làm sao mới có thể làm trong sạch xã hội được? 

Đáp: Tôi vừa mới nói môi trường cần nương vào sự bảo 
vệ của mọi người, cũng giống vậy, phong thái xã hội tốt hay 
xấu, phẩm chất cuộc sống tốt hay xấu cũng không thể không 
liên quan đến con người. Chúng ta thường nói cần làm đẹp 
gia đình, làm đẹp môi trường, làm trong sạch xã hội, thật ra 
như phần trước đã nói, điểu quan trọng nhất là làm thanh 
tịnh tâm của mỗi cá nhân. 


Ngôn ngữ là chiếc cẩu nối giữa con người và con người, 
cho nên, làm trong sạch xã hội trước hết cần làm trong sạch 
ngôn ngữ. Có những người luôn nói những lời khó nghe, 
thậm chí là chửi bới người ta, ngôn từ dơ dáy chịu hết nổi. 
Hằng ngày, chúng ta nói ra những lời cần phải làm người 
nghe sinh tâm vui mừng. Kinh Chư pháp tập yếu nói: “Thường 
nói lời lợi ích, khiến mình và người an lạc”. Lại nói: “Thường 
nói lời hòa dịu, thương nghĩ đến quần sinh”). Chúng ta nên 
nói lời từ bi tốt lành với người khác, không nên dè sẻn lời ca 
ngợi, điểu nói ra có thể làm người ta suy ngẫm, làm thăng 
hoa đạo đức, tăng thêm tri thức, đây chính là làm trong sạch 
ngôn ngữ. 

1... 
'Thường thuyết lợi ích ngôn, linh tự tha an lạc. 


2. T§UD®#WCti, 2TR. 
Thưởng đĩi nhu nhuyến ngũ, ái niệm vu quần sinh. 


s9 


Có câu kệ rằng: “Trên mặt không sân hận là hoa cúng 
dường”. Điều tốt đẹp nhất trong cõi đời này là vẻ mặt tươi vui, 
chúng ta cần trao cho người khác vẻ mặt tươi vui nhiểu hơn 
nữa, lúc nào cũng làm tịnh hóa khuôn mặt bằng vẻ mặt tươi 
vui. Ngoài ra, trong xã hội hiện tại đang có những lớp học làm 
đẹp tư thái, làm đẹp lễ nghi, để bồi dưỡng nét đẹp cho cử chỉ 
lễ nghi. Ngoài vẻ đẹp động tác thân thể ra, cần làm đẹp hành 
vi bản thân, như không sát sinh, không trộm cắp, không tà 
dâm, đều là sự tịnh hóa hành vi. 


Ngoài ra, mọi cử chỉ như ăn mặc đi đứng, cho đến việc 
làm, xử thế, đều phải làm tịnh hóa bản thân. Con người ăn 
uống ngày ba bữa, thì thức ăn ngon là sở thích của con người, 
nhưng cơm rau đạm bạc cũng có thể cảm thấy mùi vị khác 
biệt. Ăn mặc, cố nhiên cẩn trang nghiêm chỉnh chu, dù là 
quần áo cũ nhưng chỉ cần sạch sẽ thanh nhã là được rồi, đâu 
có gì là không tốt chứ; ở phòng ốc nơi nhà cao cửa lớn đương 
nhiên là rất tốt, nhưng ở trong nhà nhỏ giản đơn cũng có thể 
như thiên đường; ra cửa có xe hơi đón đưa, đi lại mau chóng, 
không ô tô cũng chẳng có thuyền bè, cũng có thể bước bộ như 
ngồi xe; và, làm việc siêng năng, cầu toàn cầu thành; làm người 
thành thực chân chánh, cầu chân cầu viên; giao lưu chân tình 
thắm thiết, tiếp xúc chí thành chí thiết. Những điểu như thế 
đều là sự tịnh hóa thân tâm trong cuộc sống. 


Tội ác trên thế gian, tai họa của cuộc đời, đểu xuất phát từ 
tâm không biết đủ. Tô Đông Phaf” (1037 - 1101) nói: “Sự ham 
1. Tức là Tô Thức #Ệ ÊÄ: Cư sĩ đời Tống, tự Tử Chiêm, hiệu Đông Pha Cư Sĩ, 

người My Sơn (nay thuộc Tứ Xuyên), Trung Quốc. 
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muốn của con người không cùng tận, mà thứ có thể thỏa mãn 
lòng ham muốn của ta thì có hạn”. Kinh Xuất diệu cũng nói: 
“Trời mưa bảy báu, nếu ham rnuốn không chán, thì vui ít khổ 
nhiều, giác ngộ nó là bậc hiển”. 


Khoa học kỹ thuật tiến bộ, văn minh vật chất hoàn toàn 
không thể làm con người ít muốn biết đủ, mong muốn càng 
nhiều thì đau khổ tự nhiên càng lớn. Người biết đủ, biết cảm 
ơn mới là người giàu nhất trên thế gian này. Có thể biết đủ, 
không tật đố, không tham cầu, chính là hạnh phúc cao cả nhất. 


Con người cùng chung sống với nhau, nếu có thể luôn 
có tâm tình cảm ơn thì sự thù hận, đố ky sẽ dần mất đi, sự 
phiền muộn phải trái cũng tự nhiên biến mất. Chúng ta có 
thể luôn giữ tâm tình cảm ơn để nhìn thế gian này, sẽ cảm 
thấy xã hội này thật dễ thương biết dường nào, giàu có biết 
bao nhiêu. Con người không thể sống độc lập lìa hẳn xã hội, 
mà mối quan hệ giữa con người và con người được duy trì 
dựa vào nhân duyên, vì lẽ đó, chúng ta phải biết kết duyên. 
Phương pháp kết duyên có rất nhiều, có thể dùng tiển tài để 
kết duyên, dùng lời nói để kết duyên, dùng sức để kết duyên, 
dùng trí tuệ để kết duyên, v.v.. Bản thân là phần tử trong một 
đoàn thể, không chỉ phải hoan hỷ theo mọi người, từ bi giúp 
đỡ mọi người, rộng kết duyên lành, mà còn phải có trí tuệ, có 
thể soi rõ chân lý, và cùng tôn trọng nhau. 

Nhân loại và giới tự nhiên cần chung sống hài hòa với 
nhau, người già, trung niên, thanh niên, nam nữ, già trẻ trong 
gia đình cần phải hài hòa mới hạnh phúc mỹ mãn; các cơ quan 
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và giai tầng sĩ nông công thương trong xã hội, mọi người cần 
phải hài hòa mới có thể cùng chung sống với nhau. Hài hòa 
giống như ca hát, tuy là hai bộ phận hợp xướng, bốn bộ phận 
hợp xướng, thanh âm cao thấp, mạnh yếu, tiết tấu nhạc khí 
mau chậm, nhất định phải phối hợp lẫn nhau, mới có thể 
biểu diễn âm nhạc xuất sắc được. Hội Phật Quang Quốc Tế 
để xướng “phong trào ba tốt? thân làm việc tốt, miệng nói lời 
hay, tâm giữ niệm lành, thân khẩu ý của mỗi người đều tốt 
đẹp, tịnh hóa, chính là có thể hài hòa với vạn vật trong vũ trụ. 
Cái gọi là “tâm tịnh tắc quốc độ tịnh”), chính là tâm lý có thể 
được tịnh hóa, xã hội tự nhiên sẽ đẹp ra, và tỏa ra phong khí 
thanh tịnh, tốt đẹp. 


5. Ngoài “tham lam? ra, vì để thỏa mãn sự thèm ăn uống, 
con người hiện đại không hề tiết chế mà lại còn bắt giết bừa 
bãi, khiến cho nhiều loại động vật quý hiếm đang đối diện 
với nguy cơ diệt vong, gián tiếp tạo nên sự phá hoại sinh thái 
nghiêm trọng. Thậm chí căn cứ theo một báo cáo chỉ ra, lấy 
tốc độ tiêu hao nguồn tài nguyên tự nhiên của nhân loại hiện 
nay và tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu để tính toán thì 
trong 50 năm nữa cần phải có hai trái đất mới có thể làm thỏa 
mãn nhu cầu của con người về nguồn tài nguyên tự nhiên. 
Tin tức cảnh báo cho thấy chúng ta đã đối diện với vấn để 
khủng hoảng nguồn năng lượng nghiêm trọng. Xin hỏi Đại 
sư, làm sao tuyên truyền các quan niệm như cấm sát hại, bảo 
vệ sinh mệnh, tiết kiệm năng lượng để cứu lấy cuộc khủng 
hoảng trong tương lai của nhân loại? 
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Đáp: Như vừa mới để cập đến, trong 50 năm nữa, nguồn 
tài nguyên của trái đất sẽ bị chúng ta dùng hết. Thử nghĩ coi, 
hiện nay những trẻ thơ sinh ra, đến 50 tuổi thì không có đồ để 
dùng, cần phải có trái đất thứ 2 nữa rồi; trái đất thứ 2 ở đâu? 
Cứ tiếp tục tiêu hao như thế, thì trái đất thứ 3 lại ở đâu? Tôi 
cảm thấy lãnh đạo cầm quyển nước Mỹ rất trân trọng quốc 
gia của mình, hiện nay họ ra nước ngoài mưa xăng, dầu mỏ. 
Dầu mỏ của nước mình thì giành để chuẩn bị khi cần thiết, 
hoặc cho đến khi năng lượng tương lai thiếu mới sử dụng. 
Đương nhiên rốt cuộc cũng sử dụng hết. 


Tôi cảm thấy nhân loại quả thực là cô phụ vạn vật trong 
vũ trụ, bóc lột trái đất quá sức, chẳng hạn như con bò sống 
để cày bừa, chở hàng mang vật cho chúng ta, lại cung cấp 
sữa cho mọi người uống, đến lúc già sức yếu, không có sữa, 
người ta lại ăn thịt nó, và dùng da của nó làm giày dép, dây 
nịt, tóm lại, bòn rút nó không còn sót thứ gì cả. Có lúc tôi 
suy nghĩ nhân loại quả là rất ích kỷ! Cho nên, việc bảo vệ 
môi trường trước tiên phải tôn trọng sinh mệnh, bảo vệ môi 
trường là bảo vệ trái đất, bảo vệ sinh mệnh là coi trọng sinh 
mệnh. Chúng ta cứ cho rằng nhân loại là loài thông minh 
nhất trong các loài, những động vật khác đểu để cung cấp 
thịt cho chúng ta ăn, giả như hiện nay có một con cọp, con 
sư tử ăn thịt người, chúng sẽ nói con người này phải để cho 
bọn cọp, sư tử chúng ta ăn thịt, nguyên tắc này giống nhau, 
phải thế không? 

Từng có người nói: “Tuổi thọ bình quân của nhân loại 
ngày càng tăng, tuổi thọ của đại tự nhiên ngày càng ngắn”, 


bởi vì con người có phương pháp bảo vệ sức khỏe của mình, 
cộng thêm ham muốn vô tận mà nguồn tài nguyên của đại 
tự nhiên lại có hạn. Theo nghiên cứu tính toán của Trung 
tâm Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu (Global Chanee Research 
Cenfer) của Đại học Đài Loan, trái đất vận tải 6,5 tỉ nhân 
khẩu, nếu nhân loại cứ phung phí thì nồng độ Cacbon điôxít 
trong khí quyển mỗi năm sẽ tăng một ppm (là đơn vị dùng 
để tính hàm lượng vật chất trong nước hoặc không khí), diện 
tích rừng mỗi năm giảm đi 9,951 triệu ha, động vật trên trái 
đất mỗi năm tuyệt diệt 27 nghìn loại, mỗi giây tiêu hết 1 
nghìn thùng dầu thô, v.v.. 


Trước đây, từng phát sinh cuộc khủng hoảng năng lượng 
mang tính toàn cầu, lúc đó, mọi người đểu rất hoang mang, 
nhưng sau khi may mắn qua khỏi, nếu không khéo duy trì, 
vể sau lại xảy ra khủng hoảng năng lượng nữa đúng không? 
Thường thì, gia đình, công ty xí nghiệp đều có chi phí tiền 
bạc, đểu có ngân sách tài chính, cũng hiểu được tầm quan 
trọng “khai nguyên tiết lưu” Cái gọi là “khai nguyên tiết lưu”, 
không nhất định chỉ hạn chế ở tiền bạc, vật tư, thực ra tham 
sân sỉ nơi tâm con người mới là nguyên nhân chủ yếu tạo nên 
sự phá hoại sinh thái, khủng hoảng năng lượng. Cho nên, tôi 
cho rằng “khai nguyên tiết lưu” phải “khai mở nguồn Phật 
pháp” Phật pháp chính là ngọn nguồn của chúng ta, có Phật 
pháp chính là có từ bi, có trí tuệ. Một người dù cuộc sống vật 
chất có thiếu thốn thế nào đi nữa nhưng chỉ cẩn anh ta có từ 
bi, có trí tuệ, thì sinh mệnh sẽ trở nên đẩy đủ, giàu có, cũng 
cần khai mở những mỹ đức như tâm hổ thẹn, tâm cảm ơn, 
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tâm hoan hỷ, tâm cảm động và sự siêng năng, thành thật của 
chúng ta. 

Nếu như mọi người đểu có Phật pháp, đểu có thể thắp 
sáng ngọn đèn tín ngưỡng của chúng ta, mở ra Chân như 
Phật tính nơi tâm, như thế thì sẽ không khai thác mù quáng 
nguồn tài nguyên bên ngoài, làm tổn hại người và vật, vả lại 
cũng không có lợi ích gì cho mình cả. Tiết kiệm là tiết kiệm 
cái gì? Cần phải tiết kiệm việc chỉ tiêu của chúng ta, tiết chế 
lòng tham của chúng ta. Cả cuộc đời tôi luôn cảm thấy bản 
thân không cần tiển, cũng không thích mua sắm. Bởi lẽ, tôi 
không cần tiền, không thích mua sắm, cho nên mới có tiền 
xây dựng Phật Quang Sơn, xây dựng thế giới. Tôi “lấy không 
làm cớ? đạm bạc là sự tiết kiệm của tôi, quý trọng thời gian là 
sự tiết kiệm của tôi. Sự phát tâm của mỗi tín đồ, tôi đều trân 
trọng, coi trọng, đây chính là sự tiết kiệm của tôi. 

Cái hay ở chỗ, trên thế giới, người chú trọng bảo vệ môi 
trường, chú trọng tu dưỡng tâm linh, phần lớn là những 
người nghèo khó. Họ luôn tiết kiệm năng lượng, không dám 
coi thường lãng phí, nhưng kẻ lãng phí nhiều nhất phần lớn 
lại là những người giàu có, họ dùng tiền vô tội vạ, vừa không 
biết quý tiếc phước báo lại cũng chẳng bảo vệ môi trường. 

Có câu nói “một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó 
mua tấc thời gian. Cổ nhân thường nhắc nhở chúng ta cẩn 
quý trọng thời gian, bởi lẽ quý trọng thời gian, chính là quý 
trọng sinh mệnh. Tuy rằng sinh mệnh vĩnh hàng của chúng 
ta sẽ không chết đi, nhưng sinh mệnh ngắn ngủi này sau khi 
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chết đi, sinh mệnh đời sau rốt cuộc là gì? Chẳng ai biết được 
cả; đã không thể biết thì không cần vọng tưởng nhiểu, so đo 
nhiều, nên trân quý tốt sinh mệnh nhất thời này, hãy khéo 
vận dụng nó mới là điểu quan trọng nhất. 

Bảo vệ trái đất, ngoài việc xây dựng quan niệm tiết kiệm 
năng lượng, còn phải yêu quý sinh mệnh khác. Nghe nói ở 
Canada, nếu người câu cá, câu được một con cá chưa được 
30cm trở lên thì phải thả nó đi, để nó tiếp tục sống, sinh 
trưởng. Tại châu Úc, quy định mỗi ngày chỉ cho phép câu vài 
con cá thôi, nếu quá giới hạn sẽ bị phạt, đây cũng là quan niệm 
bảo vệ môi trường. Nhìn lại Đài Loan, câu cá không chưa đủ, 
mà người ta còn dùng cả điện để truy cùng giết tận chúng. 

Dù rằng phóng sinh là việc tốt, thực hành cho đến sau 
này lại tạo nên những hành vi không chính đáng. Chẳng hạn 
như, để tổ chức sinh nhật của mình, người ta còn đặc biệt 
nhờ dân buôn đi bắt cá, bắt chim để phóng sinh, kết quả là 
giữa lúc bắt và thả đó, động vật đã chết đi rất nhiều; có những 
động vật sau khi được phóng sinh không thích nghi tốt, cũng 
sẽ lần lượt chết đi. Thậm chí có người đến Nam Mỹ, mang rất 
nhiều loại cá ăn người về Đài Loan để phóng sinh, có người 
mang rắn độc, chó hoang, mèo hoang, v.v. đến Phật Quang 
Sơn phóng sinh, cũng là hành vi phóng sinh nhưng lại làm nó 
chết, hơn nữa phá hoại sự cân bằng sinh thái. 

Thật ra, cách phóng sinh tốt nhất chính là “phóng nhân” 
có thể cho người ta nhân duyên, giúp đỡ người khác, khiến 
nhiều người có được hạnh phúc, cho đến hiếu thuận cha mẹ, 
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thân thiện với láng giểng, kính trọng mọi người, v.v. ấy là cách 
bảo vệ sinh mệnh, bảo vệ môi trường viên mãn nhất của việc 
“cấm sát hại, bảo vệ sinh mệnh”. 

6. Quả thật, mỗi người đểu nên xây dựng quan niệm bảo 
vệ môi trường đúng đắn. Tiếp theo xin hỏi Đại sư, chúng ta 
làm sao có thể bảo vệ môi trường trong cuộc sống, với hy 
vọng trái đất của chúng ta sẽ khôi phục dần dần bộ mặt hoàn 
chỉnh vốn có của nó, khiến cho mọi người có thể bảo vệ chất 
lượng cuộc sống mạnh khỏe, tốt đẹp? Xin Đại sư khai thị. 

Đáp: Bảo vệ môi trường phải bắt tay vào cuộc sống đời 
thường của mỗi cá nhân, tôi cảm thấy chùa chiển Phật giáo 
trước đây rất chú trọng công tác bảo vệ môi trường, cuộc 
sống của người xuất gia rất đơn giản, cái gọi là “y đơn nhị cân 
bán, tẩy liễm lưỡng bả bán, ngật phạn tứ cú kệ, quá đường 
ngũ quán tưởng”?) nghĩa là y phục vật dụng của người xuất 
gia cộng lại chỉ nặng 2,5 kg, nước sử dụng để rửa mặt chỉ vừa 
đủ làm ướt mặt, có thể nói rất tiết kiệm; trước khi ăn cơm cần 
phải chắp tay niệm bài kệ bốn câu, và trong khi ăn phải giữ 
năm pháp quán tưởng, không tham mùi vị, không lựa chọn 
thức ăn ngon đở, thô tế, chỉ vì mục đích tu học nên mới nhận 
lãnh sự cúng dường. 

Quán niệm trong nhà Phật cho rằng đồ vật càng ít càng 
tốt, đi ra ngoài, dọn nhà mới khỏi phiển toái; ăn uống ít, bao 
tử khỏi mang nặng, thân thể mới khỏe mạnh. Như cao tăng 
1. 4# 2Jf*, ĐHIẾWMWHME, W2WJSJfR, 3È TUXMRU 
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cuối đời Thanh đầu thời Dân Quốc là Đại sư Hoằng Nhất?) 
(1880 - 1942), cuộc sống của Sư rất giản dị, một cái khăn 
dùng ba đến năm năm, dù đã cũ mèm nhưng Sư cũng nói có 
thể dùng được thêm thời gian nữa. Trung Quốc rất lạnh giá, 
thế nhưng Sư chỉ đội cái nón đã dùng đến hai ba mươi năm 
mà vẫn không chịu đổi. Ngoài ra Thiển sư Pháp Thường? 
(752 - 839) đời Đường, dựng một cái lều tranh ở dưới núi Đại 
Mai, xung quanh tùng xanh bao phủ, yên lặng tĩnh mịch. Sư 
viết bài thơ: 


Nhất trì hà diệp y vô tận 

Sổ thọ tùng hoa thực hữu dư 

Cang bị thế nhân tri trụ xứ 

Hựu di mao xá nhập thâm cư”). 
Tạm dịch: 

Lá sen làm áo sẵn trong ao 

Hoa Thông dùng bữa vẫn dồi dào 

Vừa biết thế nhân lần đến viếng 

Am tranh dời tận đến non cao. 


1. Đại sư Hoằng Nhất (4=): Là đanh tăng chấn hưng Luật học Nam Sơn, người 
huyện Bình Hồ 3“šW, tinh Chiết Giang šŸf?1., họ Lý, tên Quảng Hầu JÈ{$#, 
hiệu Thúc Đồng 3|. 

2. Pháp Thường ⁄ 3#: Thiển tăng đời Đường, họ Trịnh, hiệu Đại Mai, người 
Tương Dương (Tương Phàn, Hồ Bắc), Trung Quốc. 

3. Nữ, 

LG) 0/27/11 6207-0) 
M|>t Ilt ^ #Ifl:%, 
X3 NIM. 
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Sư ẩn cư núi sâu không bóng người, lấy lá sen làm áo đẹp, 
lá hoa tùng làm thức ăn, lấy núi non làm nơi ở, lấy hươu nai 
làm bạn hữu, không cầu danh lợi, chỉ sống đạm bạc qua ngày, 
tùy duyên hóa độ chúng sinh, ấy chẳng phải là cuộc sống giản 
đị bảo vệ môi trường đấy sao? 


Một cá nhân sử dụng quá nhiều, ấy không phải là không 
tốt. Chẳng hạn như, mấy chục năm trước, chúng ta xem báo, 
một tờ báo chỉ có hai trang rưỡi, sau này tăng lên ba trang, 
cảm thấy vui vẻ hơn. Song cho đến hiện nay lại tăng dữ dội 
một tờ tới mười mấy trang, thì cảm thấy rất phiển hà, bởi vì 
không thể xem hết với số lượng trang nhiều như thế! Trước 
đây, truyền hình chỉ có ba đài là xem được, hiện nay lại hơn 
cả trăm đài, nhưng tôi đứt khoát không xem. Những thứ tôi 
dùng trong cuộc sống hằng ngày, nếu ít đi một tí, tư tưởng 
sẽ trở nên đơn thuần sáng suốt, ví như không phí quá nhiều 
thời gian để xem tỉ vi, tiết kiệm thời gian để đọc sách, suy tư 
hoặc gần gũi thiên nhiên, tôi cảm thấy điểu này chẳng những 
là bảo vệ môi trường vạn vật mà cũng chính là một cách “bảo 
vệ môi trường tâm linh” nơi bản thân. 

Thường thường có những Phật tử khen rằng tôi rất thông 
minh, tôi cho rằng sự thông minh của tôi có được từ việc 
“tiết kiệm giấy lộn” Còn nhớ, khi giảng dạy ở Tùng Lâm, 
một trang giấy không những dùng cả hai mặt, mà ngay cả 
chỗ trống giữa mỗi dòng chữ cũng viết được mấy chữ nữa, 
có lúc còn sử dụng bút màu viết trên giấy một lượt, trừ khi 
không còn cách nào viết được nữa, mới vứt đi, tôi tin chắc là 
gom góp những phước báo này mới mở được trí tuệ trở nên 


thông minh. Vì thế nói quý trọng phước báo hãy bát đầu từ 
việc “thu hồi giấy bỏ”. 

Trong cuộc sống thường nhật, mặc ý vứt bỏ đổ đạc là lãng 
phí nguồn tài nguyên của trái đất. Trong tình huống buộc 
phải tiêu thụ, chúng ta nên tích cực phối hợp “thu hồi giấy 
bở; để nguồn tài nguyên có thể được tái sản xuất, chính là 
một loại công đức. Theo thống kê, trồng một cây mất khoảng 
10 năm, đốt một cây lại chỉ tốn vài phút; em bé mới sinh ra 
cho đến khi được 2 tuổi, tã lót mà nó dùng thì tiêu hao mất 
khoảng 20 cây. Mỗi khi thu hồi một tấn giấy lộn, có thể ít nhất 
đã chặt mất 20 cây cao 8m, đường kính 14cm. Các ấn phẩm 
sử dụng giấy tái chế, mỗi tháng có thể ít nhất chặt mất khoảng 
40 nghìn cây gỗ. Bởi thế, thu hồi giấy lộn chế thành giấy, có 
thể sử dụng tuần hoàn, không những có thể giảm việc chặt 
đốn cây cối mà còn có thể gián tiếp bảo vệ nguồn nước. 

Ngoài việc thu hồi nguồn tài nguyên ra thì có thể thực 
hiện những công tác bảo vệ môi trường khác trong cuộc sống 
hằng ngày như sau: 

Ăn uống, sử dụng vừa phải là được rồi, không cần phải 
mua nhiều mà không sử dụng sẽ trở thành rác. 

Sử dụng nhiều cốc sứ, chén bảo vệ môi trường, ít dùng ly 
giấy và dụng cụ ăn một lần. 


Tắm giặt không nên dùng bồn tắm, nên tắm vòi sen. 

Không nên tùy tiện vứt đồ vật, giảm thiểu việc tạo nên rác. 

Thiết bị chiếu sáng trong nhà đổi thành bóng đèn tiết 
kiệm điện, và tạo nên thói quen tắt đèn khi không sử dụng. 


70 


https://tieulun.hopto.org 


Thu hồi báo đã xem và dầu nhớt đã dùng. 
Điều chỉnh máy điểu hòa tự động tăng nhiệt độ. 


Khi mua rau hoặc mua tạp hóa, đem theo túi xách hoặc túi 
mua đồ, và chọn vật phẩm ít có bao bì. 


Bảo dưỡng xe thật tốt, đừng để nó nhả khói đen. 


Thường kiểm tra vỏ ruột xe, vì vỏ xe không bơm đủ hơi sẽ 
dễ bị hư và hao dầu. 

Khi lái xe, cố gắng giảm sử dụng máy điểu hòa. Máy 
điểu hòa của ôtô là một trong những nguồn gốc của chất 
Clorofluorocacbon (CFC) trong tầng khí quyển. 

Nên đi bộ nhiều, đi xe đạp nhiều. 

Ít lái xe, cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công 
cộng; thúc đẩy phong trào đi “xe chở nhiều người”. 

Mua dụng cụ và văn phòng phẩm được tái chế từ nguyên 
liệu thu hồi. 

Giảm ăn thịt, bởi vì nguồn tài nguyên cần để sản xuất ngũ 
cốc, rau, trái cây chỉ bằng 5% nguồn tài nguyên để sản xuất 
các loại thịt; để nuôi dưỡng nguồn tài nguyên nên cố gắng 
ăn chay. 

Gần đây ở Nhật Bản có một vị bộ trưởng bảo vệ môi 
trường, để nghị các bạn nam sinh đi học không nên mặc Âu 
phục, vì mặc Âu phục đi đến đâu cũng đều phải mở máy lạnh, 
rất lăng phí năng lượng. Có thể thấy mọi người đều cảnh giác 
rằng nguồn năng lượng có giới hạn, không thể lãng phí bừa 
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bãi được. Giả như mỗi cá nhân đều có ý thức bảo vệ môi 
trường và thực hiện một cách thiết thực trong cuộc sống như 
ở phần trước đã nói, tôi nghĩ rằng trái đất sẽ từ từ điểu dưỡng, 
đần dần sẽ khôi phục diện mạo ban sơ, chúng ta cũng có được 
lối sống khỏe mạnh tốt lành. 


7. Chúng tôi biết rằng Đại sư sáng lập Đại học Phật Quang, 
ngoài việc phát động “một triệu người lập trường” ra, còn có 
không ít tín đồ kiếm được tiền từ việc “thu hồi tài nguyên” để 
xây đại học. Việc này rất có ý nghĩa giáo dục, cũng làm người 
ta cảm động, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm, Đại sư có thể 
khai thị không? 

Đáp: Phật Quang Sơn khai sơn 40 năm, còn nhớ trước đây 
có rất nhiều người đến tham quan, sau khi rời Phật Quang 
Sơn thường để lại không ít rác rưởi, phế phẩm, vì rác rưởi 
không thể tùy tiện vứt đi nên chúng tôi nhờ Hương công sở 
(đơn vị xử lý những việc trong làng) đến dọn, đơn vị này nói 
mỗi tháng thu hơn một triệu đồng (Đài Loan). Tôi thầm nghĩ 
du khách đến Phật Quang Sơn để lại những thứ rác rưởi, phế 
phẩm này lại phải tốn hơn cả một triệu đồng để xử lý nữa! 
Thật không đáng chút nào. Vì thế, tôi gọi hai vị chức sự phát 
tâm phân loại rác, rồi sau đó bán cho các tổ chức có liên quan 
để tái sử dụng, cho đến tận bây giờ, chúng tôi không những 
không trả cho Hương công sở hơn một triệu đồng mà còn 
kiếm được tiển từ việc “thu hồi tài nguyên” mỗi tháng khoảng 
300 nghìn đồng nữa đấy! 

Nói đến Đại học Phật Quang Sơn, ngay lúc đầu chúng tôi 
phát động phong trào “một triệu người lập trường” chính là 
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mỗi người một trăm đồng, như thế tập hợp sự phát tâm và lực 
lượng của một triệu người lại, một năm có thể có hàng chục 
triệu, mọi người cùng nhau xây Đại học. Quả thật chúng tôi 
rất cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong xã hội Đài Loan, 
đương nhiên số tiền này không đủ, xây dựng Đại học không 
phải là chuyện dễ dàng, chi phí cho các phương diện phần 
cứng và phần mềm đều rất lớn. Để gây quỹ cho việc xây dựng 
Đại học Phật Quang, nhiều người tiết kiệm ăn uống chỉ tiêu, 
lái xe thu hồi tài nguyên, đi thu gom xe hư xe hỏng (chiếc xe 
bán không được bao nhiêu), nhưng họ tích lũy dần dần như 
vậy. Tôi còn nhớ, có một bà lão mỗi ngày làm việc công ích, 
tham gia thu hồi tài nguyên, tốn nhiều thời gian công sức, 
áo quẩn cũng dơ bẩn. Chồng bà có địa vị rất cao, vô cùng 
bất mãn bà, hỏi bà mỗi ngày ra đi như con rồng, lúc về như 
con bọ, rốt cuộc bà làm cái gì? Bà liền rủ chồng cùng tham 
gia, mới bắt đầu chồng bà rất miễn cưỡng, sau khi làm được 
vài lần thu hồi tài nguyên, ông mới hiểu đấy là việc rất có ý 
nghĩa, và làm rất hăng hái. Hiện nay, cả hai vợ chồng đều 
thành cán bộ đắc lực trong công việc thu hồi tài nguyên của 
Phật Quang Sơn. 

Ngoài ra, Phật Quang Sơn có một đạo tràng ở Trung bộ 
Đài Loan, tên là “Phước Sơn Tự? đây là ngôi chùa do các tín 
đồ tốn mấy chục năm tích lũy từ việc thu hổi tài nguyên để 
xây dựng nên. Vị Thầy đảm nhiệm nơi địa phương đã dẫn tín 
đồ xây dựng điểm thu hổi tài nguyên ở khắp hang cùng ngỏ 
hẻm, ngày đêm làm việc. Tuy là tiền kiếm được từ việc thu 
hồi không nhiều, nhưng tích thiểu thành đa, gom góp từng 
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chút kinh phí để xây dựng chùa. Đây là ngôi chùa được xây 
dựng từ việc khéo léo bảo vệ môi trường của chúng tôi, ban 
đầu tính đặt tên là “Hoàn Bảo Tự” (chùa bảo vệ môi trường), 
nhưng sau nghĩ lại tên của chùa phải mang tính dài lâu, hay 
là tên “Phước Sơn Tự” cũng phù hợp việc bảo vệ môi trường 
mang ý nghĩa “Phước báo như núi” 

Nhật Bản có một vị thiển tăng, cậu ta múc thùng nước cho 
sư phụ mình rửa mặt. Sư phụ không dùng, cậu ta đem thùng 
nước đổ phát đi, sư phụ mắng cậu ta: “Sao chú mày lại lãng 
phí giá trị của vạn vật như thế chứ? Một giọt nước có thể cứu 
lấy mạng sống; một giọt nước có thể tưới nhuần sự khô khát; 
một giọt nước có thể thành biển cả; một giọt nước có thể 
chảy dài vô hạn. Sao chú mày có thể coi thường đổ lãng phí 
vậy chứ?” Nghe sư phụ dạy bảo như thế, thiển tăng toát mổ 
hôi. Để nhớ lời dạy của sư phụ, cậu ta đổi tên là Trích Thủy để 
ghi nhớ! Người xưa dạy: “Một chén cháo, một bữa cơm, nên 
nghĩ không dễ dàng có được; từng sợi tơ, từng sợi chỉ, hằng 
nghĩ khó có được” Trong cuộc đời này, giọt nước còn có nhân 
duyên, sao ta lại không trân quý chứ? 

Bản chất của việc “thu hồi tài nguyên” chính là hành vi 
quý trọng phước, bảo vệ môi trường. Lấy số tiền kiếm được 
từ việc “thu hồi tài nguyên” để xây chùa, xây đại học, càng 
mang ý nghĩa coi trọng cả phước lẫn tuệ. Tôi nghĩ rằng bất 
luận là bảo vệ môi trường theo cách gì đi nữa đểu phải bắt 
tay từ việc giáo dục, thay đổi quan niệm, rồi sau tự bản thân 
mới đốc sức thực hành, không ngừng để xướng phong trào 
bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là phong trào lâu dài, 
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là giáo dục lâu dài, hy vọng mọi người chúng ta cùng nhau 
nỗ lực! 

8. Phật giáo nói “Tưm giới duy tâm, vạn pháp duy thức”), 
Đại sư cũng từng khai thị, tâm chúng ta như một công xưởng, 
thiết bị của công xưởng tốt thì sẽ vận hành tốt, tạo ra sản 
phẩm tu việt; thiết bị không tốt, không những tạo ra sản 
phẩm kém chất lượng mà còn phá hoại không khí, nguồn 
nước, gây ô nhiễm môi trường. Xin hỏi Đại sư, để làm đẹp 
thân tâm, chúng ta làm thế nào để thực hiện tốt công tác bảo 
vệ môi trường tâm linh? 

Đáp: Một cá nhân nên sống đời sống với phẩm chất cao 
thượng, trước tiên phải làm tốt “bảo vệ môi trường tâm linh” 
chính là phải “làm trong sạch tâm linh” Kinh Duy-rma, phẩm 
Phật quốc nói: “Nếu Bổ-tát muốn được cõi nước thanh tịnh 
thì phải làm thanh tịnh tâm trình; tâm thanh tịnh thì cõi Phật 
thanh tịnh". Đây chính là nói sự thanh tịnh của cõi nước, 
chủ yếu quyết định từ sự thanh tịnh của tâm. Vì lẽ đó, ngoài 
việc chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường trên trái đất 
ra, thì chúng ta càng phải chú trọng đến việc tịnh hóa bảo vệ 
môi trường nơi nội tâm. Bình thường, sự tham dục, sân hận, 
tật đố, tà kiến, v.v. chiếm lĩnh nội tâm chúng ta, làm ô nhiễm 
tâm hồn chúng ta, cho nên chúng ta phải đem tâm tham dục 
trong tâm chúng ta đổi thành tâm hỷ xả, tâm sân hận đổi 
1. -5XENEb, Z§WSMPSR. 

2. WWÑ(fHWRTL, “tH-b: BH-b‡##, #b-L7#. 


Nhược Bồ-tát đục đắc Tịnh Độ, đương tịnh kỳ tâm; tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật 
độ tịnh. 


T75 


thành tâm từ bi, tâm tật đố đổi thành tâm bao dung, tâm ôm 
hận đổi thành tâm tôn trọng, chỉ cần có thể thay đổi niệm ác 
trong tâm thì sự vật mà chúng ta thấy, nghe, tiếp xúc, lập tức 
sẽ khác nhau! 


Làm thế nào có thể làm sạch sự dơ bẩn trong tâm? Cái gọi 
là “người thợ muốn làm tốt việc, trước phải có thiết bị tốt” 
bình thường chúng ta quét đất cũng cần đến cây chổi, giặt đồ 
cũng cần xà phòng, thậm chí đánh trận cũng cần có vũ khí tốt, 
cũng giống như vậy, muốn làm tốt công tác bảo vệ môi trường 
tâm linh, cũng cần có công cụ, vũ khí. Như chánh kiến, chính 
tín, từ bi, trí tuệ, nhẫn nại, siêng năng, thân thiết, dâng hiến, 
hy sinh, hổ thẹn, sám hối, v.v. có những công cụ này rồi, tâm 
linh sẽ được làm trong sạch, có thể đánh bại ma quân phiển 
não trong tâm, và đánh đến đâu địch chạy đến đấy! 

Năm 1992, Phật Quang Sơn để xướng bảo vệ môi trường, 
mỗi năm một lần trong Hội hương tín đổ, đặc biệt tổ chức 
“Pháp hội tịnh hóa bảo vệ môi trường thân tâm tín đồ Phật 
Quang Sơn” để mọi người cùng hưởng ứng phong trào tịnh 
hóa bảo vệ môi trường thân tâm, hy vọng rằng sự thanh 
tịnh của nội tâm sẽ ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, khiến 
cho nó được tịnh hóa. Trong hoạt động, tôi để xuất nên dốc 
sức thực hành mười hai đức mục lớn trong việc bảo vệ môi 
trường thân tâm: 

1. Trong miệng giọng khẽ, không gây tiếng ồn. 

2. Trên đất sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi. 

3. Trong tay cấm thuốc lá, không làm ô nhiễm không khí. 
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4. Thân tâm trang nghiêm, không hành động thô bạo. 

5. Hành động nhường nhịn, không xâm phạm người khác. 

6. Trên mặt tươi cười, không lộ tướng xấu. 

7. Trong miệng lời nhã nhặn, không nói lời ác. 

8. Gia đình giữ phép, không cần đặc quyển. 

9. Người người giữ kỷ luật, không phạm cương thường. 

10. Chỉ tiêu tiết kiệm, không mặc ý lãng phí. 

11. Cuộc sống thiết thực, không phù phiếm rỗng tuếch. 

12. Làm mọi việc với tâm lành, không gây ác ý. 

Mỗi cá nhân làm tốt việc bảo vệ môi trường, xây dựng 
“linh Độ” từ việc “tịnh hóa thân tâm” của mình, rồi sau lại 
thực hiện Tịnh Độ ở nhân gian, mới chính là bảo vệ môi 
trường tốt nhất, chẳng hạn như: 

Thực hiện Tịnh Độ của tai, mắt, mũi, lưỡi và thân: Mắt lộ 
ánh từ bị, thành khẩn lắng nghe, thường nói lời thương yêu, 
quan tâm, khích lệ, giúp đỡ mọi người, v.v. chính là Tịnh Độ 
của sáu căn. 

Thực hiện Tịnh Độ trong khi đi, đứng, nằm, ngồi: Cử chỉ 
đoan trang, dáng đi vững chãi, đứng ngồi đúng lúc, tiến thoái 
đều có căn cứ, tất cả hợp với luật nghi, chính là Tịnh Độ của 
đi, đứng, nằm, ngồi. 

Thực hiện Tịnh Độ hài hòa giữa mọi người: Giao lưu với 
người, nhiệt tình chủ động, nói năng dí dỏm, cư xử có lễ, luôn 
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cảm thông, lòng luôn cảm ơn, hài hòa giữa mọi người, Tịnh 
Độ hiện tại chính là giữa người và ta. 

Thực hiện Tịnh Độ của môi trường nhà ở: Giữ yên tĩnh, 
sạch sẽ, hiểu cách bố trí, làm đẹp, chính là Tịnh Độ của nhà ở. 


Thực hiện Tịnh Độ qua tư tưởng hiểu biết: Tích cực 
lạc quan, tất cả mọi việc đểu nghĩ đến điểm tốt, không cực 
đoan, không tiêu cực, không bi quan, đẩy đủ chánh kiến, 
thường nghĩ đến người tốt, việc tốt theo hướng chân thiện 
mỹ, như thế tự nhiên có thể xây dựng Tịnh Độ trên phương 
điện tư tưởng. 

Tóm lại, chỉ cần mỗi người trong lòng có Phật, những gì 
nghe được đều là âm thanh của Phật, lời nói đểu là ngôn ngữ 
của Phật; trong lòng có Phật, thì việc làm đểu là việc từ bi. Thế 
thì, dù sinh trong thế giới Ta-bà dơ bẩn cũng có thể làm tốt 
công tác bảo vệ môi trường tâm linh, hơn nữa xây dựng cõi 
nước thanh tịnh. 


9. Đại sư từng nói, Phật giáo là tôn giáo coi trọng việc bảo 
vệ môi trường, vậy có thể xin Đại sư khai thị cho chúng tôi 
biết trong giáo lý, kinh điển, Phật giáo có những khái niệm 
nào về việc bảo vệ sinh thái, bảo vệ môi trường được không ạ? 

Đáp: Phật giáo là tôn giáo rất có ý thức bảo vệ môi trường. 
Chủ trương của Phật giáo không chỉ có tâm thương yêu với 
mọi người, mà còn thương yêu luôn cả sông núi đất đai. Cái 
gọi là “Đại địa chúng sinh, đều có Phật tính” “tình dữ vô tình, 
đồng viên chủng trí” Tư tưởng bảo vệ môi trường của Phật 
giáo, khởi nguồn từ sự giác ngộ của Phật Thích-ca Mâu-ni 
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về “Duyên khởi” Ngài cho rằng vạn vật trong thế gian đều 
do các nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, đều có mối quan hệ 
cùng nương nhau tồn tại. Chẳng hạn như, trong cuộc sống, 
chúng ta không thể tách rời nguồn tài nguyên như ánh sáng 
mặt trời, không khí, nước, v.v. Kinh Tì-ni-mẫu quyển thứ 5, 
Đức Phật chỉ rõ: “Nếu Tì-kheo vì Tưưn bảo mà trồng ba loại cây 
nh: Một là cây ăn quả; hai là cây hoa; ba là cây lá: Như vậy 
chỉ có phước chứ không có lỗi. 


Trong Kinh Tạp A-hàm, Đức Phật cũng nói: “Vì nhân 
duyên trồng cây ăn quả trong vườn, nên có bóng tát của rừng. 
Muốn làm cầu, làm thuyền để cứu độ chúng sinh, muốn làm 
nhà để người trồng phước trồng đức, muốn khoan giếng để cho 
người khát uống nước, muốn làm nhà khách, để thuận lợi cho 
người lữ hành đến ở. Làm những việc lành như thế thì công đức 
ngày càng tăng trưởng”). 


Trồng trọt hoa quả cây cối, ngoài việc làm đẹp môi trường 
ra lại còn có thể làm sạch không khí, bảo vệ nguồn nước và 
đất đai, là công đức lớn có lợi cho người cho vật. 


1. ‡:I'KR-Z2RRMH: —'đ. 4: -#. 16M: =#í., HH: Út 
f14i3421. 
Nhược Tì-kheo vị Tam bảo chủng tam chủng thọ: Nhất giả, quả thọ; nhị giả, 
hoa thọ; tam giả, điệp thọ: Thử đãn hữu phước vô quá. 

2. RHẾUH2R“, MMIIMIIUA, ĐEÑIU3ÈJj, 15{E3Á‡6f®. 2JEÚMIZ, 
?®#ùfrlf, mw>x144, H31. 
Chủng thực viên quả cố, lâm thọ âm thanh lương, kiều thuyền đĩ tế độ, tạo tác 
phước đức xá. Xuyên canh cung khát phạp, khách xá cấp hành lữ, như thử chi 
công đức, nhật đạ thường tăng trưởng. 
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Đức Phật A-di-đà là Chuyên gia bảo vệ môi trường nổi 
tiếng trong Phật giáo. Khi tu hành ở nhân địa, Ngài phát ra 
bốn mươi tám lời nguyện để xây dựng thế giới thanh tịnh an 
lạc, trải qua thời gian lâu xa, thành tựu thế giới Tây phương 
Cực Lạc thanh tịnh. Công trình kiến thiết trong thế giới này 
như là vàng ròng trải đất, lầu gác bảy báu, nước tám công đức, 
phòng ở, cây cối, hoa cỏ, công trình công cộng đểu vô cùng 
lộng lẫy. Trong cõi Tịnh Độ chỉ có môi trường trong lành chứ 
không có môi trường ô nhiễm, chỉ có tốt đẹp chứ không có 
dơ bẩn, lộn xôn. Đặc biệt là, trong thế giới Tịnh Độ, không có 
chúng sinh của ba đường ác, đều là người lành giữ giới thanh 
tịnh, không có ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiếng ồn, bạo 
lực, khí độc, năng lượng hạt nhân, v.v. khí hậu mát mẻ, người 
người thân tâm khỏe mạnh, tuổi thọ vô lượng, là kiểu mẫu 
đẹp nhất thúc đẩy triệt để sự bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn 
có Tịnh Độ Lưu Ly của Phật Dược Sư, Tịnh Độ Đâu-suất của 
Phật Di-lặc, và cõi nước thanh tịnh của ba đời chư Phật, tất cả 
đều là nơi cư trú tốt đẹp quy hoạch hoàn thiện. 


Vấn để bảo vệ môi trường hiện nay có bảo vệ môi trường 
tâm linh bên trong và bảo vệ môi trường sinh thái bên ngoài. 
Bảo vệ môi trường tâm linh cần dựa vào mọi người làm thanh 
tịnh ba độc tham sân sỉ của bản thân. Bảo vệ môi trường sinh 
thái, chẳng hạn như bảo vệ giới tự nhiên, làm sạch không 
khí, làm trong nguồn nước, ngăn ngừa tiếng ồn, xử lý rác 
thải và phòng ngừa phóng xạ, v.v. thì phải dựa vào sức của 
mọi người để cùng chung duy trì bảo hộ. Phương diện này, 
Phật giáo chủ trương: 
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1. Hộ sinh: Hộ sinh, có thể nuôi lớn tâm từ bi. Người hiện 
đại, bất luận là loài chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, 
hoặc sinh vật ở biển, đểu không được ăn chúng. Mặc ý giết 
hại, không những làm ô nhiễm tâm linh, tăng tính khí tàn 
nhắn, cũng sẽ phá hoại sinh thái tự nhiên. Phật giáo để xướng 
không giết hại sinh vật mà tích cực bảo vệ sinh vật, cấm giết 
bảo vệ sinh mệnh, chính là tôn trọng tất cả sinh mệnh loài có 
tình thức, cho nên giới luật của Phật giáo có tư tưởng từ bi 
tích cực đối với việc bảo vệ động vật. 


Lục độ tập kinh chép rằng, trong đời quá khứ, khi Đức 
Phật làm nai chúa, từng xả thân thay cho nai mẹ, làm quốc 
vương cảm động, lập ra khu bảo vệ động vật, cấm săn bắn. 
Vua A-dục trồng nhiều cây cối, che mát chúng sinh, thiết lập 
bệnh viện động vật, quy định ngự trù trong cung đình không 
được sát sinh, tất cả việc này là khuôn mẫu của Phật giáo cho 
“Đạo luật bảo tồn động vật hoang dã”. 

“Hộ sinh” chính là bảo vệ sinh thái tự nhiên, không đơn 
thuần là bảo vệ động vật, cho dù một cọng cỏ ngọn cây đều 
phải vun trồng, bảo vệ, bởi vì chúng bảo vệ nguồn nước và 
làm sạch không khí, đều có công dụng không thể coi thường 
được. Thậm chí hộ sinh không chỉ giới hạn giữa động vật và 
thực vật, mà vật lớn thì đến sông núi đất đai, nhỏ thì đến vật 
dụng trong cuộc sống hằng ngày, tất thảy đều là đối tượng mà 
chúng ta cần bảo vệ. 


2. Tích phước: Thương yêu vật, trân quý phước báo vốn 
là mỹ đức của cuộc sống, nhưng xã hội hiện đại, vật chất dồi 
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đào, nhiều người đã quen với việc xa xỉ lãng phí, không tiết 
kiệm việc ăn uống tiêu dùng, hoặc mặc ý lãng phí, vứt bỏ đổ 
đạc, phung phí của trời, không biết tiết kiệm phước báo. Có 
câu chuyện kể rằng, có một phú ông nọ, gia tài kếch xù, cuộc 
sống xa hoa, thường đem gạo vút trong rãnh nước. Có một 
vị xuất gia tiết kiệm, mỗi ngày nhặt số gạo trong rãnh nước 
lên phơi nắng, và cất giữ. Sau đó, gặp lúc mất mùa, phú ông 
thành kẻ ăn xin, vị xuất gia này lấy gạo mà phú ông đã vứt 
trong rãnh nước trước đây bố thí cho ông ta, sau khi biết sự 
việc như thế, phú ông cảm thấy xấu hổ vô cùng. 


Câu chuyện này nhắc chúng ta “khi cuộc sống khá giả thì 
nên nghĩ đến về sau có thể gặp phải những ngày tháng nghèo 
nàn, không nên đợi đến khi không có gì cả mới nghĩ đến cuộc 
sống tốt đẹp trước đây”. Chúng ta luôn tự nhắc nhở bản thân 
phải tiết kiệm phước báo. Trong nhà Phật, tất cả mọi vật dụng 
trong cuộc sống hằng ngày đều do đàn-na cúng dường. Luật 
Tăng-kỳ nói: “Đều là do đàn việt có tín tâm giảm ăn uống, vì 
cẩu phước nên bố thí chúng ta, của cải của đàn việt, công lao 
của người làm, nếu không tu hành, thì hạt gạo cũng khó tiêu”U). 
Vì thế, xưa nay các bậc Đại đức Tổ sư luôn nhắc nhở đệ tử 
phải luôn nhớ nghĩ báo ân và quý trọng phước báo. Có câu 
nói: “Một chữ cũng tiếc, là gốc rễ của sự phú quý; một hạt gạo 
cũng quý là ngọn nguồn của sự giàu sang; một lời nói cũng nên 
thận trọng là nền tảng của phước báo; sinh mệnh nhỏ cũng 
1. PÊÄ{ÙWRSEMIIIH, 3J3RMÁAÀ, 4#, BiW(SHHfY, {7À 

laïf, 3?6f*iï,. 1. 

Giai thị tín tâm đàn việt giảm tổn khẩu phúc, vị cầu phước cố, bố thí ngã đẳng, 

sở vị đàn tín chỉ cao, hành nhân huyết hãn, nhược vô tu hành, lạp mế nan tiêu. 
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phải bảo vệ là gốc của sự sống lâu”. Giọt nước như vàng, sợi 
tơ như bạc. Trong cuộc đời này, bất luận là thứ gì đều không 
phải dễ dàng có được, vì thế chúng ta phải biết quý trọng. 
Cho đến tiền bạc, thời gian, tình cảm, đều phải biết trân quý. 
Trong cuộc sống, chúng ta có thể giảm một chút lãng phí, 
giảm tiêu hao quá mức, chính là quý trọng phước báo của bản 
thân. Hơn nữa, tôi cảm thấy bất luận là sự việc có liên quan 
với tôi hay không, cũng cần yêu quý nó, chúc phúc cho nó. 
Như nơi Nam Mỹ xa xăm, nếu đất chấn động, núi chao đảo, 
kinh tế khủng hoảng thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng 
ta. Rừng của Brazil, nếu bị chặt phá bừa bãi, cũng sẽ tác động 
đến nhân loại toàn cầu, vì lẽ ấy nên chúng ta phải quý trọng 
vạn sự vạn vật. 


Phật giáo cho rằng việc xây dựng quan niệm bảo vệ môi 
trường, phải bắt đầu từ nơi tâm, thường thì bảo vệ môi trường 
là việc bên ngoài, sự thanh tịnh trong lòng mới đúng là sự bảo 
vệ môi trường vĩ đại. Bởi thế, Hội Phật Quang Quốc Tế luôn 
tích cực tập trung công tác tịnh hóa tâm con người, hướng 
dẫn xã hội, như trước đây để xướng “vận động bảy điểu cảnh 
giới”, kêu gọi mọi người cùng nhau “tìm tâm trở vể; đồng thời 
thông qua việc nhận thức môi trường và tham dự thực tế, tổ 
chức trồng cây để cứu lấy nguồn nước, bảo vệ động vật hoang 
dã, cứu trợ thiên tai mang đến sự ấm áp, phục vụ thân thiết, 
chữa bệnh từ thiện, v.v., những hoạt động và sự nghiệp này 
đều có lợi ích cho tâm tư tình cảm của mọi người, đã đạt hiệu 
quả bảo vệ môi trường. 


10. Hóa ra Phật A-di-đà và các Đức Phật khác của Phật 
giáo đều là những Chuyên gia bảo vệ môi trường vĩ đại! Xin 
hỏi Đại sư, ngoài các Đức Phật ra, các vị Đại đức Tổ sư trong 
nhiều đời của Phật giáo, có những cống hiến cụ thể nào đối 
với vấn để hộ sinh, bảo vệ môi trường? 


Đáp: Trong quá khú, thông thường người ta cho rằng Phật 
giáo chỉ biết dạy người tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, chứ 
không có cống hiến gì cho xã hội, càng nói chi đến tư tưởng 
bảo vệ môi trường tiên tiến. Thực ra, lúc các nước trên thế 
giới chưa thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thì Phật giáo 
từ rất sớm đã đi đầu trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi 
trường rồi. Từ nghìn xưa, Phật giáo rất coi trọng và bảo vệ 
môi trường sinh thái, cũng tạo ra sự ảnh hưởng sâu sắc. 


Từ xưa “núi sâu ẩn cổ tự? trong lịch sử Phật giáo, có rất 
nhiều bậc Cao tăng Đại đức, song song với việc dày công 
mở núi xây chùa thì đồng thời đã trồng các loại cây cối trên 
những đổi núi cần cỗi, tạo nên rừng xanh rợp bóng, có cống 
hiến vô cùng to lớn cho việc bảo vệ đất màu. Ngoài việc bảo 
vệ núi rừng ra, các vị cũng thường khắc phục sông ngòi, xây 
dựng cầu đường, bảo tổn tài nguyên, đồng thời, khi giảng 
kinh thuyết pháp, thường khuyên mọi người hộ sinh phóng 
sinh, để xướng ăn chay, bồi dưỡng quan niệm trân quý phước 
báo. Vì lẽ đó, có thể nói mỗi vị tăng đều là chuyên gia bảo 
vệ môi trường. Chẳng hạn như, Pháp sư Minh Viễn ở chùa 
Khai Nguyên thuộc Tứ Châu trồng cả hàng vạn cây cối như 
cây tùng, cây nam (cây chò), cây cói, v.v. để ngăn ngừa nước 
sông Tứ và sông Hoài dâng tràn. Lại như Pháp sư Đạo Ngộ 
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ở Lạc Dương Đông Đô, khuyên dân chúng góp tiền của xây 
dựng công trình thủy lợi để ngăn ngừa nạn lũ lụt ở Long Môn 
thuộc sông Hoàng Hà. 


Thiển sư Bách Trượng?) (720 - 814) đời Đường, khai khẩn 
núi non, ruộng đất ở núi Bách Trượng thuộc Giang Tây, tự xây 
dựng thiển viện, để xướng “Một ngày không làm một ngày 
không ăn”. Học trò của ngài là Thiền sư Hy Vận?) (765 - 850) 
khai sáng núi Hoàng Bá, cũng trồng cây tùng gây rừng, siêng 
năng trong công việc. Pháp sư Vĩnh Tịnh trụ trì thiển viện 
Thọ Thánh núi Bồng Lai huyện Tượng Sơn đời Hậu Đường, 
từng khai khẩn ba trăm mẫu ruộng, trồng hơn mười vạn cây 
tùng, đã có cống hiến rất lớn trong công cuộc bảo vệ đất màu 
cho địa phương. Thượng tọa Nam Nhạc Huyền Thái? đời 
Đường, vì Hoành Sơn thường bị người dân trên núi đốt phá, 
nguy hại rất lớn, nên Sư đã làm bài Xa sơn dao để truyền bá 
gần xa, đến tai triểu đình, cuối cùng hoàng đế hạ chiếu cấm 
chặt phá. Hòa thượng Cảnh Sầm? (‡ - 868) đời Đường đến 
1. Tức là Bách Trượng Hoài Hải (ƒ{3L †# #ý, 720 - 814): Thiển sư Trung Quốc, 

một trong những Thiển sư đanh tiếng nhất đời Đường, nối pháp Thiển sư Mã 

'Tổ Đạo Nhất. Học nhân đến Sư tham vấn rất đông, trong đó Hoàng Bá Hy Vận 

và Quy Sơn Linh Hưựu là hai vị thượng thủ. 

2... Hy Vận (46ïlÚ: Thiển tăng đời Đường, họ Vương người xứ Mân, Trung Quốc; 
nối pháp Thiển sư Bách Trượng Hoài Hải. Sư trụ núi Hoàng Bá phát huy tâm 
yếu trực chỉ đơn truyền nên người đời gọi sư là Hoàng Bá Hy Vận. Thụy hiệu: 
Đoạn Tế Thiển Sư. 

3. Nam Nhạc Huyến Thái, còn gọi là Thái Bố Nạp: Thiến tăng đời Ngũ Đại, nối 
pháp Thiền sư Thạch Sương Khánh Chư. 

4. Tức là Trường Sa Cảnh Sầm (‡ỳ} ÿŸ‡2%): Thiển sư Trung Quốc, môn đệ được 


Ấn khả của Nam Tuyển Phổ Nguyện và là bạn đồng học với hai vị Triệu Châu 
Tùng Thẩm và Tử Hồ Lợi Tung. 


ở núi Trường Sa thuộc Hồ Nam, vì người ta thường chặt phá 
tùng trúc, cho nên Sư cũng làm bài Kệ khuyên răn người chặt 
tùng trúc, để bảo vệ rừng. 


Cũng có rất nhiểu không phải là những thiển tăng nổi 
tiếng, những vị tăng ngao du sơn thủy, cùng làm bạn với tự 
nhiên, thấy đường núi hiểm trở, tự mang dụng cụ mở đường 
sườn núi để tiện cho người đi đường, lặng lẽ thực hiện hạnh 
Bồ-tát lợi tha. Từ xưa đến nay, hàng tăng lữ trồng cây, bảo vệ 
rừng như thế không thể kể hết. 


Ngoài ra, Kinh Phạm võng? (Brahmajala-sutra) giới Bồ- 
tát nói: “Nếu Phật tử thấy người đời giết súc sinh, nên dùng 
phương tiện cứu giúp, để giải trừ khổ nạn cho nó, thường giáo 
hóa, giảng nói giới Bồ-tát, cứu độ chúng sinh”?), 


Tư tưởng giới luật của Phật giáo, bảo vệ động vật, có quan 
niệm từ bi cứu giúp khá tích cực và bình đẳng. Như Lục Tổ 
Đại sư Huệ Năng của Thiển tông trước khi xuất gia, sư từng 
ẩn cư 15 năm trong nhóm thợ săn. Sư thường tìm cơ hội 
để thả những động vật mà nhóm thợ săn bắt được. Thiển 
sư Vĩnh Minh Diên Thọt (940 - 975), khi nhậm chức quan 


1. Phạm Võng kinh (]‡88fffs: Brahmajala-satra; J: Bonmoky0; T: Chos-kyi rạya- 
mo sais-reyas rnam-par snai-mdsad-kyis byan-chub sems-dpahi sems-kyi 
gnas bšad-pa lehu bcu-pa) 2 quyền, đo Cưu-ma-la-thập địch năm 406. 

2. #MIIA ##“EIM, RẺ2/fW#", W1tiAt, #t0H6N 9N, # 
IE@+. 

Nhược kiến thế nhân sát súc sinh thời, ng phương tiện cứu hộ, giải kỳ khổ 
nạn, thường giáo hóa giảng thuyết Bồ-tát giới, cứu độ chúng sinh. 

3. Thiến sư Vĩnh Minh Diên Thọ (/kl|##£Š): Vị Thiển Sư nổi tiếng thời Ngũ 
Đại cuối nhà Đường, họ Vương -E, tự Trọng Huyền #|! %, hiệu Bao Nhất Tử 
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ở Trấn Hoa Đình, thường mua tôm cá v.v. phóng sinh, có 

lần không có tiền, liền mượn tạm tiền công, sau khi bị phát 

hiện, Sư vẫn bình thản nói sử dụng ngân khố chỉ để phóng 
sinh, bản thân chưa từng dùng riêng một đồng, như vậy mà 
được miễn tội. Đại sư Liên Trì”) (1535 - 1615) khi ở núi Vần 

Thê, mọi người sợ hổ dữ trong núi, sư tụng kinh cầu phước, 

thí thực hổi hướng cho người dân, do sự chí thành mà được 

cảm ứng, nỗi lo sợ hổ dữ trong thời gian lâu dài quả nhiên 
biến mất, từ đó dân làng coi Đại sư Liên Trì là Thánh linh. Sư 
cũng xây dựng nơi phóng sinh trong núi Vân Thê, chuyên cứu 
chuộc các loài chim bay thú chạy, và ra lệnh chúng tăng giảm 

phần ăn để nuôi dưỡng chúng, mỗi năm ước tính gần 200 

thạch® lương thực, và thuyết pháp sách tấn chúng theo định 

kỳ. Đại sư dốc sức cấm sát sinh, để xướng phóng sinh. Sư còn 

có viết Văn cấm sát phóng sinh, nhắc nhở người đời chớ giết 

hại. Đại sư Trí Giả (538 - 597) đời Tùy, từng ở vùng duyên 

hải phía Nam, mỗi ngày thấy ngư dân giăng lưới đánh cá hơn 

cả trăm dặm, đánh bát bừa bãi vô số sinh linh tôm cá, lòng 
‡á- --ƒˆ, người Dư Hàng, phủ Lâm An (huyện Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang), 
là Tổ thứ 3 của Pháp Nhãn Tông, Tổ thứ sáu của Tình Độ Tông. 

1. Đạisư Liên Trì(ƒ#†b) Tăng nhân đời Minh, họ Thẩm ïÏ:, tên Châu Hoằng 3$}? 
tự Phật Huệ ‡§ ŸŸ, người xứ Nhân Hòa { -#l (nay là Hàng Châu) Trung Quốc. 
'Thuở bé, sư theo nghiệp Nho, 17 tuổi làm Chư sinh, 32 tuổi xuất gia. Tham thiển 
với các ngài: Biến Dung, Tiếu Nham đều có sở đắc. Năm 1571, Sư thuyết pháp ở 
chùa Vân Thê, Hàng Châu #ï;#{2#‡‡# nên có hiệu là Vân Thê Châu Hoàng, Vân 
'Thê Đại Sư. Sư để xướng Thiền Tịnh song tu và chủ trương Nho, Thích, Đạo nhất 
trí. Tác phẩm: Thiển quan sách tiến Xã |l| f3, Phạm vồng giới sở phát ẩn †È##Ä3È 
fñ\ 5Ä, A-di-đã kinh số sao E'J'ÑBÈ#§ññi#È, Hoa nghiêm kinh cảm ứng lược ký 
tjNt# kb Ji NE ăU, Vân Thê pháp vựng 2š Ä‡3J:$#‡ 34 quyền. 

2. Thạch, tạ: Đơn vị đo dung tích khô thời xưa, bằng mười đấu hoặc 100 thưng. 
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sư không nỡ, bèn lấy tiển cúng dường công đức của tín đồ 
mua đất vùng đất ven biển làm ao phóng sinh. Ngoài ra, như 
Pháp sư Huệ Ý lấy thức ăn trong bát của mình để nuôi đàn 
chuột. Thiển sư Tăng Quần đời Tấn “thà chịu khát cho đến 
chết chứ không cản đường con vịt gãy cánh” Pháp sư Trí Khải 
không ngại dơ uế, thu nuôi rất nhiều chó lang thang, cho đến 
“cắt tai cứu chim trĩ” của Trí Thuấn, v.v.. Những minh chứng 
trên đều là hành vi hộ sinh khiến người ta tôn kính. Ngoài 
ra, trong hàng cư sĩ Phật giáo thời cận đại, có cư sĩ Phong 
Tử Khải (1898 - 1975) với tác phẩm Hộ sinh họa tập, với nội 
dung là ngoài việc cấm sát sinh mà hộ sinh ra, còn chỉ rõ tỉnh 
thần nhân quả nghiệp báo, cùng giúp đỡ thương yêu nhau. 
Ông thể hiện sự từ bi của Phật giáo một cách rất cụ thể, khiến 
nhiều người vì xem tranh hộ sinh mà bỏ ăn thịt cá, chuyển 
sang ăn chay. 


Vào buổi ban sơ, Đức Phật ngại rằng mùa mưa đi ra ngoài 
sẽ giãm chết côn trùng và cỏ cây mới nảy mẩm trên mặt đất, 
cho nên lập ra pháp an cư kiết hạ. Tự viện Phật giáo là môi 
trường sinh tồn tốt của chim muông, cho nên không được 
chặt phá cây cối bừa bãi, không bẻ hái hoa quả tùy tiện, 
những quan điểm này cũng giống với tông chỉ, quy tắc bảo 
vệ sinh mệnh của đoàn thể trong hiện tại. Lệnh cấm giết mổ 
của Lương Võ Đế! (464 - 549), vua A-dục®) (Ašoka) lập bia 
1. Lương Võ Đế (3ÉïÝï): VỊ vua lập quốc của nhà Lương thuộc Nam triểu, 

Trung Quốc, người Lan Lãng (huyện Vũ Tiến, tỉnh Giang Tò hiện nay), họ 

Tiêu, tên Diễn, tự là Thúc Đạt. 


2. A-dục vương (MJƒï'F, s: Asoka): Cũng gọi A-du-ca [n[@šM, A-du-già En]l@ 
f, A-thứ-già l“J #0 đlMl, A-thú-khả lsj Hè ñƑ, A-thúc l"J$ấ. Dịch ý: Vô Ưu vương 
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đá ban sắc lệnh bảo vệ động vật, điểu này cho thấy chính phủ 
của quốc gia đó đã căn cứ theo tinh thần “vô duyên đại từ, 
đồng thể đại bi” của Phật giáo, dốc sức để xướng ngọn nguồn 
thương yêu, bảo vệ động vật. 

Cùng với sự xấu đi của môi trường tự nhiên, động vật 
hoang đã ngày càng giảm đi, sự cân bằng sinh thái đang bị 
phá hoại nghiêm trọng. Gần mười mấy năm nay, các nhân sĩ 
có tâm phấn khởi nêu ra tầm quan trọng của việc bảo vệ môi 
trường. “Bảo vệ môi trường”, danh từ này, tuy rằng thời xưa 
không có, nhưng từ lời nói và việc làm của chúng Tăng, có thể 
nói đấy đều là công tác bảo vệ môi trường thực tiễn. 

11. Trước đây thường nghe quan niệm “Lấy tự nhiên làm 
thầy” “Cùng chung sống hài hòa với tự nhiên” Trong chủ để 
giảng thuyết tại Hội Phật Quang Sơn Quốc Tế, Đại sư cũng 
từng nói “Tự nhiên và sinh mệnh” “Đồng thể và cộng sinh”, 
có thể thấy Đại sư rất trân quý và tôn trọng đất đai vạn vật, tất 
cả sinh mệnh trong vũ trụ. Xin Đại sư có thể khai thị, chúng 
tôi làm sao cùng sinh sống với tự nhiên? 

Đáp: “Đồng thể cộng sinh” chính là thời đại hiện nay, 
cũng là tư tưởng tốt đẹp nhất, tiến bộ nhất trong thế giới 
này. Gọi là “Đồng thể cộng sinh” chính là yêu cẩu mọi người 
“trong cái giống có cái khác, trong cái khác tìm cái giống”, 
cùng bao dung nhau, tôn trọng nhau, giống như năm cơ 

### 1 (vua Không Lo). Còn có tên Thiên Ái Hi Kiến vương (Devanampriya 

priyadrasi), là vua đời thứ ba của triểu đại Khống Tước nước Ma-yết-đà, 


Trung Ấn Độ. Vua ra đời khoảng thế ki thứ II trước Tây lịch, thống nhất Ấn 
Độ, là nhà bảo hộ Phật giáo mạnh mẽ nhất. 


89 


quan của con người, cần phải cùng sống nương nhau, mới 
có thể cùng tổn tại. Giống như tai và mắt, một cái phụ trách 
nhìn, một cái phụ trách nghe, cùng phân công hợp tác, mới 
có thể cùng chung sinh tồn. Nếu lỗ tai đố ky con mắt, không 
có con mắt để nhìn, đi đường sẽ trật chân rơi vào hố sâu 
nguy hiểm. Con mắt nếu ghét bỏ lỗ mũi, không có mũi để 
thở, có thể sẽ kết thúc sự sống ngay! 


Vì lẽ đó, Phật giáo nói nhân duyên hòa hợp. Duyên khởi 
là chân lý bất biến của vũ trụ nhân sinh, là quy tắc phổ biến 
của nhân quả, tất cả sự tồn tại của các pháp là do nơi duyên 
mà sinh ra. Trung luận nói: “Chưa từng có pháp nào trà không 
sinh ra từ nhân duyên”. Ở đây cho thấy rõ vạn hữu trong vũ 
trụ, không có bất kỳ sự vật nào có thể tồn tại độc lập, bao gồm 
cả hữu tình và vô tình của thế giới hiện tượng, đều là do nhân 
duyên hòa hợp mà sinh ra. Kinh Nghiệp báo sai biệt nói: “Nếu 
có chúng sinh, thường tạo mười nghiệp ác, nên chiêu cảm ra bên 
ngoài không được đẩy đủ. Thế nào là mười? Một là do nghiệp 
sát nên chiêu cảm lấy quả báo bên ngoài như đất đai có vị mặn, 
loài cây thuốc yếu ớt; hai là do nghiệp trộm cắp nên chiêu cảm 
ra bên neoài sương rnuối, mưa đá, sinh ra nhiều châu chấu, v.v. 
khiến cho rất mùa đói kém; ba là do nghiệp tà dâm nên chiêu 
cảm mưa gió dữ dội và bụi bặm; bốn là do nghiệp nói dối nên 
chiêu cảm vật bên ngoài sinh ra thảy đều hôi thối dd bẩn; năm 
là do nghiệp nói lưỡi đôi chiều nên chiêu cảm đất đai bên ngoài 


...m....... 
Vị tầng hữu nhất pháp, bất tùng nhân đuyên sinh. 
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cao thấp không bằng, vách cao hang hiểm, đất đai vốn dĩ trồng 
trọt tốt lại sinh ra hoa ruàu và rau củ hình thù quái lạ; sáu là do 
nghiệp ác khẩu nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, ngói, đá, cát, 
sỏi, những thứ xấu xa thô ráp, không thể tiếp cận được; bảy là 
do nghiệp thêu dệt nên chiêu cảm quả báo bên ngoài khiến cho 
cây cỏ rừng rậm, nhánh lá gai góc; tám là do nghiệp tham nên 
chiêu cảm quả báo bên ngoài khiến hạt lúa nhỏ bé; chín là do 
nghiệp sân nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài khiến cho 
trái cây đẳng chát; mười là do nghiệp tà kiến nên chiêu cảm ra 
quả báo bên ngoài lúa không chắc, thu hoạch tất ít”. 


Từ sự miêu tả này, chúng ta có thể thấy nếu tạo mười 
nghiệp ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm (quan hệ bất chánh 
với người khác giới), nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi 
chiểu, nói lời hung ác, tham dục, giận dữ, tà kiến, không 
những làm hại thế giới thân tâm của bản thân và người khác, 
mà còn làm hại đến thế giới quốc độ thuộc khí thế gian? 
(bhajana-loka). Ngược lại, nếu chúng sinh thực hành mười 
nghiệp thiện thì cộng nghiệp có thể cải thiện sự xấu đi của 
môi trường sinh thái. Vì thế, nhìn từ mối quan hệ tác động 
qua lại giữa nhân loại và động-thực vật, bất luận là giữa con 
người và con người, con người và động vật, con người và 
khoáng vật, v.v. tất cả đểu tương quan mật thiết, đây chính là 
quan niệm “đồng thể và cộng sinh”. 


1. Khí thế gian (#ItJlJ, bhajana-loka): Còn gọi là Khí thế giới ##|It##, Khí 
giới #š#È, Khí ÄŸ, chỉ cho thế giới quốc độ nơi tất cả chúng sinh cư trú. 
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Phật giáo cho rằng sự đa dạng của giới tự nhiên, sự sinh 
điệt thay đổi của muôn sự muôn vật, rốt cuộc không ngoài 
hai pháp “Sắc, Tâm” thuộc về vật chất và tinh thần. Nhỏ từ 
cây gai hạt lúa, một hạt bụi một ý niệm, lớn đến cả sông núi 
đất đai, pháp giới Tu-di, tất cả đều nằm trong phạm vi của 
sắc tâm. Tất cả vật chất đều được cấu thành từ một hoặc 
nhiều loại vật chất, nguyên tắc tồn tại của nó cũng phối hợp 
điểu kiện quan hệ lẫn nhau, các lực lượng tự nhiên như gió 
lốc, sấm sét, núi lửa bộc phát, động đất và sông băng, v.v., gây 
ra nhiều tổn thương, nhưng ở một phương diện khác, chúng 
cũng làm tăng thêm nhiều chất dinh dưỡng cho đất đai và 
nhân loại. 


Như sấm sét chẳng hạn, sấm sét sẽ làm thương vong cho 
con người, động vật, tổn thất tài vật và gây ra cháy rừng trên 
điện rộng. Nhưng, nhìn từ một góc độ khác, nếu không có 
sấm sét thì sự sống còn của thực vật bị ảnh hưởng. Vì Nitơ 
là nguồn lương thực chính của thực vật, nhưng Nitơ trong 
khí quyển trái đất lại không thể hòa tan trong nước, đối với 
thực vật chẳng có lợi ích gì cả, cần phải thông qua sự thay 
đổi nào đó rồi sau thực vật mới hấp thu được. Sấm sét có thể 
kích động sự thay đổi hóa học của nguyên tố Nitơ này, khiến 
cho Nitơ ở trạng thái thể khí hòa tan trong nước, biến thành 
Nitơ mà thực vật có thể hấp thu được. Giả như không có sấm 
sét thì sẽ không có Nitơ hòa tan trong nước, dẫn đến sự sinh 
trưởng của cây cối sẽ bị trở ngại, sự sống còn của nhân loại 
cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì không khí mà chúng ta hô hấp là 
do thực vật màu xanh đem ánh sáng mặt trời, Cacbon điôxit 


92 


https://tieulun.hopto.org 


và nước chuyển hóa thành thức ăn, đồng thời bổ sung Nitơ 
trong không khí, và cung cấp cho nhân loại chúng ta. 


Tuy nhiên, đây chỉ là một ví dụ trong giới tự nhiên, nhưng 
cũng có thể giải thích rõ bất kì sự vật nào trên thế giới cũng 
đều cùng nương tựa nhau, cùng đối lập nhau, sinh tồn trong 
mối quan hệ hỗ tương. 


Trong Kinh Tăng nhất a-hàm (Ekotarikaegama) nói: 
“Giống như mài cây lấy lửa, rồi sau lừa sinh ra; lửa cũng không 
sinh từ cây, cũng không lìa khỏi cây. Nếu lại có người chẻ cây 
tìm lửa, cũng không thể tìm được, đều do nhân duyên hợp lại, 
rồi sau mới có lửa”0), 


Sự sinh khởi và biến đổi của tất cả sự vật và hiện tượng của 
giới tự nhiên đều có mối quan hệ và điều kiện cùng nương 
nhau tồn tại, tác động hỗ tương qua lại lẫn nhau, không có tự 
thể nào không thay đổi, cố định vĩnh hằng. Nguyên lý Duyên 
khởi rất sâu sắc, ví như lưới Nhân-đà-la?) (Indra-jala) giao 
thoa phản chiếu nhau, ảnh hiện trùng trùng, vi diệu và đan 
xen lẫn nhau phức tạp. 


1. 3XWMIỆWkHW+k, #ÑWi*E: k7 ME, 7RfXk. #M1AĐ% 
«x4. Z##(Efl, lftHÌMf@2 ft, #4Rifi*&k. 

Do như toän mộc thủ hỏa, nhiên hậu hỏa sinh; hỏa điệc bất tùng mộc sinh, 
điệc bất li mộc. Nhược phục hữu nhân phách mộc cầu hỏa, điệc bất năng đắc, 
giai đo nhân duyên hội hợp, nhiên hậu hữu hỏa. 

2. Tức là Nhân-đà-]a võng (Đ|BEX###1, Indra-jala): Tấm lưới báu trang hoảng ở 
cung điện trời Đế Thích. Mỗi mắt lưới đều có kết bảo châu, nhiều vô lượng, 
mỗi viên bảo châu đều ảnh hiện hình ảnh của những viên bảo châu khác, vô 
lượng vô biên bảo châu như thế giao thoa phản chiếu nhau, ảnh hiện trùng 
trùng vô cùng vô tận. 


Đại sư Huệ Năng?” (638 - 713) nói: “Tất cả vạn pháp không 
ha tự tính”°?'. Chân như tự tính này là ngọn nguồn của muôn 
loài, là bản thể của tự nhiên. Đại sư Tăng Triệu”) (384 - 414) 
nói: “Trời đất cùng gốc với ta, vạn vật cùng thể với ta”°. Con 
người ta cứ dùng cái thấy nghe, nhận biết để nhìn tự nhiên, 
nhưng chúng ta đừng quên rằng chúng ta vốn đây đủ Chân 
như tự tính có thể cùng cảm ứng với giới tự nhiên. 


Tự nhiên chính là tâm của người, chính là chân lý, chính 
là mệnh trời, chính là cương thường”) của vũ trụ. Thái thú Lý 


1. Đại sư Huệ Năng (Ÿ#3ÍŠ): Tổ thứ sáu của Thiến tông Trung Quốc, môn đệ và 
pháp tự của Ngũ tổ Hoằng Nhắn. Trước Huệ Năng, Thiến còn mang nặng ảnh 
hưởng Ấn Độ nhưng đến đời Sư, Thiền bắt đấu có những đặc điểm riêng của 
Trung Quốc. Vì vậy mà có người cho rằng Sư mới thật sự là người Tố khai 
sáng của Thiến Trung Quốc. Huệ Năng không chính thức truyền y bát cho ai, 
nên sau đó không còn ai chính thức là truyền nhân. Tuy nhiên Sư có nhiều 
học trò xuất sắc. Món đệ chính là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài 
Nhượng là hai vị Thiển sư dẫn đấu hấu như toàn bộ các dòng Thiền về sau. Cả 
hai dòng này cúng được truyền đến Việt Nam qua Thảo Đường, Nhất Cú Tri 
Giáo, Vô Ngôn Thông, Chuyết Công. 

2. —=UJ#‡¿:#®@HH:. 

Nhất thiết vạn pháp bất l¡ tự tính. 

3. Tăng Triệu (fljfŠŠ Sở/ð): Cao tăng của Tam Luận tông, một dạng Trung Quán 
tông truyền từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Có thể nói rằng, Sư là luận sư xuất sắc 
nhất của Trung Quốc ở đầu thế kỉ V và cũng là người đấu tiên trong Phật giáo 
Trung Quốc nắm vững và trình bày hoàn hảo giáo lí tính Không của ngài Long 
Thọ. Tác phẩm nổi tiếng nhất là Triệu luận (#3) và Bảo tạng luận (Ÿ #3). 
Sư cũng soạn bài tựa cho Kinh Duy-ma-cật, Kinh Trường A-hàm, Bách luận. 

4. XKHb!#ÊEJj,. 7)32@J. 

Thiên địa đữ ngã đồng căn, vạn vật đữ ngã đồng thể. 

5. Cương thường (33?Š): Tức Tam cương và Ngũ thường: Ba quan hệ của đạo 
đức phong kiến và năm đức tính hằng ngày phải có của con người. Tam cương 
là: Vua tôi, cha con, vợ chống. Ngũ thường gốm: Nhân, lẻ, nghĩa, trí, tín. 
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Cao?) (772 - 841) đời Đường nghe nói Thiển sư Duy Nghiễm? 
(751 - 834) là cao tăng danh tiếng vang lừng, rất muốn thấy 
được con người thật của Sư. Dưới cây tùng nơi đầu núi, Lý 
Cao tìm đến nơi Thiển sư Dược Sơn đang ngồi thiển, rất mực 
cung kính thỉnh cầu khai thị, Thiển sư Dược Sơn lại chẳng hể 
đá động đến, Lý Cao đợi quá lâu, chịu hết nổi nói: “Quả đúng 
là nghe tên không bằng mắt thấy!” Nói xong, chuẩn bị rời 
khỏi, Thiển sư Dược Sơn bỗng nhiên thốt ra một câu: “Ông 
hà tất quý lỗ tai chê con mắt!” Lý Cao vừa nghe, khá khó xử, 
vì thế hỏi Thiển sư thế nào là “Đạo”? Thiển sư liền một tay chỉ 
lên trời, một tay chỉ nước trong cái bình bên cạnh, nói: “Nước 
ở bình, mây lửng tầng không”®'. Ngay lập tức tất cả nghỉ tình 
của Lý Cao đều tan biến, liền viết bài kệ: 

Luyện đắc thân hình tự hạc hình 

Thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kinh 

Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết 

Vân tại thanh thiên thủy tại bình”. 


1. Lý Cao (#ÿf): Cư sĩ đời Đường, tự là Tập Chi, người đất Lũng Tây, Thành Ki 
(nay ở phía Tây Tần An, Cam Túc), một thuyết cho là người đất Triệu Quận 
(nay là huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc), Trung Quốc. 

2. Duy Nghiễm (HÈÑ#): Thiền tăng đời Đường, họ Hàn, người xứ Giáng Châu 
(nay là huyện Tần Giáng, tính Sơn Tây) Trung Quốc, nối pháp Thiển sư Thạch 
Đầu Hy Thiên. Thụy hiệu: Hoằng Đạo Đại Sư. 

3. 3T k#ŒM. 

Vân tại thanh thiên thủy tại bình. 

4. 9td9IUBV. 

TH FMiã#: 
4#) 641%, 
li Xkú:M. 


Tạm dịch: 

Luyện thân như hạc nhẹ thong dong 
Hai hòm kinh Phật dưới ngàn thông 
Ta cầu hỏi đạo sử chỉ đáp: 

“Nước ở bình, mây lửng tầng không”. 

Sở dĩ người bình thường sinh ra nhiều đau khổ, là do trạng 
thái không hài hòa, đối lập với con người, sự vật, sự việc, môi 
trường của giới tự nhiên. Đại tự nhiên, dùng một lời đủ để 
mô tả nó chính là “Đạo? như mây trên trời xanh, uốn lượn tự 
đo; như nước trong bình, trong suốt yên tĩnh. Sự việc trong 
cuộc đời cũng giống như vậy, hợp với tự nhiên, chính là có 
sinh mệnh; hợp với tự nhiên chính là có thể trưởng thành; 
hợp với tự nhiên chính là có thể hình thành; hợp với tự nhiên 
chính là tốt đẹp. 


Nếu chúng ta có thể thực hành Phật pháp, dựa vào cảnh 
vật của giới tự nhiên để nhận thức được bản mặt thật của 
chính mình; hoặc vì bản thể của tự tính chúng ta mà ban sinh 
mệnh chân thật vĩnh hằng cho sông núi đất đai, thể ngộ được 
nguyên tắc tự tha bất nhị, phàm thánh nhất như, vật ngã nhất 
thể, tâm cảnh hợp nhất, thì sẽ cẩn thận bảo vệ giới tự nhiên, 
cùng chung sống hòa bình với tự nhiên, và luôn có hoàn cảnh 
tốt đẹp “Ta thấy núi xanh đẹp ngất trời, liệu rằng núi xanh có 
thấy ta như thế chăng?”6), 


1. # Wƒtl##WÑM, }lfftlt W.fBRMĐ2Ẻ. 
Ngã kiến thanh sơ đa vũ mị, liệu thanh sơn kiến ngã ứng như thị. 
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12. Câu nói: “Băng dày ba thước, chẳng phải rét một ngày”, 
hiện nay cả thế giới đối mặt với vấn để môi trường nghiêm 
trọng, thật ra hoàn toàn không phải một sớm một chiểu mà 
trở nên như vậy, nhiều nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo, đáng 
tiếc là mọi người vẫn để ngoài tai. Bây giờ mọi người rốt cuộc 
cũng nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, có 
không ít nhân sĩ bảo vệ môi trường cũng bôn ba, kêu gọi. Sau 
cùng xin hỏi Đại sư, tại thời điểm này, chúng ta nên phải làm 
sao cùng tham dự, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường 
một cách cụ thể? 


Đáp: Mỗi năm đến ngày 22 tháng 4, khắp nơi trên toàn 
cầu đều triển khai các hoạt động chúc mừng “Ngày trái đất” 
Đoàn thể bảo vệ môi trường lên tiếng kêu gọi “Bảo vệ trái 
đất? các nhân vật chính trị, giới xí nghiệp lên tiếng hưởng 
ứng lấy lệ, sau ngày đó thì im hơi lặng tiếng. Chẳng lẽ chúng 
ta chỉ “bảo vệ môi trường một ngày” đối với trái đất hay sao? 


Muốn hưởng ứng, tham dự phong trào bảo vệ môi trường 
một cách cụ thể, trước tiên mỗi cá nhân phải có quan niệm 
bảo vệ môi trường, nuôi dưỡng tập quán bảo vệ môi trường, 
bình thường nói ngôn ngữ bảo vệ môi trường, chẳng hạn như 
nói nhiều lời tốt đẹp, thúc đẩy xã hội hài hòa, v.v.. Ngoài ra, tổ 
chức hội nghị bảo vệ môi trường, tổ chức tọa đàm bảo vệ môi 
trường, sáng tác văn chương bảo vệ môi trường, khích lệ các 
nhân sĩ bảo vệ môi trường, v.v. đều có thể thức tỉnh và cổ vũ ý 
thức bảo vệ môi trường của mọi người. Đặc biệt muốn giống 
“bà cụ người Mỹ? “cụ ông người Đức” cứ hay “xía vào việc 
của người khác” như đã được nói ở phần đầu, coi môi trường 
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xung quanh cho đến cả quốc gia, trái đất, đều là “cộng đồng 
sinh mệnh” để thương yêu bảo bọc, có thể làm được như thế 
thì nhất định đạt được thành quả to lớn. 


Tóm lại, bảo vệ môi trường phải dựa vào mọi người cùng 
thực hiện, hơn nữa điểu quan trọng nhất là mọi người dốc 
sức thực hành cuộc sống bảo vệ môi trường trong sinh hoạt 
hằng ngày, như: Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi, 
cuộc sống có nể nếp, ăn uống, sử dụng vừa phải. Bình thường 
chúng ta nên đi ra vùng ngoại ô để hưởng thụ bầu không khí 
tự nhiên, không nên từ sáng đến tối cứ loay hoay trong nhà 
mở máy lạnh, xem tỉ vi, không những tốn điện mà còn chẳng 
có lợi ích gì cho sức khỏe bản thân cả. 


Lại nữa, để cứu lấy trái đất, chúng ta cần phải giảm thấp 
ô nhiễm, tránh sử dụng sản phẩm dễ tạo nên ô nhiễm, như 
túi nhựa, mút xốp, xăng pha chì, v.v.. Trong đó ô nhiễm môi 
trường lớn nhất là do nhựa tạo thành. Bản thân nhựa là một 
hợp chất hóa học, khi sử dụng sẽ tiểm ẩn nguy cơ, nếu dùng 
để đựng thức ăn, khi ở nhiệt độ cao sẽ dễ tạo nên chất độc 
trong thức ăn, gây bệnh ung thư gan và mê man. Sau khi sử 
dụng qua, vì nó không phải là phân tử của giới tự nhiên nên 
không thể tự nhiên phân giải, mục nát, đem đốt đi sẽ sinh ra 
khí độc Cyanogen chloride gây ung thư, chôn trong đất cả 
nghìn năm cũng không phân hủy được. Vì thế, người trí thức 
khi chọn đồ dùng trong gia đình, phải giảm sản phẩm làm từ 
nhựa, tận dụng sản phẩm có thể thu hồi tái chế. 


https://tieulun.hopto.org 


Ngoài ra, để hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường 
một cách cụ thể, chúng ta phải đốc sức thực hành trong cuộc 
sống. Ngoài những điểu như đã nói, gia đình sử dụng điện 
nước cần tiết kiệm; không lãng phí mặt hàng có tính tiêu hao 
như giấy vệ sinh, v.v.. Khi mua đồ đạc, chúng ta nên mua sản 
phẩm bền và không tùy tiện vứt bỏ, như chén trà sứ, dụng cụ 
ăn uống, dao cạo có thể thay lưỡi dao; hàng gia dụng có thể 
đến cửa hàng bán sỉ mua với số lượng lớn, hoặc mua bột giặt 
thùng lớn, nước rửa chén bát đậm đặc có thể pha loãng, giảm 
tối đa việc lãng phí bao bì; ưu tiên chọn dùng đồ đựng bằng 
kim loại và thủy tỉnh có thể tái chế; tổ chức nhóm kiến nghị, 
yêu cầu cửa hàng địa phương, siêu thị giảm sử dụng bao bì và 
sản phẩm nhựa. 


Trên phương diện công tác, cố gắng thu hồi đồ đạc vứt bỏ 
nơi văn phòng, như thư từ, giấy ghi chú, giấy photocopy, báo, 
hộp giấy, hộp nhôm, chai lọ thủy tinh, nhựa, phim X-quang, 
pin, dây kẽm, đồ bằng chì, sắt, đồng, v.v.; sử dụng thư tín điện 
tử để thay thư giấy, cố gắng sử dụng cách truyền tay nhau 
đọc giấy thông báo hoặc sổ ghi nhớ, giảm số lượng bản sao; 
văn kiện nên tận dụng in hai mặt, cho đến quyên góp đồ gia 
dụng bỏ, thiết bị văn phòng cho các tổ chức có nhu cầu, đều 
là những hành động bảo vệ môi trường thực tế nhất. 


Nước là thành phần dinh dưỡng không thể thiếu của sinh 
mệnh, nhưng tính an toàn của nước uống đã trở thành vấn để 
nghiêm trọng toàn cầu. Thật ra, hẩu hết ô nhiễm nước ngầm 
từ hoạt động của con người, trong đó bao gồm việc chôn rác 
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thải, việc làm nhà nông, bể tự hoại, bể nước ngầm, v.v. không 
may rò rỉ ra bên ngoài. 

Ngoài lãnh vực công nghiệp ra, có rất nhiều thuốc tẩy rửa 
trong gia đình như: Thuốc tẩy rửa nhà vệ sinh, bồn nước, 
chất khử nhiễm, chất tẩy dầu mỡ, thuốc tẩy sơn, v.v., đều là 
những hóa chất gây ô nhiễm. Có một số dư lượng hóa chất 
này sẽ thấm vào nước ngầm, chảy vào giếng dùng hằng ngày, 
vòi nước nhà bếp; có một số dư lượng hóa chất giống như 
bùn cát bị xói mòn đến sông ngòi, trở thành thức ăn của 
loài cá, ấu trùng trong sông ngòi, cá lại bị động vật khác và 
con người ăn. Vì thế, nhân loại chúng ta gây ra ô nhiễm rồi 
tự nhận lấy hậu quả xấu, nhận lấy sự tàn hại của chuỗi thực 
phẩm (Food chain). Cho nên, có quan tâm đến nguồn tài 
nguyên nước, chúng ta hãy dốc sức giảm sử dụng thuốc tẩy 
rửa, thuốc trừ sâu. 


Tuy nhiên, vào năm 1996, toàn thế giới đã cấm sử dụng 
chất Chlorofluorocarbon#®(CEC), nhưng đại khái đợi đến 
100 năm, chất Chlorofluorocarbon trong bầu khí quyển mới 
tiêu hết. Để cứu lấy tầng Ozone, không để nó tiếp tục xấu 
đi, chúng ta cần tránh mua những sản phẩm có chứa chất 
Chlorofluorocarbon, phải thường xuyên kiểm tra có bị rò rỉ 
hay không. 

Hiện nay, các tổ chức bảo vệ môi trường trên toàn thế 
giới đều dốc sức bảo vệ môi trường và làm cân bằng sinh 
1. Clorofluorocacbon (viết tắt là CFC): CEC là những hóa chất đo con người 


tổng hợp để sử đụng trong nhiều ngành công nghiệp và từ đó xâm nhập vào 
khí quyển. 
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thái. Phàm là thành viên của “ngôi làng trái đất” đều có trách 
nhiệm quan tâm đến sự sống còn dài lâu của “ngôi làng 
trái đất” Nhân loại chúng ta sử dụng trái đất, nhưng hoàn 
toàn không sở hữu cả trái đất, 150 năm trước, Thủ lĩnh da 
đỏ Seattle (1786 - 1866) người Mỹ, từng phát biểu một danh 
ngôn chấn động thế giới: “Trái đất không thuộc về chúng ta 
mà chúng ta thuộc về trái đất. Nhân loại chúng ta chỉ là sợi tơ 
trong rạng nhện rà thôi”. Phật pháp cũng chỉ rõ, giữa loài 
hữu tình và loài vô tình có mối quan hệ đồng thể cộng sinh 
“cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không” 
Trong sự thay đổi không ngừng của dòng lưu chuyển, cho dù 
hạt bụi cực nhỏ cũng đều có quan hệ vi diệu với môi trường, 
đối với bụi bặm trong nội tâm, cố nhiên chúng ta phải nỗ lực 
loại bỏ, chuyển hóa, đối với sự ô nhiễm bên ngoài, chúng ta 
cũng cần nâng cao nhận thức cộng đồng, dốc sức bảo vệ môi 
trường, mới có thể tái xây dựng thế giới của thân tâm, cả bên 
ngoài và bên trong đều thanh tịnh tốt đẹp. 


Nguồn Phổ Môn học báo, 
kỳ 34, tháng 7.2006, tr.1-19 
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TRÍ TUỆ SINH THÁI 
CỦA NHÂN HỌC NH0 GIA 
VÀ THỰC HIỆN VĂN MINH 

SINH THÁI TOÀN CẦU 


Điêu Sinh Hổ?) 


ài tham luận này được phát biểu tại Hội thảo Nghiên 

Bà Học thuật quốc tế Nho học lần thứ 5, tổ chức từ 

ngày 1 1-14.12.2009 tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, thuộc Châu 
Hải Quảng Đông - Liên hiệp Đại học Tẩm Hội Hương Cảng 


TÓM TẮT 


Nho học là Nhân học {ˆ##, “Nhân” {ˆ là phạm trù nòng 
cốt của nó, không chỉ thuộc về "ái nhân” (3# À, thương yêu 


1. Điêu Sinh Hồ (Zj?EJl8, 1975 -): Người huyện Trấn Bình, tinh Hà Nam, Tiến 
sĩ, Phó Giáo sư, chủ yếu nghiên cứu Văn học Tiên Tần, Lưỡng Hán, Dịch học 
và Văn hóa chư tử, và Văn luận cổ văn. Ông từng xuất bản các chuyên trước 
như: Trang Tử đích sinh tần triết học ÄŸ-ƒ-fJ?|E4ï-Ÿi*, Trang Tử văn học tân 
thám - Sinh mệnh triết tư đữ thi ý ngôn thuyết ‡†-ƒ-x 3*šIi3X - !k ti †ï !H.81š3 
lữ š ä... và đã đăng hơn 50 luận văn. 
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con người) mà còn “ái vật” (3#4#J, thương yêu vật). Bởi lẽ, nó 
có hoài bão phổ thế rất lớn, xuyên lịch sử, vượt giới hạn quốc 
gia và tạo ra sự ảnh hưởng mang tính phổ biến và thường 
hằng đối với thế giới hiện tại và vũ trụ hiện thực. Và, học 
thuyết Thiên nhân hợp nhất tạo nên một bộ phận cấu thành 
quan trọng trong hệ thống Nhân học Nho gia, tiểm tàng trí 
tuệ sinh thái vô cùng phong phú. Bốn lĩnh vực của Nhân học 
Nho gia là: Bình đẳng và độc lập giữa con người và vạn vật, 
thống nhất và hài hòa giữa xã hội loài người và vạn vật trong 
tự nhiên, nhất trí và nhịp nhàng giữa phát triển kinh tế và 
bảo vệ sinh thái, sự cộng tồn và thống nhất giữa lý tính khoa 
học và lý tính giá trị, đều thể hiện ý thức quan tâm sinh thái 
vô cùng rõ rệt. Những loại trí tuệ sinh thái này bắt nguồn từ 
các bậc thánh hiển thời xưa của Trung Quốc, không chỉ đưa 
ra nguồn tư liệu văn hóa và tư tưởng rất phong phú cho Đạo 
đức học môi trường và Triết học sinh thái hiện đại, mà còn 
có giá trị làm mô phạm rất quan trọng cho nhân loại để tiến 
hành xây dựng nền văn minh sinh thái nhằm đối mặt với sự 
thách thức sinh thái mang tính toàn cẩu. 


THUẬT NGỮ CHÍNH 
Nhân học Nho gia, Trí tuệ sinh thái, Văn minh sinh thái, 
Thực hiện toàn cẩu 


Sinh thái là vấn để hệ trọng mà con người phải đối diện 
trong sự sinh tồn và phát triển. Con người có gốc gác từ tự 
nhiên, sinh tồn nhờ vào tự nhiên, vì thế không thể tạo thành 
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một hệ thống to lớn sinh sinh không dừng ngoài giới tự nhiên 
được. Hệ thống này chính là hệ thống sinh thái. Hệ thống 
sinh thái này do con người tham dự vào có thể vận hành một 
cách bình thường, đạt được vòng tuần hoàn tốt hay không, 
thì không chỉ cực kỳ quan trọng đối với sự sinh tồn của nhân 
loại mà trên một mức độ rất lớn, nhân loại rốt cuộc phải 
dùng thái độ như thế nào để tham dự vào sự phát triển của 
hệ thống này. Hơn nữa, khủng hoảng sinh thái có thể nói 
là khủng hoảng tồi tệ nhất trong tất cả những khủng hoảng 
hiện nay. Nó trực tiếp đe dọa sự sống còn của nhân loại, liên 
quan đến vận mệnh của trái đất và tương lai của nhân loại. 
Và, chúng ta phải tìm kiếm tư tưởng trí tuệ trong nguồn tư 
liệu văn hóa và truyền thống tư tưởng phong phú để cứu lấy 
khủng hoảng sinh thái hiện nay, chắc hẳn đây là phương thức 
hiệu quả để con người giải quyết vấn để sinh thái hiện nay. 
Tuy rằng kinh điển của Nho gia truyền thống không phải là 
những trứ tác sinh thái học mang tính chuyên môn, nhưng 
trong đó lại bao hàm tư tưởng Đạo đức sinh thái vừa phong 
phú vừa sâu sắc nữa. Cho nên, chúng ta đào sâu một cách có 
hệ thống, chắt lọc trí tuệ sinh thái của Nho gia, không chỉ có 
thể đưa ra nguồn tư liệu văn hóa và tư tưởng rất đổi dào để 
xây dựng Triết học sinh thái và Đạo đức học môi trường hiện 
đại, mà còn có giá trị thực tiễn lớn lao để tiến hành xây dựng 
văn minh sinh thái cho nhân loại nhằm đối mặt với sự thách 
thức sinh thái toàn cầu. 
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MỘT 


Nói theo một ý nghĩa nào đó thì học thuyết Nho gia chính 
là học thuyết về “Nhân” ({ˆ, lòng nhân). Theo Nho gia thì 
“Nhân” là ngọn nguồn căn bản của con người. Sách Trung 
dụng có nêu ra quan điểm “Người có lòng nhân là con người 
vậy”), ý là những mỹ đức mà con người vốn có thuộc vể 
“Nhân” Nói cách khác, mỹ đức mà bao hàm trong “Nhân” là 
sự kéo dài của “Nhân” Nói ngược lại, “Con người là có lòng 
nhân”? “Nhân” ({ ˆ) cũng thuộc về phạm trù của “nhân” (Ä,). 
“Nhân” ({ˆ) và “Nhân” (À) giống như hình với bóng, cùng 
nương nhau tồn tại, “đạo không thể lìa xa con người, người 
thực hành đạo mà lìa xa con người thì không thể thực hành 
được đạo”? Chương thứ 12 trong Trung dung có nói “đạo” tức 
là “nhân đạo” (4ˆ đạo của lòng nhân), “con người” phải có 
“lòng nhân”, “con người” mà không có “lòng nhân” thì không 
thể thành con người. Đạo không xa con người, đạo không lìa 
con người. Luận nợẹữ - Bát Dật nói: “Con người rà không có 
lòng nhân thì lễ để làm gì? Con người mà không có lòng nhân thì 
nhạc để làm gì??%®. Do đó có thể thấy, sự tồn tại của xã hội lễ 
nhạc, chỗ nương tựa bên trong đó chính là “lòng nhân” 

1. ‡ #ÀtU. 
Nhân giả nhân đã. 
2. ÄX#{t. 
Nhân giả nhân đã. 
3. 1W4®lA, A2 iHIUiEA, ®nJÐ3ÌN, 
Đạo bất viễn nhân, nhân chỉ vi đạo nhi viễn nhân, bất khả đĩ vi đạo. 


4. ÀIU%®{+-, Ml*8fJ? Àli441-, #uU4§$ƒ:. 
Nhân nhi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà? 
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Lễ nhạc đều là sự thể hiện bên ngoài của “lòng nhân” Do 
đó, “lòng nhân” chiếm vị trí quan trọng biết bao trong học 
thuyết của Khổng Tử và Nho gia. Thế thì, chung quy lại “lòng 
nhân” là gì? Hoặc nói tính quy định về bản chất của “lòng 
nhân” rốt cuộc là gì? Trong Nho gia có quan điểm thông 
thường mà lại được lưu hành, đó chính là “thương người” 
Đây cũng chính là nói làm người cần phải có tâm đồng cảm, 
quan tâm thương yêu người khác. Thế thì, “nhân” (con người) 
trong “nhân giả ái nhân” (người có lòng nhân thì thương 
yêu con người) phạm vi bao hàm của nó như thế nào? Cũng 
chính là nói “nhân” trong “ái nhân” được đức Khổng Tử luận 
giải đều bao hàm hết những từ nhân (À) này hay sao? 

Theo sự hiểu biết của chúng tôi, Khổng Tử nói “ái nhân” 
(thương người) chính là thương tất cả mọi người, bao gồm 
cả cha mẹ, anh em, quyến thuộc, bạn bè cho đến tất cả đồng 
loại. Bởi lẽ, Khổng Tử ở một lập trường khác lại xác định 
chủ trương “phiếm ái chúng” (Z 3#Z#, thương yêu tất cả mọi 
người). Trong đó, hai từ “phiếm” (3Z) và “chúng” (5) là cho 
thấy tình cảm phổ thế thuộc Nhân học của Khổng Tử. Bất 
luận là bậc “đại nhân” có địa vị hay hàng “thứ dân” không có 
địa vị, hay “người ở trung tâm; “người ở nơi hoang dã; cho 
đến mọi tầng lớp người, v.v. đều thuộc về người được thương 
yêu, đều cần phải cư xử với nhau bằng phương thức Nhân đạo. 

Chỉ có điểu khi chúng tôi giải thích như vậy thì sẽ có người 
đưa ra những dị nghị, bởi Nho gia chẳng phải nói một cách 
xác thực rằng “tình thương có thứ bậc” đó sao? Điểu này 
chẳng phải đã mâu thuẫn với “phiếm ái chúng” rồi đó hay sao? 
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Chúng tôi nói, hai quan điểm này hoàn toàn không mâu thuẫn 
nhau. Bởi vì, tuy Nho gia nói “tình thương có thứ bậc” nhưng 
hoàn toàn không phải vì thế mà phủ định khả năng và ý nghĩa 
của nó tồn tại trong tình yêu phổ quát, ngược lại nhấn mạnh 
tình yêu thiên vị (tình thương có thứ bậc) đối với người thân, 
hướng đến tình yêu phổ quát (phiếm ái chúng) đối với tất cả 
mọi người, vừa mang tính khả thi vừa hợp lí. Sở dĩ khả thi và 
hợp lí là bởi con người là con người, trên phương diện bản chất 
thì có thể lấy lòng đo lòng, suy nơi ta mà biết được nơi người. 
Đây chính là như Luận nẹữ - Chương Ung Dã nói “đạo của 
trung thứt), có thể gọi đó là việc của lòng nhân vậy”? trong 
Nho gia. Từ đây có thể thấy, theo Khổng Tử thì con đường 
chung rất quan trọng dẫn đến “lòng nhân” chính là “đạo của 
trung thứ” “Đạo của trung thứ” chính là “những gì ta không 
muốn thì đừng làm điểu đó với người khác”? trong Luận 
neẹ# - Chương Nhan Uyên; “ Mình muốn tự lập mà cũng mruốn 
người khác tự lập, mình muốn thông đạt trà cũng ruuốn người 
khác thông đạt”Ó), Luận nẹữ - Ung Dã. Căn cứ theo logic này, 
chúng ta dễ dàng nhận ra, “thương người” là hàm nghĩa căn 
bản của “lòng nhân; cũng là đức tính cao cả của con người, lấy 
“lòng nhân” để đối đãi với tha nhân, thì lẽ dĩ nhiên sẽ có chuẩn 
1. Đối đãi với người hết lòng gọi là trung (3), suy lòng mình để hiểu người gọi 

là thứ (). 
2. #6M2>ìM, n[ï{->* 27th. 

Trung thứ chỉ đạo, khả vị nhân chỉ phương đã. 
3. LUWfW,2J}*À. 

Kỹ sở bất đục, vật thí ứ nhân. 
4. L1WVIƯÀ, CY#OÊIMU3XÊA.. 

Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân. 
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tắc của “trung thứ” “Trung thú” chỉ là phương pháp thực hiện 
đức nhân, bản thân con người mới là mục đích. Do đó có thể 
thấy được rằng, từ tình thương yêu tình thân có thể mở rộng 
lòng thương phổ quát một cách rất hợp lí. 


Sở dĩ có thể loại suy như thế là bởi Á thánh Mạnh Tử 
của Nho gia giải đáp từ góc độ bản chất của con người rằng: 
“Phàm là sự vật cùng loại thì phương diện chủ yếu của chúng 
đều giống nhau”4) (Mạnh Tử - Cáo Tử thượng). Điều này cho 
thấy, chỉ cần là con người, thì chính là đồng loại, ất hẳn có 
tâm lý và hành vi giống nhau, cho nên nói con người giống 
tâm này, tâm giống lí này. Và, Tuân Tử càng nói cụ thể rõ 
ràng: “Thánh nhân căn cứ theo sự thể nghiệm của bản thân 
để suy đoán sự việc. Cho nên, ông ta căn cứ theo tình huống 
của con người hiện tại để suy đoán con người thời xưa, căn cứ 
theo nhân tình hiện tại để suy đoán nhân tình thời xưa, căn 
cứ theo sự việc hiện tại để suy đoán các sự việc tương tự thời 
xửa”® ( Tuân Tử - Phi tương). Mạnh Tử nói: “ Cân rồi mới biết 
được nặng nhẹ; đo đạc rồi mới biết dài ngắn. Sự vật đều như 
vậy cả, tâm cũng lại như thể”®' (Mạnh Tử - Lương Huệ Vương 
thượng). Mạnh Tử lại nói: “Sở đĩ bậc thánh nhân thời xưa có 
thể hơn hẳn người thường chẳng có gì khác cả mà chỉ là khéo 
1. ALRINLEEREHIHP. 

Phàm đồng loại giả cử tương tự đã. 

2.1! 3í, UIL1JW#tU. MP XI À, Đ1kJÈ‡9, DLRUE#H. 

Thánh nhân giả, dĩ kỷ độ giả đã, cố dĩ nhân độ nhân, dĩ tình độ tình, đĩ loại 

độ loại. 

3. I.IRRAIER H,AIĐNHỢU. S08, 021L. 


Quyền, nhiên hậu tri khinh trọng; độ, nhiên hậu tri trường đoäản. Vật giai 
nhiên, tâm vi thậm. 
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mở rộng việc họ cẩn phải làm thôi”) (Mạnh Tử - Lương Huệ 
Vương thượng). 


Tuân Tử cho rằng: Đồ đạc cần phải đo, phải cân mới biết 
dài ngắn, nặng nhẹ, con người cũng phải như thế. Sở dĩ các 
bậc hiển thánh thời xưa siêu việt hẳn những con người tầm 
thường chính là họ có thể xuất phát từ tâm hồn tốt đẹp, đem 
những việc làm của họ mở rộng đến tất cả sự vật khác: “Người 
có lòng nhân đem đức nhân ban tặng cho người rnình thương 
yêu và mở rộng ra đến cả những người mình không thương yêu. 
Người không có lòng nhân đem tai họa đến cho người mình 
không thương và mở rộng đến cả những người rnình thương 
yêu” (Mạnh Tử - Tận tâm hạ). 


Nhân ái là: “Tôn kính bậc trưởng bối của mình, đồng thời 
mở rộng ra tôn kính bậc trưởng bối của người; thương yêu bảo 
hộ con mình, đồng thời rò rộng đến thương yêu và bảo hộ 
con của người khác”? (Mạnh Tử - Lương Huệ Vương thượng). 
Hơn nữa cần phải mở rộng đến vật: “Tương yêu người thân 
và nhân từ với người dân, nhân từ với người dân và thương yêu 
vật”® (Mạnh Tử - Tận tâm thượng). Sự tôn trọng phổ biến này 
là tinh thần đạo đức cao cả và rộng rãi, khéo léo đối đãi với 
1. 1 2 ID X34 ÀA ¡ï, #461), MdE1LJi3ältUC5Ê. 

Cổ chi nhân sở đĩ đại quá nhân giả, vô đã tha yên, thiện suy kì sở vi nhi đĩ hỹ. 
2. 1:#UtWi#X1\fWS#, #1-#UItWi®#X1ti8. 

Nhân giả dĩ kỳ sở ái cập kỳ sở bất ái, bất nhân giả đĩ kỳ sở bất ái cập kỳ sở ái. 
3. #ZfÈ,ĐMAÀ+#*: #1), A9). 

Lão ngô lão, đi cập nhân chỉ lão; ấu ngô ấu, đĩ cập nhân chỉ ấu. 

4. 348lU{-lé,1{-tll#4. 
Thân thân nhí nhân đân, nhân dân nhỉ ái vật. 
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sinh mệnh, nhân từ với sinh mệnh. Cụ thể nói đến phương 
điện “Người có lòng nhân thương yêu con người” chính là phải 
có chuẩn tắc như thế này: “Thương yêu người thì người thường 
thương yêu mình”0) (Mạnh Tử - L¡ lâu hạ). 

Nho gia rốt cuộc nhấn mạnh đến việc phải thương yêu 
quan tâm người khác như thương yêu bản thân mình, mở 
rộng một cách hợp lí: “ Tôn kính bậc trưởng bối của mình, đồng 
thời mở rộng ra tôn kính bậc trưởng bối của người; thương yêu 
bảo hộ con mình, đồng thời mở rộng đến thương yêu và bảo hộ 
con của người khác” (Mạnh Tử - Lương Huệ Vương thượng), 
giống như “khéo mở rộng việc làm của mình” (Mạnh Tử - 
Lương Huệ Vương thượng). 


Theo quan điểm của Nho gia thì điều này rất phổ biến và 
thích hợp. Khổng Tử nói: “Người quân tử chú trọng cái gốc, 
cái gốc vững chãi thì đạo sẽ phát sinh, hiếu đễ là gốc rễ của lòng 
nhân vậy!”®) Luận ngữ - Học nhi. 

Nhìn từ quan điểm của Nho gia, thương yêu cha mẹ và 
anh em chính là gốc của lòng nhân. Đây là nền tảng, là tiền 
đề, trước hết phải thực hiện được “ở nhà thì hiếu thảo cha mẹ, 
ra ngoài thì kính nhường người lớn, làm việc nên cẩn thận và 
giữ chữ tín”®) mới có thể “thương yêu tất cả mmợi người”, mới 
I. #À#, NH2. 

Ái nhân giả, nhân hằng ái chỉ. 

2. Hf%, *#'t2H%, #53, Hát 2 8U. 
Quân tử vụ bản, bản lập nhỉ đạo sinh, hiếu đễ đã giả, kỳ vi nhân chỉ bản dư! 


3. XHI#, H8J#, FT ET 
Nhập tắc hiếu, xuất tác đề, cẩn nhi tín. 
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có thể “Tôn kính bậc trưởng bối của mình, đồng thời mở rộng 
ra tôn kính bậc trưởng bối của người; thương yêu bảo hộ con 
mình, đồng thời mở rộng đến thương yêu và bảo hộ con của 
người khác” đem tình cảm nhân ái đó mở rộng đến muôn 
dân, mở rộng ra bốn biển. 


Với Nho gia thì, “người có lòng nhân thương yêu con 
người” trước tiên phải quán triệt trong mối quan hệ gia 
đình nơi bản thân mình ở, quán triệt trên thái độ hành vi 
đối đãi với huynh trưởng cha mẹ sinh dưỡng mình như thế 
nào? Khổng Tử nói: “Người quân tử cư xử thật lòng với người 
thân thì người dân sẽ hướng về nhân đức”) (Luận ngữ - Thái 
Bá). Tại sao nói “cư xử thật lòng với người thân” và “hướng 
vể nhân đức” có mối quan hệ tất yếu nào không? Vì lẽ, tỉnh 
thần của “lòng nhân” chú trọng việc suy mình ra người. Nếu 
người không dành “sự hiếu thuận” “sự kính mến” đối với cha 
mẹ và anh em của mình, thế thì người đó sẽ khó bồi dưỡng 
đức nhân, dân chúng cũng sẽ khó mà “hướng về nhân đức” 
Người ta yêu thương người thân của mình, thì tự nhiên có thể 
liên tưởng đến việc yêu thương cha mẹ của người khác. Nếu 
không như thế thì, vì không thương yêu cha mẹ của người 
khác mà đánh mất tình thương yêu của người khác dành cho 
cha mẹ mình, làm cho việc thương yêu cha mẹ của mình trở 
thành lời nói suông, không mang ý nghĩa xã hội thực tế. Vì 
thế, Mạnh Tử nói, giả như có thể từ việc thương yêu cha mẹ 
mình mà có thể mở rộng thương yêu đến cả tổ quốc, bởi lẽ 


1. i†ƒ§TW,HICMWƯEMH-. 
Quân tử đốc vu thân, tắc đân hưng t nhân. 
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tổ quốc là nước của cha mẹ; từ sự thương yêu bản thân mình 
(nghĩa hẹp) mà có thể mở rộng đến thương yêu bạn bè, bởi 
lẽ bạn bè có cùng chung chí hướng với ta. Lễ kí - Lễ vận nói: 
“Cho nên thánh nhân coi thiên hạ như là ruột nhà, coi Trung 
Quốc( như là một người, thể hiện một cách tự nhiên, biết được 
tình cảnh, hiểu rõ ý nghĩa, chỉ ra sự lợi ích, thấu suốt nối nguy 
hại, rồi sau mới có thể thực hiện nó”®), “coi thiên hạ như là 
một nhà, Trung Quốc như là một người” nhất định là ta và 
người hợp thành một, con người và đoàn thể hợp nhất, cùng 
sống cùng trưởng thành, cùng thịnh cùng vinh. Chính vì lẽ 
đó, thiên Ngũ hành trong sách Mã Vương Đôi Miên phần sau, 
giải thích nội hàm của “nhân” ({ˆ) là: “Ihương cha, kế đến 
thương người, là nhân vậy” Lại nói: “Thương cha rồi sau mới 
thương người, là nhân vậy” Thiên Neữ hành trong Quách 
Điếm Sồ giản cũng nói: “ Thương cha, rồi sau mới thương người 
là nhân vậy”? Điều này có nghĩa là, xuất phát từ việc thương 
yêu cha mẹ mình rồi tiến đến thương yêu tất cả mọi người. 
Ý nghĩa này phù hợp với yêu cầu của “lòng nhân” Điểu mà 
thiên Ngũ hành phản ánh là, tư tưởng Nho gia thời Chiến 


1. Thời xưa, tộc Hoa Hạ xây đựng đất nước trên lưu vực Hoàng Hà, họ cho rằng 
ở giữa thiên hạ, cho nên gọi là Trung Quốc, coi khu vực xung quanh là bốn 
phương. Sau này chỉ chung cho Trung Nguyên. 

2. M1 J2 X EÄ5--3, H!M23—- À #, + tb, RI1t{W, 8È}^Jt3, 
IJ{}* 11-4, ?t}^ 114B, #46 f6 Z3 2. 

Cố thánh nhân nãi đĩ thiên hạ vi nhất gia, Trung Quốc vi nhất nhân giả, phi ý 
chỉ đã, tất tri kỳ tình, tích kỳ nghĩa, minh d kỳ lợi, đạt tt kỳ hoạn, nhiên hậu 
năng vi chỉ. 

3. #4, 1W, 14-10. 

Ái phụ, kỳ đu ái nhân, nhân đã. 
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Quốc, cái gọi là “thương cha rồi sau mới thương người”, rõ 
ràng là kế thừa chủ trương của Khổng Tử: “Xây dựng tình 
thương bắt đâu từ người thân” (Lễ kí - Tế nghĩa). Có thể 
thấy, nhân ái tuy bắt đầu từ người thân nhưng không giới 
hạn ở người thân. Đây là quan niệm nhân ái của Nho gia, có 
thể đạt được vị thế then chốt được mọi người biết đến. Do 
đó có thể thấy, “tình thương có thứ bậc” không phải là quan 
hệ đẳng cấp trên mặt ý nghĩa chặt chẽ mà chỉ là mối quan 
hệ xa gần. Có sự khác biệt giữa thân và sơ nhưng không có 
sự cao thấp về đẳng cấp sang hèn. Từ gần đến xa, “Tön kính 
bậc trường bối của mình, đồng thời mở rộng ra tôn kính bậc 
trường bối của người, thương yêu bảo hộ con mình, đồng thời 
mở rộng đến thương yêu và bảo hộ con của người khác” Đây 
là sự thật căn bản trong cuộc sống con người, là quá trình tự 
nhiên trong việc phát triển tình cảm của nhân loại. Từ đó 
mà sinh ra nguyên tắc giá trị, hoàn toàn không tạo ra sự mâu 
thuẫn với nguyên tắc bình đẳng từ xưa đến nay, mà ngược lại 
có thể kết hợp với nhau, khiến cho tình thương của nhân loại 
xuất phát từ sự chân thành. Nội dung trên mặt lịch sử đương 
nhiên thay đổi theo sự biến đổi của lịch sử, nhưng tâm đồng 
tình của nhân loại, tâm chân thành thương cảm, trên tỉnh 
thần cơ bản thì lại có giá trị vĩnh hằng siêu việt lịch sử. 

Nhân học Nho gia không chỉ chủ trương “thương yêu 
người”, mà còn chủ trương “thương yêu vật nhân đức không 
chỉ cần phải dành cho con người mà còn phải dành cho vạn 
1. #[IW#mù. 

Lập ái tự thân thủy. 
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vật, chỉ có như thế, nhân đức mới không “che lấp? mới “lan 
tỏa” Khổng Tử và Mạnh Tử đều mở rộng tình cảm đối đãi 
giữa con người ra đến đối đãi với vạn vật, hoặc đem vạn vật 
đặt vào phạm vi của “nhân” ({ˆ), dùng tâm nhân ái để liên 
kết con người và vạn vật thành một chỉnh thể. Đây chính là 
tinh thần thực chất của “nhân từ với người dân và thương yêu 
vật”0 (Mạnh Tử - Tân tâm thượng). 


“Nhân từ với người dân và thương yêu vật” biểu hiện sự 
tìm cầu đạo đức của Nhân học Nho gia trong phạm vi rộng 
rãi nhất. Điểu này cũng cho thấy, Nho gia không chỉ thừa 
nhận con người có giá trị bên trong, mà còn thừa nhận vật 
có sinh mệnh trong giới tự nhiên cũng có giá trị bên trong. 
Tình cảm con người không chỉ tương thông với “đồng loại” 
mà còn tương thông với vật thuộc “dị loại” Mạnh Tử kế thừa 
tư tưởng của Khổng Tử “thương yêu rộng rãi trọi người và 
gần gũi người nhân đúc”) đề xuất mệnh đề luân lí học “nhân 
từ với người dân và thương yêu vật”®: “Quân tử đối với muôn 
vật, thương mà không có nhân từ; đối với người dân, nhân từ 
mà không cẩn gũi. Gần gũi người thân và nhân từ với người 
dân, nhân từ với người dân và thương yêu vật”® (Mạnh Tử - 
1. {'l$IU##U. 

Nhân đân nhỉ ái vật. 

2. ##WIM1-. 

Phiếm ái chúng nhi thân nhân. 
3. 4l). 

Nhân đân nhỉ ái vật. 

4. 11ƒ*TWØ1hU, 3 l0®8{-. lót, {-23l2b38i. 8 W1U{-l, 

1-léIñi #0. 

Quân tử chỉ vu vạn vật đã, ái chỉ nhi phất nhân. Ư đân đã, nhân chỉ nhi phất 

thân. Thân thân nhi nhân dân, nhân dân nhi ái vật. 
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Tận tâm thượng). Ö đây đem “thân” (3Ä), “nhân” (4ˆ) và “ái” 
(3#) phân ra, là thuyết minh “nhân” ({ ˆ) không giống nhau về 
thứ bậc, và không phải đem ba cái này đối lập nhau. Nói theo 
nghĩa hẹp thì, nhân, thân, ái có khác nhau. Nói theo nghĩa 
rộng thì, nhân bao hàm luôn cả thân và ái. Loại học thuyết 
nhân ái này xuất phát từ gần đến xa, từ con người đến vật, 
vừa có nguyên tắc mang tính sai khác vừa có tính phổ biến 
rất lớn; vừa biểu hiện tính ưu tiên của con người, và lại không 
hạn cuộc ở tính nhân gian. Tuy nó bắt đầu từ mối quan hệ 
gần gũi người thân, nhưng lại vượt ra khỏi mối quan hệ gần 
gũi người thân, mở rộng đến nhân loại và vật có sinh mệnh 
trong giới tự nhiên. 

Tư tưởng có liên quan của Nho gia cực kỳ phong phú, có 
thể nói hình thành nên truyền thống xuyên suốt tất cả. Thời 
Hán trở về sau, tư tưởng nhân ái lại được phong phú hơn. 
Hoài Nam Tử - Thái tộc huấn: “Cái gọi là nhân, tức là thương 
yêu con người vậy. Cái gọi là trí, tức là biết con người vậy... 
Nhân không gì lớn hơn thưởng yêu con người; trí không gì lớn 
hơn là biết con người”. Giả Nghị viết trong Tân thư - Lễ: “ Mất 
tình thương là bất nhân, quá thương yêu là bất nehĩa”0. Lại 
nữa, Tân thư - Tu chính ngữ thượng nói: ““Đức” không gì cao 
hơn thương yêu rộng rãi mọi người, và “Chính” không gì cao 
hơn làm lợi ích rộng rãi cho mọi người”?. Đồng Trọng Thư 
viết trong Xuân Thu phổn lộ - Nhân nghĩa pháp: “Ngoài tư 
1Ô. %#44-N#2ä. 

Thất ái bất nhân quá ái bất nghĩa. 


2. #40tf0}`lW% A, Il@(6Y0}9M4|A.. 
Đức mạc cao t bác ái nhân, nhi chính mạc cao tỉ bác lợi nhân. 
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chất thương yêu người dân, đến cả cẩm thú côn trùng đều yêu 
tất, không yêu, sao được gọi là nhân!”0). Chu lễ - Đại Tư đồ 
viết: “Nhân chính là nhân ái đến cả vật”. Dương Hùng viết 
trong Thái huyền - Huyền sỉ: “Yêu hết mọi vật trong thiên hạ, 
không có riêng tư, cho nên gọi là nhân”®), Ban Cố viết trong 
Bạch hổ thông nghĩa - Tình tính: “Nhân tức là không nữ, phóng 
sinh, thương yêu con neười”®. Những minh chứng này đều là 
những sự trình bày mang tính truyển thống. Hàn Dũ lại giải 
thích “nhân” là “bác ái” nói “bác ái gọi là nhân” (Nguyên đạo), 
cho rằng “kiêm ái” của Mặc gia chính là “phiếm ái chúng” 
của Khổng Tử. Chu Hy nói trong Chu Tử neữ loại, quyển 6: 
“Trăm hạnh vạn điều lành đều tổng hợp ở Ngũ thường, Ngũ 
thường tổng hợp ở nhân”?). Tức là “nhân” không chỉ là quy 
phạm hành vi có liên quan với những mối quan hệ của con 
người, mà cần phải mở rộng đến muôn vật trong tự nhiên 
như cầm thú, côn trùng, cỏ cây, gạch đá, v.v.. Nhị Trình nói: 
“Nhân là, coi tuôn vật trong trời đất là một thể, không có vật 
nào không phải là mình cả. Nhận thức được là mình thì có nơi 
nào mà không đến được? Nếu không có muôn vật ở nơi mình, 
1. #}`##4Ð\ F, #j9@AW\Hã4®S%, S9, 8 ñH-!. 

Chất ư ái đân đĩ hạ, chí tứ điểu thú côn trùng mạc bất ái, bất ái, hể túc vị nhân! 
2. 1-#,{:#+wUụU. 

Nhân giả, nhân ái chỉ cập vật đã. 
3. JM#X F2, #fifli4, Mưỡl2{-. 

Chu ái thiên hạ chỉ vật, vô hữu thiên tư, cố vị chi nhân. 
4. +, ®#HH, EU ÀU. 

Nhân giả, bất nhắn đã, thí sinh ái nhân đã. 
5. FÍfTẨM4WT lriý, 1i? X4W}{-. 

Bách hạnh vạn thiện tổng vu ngũ thường, ngũ thường hựu tổng tỉ nhân. 
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bản thân không liên can gì với mình cả, như tay chân bất nhân 
thì khí không liên kết, đều không thuộc về mình” (Hà Nam 
Trình thị di thư, quyển 2). 


Lại nói: “Nếu chí nhân (nhân đức cao tột) thì trời đất là tnột 
thân, và giữa trời đất, vạn vật mmuôn hình là bốn chỉ trăm thể. 
Con người lẽ nào thấy bốn chỉ trăm thể mà lại không thương 
yêu sao? (...) Y thư coi tay chân bại liệt là bốn thể bất nhân, sự 
đau đón đó không làm mệt mỏi tâm. Tay chân ở nơi ta, mà sự 
đau đón ta lại không biết, chẳng phải là bất nhân là gì?” (Hà 
Nam Trình thị di thư, quyền 4). 


Do đó có thể thấy, vạn vật trong trời đất có cùng một thể 
với con người, vui buồn có liên quan nhau, vì thế con người 
phải biết thương yêu tay chân của bản thân như yêu thương 
vạn vật. Thế thì, “thương yêu vật” càng được đặt đúng vị trí. 
Trương Tải mở rộng phạm vi của nhân ái thành thương yêu 
người cũng chính là thương yêu vật, cho rằng chỉ có thương 
yêu người cũng thương yêu vật mới hoàn toàn đạt đến cảnh 


1. ‡-#, ĐI KHh/Ñ#J3š--f8, #%1|‡c1tu. 7981535, f4 4?3 ®i à 
L5, Í®84LVHIT, EZ4#1-, 481, Mi c. 

Nhân giả, dĩ thiên địa vạn vật vi nhất thể, mạc phi kỷ đã. Nhận đắc vi kỷ, hà sở 
bất chí? Nhược bất hữu chư kỷ, tự bất đữ kỷ tương can, như thủ túc bất nhân, 
khí đĩ bất quán, giai bất thuộc kỹ. 

2. 35S1-, HỊ KMh—-#, Il‡h2 lÍ, ñà49/43ã)RÈ i88. A07 
1áJMJW ï WÔlf04^3# # đà?........W?#†ƒiI-Ƒ 22M2 D8241, 33t: 
#i®ÐI R34. XK-£E@8, Ii09⁄8WÄ988133, ]È2£{-1042 
Nhược phù chí nhân, tắc thiên địa vi nhất thân, nhi thiên địa chi gian, phẩm 
vật vạn hình vi tứ chi bách thể. Phù nhân khởi hữu thị tứ chỉ bách thể nhi bất 
ái giả tai?... Y thư hữu đĩ thủ túc phong ngoan vị chỉ tứ thể bất nhân, vi kỳ tật 
thống bất dĩ lụy kỳ tâm cố đã. Phù thủ túc tại ngã, nhi tật thống bất đữ tri yên, 
phi bất nhân nhi hà? 
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giới của “nhân” được. Chánh mông - Trung chánh nói: “Dùng 
tâm thương yêu bản thân để thương yêu người là tận nhân 
(phát triển toàn điện lòng nhân)”0). Chánh mông - Càn xưng 
lại nói: “Người dân là đồng bào của ta; vật là đồng loại của ta”°). 
Chánh mông - Thành mình lại nói: “ Bản tính là cội nguồn của 
vạn vật, chẳng phải chỉ có ta mới có. Do vì bậc đại nhân có thể 
phát triển toàn điện đạo, cho nên lập thì đều lập, biết thì biết 
tất, thương thì thương cả, thành thì thành chung”®). 

Chu Hy cho rằng: “Nhân” là gốc của “ái” “ái” là biểu hiện 
cụ thể của “nhân”. Ông nói: “Nhân là gốc, ái là chồi”“® (Chu 
Tử ngữ loại, quyền 2); “Nơi xuất phát của nhân là ái”€) (Chu 
Tử neữ loại, quyển 95); “Nhân là cái lí của ái, ái là cái sự của 
nhân. Nhân là thể của ái; ái là cái dụng của nhân”'® (Chu 
Tử ngữ loại, quyền 20). Từ đó thống nhất nhân và ái thành 
một thể. 


I. Đ#CG2ù#HỊ&(-. 
Di ái kỷ chỉ tâm ái nhân tắc tận nhân. 

2. Í, #ÚÚM: #9 fi0Ødq0. 
Dân, ngô đồng bào; vật, ngô đữ dã. 

3. †t#í,/4) 2>, 1Ffffi2f#fU.. HA 310B, lát b{Y, 
Ri.ừ.f Si, # 3#, tà 44H. 
Tính giả, vạn vật chỉ nhất nguyên, phi ngã hữu chỉ đắc tư đã. Duy đại nhân vi 
năng tận kỳ đạo, thị cố lập tất câu lập, tri tất chu tri, ái tất kiêm ái, thành bất 
độc thành. 

4. {8l,# li. 
Nhân thị căn, ái thị miêu. 

s. ££2URH##. 
Nhân chi phát xứ tự thị ái. 

6. f#,#2H. ##,{2d1í.  #%,#2W: ##,1{ 2H. 
Nhân giả, ái chỉ lý; ái giả, nhân chỉ sự. Nhân giả, ái chỉ thể; ái giả, nhân chỉ dụng. 
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Vương Dương Minh nói: “Phàm con người thì tâm của trời 
đất. Vạn vật trong trời đất vốn là một thể của ta, sự khốn khổ 
đau thương ở người dân, đều là nỗi thống khổ đau thương nơi 
thân ta vậy”). Trong Truyền tập lục, con người đã là “tâm của 
trời đất” thì sự đau khổ nguy khốn của vạn vật trong trời đất 
đều liên quan đến sự vui buồn nơi tâm mình: “Cho nên thấy 
đúa trẻ rdi xuống giếng phải có lòng trắc ẩn đau xót, chính là 
lòng nhân của người đó và đứa trẻ cùng một thể vậy; đứa trẻ là 
đồng loại, thấy chim thú kêu đau xót sợ hãi, ắt phải có tâm bất 
nhẫn, là lòng nhân ấy có cùng một thể với chim thú; chim thú 
cũng có tri giác, thấy cỏ cây bị bẻ gãy mà có tâm lân mẫn, là 
lòng nhân ấy có cùng một thể với cỏ cây; cỏ cây còn có sức sống, 
thấy gạch đá bị hủy hoại mà có tâm tiếc nuối là lòng nhân ấy 
có cùng một thể với gạch đá”®) (Đại học vấn). 


1. X3, XHuiÈzb. KIHhjY,#?f{--f310,Eló2 R33, 3XI|EĐ¿Ml 
+UJlÀ Hi ##: 
Phù nhân giả, thiên địa chỉ tâm. Thiên địa vạn vật, bản ngô nhất thể giả đã, 
sinh đân chi khốn khổ trả độc, thục phi tật thống chỉ thiết t ngô thân giả hồ? 

2. McldiW#> 3F, l1 4iÑ2#WlREđ2 Mi, 121t{-2 1ú flU033--RÔ 
1U; fÑƑ'fŠÁIHJÄW2í1U, 1522 v6 81W, I0fi4^#22 4213, 1-2 
Đủ &ÑÑIfUZ3- ft: £y834ƒí MI2(tb, 5441 2k* W1ïI00147 TfWRML2 s› 
l, 1H ->Ñtệ&lll34- ti: 2 &k3XXfíE t6, lR4i2Z 8# 
›{iMii > Mi, MÈ1L{-> 88 R.4i1f33- -WÐt. 
Thị cố kiến nhụ tử chỉ nhập tính, nhi tất hữu truật địch trắc ấn chỉ tâm yên, thị 
kỳ nhân chỉ dữ nhụ tử nhi vi nhất thể đã; nhụ tử đo đồng loại giả đã, kiến điểu 
thú chỉ ai minh xác tốc, nhi tất hữu bất nhẫn chỉ tâm yên, thị kỳ nhân chi đữ 
điểu thú nhi vi nhất thể đã; điểu thú đo hữu tri giác giả đã, kiến thảo mộc chỉ 
thôi chiết nhi tất hữu mẫn tuất chỉ tâm yên, thị kỳ nhân chi đữ thảo mộc nhi vi 
nhất thể giả; thảo mộc do hữu sinh ý giả đã, kiến ngõa thạch chỉ hủy hoại nhi 
tất hữu cố tích chỉ tâm yên, thị kỳ nhân chỉ đữ ngõa thạch nhi vi nhất thể đã. 
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Do đó có thể thấy, đến thời Tống thì đối tượng của nhân ái 
được mở rộng đến cả “vạn vật” một cách xác thực. Đến thời 
nhà Thanh, Đái Chấn (#ƒ#, 1724 - 1777) nói: “Nhân là đức 
của việc sinh sinh không ngừng. Tư chất của người dân, sự ẩm 
thực hằng ngày, tất cả đều sinh sinh không ngừng trong đạo 
của con người. Một người thỏa mãn với cuộc sống của mình, 
mở rộng ra cùng thỏa mãn cuộc sống đó với thiên hạ, là nhân 
vậy.” (Mạnh Tử tự nghĩa sớ chứng, quyền hạ). 


Vương Phu Chỉ (+2, 1619 - 1692) nói: “Vì đồng bào 
của ta nên ta phải thương yêu bạn bè, khi kết giao với họ phải 
tin tưởng hòa kính, thì ắt phải nhân từ với người dân; đối với 
vật phải có nguyên lí thương yêu, nhưng cũng khó mà khởi 
tâm như vậy được”® (Trương Tử - Chánh mông chú). Tất cả 
những quan điểm này thể hiện tỉnh thần cơ bản của “người 
có lòng nhân thì thương yêu con người” - Luận neữ - Dương 
Hóa - trong học thuyết của Khổng Tử. 


HAI 


Nói một cách thông thường thì văn minh sinh thái là hình 
thái văn minh mới được hưng khởi sau này của nhân loại, 


1. ‡-#, “E2. l9, HHIWfY, 1EA3B/ïĐ2E2E#f. —-Àšjš 
3t“E, Wt2 IuØ4 £ F33š1t*E, 1-11. 
Nhân giả, sinh sinh chỉ đức đã. Dân chi chất hÿ, nhật đụng ẩm thực, vô phi 
nhân đạo sở dĩ sinh sinh giả. Nhất nhân toại kỳ sinh, thôi chỉ nhi đữ thiên hạ 
cộng toại kỳ tính, nhân dã. 

2. HHẾMIIM2¿»&#, #82 b(àlM, HỊ}*Ù{-: }ÊU #2 fỊ, 7R2Eb 
Ili4^*#t5#8 ‹ 
Do ngô đồng bào chỉ tất hữu ái, giao đữ chỉ tất tín mục, tắc ư dân tất nhân; ư 
vật tất ái chỉ lý, điệc sinh tâm nhi bất dung đi hỹ. 
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nó kế thừa văn minh nguyên thủy, văn minh nông nghiệp, 
văn minh công nghiệp. Nó lấy việc cùng chung sống hài hòa 
giữa con người và tự nhiên, vận hành một cách tốt đẹp, phát 
triển toàn diện, duy trì sự phồn vinh làm tông chỉ căn bản. 
Tuy văn minh Hoa Hạ đến sau văn minh công nghiệp, nhưng 
tinh thần cơ bản của nó lại nhất trí với nền tảng yêu cầu bên 
trong của văn minh sinh thái. Điểu này khiến cho dân tộc 
Trung Quốc có thể dẫn đầu, xét lại và vượt qua văn minh 
công nghiệp từ khi văn nghệ phương Tây phục hưng trở về 
sau để chủ đạo nhân loại, từ đó trở thành người đáp ứng dẫn 
đầu của văn minh sinh thái. Trong đó, trí tuệ sinh thái của 
Nhân học Nho gia chính là thực hiện toàn cầu văn minh sinh 
thái, đưa ra nguồn tư liệu tỉnh thần rất sâu dày. Sự phát triển 
hài hòa giữa con người và tự nhiên là nền tảng trọng yếu của 
sự hài hòa toàn cầu. Đây là dựa theo yêu cầu tất nhiên bao 
hàm sứ mệnh vĩnh hằng trong sự phát triển bền vững của xã 
hội nhân loại. 

Tư tưởng của phương diện này được trình bày rất đẩy đủ 
trong hệ thống Nhân học Nho gia. Yukawa Hideki (32)1|Z 
|ll, Thang Xuyên Tú Thụ, 1907 - 1981) người đoạt giải Nobel 
Vật lí chỉ ra: “Nói theo quan điểm của người phương Đông, tự 
thân và thế giới là cùng một sự vật, người phương Đông cơ hồ 
mặc nhiên tin rằng giữa con người và giới tự nhiên tồn tại sự 
hài hòa của thiên nhiên”0). 

1. (Nhật) Yukawa Hiđeki (Äj)I|ZS|]) trước: Sáng fạo lực hòa trực giác - Nhất 


cá vật lí học giả đối ứ Đông Tây phương đích khảo sát, Ñlli 21781 L, - {II 
Ẹ S!:‡ # }Ê 3‡£ 0H 27 ffJ-#;#š, Nxb Đại học Phước Đán, 1987, tr.37. 


121 


Ông Từ Phức Quán (1903 - 1982) cũng từng chỉ ra: “Trong 
các truyền thống văn hóa thời xưa của thế giới, không có văn 
hóa thuộc bất kỳ hệ thống nào cả, con người và tự nhiên từng 
có mối quan hệ thân thiện như thế giống như thời xưa của 
Trung Quốc”0), Và, Nho gia là đại biểu trong đó. Nho gia 
cho rằng: “Trời đất sinh vạn vật” trong tác phẩm Đông Hoa 
nhất dạ sương của Trần Phổ. Con người và vạn vật đều là con 
đẻ của tự nhiên, cho nên “trời đất biến hóa, thánh nhân bắt 
chước theo”? (Dịch, Hệ từ thượng truyện). Từ đó chủ trương 
“Nhân từ với người dân thương yêu vật”®' (Mạnh Tử - Tận 
tâm thượng), từ con người đến vật, đem tinh thần “nhân ái” 
mở rộng đến vạn vật trong vũ trụ. Cho nên Chu Hy nói: “Vạn 
vật trong trời đất vốn là cùng một thể như ta”® (Trung dung 
chương cú). Nho gia coi con người và tự nhiên là một chỉnh 
thể, rất coi trọng sự hài hòa giữa con người và tự nhiên. Chu 
Dịch đúng đầu trong các kinh, tuy không có xác thực đưa ra 
mệnh để này, nhưng tư tưởng đó lại quán thông cả hệ thống 
Dịch học. Mô thức căn bản của Bát quái càng thể hiện hướng 
tư duy của tư tưởng Thiên nhân hợp nhất. 


Dịch - Hệ từ hạ truyện nói: “Vào thời xưa, khi Bào Hy trị 
thiên hạ, ông nhìn lên thì quán sát hình tượng trên trời, nhìn 


1. Từ Phức Quán $3⁄8: Trung Quốc nghệ thuật tinh thần'‡' EẬ3$⁄†{ti Ÿ‡}, Nxb 
Văn nghệ Xuân Phong, 1987, tr.193. 
2. XKh#Øữl{t, 1À X2. 
'Thiên địa biến hóa, thánh nhân hiệu chỉ. 
3. 4-#4#. 
Nhân đân ái vật. 
4. Kh/Ñ#J4?{--W8. 
Thiên địa vạn vật bản ngô nhất thế. 
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xuống thì quán sát quy luật của đất. Ông quán sát các dấu 
hiệu của loài chim thú và sự thích nghỉ của chúng với các khu 
vực. Gần thì ông hình dung những hình ảnh đó từ trong thân 
của mình, xa thì ông hình dung những hình ảnh đó từ vậit. 
Theo cách này, ông bắt đầu tạo ra Bát quái (Eight Trigrams) để 
truyền bá đức sáng suốt của tỉnh thần và phân chia tính tình 
của vạn vật”, 


Do đó có thể thấy, nguyên tắc căn bản để sáng lập Bát quái 
chính là Thiên nhân hợp nhất. Đạo của trời người chính là đạo 
của Dịch được tôn sùng nhất trong Chu Dịch. Sự thống nhất 
và hài hòa giữa trời và người cũng là mục tiêu căn bản được 
Chu Dịch theo đuổi. Cho nên, Càn - Văn ngôn nói: “Phàm bậc 
đại nhân là hợp đức của mình với trời đất, hợp tuần tự với bốn 
mùa, hợp sự cát hung với quỷ thần. Trước là hành động hợp 
đạo trời, thì trời sẽ không trái với ý người; sau đó hành động 
hợp với đạo trời thì con người cũng tôn kính đạo trời”®). 


Đời sau, dù quan điểm của Nho gia có khác, nhưng nguyên 
tắc căn bản vẫn là Thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp 
nhất là nền tảng lí luận giống nhau của các phái. Như trong 


1Ô /2#(41fR2ZEX Ftl, fUHIMSIAX, 0IA)⁄)Ê1h, BI SJIR2+ 
Bqlh J1, WMHUế, 36V 3WĐ, }ÀJSfA(EJVÍE, CHA6†RU2Z#, ĐI 
®l/112 tỉ. 
Cổ giả Bao Hy thị chỉ vương thiên hạ đã, ngưỡng tắc quán tượng tỉ thiên, phủ 
tắc quán pháp ư địa, quán điểu thú chỉ văn đữ địa chi nghi, cận thủ chư thân, 
viễn thủ chư vật, tỉ thị thủy tác Bát quái, đĩ thông thần minh chi đức, đi loại 
vạn vật chỉ tình. 

2. % “kÀ"#, WXhhfJt{Œ, ð8)(ÿfT1tH, 6817. 2# 
Il2bš, #6 Xif04 XI. 
Phù “đại nhân” giả, đữ thiên địa hợp kỳ đức, đữ tứ thời hợp kỳ tự, đữ quỷ thần 
hợp kỳ cát hung. Tiên thiên nhi phất vi, hậu thiên nhi phụng thiên thời. 
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Luận ngũ - Thái bá, Khổng Tử nói: “Chỉ có trời là cao nhất, lớn 
nhất, chỉ có vua Nghiêu mới có thể học theo trời”), và “Trời có 
nói gì đâu? Bốn mùa vận hành như thế, trăm vật sinh trưởng 
như thế, trời có nói gì đâu?°® (Luận ngữ - Dương hóa). Các 
lời nói đó đều hàm chứa lối tư duy của Thiên nhân hợp nhất. 
Khổng Tử từng nói: “Cho tôi sống thêm vài năm nữa, để học 
tập (Dịch) đến 50 tuổi thì có thể không mắc phải sai lầm lớn”®) 
(Luận ngữ - Thuật nhỉ). Ông cũng từng dắn lời Hào cửu tam, 
quẻ Hằng của Kinh Dịch: “Không biết giữ vũng đức hạnh của 
mình một cách lâu dài, thì sẽ bị sỉ nhục” (Luận nợữ - Từ Lộ). 


Tư Mã Thiên cũng trình bày khá cụ thể trong Sử kí - Khổng 
Tử thế gia rằng: “Về già, Khổng Tử thích đọc Kinh Dịch, viết 
tựa cho các thiên “Thoán; “Hệ, “Tượng; “Thuyết quái, “Văn 
ngôn; đọc say mê Kinh Dịch nhiều lần. Nói: Cho tôi sống thêm 
vài năm để nghiên cứu Kinh Dịch thế thì có thể tỉnh tường 
được chất văn tao nhã của nó”). Những điều này đều thuyết 
minh Khổng Tử quả thật có ảnh hưởng sâu sắc của Chu Dịch. 


1. W3, WE3ềHH2. 
Duy thiên vi đại, duy Nghiêu tắc chỉ. 

2. Xh[äïiR? IM#{‡f3j, fi9914, XI ñh? 

Thiên hà ngôn tai? Tứ thời hành yên, bách vật sinh yên, thiên hà ngôn tai? 

3. IfMWfE, 1| 23 (93, n[Ð#XÌNS. 

Gia ngã số niên, ngũ thập dĩ học “Dịch” khả đĩ vô đại quá hi. 
4. H1LŒ, d/&K>3¡. 
Bất hàng kỳ đức, hoặc thừa chỉ tu. 

5. TLÝIĐIUf (3, F (%1. (1. (6), GIAH1., Cừế? 
„ NW {}., 4U. LÍ: #ÄfRWCST, #?S, #T (2) HWMWS. 
Khổng Tử văn nhi hi “Dịch” tự “Thoán” “Hệ; “Tượng” “Thuyết quái”, “Văn 
ngôn” Đọc “Dịch” vi biên tam tuyệt. Viết: giả ngã sổ niên, nhược thị, ngã vu 
“Dịch” tắc bân bản hĩ. 
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Khổng Tử trở về sau, Tử Tư cũng bàn luận về mối quan 
hệ của trời người. Với ông, trời, người cùng giao nhau ở “sự 
chân thành” và “hợp nhất”: “Chỉ có những ai trong thiên hạ 
chí thành khẩn thiết, mới có thể phát huy toàn diện bản tính, 
có thể phát huy toàn điện bản tính của họ thì có thể hiểu tường 
tận bản tính của người khác; có thể hiểu tường tận bản tính của 
người khác, chính là có thể hiểu tường tận bản tính của vạn vật; 
có thể hiểu tường tận bản tính của vạn vật, chính là có thể giúp 
vạn vật trong trời đất sinh trưởng; có thể giúp vạn vật trong trời 
đất sinh trưởng thì có thể cùng với Trời và Đất lập thành bộ ba 
(thiên - địa - nhân) ”U (Trung dung). 


Mạnh Tử gắn liền đạo trời và tính người lại, để xuất: “Cho 
nên chân thành là đạo của trời; suy nghĩ chân thành là đạo 
của con người."®' (Mạnh Tử - Lì lầu thượng). Trời có tính 
thuộc đạo đức và con người nhận lãnh quan niệm đạo đức 
được trời ban cho. Cho nên, “phát huy toàn diện tâm thì biết 
được tính vậy. Biết được tính thì biết được trời. Giữ vững tâm, 
hàm dưỡng bản tính, nên có thể phụng mệnh trời”®) (Mạnh 
Tử - Tận tâm thượng). 


1. NWEXÃFSS3, 3Ã3fEđiJt†t: f6di!tfE, HỊ@adlilA XE: 6¿điA XE, 

HlfiEi#J> †l: f&ẩi4#J >3 ‡E, Hịn[†tXkh2>#tfï: n[PILftXkh2#, 
ï, I|n[ĐLð8Kih@®. 
Duy thiên hạ chí thành, vi năng tận kỳ tính; năng tận kỳ tính, tắc năng tận 
nhân chỉ tính; năng tận nhân chỉ tính, tắc năng tận vật chỉ tính; năng tận vật 
chỉ tính, tắc khả đĩ tán thiên địa chỉ hóa đục; khả dĩ tán thiên địa chỉ hóa dục, 
tắc khả đĩ đữ thiên địa tham hỹ. 

2. kMl&@#, X23): MMàtft, A+iNUI, 

'Thị cố thành giả, thiên chỉ đạo đã; tư thành giả, nhân chỉ đạo đã. 

3. ii, HIICEEt2. SIM, HA X@. #1tò, tCW, Ø3 
xÙ. 

Tận kỳ tâm giả, tri kỳ tính đã. Tri kỳ tính, tắc tri thiên hỹ. Tồn kỳ tâm, đưỡng 
kỳ tính, sở đĩ sự thiên đã. 
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Người quân tử như thế có thể “trên dưới cùng lưu thông 
với trời đất”) (Mạnh Tử - Tận tâm thượng). 

Quan điểm này rất giống với “phàm “đại nhân” là hợp đức 
của mình với trời đất, hợp tuần tự với bốn mùa, hợp sự cát 
hung với quỷ thần”®) (Dịch - Văn ngôn). 

Tuy Tuân Tử nêu ra Thuyết nhân thiên tương phân (phân 
trời và đất ra) trong Thiên luận, nhưng ở đây chỉ giới hạn 
tác dụng của tự nhiên và con người. Khi ông giảng về đạo 
trị quốc, tu dưỡng nhân cách thì vẫn sử dụng Thiên nhân 
hợp nhất. Các thiên Thiên luận, Bất cẩu, Vương chế của ông 
đều xuyên suốt tư tưởng Thiên nhân hợp nhất. Chẳng hạn 
như, thiên Vương chế:“Trời đất là khởi đầu của sinh;... cho 
nên trời đất sinh ra quân tử, quân tử lí giải trời đất. Quân tử 
tham dự vào trời đất, đứng đầu vạn vật... quân thần, cha con, 
anh em, vợ chồng, có khởi đầu thì có kết thúc, kết thúc thì khởi 
đầu, lí cùng với trời đất, lâu dài cùng với vạn đời, gọi là đại 
bổn”), Chữ phân (2}) trong “minh ứ thiên nhân chỉ phân” 

Thượng hạ dữ thiên địa đồng lưu. 


2. X“%À"#%, B1 Kih Y1, BHÌ(lýƒ†1LÏƑ, 08 Mf1tv/b. 
Phù "đại nhân” giả, dữ thiên địa hợp kỳ đức, dữ tứ thời hợp kỳ tự, đữ quỷ thần 


hợp kỳ cát hung. 
3. Xih#í, t2 ttH:...... lí KHh/E‡†-ƒ, ‡1'fPEXh. đtf, Xh 
>®@q1U, &ÿ12> iu ..... it: 4+7. LÚP:K xã, #!t|#£, #HỊ 


tì, ĐH KHhIH|FH, Ø8/ÿ|ttkjA, ki*È3ZÏMJ X4. 
Thiên địa giả, sinh chi thủy đã; ... cố thiên địa sinh quân tứ, quân tử lý thiên 
đại. Quân tứ giả, thiên địa chỉ tham đã, vạn vật chỉ tổng đã... quần thần, phụ 
tử, huynh đệ, phu phụ, thủy tắc chung, chung tắc thủy, đữ thiên địa đồng lý, 
đữ vạn thế đồng cửu, phủ thị chỉ vị đại bản. 

4. HỊ}*Á\ Z2}. 
Hiểu rõ danh phận hay chức phận của trời và người. 
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mà ông nói là chữ phần (?), tức là “phần nội” thuộc chức 
trách mà trời người đều có, chứ không phải cùng cách tuyệt 
nhau. Tuân Tử chủ trương “con người tham dự vào trời đất” 
Ông cho rằng “người khéo bàn luận về trời nhất định phải có 
chứng minh nơi việc người”9) (Tuân Tử - Tính ác). “Người làm 
điều thiện thì trời sẽ ban phước, người làm điều xấu thì trời sẽ 
giáng họa”® (Tuân Tử - Hựu tọa). 


Vì lẽ đó, nhìn từ xu hướng của mô thức tư duy, Tuân Tử 
hoàn toàn không trái với Thiên nhân hợp nhất. Đến đời Hán, 
Đổng Trọng Thư để xuất luận thuyết “Trời người cảm ứng”, 
xuất phát từ nền tảng của “trời người cùng loại” để đưa ra kết 
luận “hợp lại theo chủng loại, trời người là một” (Xuân Thu 
phổn lộ - Âm dương nghĩa). 


Theo họ Đổng thì, tuy trời, đất và con người có địa vị khác 
nhau, có tác dụng khác nhau, nhưng tất cả “hợp thành một: 
“Sự vật đều thuận theo tên bao quát, tên thuận với trời, giữa 
trời người hợp lại thành một”®) (Xuân Thu phồn lộ - Thâm sát 
danh hiệu). 


Thời kỳ Lưỡng Tống, lí luận Thiên nhân hợp nhất đã trở 
nên chín muồi. Tống Nho kế thừa tư tưởng Nho gia thời 


IÔ #fÃXðÍfift}*À. 
Thiện ngôn thiên giả tất hữu chỉnh ư nhân. 
2. M#X #2 ti, 4© X#2 ĐA. 
Vĩ thiện giả thiên báo chỉ đĩ phước, vi bất thiện giả thiên báo chỉ đĩ họa. 
3. 3I4NWU®%%, #‹®NUA. XÁA2ER, fñllÄ5—-. 
Sự vật các thuận t danh, đanh các thuận t thiên. Thiên nhân chỉ tế, hợp nhi 
vi nhất. 
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Tiên Tần, đồng thời hấp thu tư tưởng “kiêm ái”) của Mặc 
gia, “Trời đất và ta cùng sinh, và vạn vật cùng ta là một”? 
của Trang Tử, cho đến “thương yêu khắp muôn loài, trời đất 
cùng một thể”#' của Huệ Thi, tiến thêm một bước phát triển 
học thuyết Thiên nhân hợp nhất, đặc biệt là Trình Di để xuất 
tư tưởng “Người có đức nhân coi vạn vật trong trời đất là một 
thể*%®, có đây đủ giá trị Đạo đức học sinh thái rất quan trọng. 


Trong tác phẩm Chánh mông, Trương Tải (7È, 1020 - 
1077) lần đầu tiên nêu rõ khái niệm “Thiên nhân hợp nhất”: 
“Nhà Nho thì nhờ hiểu rõ đạo lí mà được chí thành, vì chí thành 
mà được chí minh, cho nên thiên nhân hợp nhất”€) (Chánh 
mông - Càn xưng). Đồng thời đưa ra mệnh để: “ Dân là đồng 
bào ta; vật là đồng loại ta” (Chánh mông - Càn xưng). 


Do đó có thể thấy, chủ đạo của văn hóa Nho gia chính là 
Thiên nhân hợp nhất trên mặt ý nghĩa truyền thống. Chính 
vì lẽ đó, Trương Đại Niên tiên sinh mới nói: “Thiên nhân hợp 
nhất trong quan hệ luận trời người của Triết học Trung Quốc 
có hai nghĩa: 1. Trời và người thông với nhau, 2. Trời và người 


1. 3#: Kiêm ái. 
2. XKihØflttf*:, Iii4ÿ4JØ8Jkš—--. 
Thiên địa đữ ngã tịnh sinh, nhi vạn vật đữ ngã vi nhất. 
3. #/WØ), Kih- -HÊ. 
Phiếm ái vạn vật, thiên địa nhất thể. 
4. { #UX}hMMlã- t9. 
Nhân giả dĩ thiên địa vạn vật vi nhất thể. 
5. fÊ#Hl\NIIZš3, |Hầ&Z ĐỊ, Z Á#3—-. 
Nho giả tắc nhân minh chí thành, nhân thành chí minh, cố thiên nhân 
hợp nhất. 
6. lẻ, #fklÚH: #, 7{BR-H. 
Dân, ngô đồng bào; vật, ngô đữ đã. 
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cùng loại. Quan niệm trời và người thông nhau, phát xuất từ 
Mạnh Tủ, thành tựu ở Đạo học thời Tống. Trời người cùng loại, 
là tư tưởng của Đồng Trọng Thư đời Hán”0). 


Lí luận Thiên nhân hợp nhất trong hệ thống Nhân học 
Nho gia có ý nghĩa gợi mở rất quan trọng để xây dựng thế giới 
hài hòa trên ý nghĩa sinh thái học đối với việc thực hiện toàn 
cầu văn minh sinh thái hiện đại. Trước tiên, nó nhấn mạnh 
sự bình đẳng và độc lập giữa nhân loại và vạn vật. Theo quan 
điểm Nho gia, “ Vạn vật trong trời đất ở yên vị trí thì đều được 
sinh trưởng”? (Trung dung), “ Bốn rùa vận hành, vạn vật sinh 
trưởng”® (Luận nữ - Dương hóa), “Trời có đạo thường hãng 
nhất định, đất có lí thường hàng bất biến”, “Đạo trời có thường 
hằng, không tồn tại vì sự nhân từ của vua Nghiêu, cũng chẳng 
bị diệt vong bởi sự bạo ngược của vua Kiệt... Cho nên hiểu 
rõ bổn phận của trời và người, thì có thể gọi là chí nhân vậy”, 
“Trời không vì người sợ lạnh mà bỏ rùa đông giá buốt, đất 
cũng chẳng vì người sợ xa xôi mà vút đi sự rộng lớn”® (Tuân 
Tử - Thiên luận). 

1. _ Trương Đại Niên 3‡{ÑÍ‡: Trung Quốc triết học đại cương !|!M|†i #+ k4, Nxb 
Khoa học Xã hội Trung Quốc, 1982, tr.173. 

2. XKh#šKị, /ÑUfTi.. 

Thiên địa vị yên, vạn vật đục yên. 

3. JHHš{7Mì, #33. 

Tứ thời hành yên, vạn vật sinh yên. 

4. “Xfí1ìM®, thfifWU(”. "XITfiii6, ®Ãiðf, 2Ã2L...... MU] 
}AAÀ2+:, HIỊn[8l2ÍA®”, “XSÃ4A2##00@4: lh F54 À2 
34) n0 (B,ỆÑJM” . 

“Thiên hữu thường đạo hỹ, địa hữu thường số hÿ” “thiên hành hữu thường, 

bất vị Nghiêu tồn, bất vị Kiệt vong... cố minh ư thiên nhân chi phân, tắc khả 

vị chí nhân hỹ” “thiên bất vị nhân chi ố hàn đã chuyết đông; địa bất vi nhân 
chỉ ố liêu viễn đã chuyết quảng” 
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Những bằng chứng trên thuyết minh đẩy đủ việc Nho gia 
thừa nhận vạn vật trong trời đất đều có quy luật khách quan 
và giá trị nội tại của chúng; tự nhiên là chủ thể có giá trị tồn 
tại độc lập. 

Tư tưởng nhận thức này của Nho gia bác bỏ chủ trương sai 
lầm của chủ nghĩa nhân loại trung tâm, mở ra sự tự giác cho 
con người hiện đại, cư xử với tự nhiên bằng thái độ bình đẳng, 
tôn trọng và bảo vệ tự nhiên, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Trong nền văn minh cận hiện đại, chủ nghĩa nhân loại 
trung tâm chiếm địa vị chi phối, tức là trong vấn để quan hệ 
giữa con người và tự nhiên, rốt cuộc tin chắc con người là 
trung tâm, là chúa tể; giới tự nhiên chỉ là phụ tùng để phục 
vụ con người, nó nằm ở vị trí lệ thuộc. Con người có quyển 
khống chế, lợi dụng, chiếm lấy và cải tạo giới tự nhiên, ngược 
lại không có bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào cả. Chỉ có 
con người mới là chủ thể có giá trị, đồng thời lại là kẻ phán 
quyết giá trị, giới tự nhiên không có giá trị độc lập. Giá trị của 
nó là lấy nhu cầu của con người làm tiền để. Nhưng, dục vọng 
của con người là túi tham không đáy; như vậy, sẽ xuất hiện 
vòng tuần hoàn xấu: “Nhu cẩu tất yếu của con người này càng 
tăng lên, thì sẽ cướp đoạt giới tự nhiên ngày càng dữ dội. Kết 
quả sẽ tạo nên nguy cơ cho sự sống còn của nhân loại”, “Việc 
xây dựng văn mỉnh sinh thái không phải là vấn đề chuyên án, 
vấn đề kỹ thuật, vấn đề tiển vốn, mà là vấn để giá trị quan 
chính yếu, là vấn đề tâm linh của con người”®). 


1. Trần Học Minh Đ‡##Uj: Sinh thái văn minh luận 2È:f#t'% H| 3â, Nxb Trùng 
Khánh, 2008, tr.120. 
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Nói cách khác, bản chất của khủng hoảng sinh thái tạo 
nên nguy cơ văn hóa của nhân loại. Vì thế, chúng ta cẩn 
chuyển đổi quan niệm giá trị sinh thái mà trước đây con 
người không biết, không kiêng nể tự nhiên, thức tỉnh ý thức 
sinh thái của người dân nhằm tôn trọng tự nhiên, là tiển để 
quan trọng hàng đầu trong việc phát triển văn minh sinh thái. 
Nhưng, học thuyết quan hệ giữa trời và người của Nho gia 
truyền thống phân chia rạch ròi giữa trời và người. Đây chính 
là sự khẳng định rõ ý nghĩa tồn tại độc lập và giá trị tự thân 
của tự nhiên, nhấn mạnh vạn vật và con người giống nhau, 
đều là một thành viên bình đẳng trong vũ trụ, đều tự có quy 
luật phát triển cố hữu của mình. Nó làm chúng ta nhận thức 
được: Sự ô nhiễm môi trường và tình cảnh mất cân bằng sinh 
thái nghiêm trọng mà con người phải đối mặt hiện nay, chủ 
yếu là do con người coi thường tính độc lập của tự nhiên, 
chưa tôn trọng địa vị chủ thể và quy luật khách quan của nó, 
không dùng thân phận bình đẳng để đối đãi với vạn vật trong 
tự nhiên. 


Trên thực tế, nói theo góc độ của tự nhiên thì con người 
và tự nhiên có mối quan hệ bình đẳng, chứ không phải là mối 
quan hệ chính phụ, càng không phải là mối quan hệ chinh 
phục và bị chinh phục. 

Nhân loại hoàn toàn không phải là trung tâm của vạn vật 
trong vũ trụ, tiêu chuẩn của nhân loại không có tư cách làm 
tiêu chuẩn chung cho vạn vật trong vũ trụ. Phương thức tồn 
tại của vạn vật đều có tính hợp lí bên trong của nó. Nhân loại 
phải hết sức tôn trọng tự nhiên, chứ không nên tự cho mình 
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là đúng, đem tiêu chuẩn của bản thân áp đặt lên vạn vật trong 
tự nhiên. 


Trên ý nghĩa của sinh mệnh thì con người và vạn vật vừa 
có sai biệt vừa bình đẳng, hoàn toàn không phân biệt cao 
thấp, sang hèn. Con người tuyệt đối không phải là chúa tể, kẻ 
chinh phục, người chiếm hữu của giới tự nhiên. Ngược lại, 
con người là sản vật của giới tự nhiên, chỉ có giới tự nhiên mới 
là ngôi nhà đúng nghĩa, cội nguồn sinh mệnh của nhân loại. 
Ở đây yêu cầu chúng ta phải vứt bỏ quan niệm con người là 
kẻ lập pháp, kẻ chúa tể của giới tự nhiên, mà coi con người chỉ 
là một phần của giới tự nhiên, đồng thời thừa nhận tính hạn 
chế của bản thân trong phương diện nhận thức và sử dụng 
tự nhiên. Từ đó tôn trọng thân phận bình đẳng và quyển lợi 
cơ bản của sinh mệnh khác trong giới tự nhiên, dùng ý thức 
đạo đức tốt đẹp để hợp với hành vi bản thân, mở ra tâm thái 
bao dung để thu nạp tự nhiên. Chỉ có như thế, chúng ta mới 
không đến nỗi bị tự nhiên trừng phạt, đánh mất đi ý nghĩa 
sinh tổn và mất đi ngôi nhà tỉnh thần của con người. 


Điểu này yêu cầu chúng ta lấy ý thức chỉnh thể và quan 
niệm hài hòa về trời người cùng một thể trong văn hóa Nho 
gia để làm nguyên tắc, căn cứ theo yêu cầu chiến lược phát 
triển bền vững, xử lí chính xác và nhịp nhàng mối quan hệ 
giữa nhân loại và tự nhiên. Vì thế, tư tưởng vũ trụ hài hòa và 
quan điểm đạo đức sinh thái trong truyển thống Nho gia lấy 
Thiên nhân hợp nhất làm biểu trưng chính, thông qua việc 
khai thác, chỉnh sửa và tiến hành giải thích phù hợp với cuộc 
sống xã hội hiện đại, tất nhiên sẽ trở thành nguồn lí luận và 
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trụ cột tỉnh thần của văn minh sinh thái toàn cầu cho hiện tại 
và tương lai. 


Kế đến, nó nhấn mạnh sự thống nhất và hài hòa giữa xã 
hội loài người và vạn vật trong tự nhiên. Holmes Rolston là 
người khai sáng Đạo đức học sinh thái, chỉ ra: “Nhân tính 
của chúng ta hoàn toàn không phải ở phần bên trong thân thể 
chúng ta, mà là ở trong sự đối thoại giữa chúng ta và thế giới, 
bản tính hoàn chỉnh của chúng ta thông qua sự tác động qua lại 
với môi trường với tư cách là địch thủ kiêm bạn bè của chúng ta 
mà có được, bởi thế nhờ đó mà có thể giữ được bản tính hoàn 
chỉnh của nó”0), 


David Ray Griffin là nhà Đạo đức học sinh thái nổi tiếng 
của Mỹ, nêu ra “Quan điểm tồn tại của lí luận sinh thái mang 
đậm tính đương đại”?, đem vấn để sinh thái và vấn để sinh 
tồn của con người kết hợp chặt chẽ với nhau, từ đó đánh dấu 
sự ra đời của triết học Sinh thái tồn tại luận. Nó cho thấy sự 
bao hàm bên trong và ý nghĩa quan trọng của triết học sinh 
thái. Lễ kí - Giao đặc sinh nói: “Trời đất hợp lại, rổi sau vạn 
vật mới sinh trưởng”®). Dịch - Tự quái truyện nói: “Có trời đất 
rồi mới có vạn vật, có vạn vật rồi mới có nam nữ...”,), Nho 
1. Holmes Rolston: Lưu Nhĩ #|1{, Diệp Bình #Ÿ*Ÿ địch: Triết học - tấu hướng 

hoang dã †{#*— —;|*IñJŸ£#ƒ, Lời tựa bản tiếng Trung, Nxb Nhân dân Cát 

Lâm, 2000, tr.93. 

2. David Ray Grifin: Hậu hiện đại tính thần Ấ©84{Q‡fi*, Nxb Biên địch Trung 
tơng, 1998, tr.224. 

3. XKHhíất, IMf€/Ñ#J#M 1j. 
Thiên địa hợp, nhi hậu vạn vật hưng yên. 

4. Íí XMJR1(INWU, 1ïÌ)#&4©{ï 9ì %.... 
Hữu thiên địa nhiên hậu hữu vạn vật, hữu vạn vật nhiên hậu hữu nam nữ... 
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gia truyền thống coi trời đất là nguồn cội của sinh mệnh, cho 
rằng vạn vật sinh ra từ trời đất, nhân loại thì sinh ra từ vạn 
vật, con người và vạn vật trong trời đất có sự liên hệ chặt chẽ 
bên trong không thể tách rời được. Vì thế, con người và vạn 
vật trong tự nhiên vốn là một thể thống nhất, hài hòa nhất 
trí, vừa thống nhất trên phương diện tồn tại, trên bản thể, lại 
thống nhất trên giá trị, trên sinh mệnh, là thể thống nhất hài 
hòa mang tính hữu cơ. Cho nên nhân loại không có bất kì lí 
do gì mà không yêu quý vạn vật trong tự nhiên. Loại lí luận 
sinh thái sâu sắc này rõ ràng có ý nghĩa gợi mở lớn lao đối với 
chúng ta ngày nay. 

Theo nghiên cứu của khoa học hiện đại cho thấy, loài có 
sinh mệnh và tất cả sự vật có năng lực phát triển bển vững 
đều nằm trong sự cân bằng sinh thái tuần hoàn liên tục, thay 
cũ đổi mới. Bản thân nhân loại cũng sống trong sinh quyển 
giữa khí quyển, thủy quyển, thạch quyển của địa cầu. Bản 
thân phải thực hiện tiển để hài hòa thống nhất của vũ trụ. 
Sự tồn tại và phát triển của nhân loại phải chuyển đổi năng 
lượng, tuần hoàn vật chất và cân bằng động thái cùng hài hòa 
với cả trái đất và môi trường vũ trụ. 

Trong đó, bất kỳ loại tuần hoàn và cân bằng nào gặp phải 
sự phá hoại đều sẽ gây nguy hiểm đến sự sống của nhân loại. 
Và, về cơ bản học thuyết Thiên nhân hợp nhất coi con người 
và tự nhiên là một chỉnh thể hữu cơ, thừa nhận sự ảnh hưởng 
và tác dụng lẫn nhau nằm ở trạng thái hài hòa của chỉnh thể 
giữa nguyên tố cấu thành bên trong của chỉnh thể hữu cơ này. 
Nói cách khác, trên phương diện bản chất, thừa nhận mối 
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quan hệ giữa con người và tự nhiên, là tính liên quan và tính 
hài hòa. Điểu này yêu cầu chúng ta lấy quan niệm hài hòa và ý 
thức chỉnh thể Thiên nhân hợp nhất của Nho gia làm nguyên 
lý, căn cứ theo yêu cầu chiến lược phát triển bền vững, xử lí và 
điểu hòa một cách chính xác mối quan hệ giữa con người và 
tự nhiên, dốc sức hiện thực sự cân bằng và hài hòa giữa con 
người và tự nhiên trên tầng bậc cao hơn. 


Hơn nữa, nó nhấn mạnh sự nhất trí và hài hòa trên phương 
điện phát triển kinh tế và bảo vệ sinh thái. Nhà lý luận sinh 
thái Từ Mưu Xương còn phát huy nội hàm tồn tại luận trong 
lý luận sinh thái đương đại rằng: “Thực chất của vấn để môi 
trường là vấn để của con người, bảo vệ trái đất là vấn để trọng 
tâm đối với sự sống còn của nhân loại”°). Nhưng thời cận đại, 
dưới sự ảnh hưởng của các quan niệm nhân định thắng thiên, 
chinh phục tự nhiên, nhân loại thông qua cách mạng công 
nghiệp và khoa học kỹ thuật để cải tạo và cướp đoạt tự nhiên 
một cách điên cuồng, thực hiện sự chuyển hình từ văn minh 
nông nghiệp đến văn minh công nghiệp, từ xã hội tiền hiện 
đại đến xã hội hiện đại, môi trường sống cũng thay đổi khốc 
liệt theo. Nhưng đồng thời, cũng mang đến hàng loạt các vấn 
đểề mà không thể lường trước được: Giống loài bị tiêu diệt, 
môi trường ô nhiễm, dân số bùng nổ, thành thị bành trướng, 
đất canh tác giảm đi, khủng hoảng nguồn tài nguyên, v.v.. Tất 
cả những vấn để này hiện ra trước mắt chúng ta với quy mô 
và mức độ thật kinh người. Điểu này không chỉ gây ra tổn 


1. Từ Mưu Xương 4ÑŸ†*: Sinh thái luân lí học ?I£ffR{f #f'*, Nxb Sư phạm Thủ 
đô, 1999, tr.87. 
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thất to lớn cho xã hội mà còn khiến cho đời sống nhân loại 
phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng. Điều đáng sợ hơn, 
nguy cơ này tiếp tục tăng trên mặt ý nghĩa thời gian, sẽ mở 
rộng toàn cầu trên mặt ý nghĩa không gian. Nhân loại đang 
đối mặt với nguy cơ sống còn, không thể không xét lại một 
cách nghiêm túc về mô thức phát triển truyền thống, tích cực 
tìm ra phương thức phát triển mới. Và, văn minh sinh thái 
được coi là giai đoạn cao cấp trong sự phát triển của nhân 
loại, là sản vật trong quá trình xét lại bằng lý tính của nhân 
loại đối với văn minh công nghiệp truyền thống. Nó vượt qua 
chủ nghĩa nhân loại trung tâm, để xướng chủ nghĩa sinh thái 
trung tâm, xây dựng nơi cùng chung sống hài hòa giữa con 
người và tự nhiên. Xuất phát từ ý nghĩa này, thái độ cơ bản 
của Nho gia chính là cùng sống cùng tồn tại với tự nhiên. 
Quan niệm Thiên nhân hợp nhất thừa nhận tự nhiên có 
quy luật khách quan và giá trị nội tại độc lập của nó, từ đó 
thức tỉnh người hiện đại tự giác bỏ đi chủ trương sai lầm chủ 
nghĩa nhân loại trung tâm, bỏ đi quan niệm nhân loại là kẻ 
chúa tể, người lập pháp của giới tự nhiên, coi nhân loại là một 
bộ phận của giới tự nhiên, đồng thời thừa nhận bản thân bị 
hạn chế trên phương diện nhận thức và sử dụng tự nhiên, 
tiến đến tôn trọng trọn vẹn quyền cơ bản và thân phận bình 
đẳng của những sinh mệnh khác trong giới tự nhiên, dùng ý 
thức đạo đức lương thiện để hợp với hành vi bản thân, dùng 
tâm thái cởi mở và bao dung để tiếp thu tự nhiên. Vì lẽ đó, 
Nho gia tự giác kết hợp sự sống còn của con người và môi 
trường tự nhiên, coi môi trường tự nhiên là một yếu tố hoặc 
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biến hạng ( Variable) của văn minh để suy ngẫm, cho rằng con 
người đảm trách nghĩa vụ đạo đức đối với vạn vật trong vũ 
trụ, cho nên, nó không đặt con người đối lập với tự nhiên mà 
chú trọng sự hài hòa của cả hai. Chỉ có như thế mới không 
chuốc lấy sự trừng phạt của tự nhiên, mới không mất đi ý 
nghĩa sinh tổn của con người và không lạc mất quê hương 
thiêng liêng. Điều chắc chắn là trí tuệ sinh thái của Nho gia 
có tác dụng gợi mở khá thích hợp cho con người hiện nay. Nó 
làm cho chúng ta nhận thức được: Sở đĩ nhân loại hiện nay 
phải đối mặt với nguy cơ môi trường ô nhiễm nghiêm trọng và 
sự mất cân bằng sinh thái, nguyên nhân chính là do con người 
coi thường tính độc lập của tự nhiên, chưa tôn trọng vị trí chủ 
thể và quy luật khách quan của nó, chưa dùng thân phận bình 
đẳng để đối đãi với vạn vật trong tự nhiên. 


Trên thực tế, về phương diện ý nghĩa của sinh mệnh, con 
người và tự nhiên vừa có khác biệt lại vừa bình đẳng. Như 
Friedrich Engels đã nói: “ Đặc biệt là từ khi khoa học tự nhiên 
ở thế kỷ này phát triển nhảy vọt đến nay, chúng ta càng ngày 
càng có thể nhận thức được, vì bị khoa học chỉ phối chí ít là 
sự ảnh hưởng tự nhiên tương đối lâu được tạo nên từ hành vi 
sản xuất phổ thông nhất của chúng ta. Nhưng việc này phát 
sinh càng nhiều thì con người không chỉ cảm giác được, rà 
còn nhận thức được sự nhất trí của tự thân và giới tự nhiên, và 
quan điểm lấy tinh thần và vật chất, nhân loại và tự nhiên, linh 
hồn và nhục thể, đối lập với nhau, trái với tự nhiên, lại càng 
không thể tổn tại được”0). 


1. Marx, Engels toàn tập, quyền 3, Nxb Nhân Dân,1972, tr.518. 
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Vì thế, trên phương diện khai thác và sử dụng tự nhiên, 
chúng ta phải luôn chú ý hạn chế dục vọng của bản thân, tôn 
trọng quy luật của tự nhiên, thuận theo bản tính của tự nhiên, 
làm việc theo quy luật. Chỉ có như thế, chúng ta mới không bị 
tự nhiên trừng phạt. Nói cách khác, nhân loại chỉ cẩn căn cứ 
theo bản tính của tự nhiên để chuẩn hóa và điểu chỉnh hoạt 
động của mình đối với tự nhiên, thì mới được tự do khi tiếp 
xúc với tự nhiên. 


Trên thực tế, tôn trọng và bảo vệ môi trường tự nhiên, 
người xưa đã trình bày rất nhiều. Luận nợữ - Thuật nhi chép: 
“Câu cá chứ không thả lưới; săn thú, không bắn những con 
chim ngủ trong tổ”0), Lễ kí, trong các thiên Nguyệt lệnh, 
Vương chế, v.v. đều có quy định bát cá, chặt cây đều phải theo 
thời tiết nhất định, đồng thời không được bắt giết thú con, 
chim ấp trứng, thú mẹ mang thai, không được chặt cây chưa 
thành gỗ, không được lật úp tổ chim, v.v., để bảo vệ nguồn tài 
nguyên tự nhiên. 


Mạnh Tử - Lương Huệ vương thượng có nói: “Nếu người 
ta làm đúng theo thời vụ thì lúa thóc ăn không hết; nếu không 
thả lưới trong ao hồ thì cá, ba ba ăn không hết; nếu mang búa 
rìu vào núi khai thác đúng lúc thì cây gỗ không sao dùng hết 
được”0), 

1. #JIlÙ44, 49H. 

Điếu nhi bất cương, đặc bất xạ túc. 

2. 2438J8IW, #4#n[jlWfftth: W?4AMiÌh, #6 £nIlWftt: 22J7Ð1 
lý ti$, #&£n[RWHI th. 

Bất vi nông thời, xác bất khả thắng thực đã; số cố bất nhập vị trì, ngư miết bất 

khả thắng thực đã; phủ cân đĩ thời nhập sơn lâm, tài mộc bất khả thắng dụng đã. 
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Tuân Tử - Vương chế trình bày tập trung rằng: “Quy định 
của bậc đế vương sáng suốt là: Lúc cây cỏ đang ra hoa trường 
thành không được vào núi chặt đốn, thì sẽ không tổn hại đến 
sự sinh trưởng của chúng; lúc ba ba, cá sấu, cá, cá chạch, lươn, 
v.v. đang thời kì mang thai thì không được thả lưới đánh bắt, 
không cho thuốc độc vào ao hồ, thì sẽ không hại đến sự sinh sôi 
nẩy nở của chúng; mùa xuân cày cấy, mùa hạ làm cỏ, mùa thu 
thu hoạch, rùa đông cất giữ. Việc của bốn rùa không trái thời 
tiết, nên ngũ cốc không ngừng sinh trường mà bá tánh cũng dư 
lương thực; đối với ao hồ, kênh rạch, sông ngòi, nghiêm cấm 
đánh bắt trong thời kỳ đã quy định thì cá, ba ba sinh trưởng 
rất nhiều rà bá tánh ăn không hết; chặt đốn và vun trồng cây 
cối không trái thời tiết thì rừng núi sẽ không bị trọc mà bá tánh 
sẽ có dư gỗ dùng”?). Từ đó, có thể thực hiện được “muôn vật 
được sắp xếp thích nghỉ, lục thú (ngựa, bò, dê, gà, chó, heo) 
có thể sinh trưởng”®, như thế quần sinh bao gồm cả nhân 
I. !ĐE>flth: %#⁄42#61#š0210, JMZÊJfEAIU‡k, ZXJt/E, 24M 

JLEdH: Ấ&fŒ#MMR22)0J2Hf, #107744 ÁX, XI, 11 

1l: #ÿt, ‡⁄. &f, 4#, M4 klữ, 88/10 ri#Èï 

ñậfttU: ìƒìb33/1)JH|W, ñJtR723Y, AALfUXG(# #llUfi#EffệHHtG: Hi 

‡#t 2i, /lll2SttUU rí#Efi8£#]1h. 

Thánh vương chỉ chế đã: Thảo mộc vinh hoa tư thạc chỉ thời, tắc phủ cân bất 

nhập sơn lâm, bất yếu kỳ sinh, bất tuyệt kỳ trưởng đã; nguyên đà, ngư miết, do 

thiện dựng biệt chỉ thời, võng cổ độc được bất nhập trạch, bất yếu kỳ sinh, bất 
tuyệt kỳ trưởng đã; xuân canh, hạ vân, thu thu, đông tàng, tứ giả bất thất thời, cố 
ngũ cốc bất tuyệt nhi bách tính hữu dư thực đã; oa trì uyên chiếu, xuyên trạch, 
cẩn kỳ thời cấm, cố ngư miết u đa nhi bách tính hữu dư dụng đã; trảm phạt 
dưỡng trưởng bất thất kỳ thời, cố sơn lâm bất đồng nhi bách tính hữu dư tài dã. 


2. #UIfffIItT(, N8WfIHE. 
Vạn vật giai đắc kỳ nghỉ, lục súc giai đắc kỳ trưởng. 
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loại bên trong mới có thể “đều được tuổi thọ đáng có” ( Tuân 
Tử - Vương chế). 

Tăng Tử thì trực tiếp dẫn quan niệm đức “hiếu” để nói rõ: 
“Cây cối nên chặt đúng lúc, cầm thú bắt giết đúng lúc. Phu Tử 
nói: Chặt một thân cây, giết một con thú mà không đúng lúc là 
không phải hiếu vậy”) (Lễ kí - Tế nghĩa). Lý Hoành thời Tống 
vì thế mà đưa ra kết luận: “Phàm tất cả việc làm đểu noi theo 
âm dương trời đất, cho đến cây cối phải chặt đúng lúc, cẩm thú 
giết đúng thời, mùa xuân mùa hạ sinh trưởng, mùa thu mùa 
đông úa tàn, khiến cho muôn vật phát triển toàn diện tính, dân 
có chỗ an ổn, là bắt chước đạo của trời đất chứ không vượt quá 
vậy”? (Chu Dịch nghĩa hải toát yếu, quyền 7). 


Do đó có thể thấy, Nhân học Nho gia luôn coi sinh mệnh 
vạn vật là đối tượng phổ biến của sự quan tâm đạo đức, coi 
thương yêu sinh mệnh là nội dung căn bản của nguyên tắc 
đạo đức; nhân ái là sự quan tâm, tột cùng của nhân nghĩa 
không chỉ yêu cẩu mở rộng từ mình đến người, mà còn yêu 
cầu mở rộng từ mình đến vật, không chỉ phổ biến đến người 
1. A0 TƯ, ƯYN SƠ TY IV h HT 


'Thụ mộc đi thời phạt yên, cầm thú đi thời sát yên. Phu Tứ viết: Đoạn nhất thụ, 
sát nhất thú, bất đĩ kỳ thời, phi hiếu dã. 

2. Hf{r3f, ffẨ@Œ&}ˆ KihiÈRj + XS, Z00124Lllý4{Y, ƒ&PKPA;ýất, 
#£ MHJEfi>, #&4Mlj#(*>, #413šJt‡E, lót, JÈ#0l@||Hh 
+ ]"Iíii #314 th. 
Phàm sở hành sự, giai phạm mô tỉ thiên địa âm đương chỉ đoan, chí như thụ 
mộc đĩ thời phạt, cầm thú đĩ thời sát, xuân hạ tắc sinh đục chi, thu đông tắc 
túc sát chỉ, sử vật toại kỳ tính, đân an kỳ sở, thị phạm vi thiên địa chỉ đạo nhi 
vô quá việt đã. 
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dân, mà cũng yêu cẩu phổ biến đến vật, từ đó thương yêu sinh 
mệnh, quan tâm sinh mệnh, đây mới gọi là “nhân ái” đích 
thực, “nhân nghĩa” chân chánh. Cho nên Trình Hạo, Nho 
gia thời Tống, ở thiên mở đầu Thức nhân, ông viết: “ Học giả 
trước phải biết được nhân, nhân là hồn nhiên và có cùng thể 
với vật”0) (Tống Nguyên học án - Minh đạo học án). 


Mạnh Tử nói: “Muôn vật đầy đủ nơi ta”? (Mạnh Tử - Tận 
tâm thượng), lại nói: “Trên dưới cùng lưu thông với trời đất”® 
(Mạnh Tử - Tận tâm thượng). Lễ kí thì nói: “Trợ giúp tiến 
trình chuyển hóa và nuôi dưỡng của Trời và Đất”0), và “cùng 
với Trời và Đất lập thành bộ ba”®) (Lễ kí - Trung dung). 


Từ đó có thể thấy, hơn hai nghìn năm trước, con người đã 
bắt đầu quan tâm đến sinh mệnh, để xướng bảo vệ động vật, 
phản đối nhân loại vắt cạn giới tự nhiên, cho nên đem việc 
phát triển kinh tế và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh thái hợp 
cả hai thành một. Quan niệm phát triển biết đủ biết dừng của 
Nho gia, có ý nghĩa hiện thực khá thích hợp trong việc bảo 
vệ môi trường sinh thái đương đại và thực hiện phát triển 
bển vững. Nhà sử học trứ danh người Anh Arnold Joseph 
1. ###⁄ZI2:3ÄW{-,{-#ï4ÀØ4H|RB. 

Học giả tu tiên thức nhân, nhân giả hồn nhiên đữ vật đồng thể. 

2. #ÿWR§}^ft%. 
Vạn vật bị ngã hỹ. 
3. Ek.FRXlhhlỳi. 

'Thượng hạ dữ thiên địa đồng lưu. 
4. TtXihttfï. 

Tán thiên địa hóa đục. 

5. BHXih@®. 
Dữ thiên địa tham hỹ. 
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Toynbee chỉ ra: “Sự tham lam của con người hiện đại sẽ ngốn 
sạch nguồn tài nguyên quý báu, vì thế tước đoạt quyền sống 
còn của người đời sau. Hơn nữa, bản thân tham dục chính 
là một tội ác. Nó ẩn chứa một khía cạnh rang tính động vật 
trong nhân tính. Nhưng, bản thân nhân loại là động vật và lại 
cao hơn động vật, nếu cứ lún sâu vào tham dục sẽ tất đi tính 
tôn nghiêm của con người. Vì thế, nếu nhân loại muốn xử Ìý sự 
ô nhiễm để tiếp tục sinh tổn, thế thì không những không kích 
thích tham dục, rà còn phải khống chế tham dục”). Thật sự là 
như thế. Xét lại môi trường tự nhiên mà con người đang phải 
đối mặt hiện nay ngày càng xấu đi, cục diện khủng hoảng sinh 
thái ngày càng khốc liệt, nguyên nhân rõ ràng nhất chính là 
con người không hiểu cách kết hợp cơ cấu khai thác sử dụng 
nguồn tài nguyên tự nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên, 
con người chỉ đoái hoài đến lợi ích trước mắt mà không hạn 
chế việc đốn chặt bừa bãi cây cối, phá hoại rừng rậm, phá 
rừng khai hoang, sử dụng sức đất, khai thác khoáng sản, đánh 
bắt thủy sản, vứt xả thứ ô nhiễm, vì vậy tạo nên hàng loạt các 
vấn để môi trường, vấn để sinh thái. 

Điều này không chỉ gây ra sự tổn thất lớn cho nhân loại 
mà còn khiến cho nhân loại phải đối mặt với nguy cơ sống 
còn một cách nghiêm trọng. Ở đây yêu cầu con người hiện 
đại phải thay đổi quan điểm phát triển truyền thống, đem các 
phương diện như tự nhiên và xã hội, vật chất và tỉnh thần, 


1. (Anh) Arnold Joseph Toynbee (Nhật) Ikeđa đaisaku, Tuân Xuân Sinh... địch: 
Triển vụng nhị thập nhất thế kỹ ]it t‡† — --|-- - IE#Œt, Công ty Xuất bản Văn hóa 
Quốc tế, 1985, tr.56-57. 
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khoa học và văn hóa, công lợi và thẩm mỹ, cùng thống nhất 
lại với nhau, suy nghĩ một cách tổng hợp, phát triển hài hòa. 
Được như thế là phù hợp với quan niệm sinh tồn mới của con 
người hiện đại. Thiên nhân hợp nhất trở thành quan niệm 
có giá trị sâu sắc của văn hóa nhân loại, là khuôn mẫu quan 
niệm triết học của con người trong quá trình nhận thức và 
cải tạo tự nhiên, yêu cẩu chúng ta khi xử lý mối quan hệ giữa 
con người và tự nhiên, nắm bắt được bản tính môi trường, tự 
nhiên xung quanh, xây dựng trên cơ sở nhận thức quy luật 
cân bằng sinh thái, nhấn mạnh mối quan hệ hài hòa, nhịp 
nhàng giữa con người và tự nhiên, không mang tính kỹ thuật 
và không mang tính công cụ; từ đó xây dựng sự liên hệ toàn 
điện có giá trị nhiều mặt trong việc hoàn thiện bản chất và 
yêu cầu ngang bằng với tự nhiên của con người. 

Sau cùng, nó nhấn mạnh sự cộng tồn và thống nhất giữa 
lý tính khoa học và lý tính giá trị. Chủ nghĩa Mác cho rằng, 
giá trị là một phạm trù liên hệ, điểu mà nó nhấn mạnh là 
trong mối quan hệ hỗ tương giữa khách thể và chủ thể thì 
khách thể thỏa mãn nhu cẩu của chủ thể, có tính sử dụng và 
ý nghĩa tích cực. 

Căn cứ theo nguyên lí này, sở dĩ tự nhiên có giá trị đối với 
con người chính là nó làm thỏa mãn phương diện nhu cẩu 
sinh tổn và phát triển của con người, có sự lợi ích hay nói 
cách khác là có ý nghĩa tích cực. Vì thế, nhân loại phát huy 
trọn vẹn lý tính khoa học, sử dụng khoa học kỹ thuật để nhận 
thức và cải tạo tự nhiên, tạo phước cho bản thân thì không có 
gì đáng trách cả. 
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Khoa học và kỹ thuật là văn hóa, là vật sáng tạo của con 
người để đối kháng tự nhiên. Mục tiêu chân chánh của khoa 
học là hiểu được sự bí ẩn của tự nhiên, từ đó tìm ra phương 
pháp chinh phục tự nhiên. Kỹ thuật và khoa học không phải 
là tự nhiên, mà là công cụ do con người thiết kế và chế tạo ra, 
căn cứ tri thức để con người nắm bắt tự nhiên. 


Một mặt nhân loại có thể coi khoa học kỹ thuật là một lực 
lượng cực lớn trong quá trình cải cách tự nhiên, đạt được lợi 
ích kinh tế càng nhiểu càng lớn; mặt khác, khi con người làm 
tổn hại tự nhiên để tăng trưởng lợi ích kinh tế của bản thân 
thì lại tạo ra sự tổn hại nghiêm trọng cho sinh mệnh tự nhiên. 
Nhưng, trong văn minh thời cận-hiện đại, nhân loại lại quên 
rằng khoa học kỹ thuật là “con dao hai lưỡi” quá chú trọng 
hiệu ứng chính diện của khoa học kỹ thuật mà coi thường 
hiệu ứng phụ của nó, coi thường ứng dụng không thích hợp 
của khoa học kỹ thuật cũng sẽ gây ra thiên tai cho nhân loại, 
tức là hậu quả xấu, như vậy đối với con người mà nói thì 
không có giá trị, thậm chí là giá trị âm. Điều đáng buồn là 
nhân loại cứ chạy theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, say 
sưa trong mộng ảo tự ngã trung tâm, nhân định thắng thiên, 
càng ngày càng làm nô lệ cho khoa học kỹ thuật, đánh mất 
bản mặt vốn có mà không hề hay biết. Vấn để sinh thái, vấn 
để đạo đức, vấn đề tội phạm mà xã hội hiện đại phải đối mặt 
càng chứng minh rõ quan điểm này. 

Mấy ngàn năm trước, Nho gia đã từng luận bàn mối quan 
hệ tương quan này rồi. Trình Hạo thời Tống nói: “Cái biết của 
thấy nghe vốn chẳng phải cái biết của tính đức, vật vật giao 
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nhau thì biết vậy, chẳng phải bên trong; nay gọi là trí năng hiểu 
biết muôn vật. Cái biết của tính đức không cần thấy nghe” (Ngữ 
lục). Trương Tải cũng nói: “Cái biết của thành minh®) là thiên 
đức lương tri chẳng phải là sự hiểu biết nhỏ nhoi của thấy 
nghe vậy”®) (Chánh mông - Thành minh). Do đó có thể thấy 
được, Nho gia cho rằng, tri thức phân làm hai loại: 1. Cái biết 
của tính đức, 2. Cái biết của thấy nghe, và cho rằng “sự hiểu 
biết của tính đức” là quan trọng hơn, căn bản hơn “sự hiểu biết 
của thấy nghe” Trương Tải lại nói: “ Ánh sáng trên trời không gì 
lớn hơn mặt trời, nên dùng mắt để tiếp nhận nó, nhưng không 
biết được nó cao nấy vạn dặm. Âm thanh trên trời, không gì 
lớn hơn tiếng sấm sét, nên dùng tai để nghe, nhưng chẳng biết 
nó xa mấy vạn dặm. Sự rộng lớn của trời, không gì to hơn thái 
hư, nên dùng tâm biết nó, nhưng không thể đạt đến cực điểm 
của nó. Cái sai lầm của con người là bị cái thấy nghe của tai 
mắt trói buộc tâm hồn, và không thể phát triển toàn diện tâm 
được. Cho nên người muốn phát triển toàn diện tâm mình thì 
nhất định biết được tâm là gì, đối tượng của nó là gì, rồi sau 
mới có thể thực hiện được” (Chánh mông - Đại tâm). 

1. 81]: Tầm chí thành và tính đức hoàn mỹ. 

2. Vương Phu Chỉ giải thích: Thiên đức lương tri &#$1*#8l: Nhân nghĩa là 
Thiên đức. Vốn có trong bản tính mà tự biết được, tất cả đều là thiện nên gọi 
là Lương. “Thiên đức lương trĩ” quả thực là cái biết của tính đức vậy. 

3. ÑWJBíRI, 77‡&.Œ1, †EBM34⁄Ãl liL3. 

'Thành minh sở tri, nãi thiên đức lương tri, phi văn kiến tiếu tri nhi đi. 

4. X2WIRX}*H, MWffHHEÈ, #RIIÁW2i6tl,. XX KT 
tũ@, MỸIiHW2Y, SXRIIWMWA2iRtH. K2 #%, &ÄkKÌ KH, 
lí» IRS2Z, /X31CMẪCU. XJX1EDLIEH 3E #4C4›, 1” 81t 
2». MOHiIH1Lbðí, LbJfif9È31UẪU@fb. 

Thiên chi minh mạc đại nhật, cố hữu mục tiếp chỉ, bất tri kỳ cơ vạn lí chỉ cao 
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Từ đó có thể thấy, bất luận là “cái biết của thấy nghe” của 
con người dù to lớn đến cỡ nào rốt cuộc cũng bị giới hạn, và 
muốn chỉnh phục một cách đúng nghĩa thì không thể mở 
rộng “cái biết của thấy nghe” mà ở chỗ “phát triển toàn diện 
tâm” phát triển “cái biết của tính đức” nơi con người. 


Trực quan nhạy bén của Nho gia về “cái biết của thấy 
nghe? “cái biết của tính đức” và quan điểm Sinh thái học của 
nó có ý nghĩa gợi mở vô cùng quan trọng đối với nhân loại 
chúng ta ngày nay trong việc xét lại sự sống còn của bản thân. 
“Thực chất của sự giác ngộ sinh thái, không chỉ là xét lại mối 
quan hệ giữa con người và tự nhiên, mà còn có điểu sâu sắc hởn 
chính là sự xét lại về trật tự hợp lý của thế giới, địa vị của con 
người trong thế giới, tính hợp lí của hành vi con người”0). 


Văn hóa đương đại lấy khoa học kỹ thuật làm trọng tâm. 
Nhân loại nhờ vào mánh khóe của khoa học kỹ thuật để sáng 
tạo văn hóa, phát triển bản thân. Nhân loại chiếm được lợi 
ích vô cùng to lớn trong tự nhiên. Nhưng, dưới sự ảnh hưởng 
của tư tưởng chủ nghĩa nhân loại trung tâm, nhân loại không 
thừa nhận địa vị hợp pháp của giới tự nhiên, cứ đặt mình trên 
vị trí chi phối tự nhiên, hoàn toàn không lấy bản thân làm 
thước đo để đánh giá tất cả, mọi lúc mọi nơi đều xuất phát 
từ lợi ích bản thân để đối xử với những sự vật khác, chỉ một 

đã. Thiên chi thinh mạc đại vu lôi đình, cố hữu nhĩ thuộc chi, mạc tri kỳ cơ 

vạn li chi viễn đã. Thiên chỉ bất ngự, mạc đại tỉ thái hư, cố tâm tri khuếch chỉ, 
mạc cứu kỳ cực đã. Nhân bệnh kỳ dĩ nhĩ mục kiến văn lụy kỳ tâm, nhi bất vụ 
tận kỳ tâm. Cố tư tận kỳ tâm giả, tất tri tâm sỡ tùng lai nhi hậu năng. 


1... Phàn Hạo #t†f: Luân lí tinh thần đích giá trị sinh thái tí F#li È'(fI{EL4ÊL“L- ft, 
Nxb Khoa học Xã hội Trung Quốc, 2001, tr.5. 
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mực thừa nhận và thực hiện sự sinh tồn của bản thân, không 
thừa nhận và suy nghĩ đến sự sống còn của giới tự nhiên, 
thậm chí luôn sử dụng phương thức làm tổn hại sự sống còn 
của giới tự nhiên để mưu cầu sự sinh tồn cho mình. Loại văn 
hóa vận dụng sức mạnh khoa học kỹ thuật để cải tạo, chi phối 
và thống trị tự nhiên, giá trị của tự nhiên bị tổn hại nghiêm 
trọng, gây ra sự ô nhiễm môi trường, sinh thái bị phá hoại, và 
nguồn tài nguyên thiếu thốn tạo nên vấn để mang tính toàn 
cầu, đã đe dọa nghiêm trọng sự sống còn và phát triển của 
nhân loại, “có một điểm có thể khẳng định, đây chính là khoa 
học kỹ thuật gây rối loạn trầm trọng, thậm chí có thể nói đang 
hủy diệt hệ thống sinh thái mà chúng ta sống còn nhờ nó”?), 


Bởi thế, mối đe dọa lớn nhất cho sự tiếp tục sống còn 
của nhân loại có thể nói là chính bản thân nhân loại, xã hội 
chỉ chú trọng lý tính khoa học kỹ thuật mà coi thường lý 
tính giá trị là rất nguy hiểm, lý tính khoa học mở rộng quá 
mức nhất định sẽ gây ra cho nhân loại tai họa không thể 
nào lường trước được. Và, muốn tránh khỏi bi kịch này phát 
sinh thì nhân loại phải chú ý nắm bát văn minh nhân loại, 
lịch sử văn hóa và tương lai của phát triển nhân loại, nhận 
thức rõ tỉnh thần khoa học và sự quan tâm nhân văn là nhất 
trí, là thống nhất, cùng hỗ trợ nhau thành tựu, cùng lợi ích 
cùng thịnh vượng. 


1. (Mỹ) Fritjof Capra, Phùng Vũ... biên địch: Chuyển liệt điểm - Khoa học - Xã 
hội - Hưng khởi trung đích tân văn hóa §WXX):— — §t?*-‡Ì: -t ào! (1iði È- 
4., Nxb Đại học Nhân Dân Trung Quốc, 1989, tr.16. 
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Khi nỗ lực để xướng khoa học kỹ thuật là sức sản xuất 
đứng đầu, dốc sức phát huy tinh thần khoa học thì đồng thời 
cần phải có sự quan tâm nhân văn, cần phải thông qua sự quan 
tâm nhân văn để bù đắp và khắc phục điểm mù và sự hạn chế 
của khoa học. Chỉ có điều chỉnh tốt mối quan hệ giữa văn 
hóa khoa học kỹ thuật và văn hóa nhân văn, biết phải dùng 
văn hóa nhân văn để điểu khiển văn hóa khoa học kỹ thuật 
thì nhân loại mới có thể tránh được tai ương bị khoa học kỹ 
thuật dị hóa và chuốc lấy bi kịch trừng trị của tự nhiên. Chỉ 
có phát triển một cách hài hòa và cân bằng với tự nhiên trên 
phương diện tổng thể thì rốt cuộc nhân loại mới có thể cứu 
văn và hoàn thiện chính mình được; chỉ có đem văn hóa tự 
nhiên, văn hóa nhân văn và văn hóa khoa học kỹ thuật chỉnh 
hợp thành một, khiến cho con người và sinh thái tự nhiên 
cùng phát triển hài hòa, cùng phồn thịnh, thì chiến lược phát 
triển bền vững của toàn nhân loại mới rốt cuộc có thể thực 
hiện thuận lợi được, và cuối cùng khiến cho việc thực hiện 
toàn cầu văn minh sinh thái mới thành hiện thực được. 
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ĐỨC LỚN CỦA TRỜI ĐẤT 
SINH THÁI HỌC TẦNG SÂU 
TRONG KíNH DỊCH 


Joseph A. Adler0) 


nh Dịch (3#, Scripture oƒ Change) là một trong 
Jun tư liệu nền tảng của văn hóa Trung Quốc. Nó 
thuộc về một trong Ngũ kinh (Ti#Ý, Five Scriptures) của kinh 
điển tôn giáo sớm nhất ở Trung Quốc. Và, Kinh Dịch được 
bình chú cực kì nhiều ở khu vực Đông Á hơn hai nghìn năm 
qua. Từ năm 1738, lần đầu tiên Kinh Dịch được dịch sang 
tiếng Latin, nó đã trở thành đối tượng thu hút của văn hóa 
phương Tây, đặc biệt là từ khi bản dịch tiếng Anh vào năm 
1899 của James Legge và bản dịch tiếng Đức (được dịch sang 
tiếng Anh vào năm 1950, với lời tựa nổi tiếng của C. G. Jung) 
vào năm 1924 của Richard Wilhelm. 


1. Joseph A. Adler là Giáo sư tại Kenyon College Gambier, Ohio, USA. Bài này 
ông thuyết trình tại Hội thảo về Đa tôn giáo và Phát triển bền vững Sinh thái 
học ở Trung Quốc, Đại học Dân Tộc Trung Quốc, Bắc Kinh, vào tháng 3 n 
ăm 2012. 
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Trong khi các tôn giáo đang được phục hưng ở Trung 
Quốc thì Kinh Dịch trở thành sự quan tâm mới mẻ đáng 
kể. Văn bản Kinh Dịch và hệ thống bói toán cốt lõi của nó 
đều được kiến lập trên một tiển để là con người và thế giới 
tự nhiên cùng chia sẻ một bản chất phổ biến và có thể làm 
cho lợi ích của con người và bố cục của thiên nhiên hài hòa 
nhất trí với nhau. Sự sáng tạo của con người và tiến trình 
thay đổi của tự nhiên cũng có thể hài hòa nhất trí nhau. Bản 
tính cộng thông này cũng chính là tiển để lí luận của “Sinh 
thái học tầng sâu” đương đại. Bài viết này tiến hành đọc kĩ 
Kinh Dịch, làm sáng tỏ những sự tương ứng này, tập trung 
chủ yếu vào Thập dực (Ten Winøs, -|- ŸÄ) hay là phần phụ lục 
được giải thích bởi trường phái Lí học Trình Chu nhà Tống 
(Sone-dynasty). 


Thuật ngữ “Sinh thái học tầng sâu” (Deep ecoloey) được 
để xuất vào năm 1973 bởi triết gia người Na Ủy, Arne Naess( 
(1912 - 2009). Sinh thái học tầng sâu (Deep ecology) bao gồm 
cả Triết học môi trường và Phong trào chính trị. Bởi vì Naess 
sử dụng từ “tầng sâu” là để phân biệt với “Sinh thái học tầng 
cạn” (shallow ecoloey), hoặc Sinh thái học được hiểu đơn 
giản là Khoa học môi trường (environrnenfal science) và Hoạt 
động bảo hộ (conservation rmmovermenf). Xét trên phương diện 
bản chất thì Sinh thái học tầng sâu (Deep ecoloey) lấy sinh vật 
(biocenfric) hoặc sinh thái (ecocentric) làm trung tâm. Bởi vì 
1. Arne Nœss, “Tie Shallow and the Deep, Long-Ranee Ecoloey Movement: A 

Summary> Inquiry (Oslo) 16 (1973), 95-100; reprinted in George Sessions, 


eú., Deep Ecology for the Twenty-firsf Century (Boston: Shambhala, 1995), 
151-155. 
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nó cho rằng tất cả sinh vật đều có quyển bình đẳng để tồn tại 
và phát triển?), 


Giá trị đạo đức căn bản nhất của nó là “Tự ngã thực hiện” 
(Selƒ-realization) của tất cả giống loài. Cái “Tự ngã” (Selƒ được 
viết Hoa trong Anh ngữ) có nghĩa là rộng lớn nhất, vượt qua 
khỏi ranh giới riêng biệt của “tự ngã” thuộc cá thể. Học thuyết 
này trên hai tầng ý nghĩa của chính trị và triết học đều trái lại 
với quan điểm lấy nhân loại làm trung tâm (anthropocentric). 
Nó phán định giá trị của một loại nào đó hay là môi trường 
thiên nhiên về mặt ý nghĩa của con người. 

Hơn nữa mục đích của phong trào “bảo vệ tài nguyên” 
được ấn định là nhân loại trung tâm và “tầng cạn, bởi vì tài 
nguyên được bảo vệ là phục vụ cho mục đích của con người. 


Tương tự như vậy, chúng ta có thể nói rằng Đạo đức môi 
trường theo mô thức “quản gia” của Do Thái giáo và Ki-tô 
giáo vừa không lấy sinh thái làm gốc, cũng không lấy sinh vật 
làm gốc mà chính là lấy thần làm gốc. Bởi vì con người được 
coi là có trách nhiệm đối với “Đấng sáng tạo” và trách nhiệm 
đối với môi trường. Sở dĩ chúng ta giống quản gia hay là 
người trông coi “canh tác và bảo hộ” môi trường thiên nhiên 
là bởi vì chúng ta tận hiến cho Thượng Đế “chủ nhân” chân 
chánh. Từ phương diện khác có thể nói, qua mô thức quản 
gia thì con người và thiên nhiên đểu là tạo vật của Thượng 


1. Xem, chẳng hạn như, David Landis Barnhil and Roger $. Gottlieb, 
“Introduction”” in Landis and Gottlieb, eđs., Deep Ecology and World Religions 
New Essays on Sacred Grounds (Albany: SƯNY Press, 2001), 6. 
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Đế, cả hai đều bình đẳng. Nói theo góc độ này thì có ý nghĩa 
Sinh thái học tầng sâu. 


Liên quan đến Sinh thái học tầng sâu có số lượng những 
trứ tác rất lớn, bao gồm những bình luận nêu ra từ nhiều quan 
điểm khác nhau?. Để phục vụ cho mục đích của bài viết này, 
chúng tôi chỉ dùng Sinh thái học tẩng sâu làm khuynh hướng 
triết học. Hai chữ “tầng sâu” chỉ cho nỗ lực tìm kiếm bản 
chất chung của vạn vật, bao gồm thế giới thiên nhiên ngoài 
con người và nhân loại). Chúng tôi sẽ bàn luận về Kinh Dịch 
trên vài cấp độ cũng có đủ khuynh hướng này. Chẳng qua, 
nếu lấy sinh vật hoặc sinh thái làm trung tâm là chỉ cho giá 
trị quan của nhân loại hoàn toàn không có ý nghĩa đặc thù 
hay tính trọng yếu. Như thế thì, thế giới quan của Kinh Dịch 
hoàn toàn không thể xác định chuẩn tính cố định lấy sinh 
vật hoặc sinh thái làm trung tâm. Đặc biệt là sau khi thông 
qua việc giải thích Triết học Nho gia, có thể mô tả thế giới 
quan Kinh Dịch tốt nhất là danh từ “Thiên nhân hợp nhất” 
(anthropocosmic) do Đỗ Duy Minh (Tu Weiming, ‡Ì'Á‡!J]) để 
xuất. Trong đó chỉ cho sự cân bằng giữa con người và trời 
(thiên nhiên). Danh từ này bảo tồn tư tưởng Nho gia lấy con 
người làm gốc, phong cách của chủ nghĩa nhân văn, và hoàn 
1. Một thư mục tốt từ 1997 có thể tìm tại website Tie Infernafional Society for 

Environmental Ethics (ISEE): http://iseethics.files.wordpress.com/2011/03/ 

đeep-ecology-johanned-dingler.pdf 
2. Khía cạnh Sinh thái học tầng sâu có thể được coi là sự trở lại với vấn để gốc 

được Triết học phương Tầy nhấn mạnh. Các triết gia trước thời Socrates tìm 

kiếm pltysis (bản tính) đặc biệt của mọi vật. Xem G.S. Kirk, J.E. Raven, and M. 


Schofield, Tie Presocratic Philosophers: A Crifical History with a Selection oƑ 
Texfs, 2nd eđd. (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). 
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toàn chưa đạt đến trình độ lấy nhân loại làm trung tâm, cũng 
chưa loại bỏ lợi ích của nhân loại, để đạt đến trình độ lấy sinh 
thái hay sinh vật làm trung tâm?. Chúng tôi cho rằng bản 
chất chung của con người và thiên nhiên trong Kinh Dịch 
là sức sáng tạo nội tại. Nói một cách chuẩn xác, chỉ có nhân 
loại mới có thể hoàn toàn thực hiện sức sáng tạo đạo đức. 

Cái mà Naess gọi là “Tự ngã thực hiện” (Self-realization) yêu 

cầu hiểu được thiên nhiên vận hành như thế nào mới có thể 

thành tựu được, nhưng hiểu được đạo đức vốn có trong bản 
chất của nhân loại thì sẽ làm sâu sắc thêm “Trí tuệ sinh thái” 

(ecological wisdom) của chúng ta”. Chúng tôi sẽ tập trung 

vào một phần phong phú nhất về ý nghĩa triết học trong Kinh 

Dịch (Yijing): Hệ từ truyện (Xici zhua, ŸÄ#‡#), cũng được 

gọi là Đại truyện (Great Treatise, &Kfl). Phần này được viết 

vào cuối thời Chu (Zhou 3|) đến đầu thời Hán (Han 3#)©). 

1. Xem Tu Weiming, CeHfrality and Commonality: An Essay on Confucian 
Religiousness (Albany: SUNY Press, 1989), 78, 102-107, and idem., “The 
Continuity of Being: Chinese Visions of Nature” in J. Baird Callicott và Roger 
T. Ames viết, Nafure in Asian Traditions oƒ Thoughf (Albany: SUNY Press, 
1989), 67-78. Mary Evelyn Tucker, đồng thời chú ý đến sự phân biệt này xem 
“Deep Ecology and Confucianism” in Landis and Barnhill, øp. cíf., 129. 

2. “Trí tuệ sinh thái” (Ecological wisđom) là một trong những nguyên tắc dẫn 
đắt phong trào Chính trị Xanh, xem trang mạng của Liên Hợp Quốc “Ten Key 
Values of the Green Party” http://www.gp.org/tenkey.shtml. 

3. Richard J. Smith, Rafhoming the Cosmos and Ordering the World: The Yljing 
(I-Ching, or Classic of Changes) and Ifs Evolution im China (Charlottesville: 
Univenity of Virginia Press, 2008), 8. Xin xem Bent Nielsen, A Coømpanion 
fo Yi Jing Numeroloey and Cosmology (London: RoutledgeCurzon, 2003), 
258; Michael Nylan, The Five “Confucian” Classics (New Haven: Yale 
University Press, 2001), 220; và Gerald William Swanson, Ti Great Treafise: 


Commentatory Tradition to the “Book oƒ Changes” (Ph.D. diss., University of 
'Washington, 1974), 10. 
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Nhưng, trước tiên chúng tôi thông qua việc giới thiệu đơn 
giản cấu trúc và lịch sử của bản văn để bàn thảo vài đặc trưng 
tổng thể của Kinh Dịch, và hàm nghĩa sinh thái học của nó. 


Cốt lõi của Kinh Dịch là một hệ thống bói toán dựa trên 64 
quẻ (mỗi quẻ ‡‡, hexagram là một biểu đổ có sáu hào). Mỗi 
hào trong quẻ hoặc là đường nối liền mm tượng trưng cho 
Dương (yang l32), hoặc là đường bị gãy == == tượng trưng 
cho Âm (yin È}). 


Bởi vậy, quẻ biểu hiện thuần Dương (pure yane), hay là 
đỉnh cao của Dương trong tiến trình thay đổi tuần hoàn là 
được gọi là Càn (Qian ##) tượng trưng cho Trời. 


Quẻ biểu hiện thuần Âm (pure yin), hay là đỉnh cao của 
Âm trong tiến trình thay đổi tuẩn hoàn là § Š được gọi là 
Khôn (Kun ?†) tượng trưng cho Đất. 


Còn 62 quẻ khác là một tổ hợp khác của Âm Dương. 
Mỗi quẻ đều có tên gọi riêng, đồng thời được coi là đại biểu 
cho sự biến hóa của thiên nhiên, là phương thức tổ hợp đặc 
thù của Âm Dương trong cả quá trình thiên nhiên và nhân 
loại hay những tình huống xã hội. Trên phương diện truyền 
thống cho rằng Quẻ là do Thánh nhân Phục Hy (Fuxi {Ä 
Ñ?) trong thần thoại tạo ra. Chẳng hạn như các quẻ Mông 
(Juvenile Ignorance 5%, quẻ 4), Tỉ (Closeness LÈ, quẻ 8), Bĩ 
(Obstruction, #?, quẻ 12), Phục (Return ƒ%, quẻ 24), Hàm 
(Reciprocity )Š, quẻ 31), Giải (Release #, quẻ 40), và Phong 
(Abundance '3, quẻ 55). 


1. Chúng tôi đang sử dụng những tên của quẻ đã được phiên địch bởi Richard 
John Lynn, xem Tíe CÍassic oƒ Changes: A New Translation oƒ the I Ching as 
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Quẻ được hiểu là Âm và Dương trong tổ hợp tạm thời 
trên hai cấp độ. Trước tiên, bản thân mỗi quẻ đều mô tả 
một khung thời gian, bắt đầu từ đáy của quẻ và chấm dứt 
từ phần chóp. Bởi vậy, mỗi quẻ đều đại biểu một quá trình, 
nhưng không phải là tình trạng tĩnh. Thứ đến, bản tính Âm 
và Dương của mỗi hào đểu là một bộ phận của quá trình 
tuần hoàn. Bản thân Âm và Dương không phải là vật chất mà 
là một hình thức trong sự biến hóa vô cùng của khí (thành 
phần vật chất và tinh thần tạo nên vạn vật), là hình thái của 
sự biến hóa. 


Cái mà Âm mô tả chính là trạng thái khí đen tối, lạnh lẽo, 
chìm lắng, ngưng đọng lại. Cái mà Dương mô tả là trạng thái 
khí sáng, ấm áp, nâng lên, mở rộng. 


Bởi vậy, mỗi hào chỉ tạm thời là Dương, hoặc tạm thời là 
Âm: Khi Âm hay Dương vận hành đến cực điểm thì nó sẽ 
thay đổi phương hướng, bắt đầu vận hành trong trạng thái 
ngược lại. 


Điều này có thể được trình bày bằng biểu đồ đường Sin 
như dưới đây để biểu hiện sự thay đổi của Âm và Dương 
trong một ngày: 


Inferpreted by Wang Bi (NY: Columbia University Press, 1994). Quê sáu hào 
được cho là đo hai quẻ ba hảo tạo thành. Bát quái và ý nghĩa tượng trưng của 
chúng như sau: Càn ## # (thiên), Đoài §ề # (hồ), Li Ñ†` E# (lửa), Chấn ƒ£ 
#° (sấm), Tốn Ÿ#‡ #E (gió), Khảm 144 #Š (nước), Cấn M EZ (núi), và Khôn ijt 
šš (đất) (đây không phải là phiên dịch của Lynn). Mỗi quẻ ba hào có vô số 
mối quan hệ. Tứ tượng như vũ trụ quan tương ứng với Ngũ hành. Như Càn 
và Khôn, sáu quẻ ba hào khác khi được nhân đôi, thành quẻ sáu hào, nhưng 
quẻ ba hào và quẻ sáu hào đều gọi là Bát quái. 
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Trưa 


Nửa đêm 


Mỗi hào Âm Dương đều nằm trong sự biến hóa không 
ngừng. Điều này có nghĩa là mỗi quẻ trên phương diện bản 
chất thì luôn thay đổi. Quẻ mà dùng phương pháp bói toán 
lấy ra, một mặt biểu thị một loại trạng thái thuộc động thái 
đang thay đổi. Mặt khác, cũng biểu thị phương hướng của sự 
thay đổi, giống như một vector (lực vừa có lớn nhỏ vừa có 
phương hướng). 


Hình thái cụ thể của động thái này chỉ cho một quẻ khác. 
Đây có thể được hiểu là trạng thái hiện tại có thể hướng đến 
trạng thái tương lai. Đây chính là điều mà bói toán Kinh Dịch 
gọi là “đoán mệnh” 

Mỗi quẻ trong Kinh Dịch thường phối hợp với đoạn văn 
mang hình thức lời sấm ngắn, bao gồm cả cách sử dụng từ 
sấm cổ đại về sự “kiết” “hung” và giống với câu tục ngữ ngắn, 
chẳng hạn như “có lợi ích trong việc lội qua sông lớn” (l¡ she 
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da quan §|ÈÈ2)JI|). 384 (6x64) hào Âm Dương, mỗi hào 
có một đoạn văn tương tự như vậy. Văn tự của quẻ do Văn 
Vương (King Wen 3F) thứ nhất của nhà Chu (Zhou /ä|, 
1045 - 256 trước Công nguyên) tạo ra, nhưng văn tự của mỗi 
hào Âm Dương là do con của Văn Vương là Chu Công (Duke 
of Zhou Jä]Z\) tạo ra. Phần này của Kinh Dịch thường được 
gọi là Chu Dịch (Zhou Yï Jñ| 3ý, hay “Changes oƒ Zhou”). Học 
giả hiện đại cho rằng nó được hình thành từ khoảng thế kỷ 
thứ IX trước Tây lịch (không bao gồm các quẻ, lịch sử của các 
quẻ có thể rất lâu hơn nhiều)®). 


Phần khác của Kinh Dịch do các “phụ lục” tạo thành, gọi 
theo cách truyền thống là “Thập Dực” (Ten Wings, -|- ŸÄ). Tuy 
nhiên, trên thực tế chỉ có bảy phần (ba phần trong đó, mỗi 
phần lại phân làm hai, cũng tính là một Dực độc lập). Trong 
Thập Dực có vài bình chú về các quẻ sáu hào và bộ phận cấu 
thành của chúng - quẻ ba hào, bao gồm một phần khác ở bên 
trong Hệ tử truyện là trứ tác triết học độc lập, chính là duy trì 
lí luận biến hóa của bát quái và bói toán. Thập Dực được coi 
là do Khổng Tử (551 - 479 trước Công nguyên) tạo ra, tuy 
nhiên ít nhất từ thời nhà Tống (2, 960 - 1279) về sau, thuyết 
này liên tục vấp phải sự nghi vấn. Hai Dực trong Thập Dực 
theo các nhà lịch sử học khảo chứng là được viết vào khoảng 
niên đại Khổng Tử sinh sống, và các Dực khác được viết vào 
1. Câu này được phát hiện trong chín quẻ sáu hào, cộng thêm hình thức phủ định 

của nó. Xem Arthur Waley, “The Book of Changes”, Bulletin oƒ the Museum 0ƒ 


Far Easfern Antiquifies, 5 (1933), 121-142. 
2. Xem Lynn, Títe Classic 0ƒ Changes, 2. 
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khoảng thế kỉ I thời nhà Hán (206 trước Công nguyên - 220 
sau Công nguyên)”, 


Từ Dịch trong để của Kinh Dịch có ba tầng nghĩa? Tầng 
nghĩa đơn giản nhất là chỉ quá trình dùng cỏ thi để kết thành 
một quẻ và đọc giải lời sấm. Mỗi hào của quẻ do được tạo ra 
bằng ba bước, mỗi bước gồm bốn hoạt động đếm cỏ thi mà 
tạo thành, mỗi bước gọi là “Dịch” Vì thế, trong Hệ từ truyện 
nói: “Cho nên bốn hoạt động tạo thành Dịch, mười tám biến 
tạo thành Quái”), 


1. Hai Dực đấu là Thoán truyện 3‡# (bình luận văn bản sáu hào) và Tượng 
truyện $&‡# (bàn luận về ba hào và ý tượng, tức là biểu tượng tương ứng). 
Xem Lynn, øp. cỉf., 3. 

2. Có sự khác biệt về ba nghĩa của Dịch được để xuất bởi Trịnh Huyền #3 
(127 - 200) trong bình chú của ông về Dịch vĩ cản tạc độ đó là dịch, biến, và bất 
biến, xem Hellmut Wilhelm, Chanee: Eight Lectures on the ï Ching (Princeton: 
Princeton University Press, 1960), 15-16. Nylan hiếu lầm khi nói rằng ba 
nghĩa của Dịch trong hàm trong Hệ tử truyện (Nylan, op. cit., 230). 

3... Dịch Kinh - Hệ từ truyện A.9.6, Chu Hy #&š#€_ (1130 - 1200), Chu Dịch bản 
nghĩa JlÄ 53 4k 3š (ý nghĩa gốc của Chu Dịch) (Đài Bắc: Hoa Liên f? |k:: #IfỆ, 
1978), 3:11a. Bản văn đều đo chúng tôi địch ngoại trừ những thuyết minh 
cụ thể. Những trích đắn của chúng tôi theo trật tự văn bản của Chu Hy, 
phần phụ theo sự phân chia bình luận của ông. Chu Hy theo Trình Di #¿lBi 
(1033 - 1107) sắp xếp lại trật tự của Hệ tử fruyện, vì thế một số sự đánh số khác 
với bản chuẩn được đựa theo sự bình luận của Vương Bật -E3. Chẳng hạn 
như Chu Dịch chánh nghĩa Jñ| 3) 1 3š (ý nghĩa chính xác của Chu Dịch) được 
biên soạn với phụ chú của Khổng Dĩnh Đạt 4L#{EÈ vào thời nhà Đường Jlf, 
và Harvard-Yenching Concordance to Yï Ching lậ ‡lb:#E 3 JR| 34 rJ| #1. 
Chú ý là “biến” và “dịch” được sử đụng ở đây là đồng nghĩa. “Biến địch” trong 
khẩu ngữ là “biến” 
Phương pháp được bảo lưu trong Hệ từ truyện là rời rạc và được “tái cấu trúc 
lại" bởi Chu Hy (1130 -1200) trong Dịch học khái mông $)Z2*jW($Ÿ của ông. 
Xem Joseph A. Adler, địch Introductiom to the Study oƒ the Classic 0ƒ Change, 
by Chu Hsi (Provo: Global Scholarly Publications, 2002). 

4. #MJƒftllR3, -Efi/V#1i(nR‡E. 
Thị cố, tứ đoanh nhi thành Dịch, thập hữu bát biến nhi thành Quái. 
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Tầng nghĩa thứ hai, như đã trình bày phần trước, bản chất 
của mỗi hào Âm Dương trong Quẻ đều thuộc về động thái. 
Cho nên, mỗi Quẻ là một bức tranh thay đổi tình huống. 
Ngay trong mỗi hào Âm Dương chuyển biến theo hướng đối 
lập (hào âm rỗng thì hào dương đặc, hoặc là ngược lại), cho 
đến mỗi Quẻ biến thành một Quẻ khác (tùy hào nào trong 
Quẻ sinh ra sự thay đổi), cũng được gọi là “Dịch” 


Tầng nghĩa thứ ba, chỉ cho quá trình thay đổi biến hình 
của vũ trụ, chẳng hạn như “dịch” trong “dịch đạo”?) Cách sử 
dụng này vẫn còn có một thí dụ quan trọng nữa, trong Hệ từ 
truyện (8#) có câu: “Dịch có Thái cực” (3#ik‡#6) cũng 
chính là nguyên lí Âm Dương. Sau đây sẽ bàn luận kĩ®). 


Chúng tôi thích dịch từ Kinh Dịch (34#É) thành “Scripture 
0ƒ Chanee” (kinh của Đạo Dịch, “dịch” là hình thức số đơn) 
nhấn mạnh nghĩa chung cực của “Dịch” như đã được bàn 
ở phần trên. Nhưng chúng ta thường thấy có hai cách dịch 
“Classic oƒ Chanees” (Điển của sự biến hóa, “biến hóa” là hình 
thức số phức) hoặc là “Book oøƒ Chanees” (Sách của sự biến 
hóa, “biến hóa” là hình thức số phức) là nhấn mạnh hai tầng 
nghĩa trước. Tuy nhiên, “Điển” và “Sách” đều che mất một sự 
thật. Đó chính là, ít nhất vào thời Khổng Tử, Kinh Dịch đã 
được coi là Bản văn thiêng liêng, cho nên “kinh” mới đúng là 
cách phiên dịch thích hợp®). 

1. Zhu Xi, Introduction to the Study oƒ the Classic oƒ Change, 20. “Dịch” (yi) ở đây 
và câu dẫn ở trước cũng nên được địch là Kinh Dịch “Scriptfure oƒ Changr”, 
chẳng hạn như Đạo của Dịch “the way of the Changes”. 

2. Dịch Kinh - Hệ từ truyện A.11.5. 

3... Dùng “Năm loại kinh điển” “Five Classics” để thay cho Ngũ Kinh 1¿#§ thời 
xưa. Quả thật là có sự thiên vị của giáo sĩ Tân giáo thế ki XIX và những dịch 
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Từ những tổng thể đặc trưng này của Kinh Dịch, chúng 
ta có thể thấy được nội hàm nào của sinh thái học không? 
Trước tiên, điểm rất rõ ràng là, biến (2È change) và hóa (4. 
transformation) đều là đặc điểm cơ bản của thế giới tự nhiên. 
Biến hóa tồn tại bên trong của sự vật, không cần nhân quả 
tác động từ bên ngoài, giống như mô thức quả bóng cẩu của 
Newton trong vật lý học. 


Trình Di (Cheng Yi ÿ¿Efi) nói: “Khí là tự nhiên sinh”0). 


Mỗi hào Âm Dương, quẻ ba hào và quẻ sáu hào đều giống 
như một bức tranh chụp nhanh của quá trình biến hóa của 
nguyên lí hai cực Âm Dương. Không cần một vị Thần siêu 
việt hoặc quy tắc để quấn lên cái đồng hồ vũ trụ hay sáng 
tạo nó. Nguyên tắc chỉ huy sau cùng là biến (chanee), hóa 
(transformation), sức sáng tạo (creafivity), nó đến từ vạn vật 
và cùng tồn tại với vạn vật?). 


Kế đến, “động lực” của biến (change), hóa (transformation), 
sức sáng tạo (creativity) nội tại này đến từ hai cực cố hữu của 
vạn vật và “khí” tạo thành vạn vật. Nguyên lí hai cực Âm 
Dương là nguyên lí chung cực trong sự vận hành của khí. 


giả, họ không muốn thừa nhận ngoài Ki-tô giáo ra không có bất kì tôn giáo 
chân chánh nào khác. Do đó “Năm loại kinh điển” được đặt trong cùng một 
thế loại như văn học cổ điển Hy Lạp và La Mã cố đại. Điều đáng chú ý là 
“kinh” là từ được chọn để địch chữ sefra từ tiếng Phạn. 

1... Hà Nam Trình Thị di thư È{[ïÄ{Êš KÄÄ?†, quyền 15, trong Nhị Trình tập —~ÊÈ 
$‡‡ (Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục, 1981), 148. 
%1 ƒ1#R2‡:: Khí tắc tự nhiên sinh. 

2. This is an example of what David L. Hall and Roger T. Ames call “aesthetic 
order” in Thinking Through Confucius (Albany: SUNY Press, 1987), 11 - 25, 
131 - 138. 
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Biến hóa có trình tự và không hỗn loạn. Cho nên, có thể được 
bộ não của con người lí giải theo lí tính. Tuy nhiên, trong rất 
nhiều tình huống, chúng ta cẩn mượn sự trợ giúp mang tính 
tinh thần mới có thể giải thích loại trật tự này. Đây chính là lí 
đo tại sao “Dịch” trở thành một hệ thống bói toán. 


Nhưng, ngay cả những “Thần vật” (spiritual thinos }|'4J) 
như quẻ, cỏ thi và thần... cũng đều thuộc về một phần của 
thiên nhiên (mafural), trật tự đạo đức (rmoral order), tối thiểu 
từ quan điểm của Tống Nho như Chu Hy (Zhu Xi 4;‡). Theo 
cách suy nghĩ này, thì không có sự vật gọi là “Siêu tự nhiên” 
(supernatural)?). 


Vì thế, giống với điểu được các nhà tư tưởng đương thời 
như Thomas Berry chỉ ra, chúng ta có thể phát hiện ý nghĩa 
mang tính tinh thần trong thế giới tự nhiên và trong lịch sử 
triết học vũ trụ của nó??). 


1. Dịch kinh-Hệ Từ A.11.3, A.11.8; Chu Dịch Bản nghĩa 3:14a, 15a. 

2. Xem Kidđer Smith, Jr, Peter K. Bol, Joseph A. Adler, và Don J. Wyatt, Sung 
Dynasty Uses oƒ the I Ching (Princeton: Princeton University Press, 1990),Chương 
6 - 7; một phần của cuốn sách này của tôi cũng có sẵn bằng tiếng Trung, Ngải 
Chu Ân È Jlj ll, Chu Dịch dữ bốc phệ 2-Ä‡ 1 |* 8š (Chu Dịch và bói toán), xem 
Hoyt Tillman, biên Tống đại tư tưởng sử luận 2E{\1B.#! É*†Ê (Bắc Kinh, Trung 
Quốc xã hội khoa học viện 2003), 304 - 348. Xem Joseph A. Adier, “Divination 
and Sacrifice in Song Neo-Confucianism? trong Jeffrey L. Richey, biên Teaching 
Confucianistm (NY: Oxford University Press, 2008), 55 - 82. 

3... Xem Thomas Berry, The Great Work: Our Way info te Future (New York: Bell 
Tower, 1999). Tôi không chắc rằng Berry tự cho rằng mình là một nhà Sinh 
thái học tầng sâu (ông tự xưng là “geologian”), nhưng căn cứ theo định nghĩa 
của tôi về sinh thái học thì tôi tin rằng ông ta phù hợp. 
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Cuối cùng, Kinh Dịch được xem là vừa phản ánh quy tắc 
bản chất của thế giới tự nhiên vừa đưa ra sự chỉ đạo hành vi 
của nhân loại. Có lẽ, điểu này thuyết minh giá trị đạo đức của 
nhân loại ở nội bộ thế giới tự nhiên. Đây chính là lí do tại 
sao so sánh với Đạo gia (Daoism) và Phật giáo (Buddhism). 
Mối quan hệ của Kinh Dịch và Nho giáo (Conƒucianism) 
càng trở nên mật thiết hơn. Tuy nhiên, nó được ba học giả 
sử dụng, đồng thời mỗi vị đều đưa ra những bình chú. Quy 
luật tự nhiên và nguyên lí đạo đức hoàn toàn không phải là 
nhị nguyên. Điều này, trước thời Khổng Tử đã trở thành một 
trong những luận đoán căn bản nhất của tư tưởng Nho giáo. 


Học thuyết “Thiên mệnh” (Mandate oƒ Heaven, Ki) ám 
chỉ “thiên” cũng có ý chí đạo đức”). Cho nên, cũng giống như 
vậy, hình thức và lí của tự nhiên - cũng chính là cái gọi là “lí” 
(nguyên tắc hay trật tự) của Tân Nho gia (Neo-Confucians) 
đời sau - đã tồn tại trong giới tự nhiên, cũng tồn tại trong đời 
sống nhân loại. Nói cách khác, nhân loại là sự tồn tại của tự 
nhiên và giá trị đạo đức của con người là phản ánh hình thái 
tự nhiên. Điểu này trái ngược với quan điểm của Đạo gia thời 
kì đầu, họ cho rằng quy phạm đạo đức Nho gia là thuộc về 
nhân tạo, không thuộc về tự nhiên (như Lão Tử, 18, 19). 

1. Triết gia Tuân Tử Ÿ#-f- (Tuân Khanh ##W, thế ki thứ II TCN) tiến bộ hơn 
so với những nhà Nho học khác, cho rằng Trời và Thế giới tự nhiên là một 
thế, phủ nhận Trời có ý chí đạo đức, (đo đó phủ nhận thuyết Thiên mệnh). 
Nhưng quan điểm của chúng tôi là đối với đa số nhà Nho học thì ở một trình 
độ nhất định nào đó, Trời có đủ đặc trưng tính cách của con người. Nhưng 


trên phương diện ý nghĩa thì, hoặc là ở mức độ cao hơn thì không phải con 
người và tự nhiên. 
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Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu đọc kĩ phụ lục Hệ từ 
truyện (W#f#l) của Kinh Dịch. Chúng tôi sẽ thảo luận bốn 
chủ đề: 1. Tính phi nhị nguyên của Quy luật tự nhiên (nafural 
principle) và nguyên lí đạo đức (moral principle); 2. Mối quan 
hệ giữa con người và thế giới tự nhiên; 3. Khái niệm Thái cực 
(supreme polarity K6) - nguyên lí chung cực của sức sáng 
tạo; 4. Tính tinh thần của tự nhiên. 


QUY LUẬT TỰ NHIÊN VÀ NGUYÊN LÍ ĐẠO ĐỨC 


Tính phi nhị nguyên của Thiên lí và Đạo lí hoặc gọi là 
quan hệ đối ứng“, thông suốt từ đầu đến cuối trong Hệ từ 
truyện. Nhưng, điểu làm người ta quan tâm nhất vẫn là vài 
chương đầu. Phần đầu là: Trời cao quý, đất thì thấp, vị trí của 
Càn và Khôn được quyết định. Thấp và cao được bày ra, cao 
quý và hèn hạ được xác lập” (A.1.1). 


Ở đây, mối quan hệ không gian của trời và đất là khuôn 
mẫu của đẳng cấp sang hèn trong xã hội. Nhưng, đẳng cấp 
của xã hội là thuộc về tự nhiên, cũng giống như nó đã thừa 
nhận rộng rãi trong phạm vi toàn thế giới cổ đại (không chỉ ở 
Trung Quốc, và có lẽ không chỉ ở vào thời cổ đại). 


1. Đây là sự giải thích của tôi về hai thuật ngũ; chúng không được các nhà Nho 
học đời Tống sử đụng cố định trong những câu này. Nhưng trong cách sử 
dụng của chúng thì những thuật ngữ này là đồng nghĩa. 

2.. XWhtt, É h9. 91/01B, 14)84ờ 6. 

Thiên tôn địa ti, càn khôn định hỹ. Ti cao đi trần, quý tiện vị hỹ. 
Chu Dịch bản nghĩa, 3: 1a. 
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Sở dĩ Phục Hy ({Ñšš?), Văn Vương (+) và Chu Công 
(J#|Z+) có thể sáng tạo ra “Dịch” là nhờ họ có khả năng hiểu 
rõ nguyên lí chung phía sau thế giới nhân loại và tự nhiên. 
Chẳng hạn như: 


Vào thời xưa, khi Bào Hy (Baoxi {lÄŠ) trị thiên hạ, ông 
nhìn lên thì quán sát hình tượng trên trời, nhìn xuống thì quán 
sát quy luật của đất. Ông quán sát các dấu hiệu của loài chim 
thú và sự thích nghỉ của chúng với các khu vực. Gần thì ông 
trừu tượng những hình ảnh đó từ trong thân của mình, xa thì 
ông trừu tượng những hình ảnh đó từ vật. Theo cách này, ông 
bắt đầu tạo ra Bát quái (Eight Trigrarns) để truyền bá đức sáng 
suốt của tỉnh thần và phân chia tính tình của vạn vật®). 


Hệ từ truyện, toàn bộ phần 2, mô tả sau khi Phục Hy qua 
đời, những nhân vật trong thần thoại như Hoàng Đế (Yellow 
Emperor #t?), Nghiêu (Yao #š) và Thuấn (Shun ##) làm sao 
căn cứ hình quẻ cụ thể mà tạo ra các loại đồ vật văn hóa (cái 
cày, chợ búa, ghe thuyển, xe đẩy, cối và chày, cung tên, nhà 
cửa, quan tài, cho đến tài liệu ghi chép). 


1. 17#fl#IS2 1X Ftl,fHJfl$}È7ZX, W(HJ32:}S3h, 8L VIÑ2 Ýv, 84h 
+ Ti. MiHui f, 3810840, }Š AtfE J\‡t, L3 > ‡&, CÍ #44349) 2 ti. 
Cổ giả, Bào Hy thị chỉ vương thiên hạ đã, ngưỡng tắc quán tượng t thiên, phủ tắc 
quán pháp tỉ địa, quán điểu thú chỉ văn, đữ địa chỉ nghi, cận thủ chư thân, viễn thủ 
chư vật, ứ thị thí tác bát quái, đĩ thông thần minh chỉ đức, đĩ loại vạn vật chỉ tình. 
Sđd. 3:18a. “Truyền bá đức sáng suốt của tinh thần “ (313 II| > ##) nghĩa là 
Phục Hy đem tư tưởng sáng suốt của mình truyền bá rộng rãi cho mọi người. 
Tỉnh thần sáng suốt “Spiritual clarity” cũng có thể chí cho năng lực tỉnh thần 
của lời sấm. Cầu này cũng có thể xem trong Hệ Từ B.6.1. 
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Cùng tưởng tự như vậy, Thánh nhân có thể đưa ra các quy 
tắc và nghi thức bằng cách nhìn những hoạt động trong trời 
đất, quán sát chúng hội thông như thế nào®'. 


Dưới đây là những đoạn quan trọng nhấn mạnh sự chuyển 
hóa của Âm Dương ở địa vị trung tâm trong nguyên lí đạo 
đức và tự nhiên: 


Sự chuyển hóa của âm dương gọi là đạo, cái thực hiện đạo 
là Thiện, cái thành tựu đạo là Tính®). 


Vì thế, quy luật thiên nhiên chuyển hóa Âm Dương được 
hoàn thành trong hành động đạo đức của con người. Hơn 
nữa, kết cấu động thái của quẻ còn có những ngụ ý đạo đức 
trực tiếp: Tượng hào hoạt động bên trong, tốt xấu thấy được 
bên ngoài, công nghiệp thấy trong sự thay đổi, tính tình của 
thánh nhân thấy ở từ ngữ©®). 


Một đoạn khác trong Hệ tử truyện mô tả rõ ràng hơn mối 
quan hệ hô ứng giữa quy tắc xã hội và tự nhiên: 


1. 8A 4jÐl34ZX F2, HUJt3M, Đl{r Jt #39. 
'Thánh nhân hữu đi kiến thiên hạ chỉ động, nhi quán kì hội thông, đĩ hành kì 
điển lễ. 
Sđd. 3:7b. 

2. —-lR--Ru~ïMàH,l> 3WU, b2 EU. 
Nhất âm nhất đương chỉ vị đạo, kế chỉ giả thiện đã, thành chỉ giả tính đã. 
Sđd. 3:5a. 

3... #®&#UŸNN, /iÐ414Ÿ2‡, 1:54 %9, 9 Á 2 tí lá ät. 
Hào tượng động hồ nội, cát hung kiến hồ ngoại, công nghiệp kiến hồ biến, 
'Thánh nhân chỉ tình kiến hồ từ. 
Sđd. 3:17b. 


165 


“Con hạc kêu trong bóng râm, con của nó đáp lại. Tủ có cốc 
đẹp, ta sẽ cho bạn”0), Khổng Tủ nói: “Quân tử ở trong phòng, 
nếu lời nói phát ra là thiện thì người ở nghìn dặm cũng hưởng 
ứng?" 

Đoạn văn này rõ ràng là một phần bình chú của Kinh Dịch 
đã bị mất do Khổng Tử viết. Đây cũng là nguyên nhân nó 
xuất hiện trong Hệ từ truyện. Nó cũng ám chỉ sự cộng hưởng 
thiên nhiên giữa con hạc mẹ và con hạc con và ân huệ (shu #1 
sự rộng lượng) của hai con hạc là cùng hô ứng nhau. 


Trong Hệ từ truyện biểu đạt rõ rằng, có thể từ trong quy 
luật của tự nhiên mà thấy được hàm nghĩa đạo đức, là tiêu 
chuẩn để phân biệt Thánh nhân (Sage 5 À) và người bình 
thường. Nho giáo truyền thống từ Mạnh Tử (Mencius 3 
ˆ) trở về sau cho rằng: Nhờ vào sự hỗ trợ về văn hóa và xã 
hội thích hợp mà mọi người đều có tiểm năng để đạt được 
mục tiêu tôn giáo này của Thánh nhân. Đến đây, chúng ta 
có thể tổng kết, nếu con người muốn đạt được trí tuệ hiện 
thực (sự nhìn xa trông rộng), thì phải hiểu được tính phi 
nhị nguyên (non-dualism) giữa cuộc sống nhân loại và thế 
giới tự nhiên. 


1. I#9ƒ£J2, J-ƒRl>,1J1i4ffl, ?†S4MWW*. 
Minh hạc tại âm, kì tử hòa chi, ngã hữu hảo tước, ngô đữ nhĩ mĩ chỉ. 
Đoạn văn này dẫn hàng thứ 2 của quê 61, Trung phù (!‡* 3). 
2. -ÝH:*‡†'ƒfW1t*%, Hit, #MIT-H}Z3EW6>" 
Tử viết: Quân tứ cư kì thất, xuất kì ngôn, thiên tắc thiên lí chỉ ngoại ứng chỉ. 
Chu Dịch bản nghĩa R] 5) 4 %, 3:7b; áo Lynn dịch, xem chú trên, 57-58. 
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MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ TỰ NHIÊN 


“Cái thực hiện đạo là Thiện, cái thành tựu đạo là Tính” 
Trong bình chú 5.2 thượng của Hệ tử truyện, Chu Hy nói: 
* Đạo có trong âm và vận hành trone dương, “thực hiện” chỉ cho 
sự phát ra của nó vậy. “Thiện” là hoàn thành sự chuyển hóa và 
nuôi dưỡng. Đây là việc thuộc về dương. “Thành tựu” chỉ cho 
những gì nó chứa đựng. “Tính” có nghĩa là những gì mà vật thọ 
nhận. Điều này nói lên rằng khi sự vật sinh ra thì chúng đã có 
tính và mỗi cái đều chứa đựng cái Đạo này. Đây là việc thuộc 
về âm. Lời của Chu Tử và Trình Tử rất đây đủ”?. Chu Hy 
định nghĩa “thiện” là “hóa dục” (transƒorming and nourishine, 
chuyển hóa và nuôi dưỡng) kì thực là chỉ cho phần 22 của 
Trung dung (Zhongyong r†!|Ì† Centrality and Commonality). Ö 
đây, Trung dung chép: “Chỉ có những ai trong thiên hạ chí thành 
khẩn thiết, tmmới có thể phát huy toàn điện bản tính, có thể phát 
huy toàn diện bản tính của họ thì có thể hiểu tường tận bản tính 
của người khác; có thể hiểu tường tận bản tính của người khác, 
chính là có thể hiểu tường tận bản tính của vạn vật; có thể hiểu 
tường tận bản tính của vạn vật, chính là có thể giúp vạn vật 
I. #2 3⁄*UI,1b2 #1, 

Kế chỉ giả thiện đã, thành chỉ giả tính đã. 

2. 1 H.}4l2Iñi{r'f.4#111. ÉfiI{t,fï2 2), R2 3ftb. da ĐH. VÉ 
i9 > Ji 5. š“1-I| 4ï ft, tú 2t HLAš3 1B; t:> 31h. Rd-ƒ-ÊÈ f2 š lì. 

Đạo cụ tư ấm nhi hành hồ đương. Kế ngôn kì phát đã. Thiện vị hóa dục chỉ công; 

đương chỉ sự đã. Thành ngôn kì cụ đã. Tính vị vật chỉ sở thọ. Ngôn vật sinh tắc 

hữu tính, nhi các cụ thì đạo đã; âm chỉ sự đã. Chu Tử, Trình Tử chỉ ngôn bị hỹ. 

Chu Dịch bản nghĩa JÑ| 19 4 È, 3:5a-b. Câu cuối chỉ cho Chu Đôn Di Jj 3 


Bfi (1017 - 1073) và hai anh em Trình Hạo ##Äf (1032 - 1086), Trình Di #¿lðí 
(1033 - 1107). 
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trong trời đất sinh trưởng; có thể giúp vạn vật trong trời đất sinh 
trưởng thì có thể cùng với Trời và Đất lập thành bộ ba"). 


Đoạn này trong Trung dung có lẽ biểu đạt rõ ràng nhất 
sự tương hợp giữa tư tưởng Nho gia thời kì đầu và Sinh thái 
học tầng sâu. Điều này không những ám chỉ mối liên hệ mật 
thiết giữa con người và thế giới tự nhiên?” mà còn cho thấy rõ 
bản tính chung của cả hai là chuyển hóa và nuôi dưỡng, còn 
thuyết minh loại bản tính này nếu muốn khai hoa kết quả thì 
con người đóng một vai trò cực kì quan trọng. 


Từ “hóa dục” hoàn toàn chưa xuất hiện trong Kinh Dịch, 
nhưng chúng ta tìm ra được nhiểu lần xuất hiện giống với 
“Sinh” () như “đản sinh” (birth), “sinh mệnh” (ii/e), “sinh 
trưởng” (erowth), Ví dụ: 


1. MÃ F8, Ã3íEẨlJtfEt: f68liJCĐE, HỊJf6ẩÙỦA >fE: fl68LA +Œt, 
HlíiEdđi#J> †:: f&đtiJ>tE, Iịn[ĐIf†Xhh>4tf7: n[ ft Xkh> tt 
fï, Ii|n[IØ8Xh®. 

Duy thiên hạ chí thành, vi năng tận kì tính; năng tận kì tính, tắc năng tận 
nhân chỉ tính; năng tận nhân chỉ tính, tắc năng tận vật chỉ tính; năng tận vật 
chỉ tính, tắc khả đĩ tán thiên địa chỉ hóa đục; khả đi tán thiên địa chi hóa dục, 
tắc khả dĩ đữ thiên địa tham hỹ. 

Wing-tsit Chan dịch, A Source Book in Chinese Philosophy (Princeton: 
Princeton University Press, 1963), 107-108, chữ “authentic” thay cho “sincere” 
trong câu đầu và “triad” thay cho “trinity” trong câu sau. Thời gian mà sách 
Trung dung hoàn thành thì không rõ, nhưng có lẽ trong khoảng 100 năm 
trước hoặc sau Hệ Tử. Xem Xinzhong Yao, “Preface” trong Andrew Plaks, 1 
Hsũch and Chung Yung (London: Penguin, 2003), viii-ix. 

2. Sự biểu đạt nối tiếng của quan điểm này là Trình Hạo: “Người có lòng nhân 
coi tất cả mọi sự vật trong Trời Đất là một thể, không có cái gì mà không phải 
là chính nó” ({-#, | X}hÄ{#Jšš -W8, 2X|È(9tH). Henan Chengshi 
Yishu 2A (Er Cheng j¡ 15); cÊ Chan, Source Book, 530. 
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Sinh ra và trưởng thành gọi là Dịch?) (A.5.6). 


Đối với quẻ Càn trong tĩnh, nó được tập trung, trong động 
thì nó thẳng, đây là lí do tại sao nó là Đại sinh. Quẻ Khôn trong 
tĩnh là nó được ngưng đọng lại; trong động thì nó khuyết tán, 
đây là lí do tại sao nó là Quảng sinh®) (A.6.2). 


Đức lớn của trời và đất là Sinh”) (B. 1.10). 


Có lẽ chúng ta có thể tổng kết những điểm như trên bằng 
khái niệm “phồn thịnh” (/lourishine). Sự phồn thịnh của sinh 
mệnh là nguyên tắc của “Dịch” nguyên tắc của “Dịch” là tính 
căn bản của thế giới tự nhiên. Cuộc sống con người cũng bao 
gồm trong thế giới tự nhiên. Trung dung cho rằng khả năng 
giúp đỡ thế giới tự nhiên để thực hiện quá trình này là đặc 
trưng của con người chí thành (perƒectly authentic cực kì chân 
thành) (nói cách khác là Thánh nhân)!®. 


1. E“E2iM139. 
Sinh sinh chỉ vị Dịch. 
Chu Dịch bản nghĩaJR| 3 Ả£ 3 3:6a. 

2. 2W, JEÍHIUAM, JHEI, K3. HỈ, 1Cfthậ, 190166, 16L 
Ji*|Xả. 

Phù "càn” kì tỉnh đã chuyên, kì động đã trực, thị dĩ đại sinh yên. Phù “khôn, 
kì tĩnh đã hấp, kì động đã tịch, thị đĩ quảng sinh yên. 
Sđd. 3:6b. 
3. XKMhÈ k1. 
'Thiên địa chỉ đại đức viết sinh. 
Sđd. 3:8a. 

4... Nhàtưtưởng Chu Đôn Dithuộc Tần Nho học đời Tống (Song Neo-Confucian) 
giải thích điểm này rất rõ ràng trong phần đầu của Thông fỉtứ: “Để trở thành 
vị Thánh không gì khác hơn là Thành (authentic sự chân thành)” %!3&tfJ L1 %: 
(trong Trương Bá Hành i#È{fI‡r, biên Chu Liêm Khê tiên sinh toàn tập được 
đưa vào Chánh Nghĩa Đường toàn thư 1E 38'f#t2*f† [1708], Bách bộ tùng thư 


1688 


Như Thomas Berry mô tả “thành” trong Trung dung: 


Nó là một loại mỹ đức có thể thấm sâu vào căn nguyên của 
sinh mệnh cá nhân, cũng là một loại sức mạnh sau rốt có thể 
thay đổi xã hội con người cho đến cả vũ trụ. Sức mạnh này liên 
kết với sức mạnh của tự nhiên và con người, và cùng phát sinh, 
duy trì, thay đổi bản thân vũ trụt). 


Tuy nhiên, trong Hệ từ truyện hoàn toàn chưa xuất hiện 
từ “thành” (cheng 3Ñ)? này, nhưng vẫn nên tốn chút giấy 
mực giải thích cách hiểu của Chu Hy về nó. Bởi vì, khi ông 
giải thích bản chất tương thông của con người và vũ trụ 
trong Kinh Dịch, thì đã liên quan đến khái niệm này một 
cách gián tiếp. 


Chúng tôi từng bình luận sự giải thích của Chu Hy đối với 
chữ “thành” trong văn bản như thế này: Chu Hy khi bình chú 
Thông thư (3#‡, tác giả là Chu Đôn Di J8j›š(fi) định nghĩa 
“thành” là chí thật (being perfectly actualized 4Š), hay là 
thật lí (actualized principle / order 3X #1), 


Trên phương diện ý nghĩa, thành chỉ cho việc thực hiện 
hoạt động đạo đức (hoặc “dụng” công năng) đối với bản 


tập thành T† W3 134}, quyền 218 - 219, văn trích phần sau gọi tất là Chư 
Liêm Khê tập ll| X§š$), 5:9a. 

1. Thomas Berry, “Individualism and Holism in Chinese Tradition: The Religious 
Cultural Context” được đưa vào Confucian Spirituality đo Tu Weiming và 
Mary Evelyn Tucker biên, quyến 1 (NY: Crossroad, 2003), 47. 

2. Chỉ xuất hiện hai lần trong Văn ngôn 'È 3í phụ lục, đưới hành thứ 2 và 3 của 
quê Càn. 

3... Chư Liêm Khê tập, 5:2b. 

4. Sđđ, 5:9b, 5:11b, v.v... 
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tính (frue nature) và bản thể (fundamental substance) của 
một sự vật. 


Chỉ có con người mới có thể “thành”- cục đá vĩnh viễn là 
cục đá, nhưng hoàn toàn không phải ai cũng đểu là “nhân” 
(ren {ˆ)). 


Khi Đỗ Duy Minh đặt “thành” vào phạm trù của con 
người, ông nói: “Thành là một loại trạng thái tồn tại, thành 
đại biểu cho hiện thực tối thượng của nhân tính; trở thành 
một quá trình hiện thực. Nó đại biểu cho phương pháp cần 
thiết trong các việc thường ngày, cụ thể của con người để thực 
hiện bản tính này”). 


Khi một người sống theo bản tính của mình, hoặc là tích 
cực biểu hiện bản tính tự ngã - cũng chính là trở thành người 
thực hiện đạo đức hiện thực thì, “thành” mới có thể hiển lộ 
đột xuất®). 


Điểu mà Hệ từ truyện và Trung dung biểu đạt là, nhân 
loại và thế giới tự nhiên cùng chia sẻ nguyên tắc năng động, 


1. Cho đến đời Tống, học thuyết của Mạnh Tử đã trở thành học thuyết chính 
thống của Nho gia. Cho rằng con người hay người có lòng nhân chính là tiêu 
chí của nhân tính. Nhân tính là nguyên lí của con người. Do đó nó tiếp tục 
được truyền thừa cùng với tự nhiên/trật tự đạo đức (thiên lí/đạo lí). 

2. TuWei-ming, Cenfralityand Commonality: An Essayon Confucian Religiousness 
(Albany: SUNY Press, 1989), 80. 

3. Joseph A. Adler, “Response and Responsibility: Chou Tun-i và Neo- 
Confucian Resources for Environmental Ethics” trong Confucianism and 
Ecology: The Interrelation oƒ Heaven, Earth, and Humans, eú. Mary Evelyn 
Tucker and John Berthrong (Cambridge: Harvard University Center for the 
Study of World Religions), 132, với hình thức chú ầm của Wade-Giles được 
đổi thành phiên âm. 
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chuyển hóa và sáng tạo. Con người và các loại vật khác không 
giống nhau, thường là không thể hoàn toàn thực hiện được 
bản tính của chính mình (trong bản văn chưa đưa ra nguyên 
nhân nhưng nhà Nho học đời Tống đã tiến hành thảo luận 
một cách rất sâu sắc), chúng có trách nhiệm tuân theo Đạo 
thực hiện chuyển hóa bản tính nuôi dưỡng, để thực sự thực 
hiện bản tính. Thông qua thực hành nhân từ mới có thể thực 
hiện được: 

Vì thế, đạo của bậc quân tử thì hiếm vậy, nó thể hiện trong 
Nhân, chứa trong cái dụng (chúc năng). Nó khích lệ vạn vật, 
nhưng không chia sẻ những âu lo với Thánh nhân. Quả thật sự 
thành tựu đức và đại nghiệp (Great Work) của nó là rất hoàn 
hảo), (Xici A.5.4). 


Chu Hy bình: Nó thể hiện từ bên trong ra bên ngoài. Nhân 
(Humaneness {ˆ) có nghĩa là sự thành tựu của tạo hóa, là sự 
biểu hiện của Đúc”). 

Một đoạn khác trong Hệ từ truyện cũng nêu ra mối quan 
hệ của con người và tự nhiên: 


1. Äj‡'ƒ>ìW#.l3ä{., RKôNHI, ?4/§#91004-081% À li, 1È£9 K32 


"Ề. 

Cố quân tử chỉ đạo tiến hÿ. Hiến chư nhân, tàng chư đụng, cổ vạn vật nhi bất 
đũ thánh nhân đồng ưu, thạnh đức đại nghiệp chí hÿ tai! 

2. WIEIIMIU#‡t1H.4-8i2z14t,> 1ì, 42 th. 
Hiển tự nội nhi ngoại đã. Nhân vị tạo hóa chi công, đức chỉ phát đã. 
Chu Dịch bản nghĩaJR| 1) 4£ È 3:5b. 
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(Thánh nhân) giống như Trời và Đất nên không phản đối 
chúng. 

Kiến thúc của Thánh nhân hiểu được vạn vật và Đạo của 
Thánh nhân thì giúp thiên hạ, cho nên, không vượt quá. Thánh 
nhân hành động hợp với tình huống hiện tại và không bị cuốn 
trôi, vui với Trời và hiểu được mệnh, cho nên không lo âu?). 
Thánh nhân an vui trong phần đất của mình và chân thành với 
lòng nhân, cho nên ông được yêu quý®). (A..4.3). 


Chu Hy bình: 


Đây là việc mà Thánh nhân “hoàn thiện bản tính (của sự 
vật)”®. Đạo của trời đất hiểu một cách đơn giản là nhân từ... 


1. Mặc dù chúng tôi không có ý bàn luận sự giải thích về Dịch của Vương Bật 
-F#fi (226-249), nhưng sự bình chú của ông quả thật có những điểm hỗ trợ. 
Trong câu này, ông bình: “Đức kết hợp với Trời và Đất cho nên gọi là tương 
tự”(t#£tXHh. 4/I-1MI{ĐM) (Chu Dịch Vương Hàn chú JÑ| 3) -E Wì:, Tứ bộ bị 
yếu J'| {li #4, 7:3a). 

2... Vương Bật nói: “Thuận với sự chuyến hóa của Trời cho nên an vui vậy” (l2 
+ 1.M@§1) (Sđd). 

3. ĐqXIHUU, MUCÌÊ. RUN f/§ 9U, lì F, LÀN. 37/1710, %8 
X*JIếh, MS. %-1-Xƒ{-, KuflE%. 

Dữ thiên địa tương tự, cố bất vi. Tri chu hồ vạn vật, nhi đạo tế thiên hạ, cố bất 
quá. Bàng hành nhi bất lưu, lạc thiên tri mệnh, cố bất ưu. An sĩ đội hồ nhân, 
cố năng ái. 

Chu Dịch bản nghĩa 3:4b. Ở đây, Vương Bật nói: “Hài lòng với phần đất của 
mình và chân thành với tình của vạn vật. Khi vật thuận với bản tính của nói 
thì đức của lòng nhân sẽ đổi đào” 3-1-'({ -#í #§4#J 2 †íi th. #JIWi11{ H4 -1J) 
l#£ (Sđd.). 

4. Thuyết Quái ä%‡È, chương 1, mô tả quá trình sáng tạo Dịch của Phục Hy “Sự 
bí ẩn giúp tinh thần ông sáng suốt để tạo ra cỏ thi... quan sát sự biến hóa của 
âm và đương mà ông lập ra quẻ; phát huy sự cương nhu mà ông tạo ra hào; hài 
hòa theo đạo và đức, ông sắp xếp chúng thành những ý tưởng. Ông đốc lòng 
theo những nguyên tắc của chúng, nỗ lực hoàn thành bản tính của chúng, đo 
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Thánh nhân hài lòng với bất kì nơi nào ông ở và không có giây 
phút nào là không nhân từ. Cho nên không lúc nào có thể quên 
đi tâm giúp đỡ vạn vật của mình và thực hành nhân đạo làm 
lợi ích cho chúng?). 


Đoạn trong Hệ từ truyện tiếp như sau: 


Thánh nhân bao quát cả sự chuyển hóa của trời đất mà 
không vượt quá, hoàn thành tất cả sự vật rà không có sự thiếu 
sót. Thông qua đạo sáng tối mà biết được cho nên thần không 
có phương hướng và Dịch không có cái thể®), (A .4.4). 


Chu Hy bình: 


Đây là việc của Thánh nhân "đạt được thiên rệnh...”®). Sự 
chuyển hóa của trời và đất thì vô cùng, và Thánh nhân cư xử với 


đó đạt được mệnh (thiên mệnh)” #4‡†*‡!ð| ti 2i. ... ##}^J#|§j, li 37 
‡t; #4#IU^l2, tí“: 4; &INL}^)% 46, ti PỊL}^ 3Š; #ï FI di tE, Èl 4š }Ê tật (Chu 
Dịch bản nghĩa 4:1a). Khi Chu Hy bình, ông nhấn mạnh “tính”, chính là chí 
cho bản tính của người và vật. À 4> †E (sđd. 4:1b). 

1. JÈÀ †E2 3í. KHh3+ìRI{-IULI... BWMtf%ll242-- 2 #1-, ME 
24%1tÌM42 ›ùIf04- šã f6. 
'Thử thánh nhân tận tính chỉ sự. Thiên địa chi đạo tri nhân nhỉ dĩ... tùy xứ giai 
an nhi vô nhất tức chỉ bất nhân, cố năng bất vong kì tế vật chi tâm nhi nhân 
ích đốc. 
Chu Dịch bản nghĩa 3:4b-5a. 

2. ÄWM|KHh> 1tIiI4*3A, th4Ä#/t00238i, 3ƒ f†# 2 ìÉtf00 I, iíÈÈ#2y túi 
1£. 
Phạm vi thiên địa chỉ hóa nhi bất quá, khúc thành vạn vật nhi bất đi, thông hồ 
trú đạ chỉ đạo nhi tri, cố thần vô phương nhi Dịch vô thể. 
Sđđ., 3:5a. 

3... Chư Dịch bản nghĩa 3:4b. Ở đây, Vương Bật nói: “Hài lòng với phần đất của 
mình và chân thành với tình của vạn vật. Khi vật thuận với bản tính của nó 
thì đức của lòng nhân sẽ đồi đào” ®-1-%({ -#í 4ÿ > it. #MLIL‡H{- 
1t (Sđd)). 
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nó trong phạm vi của mình, không vượt qua Trung đạo (Way of 
the Mean), cho nên được gọi là người “hoàn thiện tất cả vật”U), 


Rất rõ ràng là đoạn này tương tự với sự mô tả về Thánh 
nhân trong Trung dung: “Trợ giúp chuyển hóa và nuôi dưỡng” 
tiến trình của trời đất (#†Khù2 4È.fï). 


Chu Hy tiến thêm bước chỉ ra, trên thực tế, Thánh nhân 
đem tự thân dung hòa vào vạn vật và đồng thời hoàn thành 
bản tính của chúng “fujfilling their natures ẩ#Ÿ” Đây là vai 
điễn đặc biệt mà con người đóng vai trong vũ trụ, cũng là hỗ 
trợ quan điểm này: Vào lúc này, chúng ta dùng quan điểm 
Thiên nhân hợp nhất (anthropocosmic) để cư xử với vũ trụ, và 
không chỉ đơn giản là sinh thái trung tâm (ecocenfric) hay là 
sinh vật trung tâm (biocentric). 


Như phần tiếp theo trong Hệ từ truyện nói: 


Trời đất thiết lập vị trí (của vạn vật), Thánh nhân hiện thực 
tiềm năng của chúng” (B.12.4). 


Thomas Berry hồi ứng quan điểm này: 


Trước tiên, chúng ta phải hiểu, vũ trụ là sự đồng cảm của 
các chủ thể, và không phải là sự tập hợp của các loại khách thể. 


1. J1⁄Á f2 3í... KHh>{t:8ï, I1 À 33 > #ï|&|. 4-{(38}^'|'ìB, (7N 
‡bIb 3í th. 
'Thử thánh nhân chí mệnh chỉ sự... Thiên địa chi hóa vô cùng, nhi thánh nhân 
vi chi phạm vi. Bất sử quá ư trung đạo, sở vị tài thành giả đã. 
Sđd., 3:5a. 

2. Xhitfỳ, 9 \JÀfb. 
Thiên địa thiết vị, thánh nhân thành năng. 
Sđd., 3:27b. Tương tự như vậy, trong Lễ kí ÂU (Record of Ritual) nói: “Con 
người là tâm của Trời và Đất” À :Ší h2 3+1, (chương Lễ vận 8ï, phần 20). 
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Điểu này ám chỉ rằng, chúng ta khôi phục lại mối quan hệ mật 
thiết ban sơ của chúng ta với toàn bộ thế giới tự nhiên. Chúng 
ta thuộc về nơi này. Nhà của chúng ta là nơi đây. Sự tu việt và 
hoàn thành sinh mệnh của chúng ta là ở đây. Bất luận chúng 
ta suy nhĩ như thế nào thì mãi mãi nó đều chỉ là một phương 
điện khác của hiện tại. Việc thực hiện tỉnh thần nhận ra vũ trụ 
to lớn xung quanh chúng ta là rất cấp bách. Chỉ khi chân chánh 
dung hợp “đồng minh” lớn này thuộc về chúng ta thì sinh rệnh 
chúng ta mới có thể hoàn thành một cách đúng nghĩa, phát ra 
âm thanh thuộc về một vĩ độ nào đó trong vũ trụ. Đây chính là 
trách nhiệm mà chúng ta không thể khước từt). 


Nhân loại có thể, chỉ có nhân loại mới có thể phát ra 
âm thanh theo vĩ độ đạo đức. Cẩn phải xác định một lần 
nữa, chúng ta có thể nói “Sinh thái học tầng sâu Nho gia” 
(Confucian deep ecoloey) là hoàn toàn không phải lấy sinh 
thái hay sinh vật làm trung tâm, mà phải là Thiên nhân hợp 
nhất (anthropocosmmic). 

Một tham khảo cụ thể có liên quan đến sinh thái được 
tìm thấy trong câu chuyện sáng tạo “Dịch” của Chu Hy, được 
trích dẫn phần trên, cụ thể là: “Ông quán sát các dấu hiệu của 
loài chim thú và sự thích nghỉ của chúng với các khu vực”? 
(B.2.1). 

1. Thomas Berry, “The Universe Sfory: Ifs Religious Significance” được đưa vào 

Liberating Faith: Religious Voices {or Justice, Peace, and Erological Wisdom ảo 

Roger S. Gottlieb biên (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003), 570. 


2. #d&ÑW* 3, PHHh2 FT. 
Quán điểu thú chỉ văn, đữ địa chỉ nghi. 
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Bởi vì đây là một trong những mô hình mà Chu Hy tích 
hợp vào trong hệ thống bói toán. Sở dĩ có ý nghĩa đặt vị trí 
thích hợp của bản thân vào hệ thống sinh thái vì đó là nguyên 
tắc mà nhân loại phải tuân theo. Đương nhiên, đây cũng là 
thí dụ cụ thể coi trọng mối “quan hệ” (relationality) trong tư 
tưởng truyển thống Trung Quốc: Thân phận của một sự vật 
được định nghĩa và tạo thành trong các mối quan hệ của nó”. 


THÁI CỰC VÀ HỘI THÔNG® 


Một trong những đoạn có ảnh hưởng nhất của Hệ từ 
truyện đối với Tần Nho học thời Tống là A.1 1.5: 


1. Về điểm này Joseph Neeđham mô tả trong một đoạn trích: Sự vật vận hành 
theo một phương thức nào đó, hoàn toàn không nhất định, bởi vì những hành 
động trước hay là sự thúc đấy của sự vật để quyết định. Nhưng, bởi vì, vị trí của 
chúng trong vũ trụ mãi mãi không ngừng, chuyến động tuần hoàn, chúng có 
bản tính nội tại, quyết định chúng tất nhiên vận hành như thế. Nếu không như 
vậy, thì chúng sẽ mất đi vị trí liên quan trong chỉnh thể (nó chính là nó, chính 
là vì vị trí này) và nó biến thành một cái gì khác chính nó. Vì thế, chúng giống 
những bộ phận tồn tại phụ thuộc vào cơ thế vũ trụ. (Joseph Neeđham, Science 
and Civilisaftion in China, quyền 2: History oƒ Scientific Thought [Cambridge 
University Press, 1956], 281. Khái niệm này phản ánh trong tư tưởng Nho giáo, 
chính là thân phận con người trong quyết định do các mối quan hệ xã hội, nó 
phản ánh trong Đại thừa Phật giáo chính là “tự tính không” (svabhava šunyata, 
É1 #£3*), cũng chính là nói sự vật hoàn toàn không có bản tính tự chủ độc lập, 
mà trên căn bản chúng cùng nương tựa nhau (inferdependenf). 

2. Lần đầu tiên tôi để xuất nên đùng từ “Supreme Polarity” để địch từ Tírái 
cực. Xem Wm Theodore đe Bary and Irene Bloom, biên Sources oƒ Chinese 
Tradition, bản 2, quyển 1 (NY: Columbia University Press, 1999), 672. Xem 
Joseph A. Adler, “Zhu XỉỈs Spiritual Practice as the Basis of his Central 
Philosophical Concepts” Dao: A Journal 0ƒ Comparative Philosophy, vol 7, no. 
1 (2008), 57-79; and idem., “On Translating Taïji” David Jones and He Jinli, 
biên, Zhu Xi Now (Albany: SƯNY Press, sắp xuất bản). 
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“Dịch có Thái cực (Supreme Polarity). Thái cực sinh Lưỡng 
nghỉ (Two Modes). Lưỡng nghỉ sinh Tứ tượng (Four Image3). 
Tú tượng sinh Bát quái (Eight Trigrams). Bát quái xác định 
Kiết hung (good ƒortune and rmisfortune). Kiết hung sinh Đại 
nghiệp (Great Work)®). 


Xuyên suốt bản văn, chúng tôi luôn để cập sự giải thích 
của Tân Nho học về Kinh Dịch, đồng thời luôn để cập “L7 
(principle flÍ nguyên lí) của sự sáng tạo. Đương nhiên, “L” và 
“Khí” là những thuật ngữ chính thuộc học phái Trình Chu của 
Tân Nho học. Nhưng, trọng tâm mà chúng tôi bàn luận bây 
giờ là Thái cực, điều cần phải được chú ý là thuật ngữ “Lí? là 
do anh em họ Trình sáng tạo vào thế kỉ XI, và được Chu Hy 
sử dụng vào thế kỉ XI. Chu Hy còn tiếp thu những trứ tác của 
Chu Đôn Di (Ji|›Š(BÏl) - người chú của anh em họ Trình, đưa 
vào thuyết tổng hợp của mình. Và, người có liên quan mật thiết 
nhất với khái niệm Thái cực chính là Chu Đôn Di. Nhưng, Chu 
Đôn Di chưa từng bàn thảo khái niệm Thái cực bằng thuật ngữ 
“L” như Chu Hy đã bàn luận sau này. Chu Đôn Di không có 
ảnh hưởng đáng kể trong suốt cuộc đời của ông, thậm chí cháu 
trai của ông cũng không có ảnh hưởng sâu từ ông. Nhưng, Chu 
Hy đem Thái cực đồ thuyết ( ‡4|ä|3%, Discussion oƒ the Taiji 
Diagram) của ông làm nền tảng Vũ trụ luận của Tân Nho học 
1. 14 kMM, 1*/ENiÍÈ, RE) &, DỊ J\ 3k, J2 vị MỊ, ị 2: k3. 

Dịch hữu Thái cực, thị sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghỉ sinh Tứ tượng, Tứ tượng 

sinh Bát quải, Bát quái định Cát hung, Cát hung sinh Đại nghiệp. 

Chư Dịch bản nghĩa 3:14a. Lưỡng nghỉ chỉ cho Âm (rỗng) và Dương (đặc); Tứ 

tượng chỉ cho phương thức kết hợp hai loại hai hào. Đại nghiệp (Great Work, 


hay Great Endeavor) theo truyến thống chỉ cho thuật trị nước, nhà Tản Nho 
học cho rằng thuật tu thân trở thành Thánh nhân. 
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(Neo-Confucian cosmoloey). Chu Đôn Di và Chu Hy đều là 
những nhà giải thích quan trọng nhất, có ảnh hưởng rộng rãi 
về Thái cực sau khi Hệ từ truyện được thành sách. 


Khía cạnh chính trong lí luận của Chu Hy là sự cân bằng 
của Thái cực và Lí). 


Đối với Chu Hy và những môn đổ của ông, thì Thái cực 
là nguyên lí “chung cực” hay nguyên lí “nền tảng” cụ thể hơn 
là nguyên lí hai cực Âm - Dương. Bởi vậy, Thái cực trong ngữ 
cảnh này thật sự có nghĩa là “một cực cao nhất” hay là “một 
cực chung cực” chứ không giống như cách dịch thông thường 
là “chung cực” (hay là to nhất) cao nhất”®). 


Nhưng, trước thế kỉ thứ XII, người ta hầu như dùng “Khí” 
để giải thích “Thái cực” chứ không dùng “Lf” Đó là, bất luận 
là tác giả của đoạn văn thuộc Hệ từ truyện được dẫn ở phần 
trên, hay là Chu Đôn Di thì Thái cực đểu bao hàm ở phần 
trong của Khí, có thể chuyển hóa thành năng lượng tiểm ẩn 
thuộc mô thức Âm Dương, cũng chính là khí mà ngay từ 
đầu có tính hai cực không phân biệt được, chứ không phải là 
nguyên lí trừu tượng của tính hai cực này??. 

1. Quan điểm này đến từ Lí Đồng (4‡8{ 1093-1163) thầy của Chu Hy. Zhus 
teacher Li Tong See Shu Jingnan 3# #‡j#j, Zhu Xi nianpu changbian 2‡‡†: 
đi. Xem Thúc Cảnh Nam (1È 1#1#j{), Chu Hy niên phổ trường biên 2XÉ 
‡Ị:}4â&l. (Shanghai: Donghua shifan đaxue chuban she, 2001), 266; và A. 
€. Graham, Two Chinese Philosophers: Chfềng Ming-tao and Clrtng Yi-chhuan 
(London: Lund Humphries, 1958), 163. 

2. So sánh với chú 57 và sách sắp xuất bản của tôi, Reconstructine the Confucian 
Dao: Zhu XỈ* Appropriation oƒ Zhou Dunyi. 

3. Xem Graham, đã đắn phần trước tr.162 - 165. 
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Sau khi xác lập những đẳng thức quan trọng này, có thể 
nói, bất luận là dùng Lí hay dùng Khí để giải thích thì Thái cực 
trong Hệ từ truyện đều chỉ cho tính sinh trưởng, sức sáng tạo 
mà vạn vật vốn có. Nói cách khác, Thái cực vốn là bản thân 
sức sáng tạo (Khí) mà cũng là nguyên tắc (Lí) của sức sáng tạo. 


Thành Trung Anh (Cheng Chung-ying JÈt† #:) luận bàn 
khá thuyết phục quan điểm này trong luận văn Cafegories oƒ 
Creativity in Whitehead and Neo-Confucianism (Phân loại 
tính sáng tạo của Whitehead và Tân Nho học) năm 19790). 


Thành Trung Anh viết: “Thái cực trone Kinh Dịch chính là 
chuyển động nhịp nhàng giữa hai cực. Nó bao gồm năng lượng 
mới rẻ, cụ thể hóa trong sự vật và sự việc”. 


Và, khí mang tính cơ bản chính là “vật chất không xác 
định, vô hạn trong sự biến hóa song hành với động thái hội 
thông thấm qua quá trình vốn có và trạng thái không xác 
định của sự biến hóa”®). 


Khái niệm “hội thông” (inferpenetrafion) này chỉ được 
nêu ra bằng cách ám chỉ trong Hệ từ truyện. Nhưng, về sau 
được phát triển đẩy đủ hơn trong hai tác phẩm Thái cực đồ 
thuyết (K3, Discussion oƒ the Tuiji Diagram) và Thông 
thư (1# Penetrating the Scripture oƒ Chang) của Chu Đôn 
Di. Hai trứ tác này ở mức độ nào đó đểu dựa vào một phần 
1. JournalofChinese Philosophy, quyến 6, số 3 (1979): 251 - 274. Tái bản ở Chung- 

ying Cheng, New Dimensions 0ƒ Confucian and Neo-Confucian PhiÍosophty 

(Albany: SUNY Press, 1991). 


2. Ncw Dimensions, 545. 
3. Sđđảtr.548. 
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Kinh Dịch làm nền tảng. Ở trước, chúng tôi đã dẫn câu này 
trong Hệ từ truyện: 


Thánh nhân có thể đưa ra các quy tắc và nghi thức bằng 
cách nhìn những hoạt động trong trời đất, quán sát chúng hội 
thông như thế nào?) (A.8.2). 


Tương tự như thế: 


Dịch là không suy nghĩ, vô vi, tịch nhiên không động. Khi 
được kích thích nó liền quán thông vào tất cả tình huống trong 
trời đất? (A..10.4). 


Mặc dù, điểu bàn luận trong đoạn văn trên là bản thân 
“Dịch” xuất hiện tính chất tiên tri, trạng thái mang tính tinh 
thần, nhưng Chu Hy bình: 


Sự kì diệu của tâm con neười là trong lúc động cũng như lúc 
tĩnh nó cũng giống như vậy?). 


Vì vậy, tâm con người giả sử ở trong trạng thái hoàn toàn 
tĩnh chỉ (như Chu Hy nói), thì vẫn duy trì sự phản ứng nhạy 
cảm, và theo sự lí giải của nhà Nho học thời Tống thì phản ứng 


1. *#A jÐl354ZX F21), U33, ĐI{r‡t H9. 
Thánh nhân hữu đi kiến thiên hạ chỉ động, nhi quán kì hội thông, dĩ hành kì 
điển lễ. 
Sđá tr.3:7b 
2. 1#lth, #24, 3⁄/À 9), t&IfUìšj 2Ñ. 
Dịch vô tư đã, vô vi đã, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chỉ cố. 
Chu Dịch bản nghĩa R] 3) 4£ È 3:12b. 
3... \'ù+1!9,1L8U8#7£0UUwt. 
Nhân tâm chỉ diệu, kì động tĩnh diệc như thử. 
Sđd.,3:13a. 
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đạo đức tự phát đối với tự nhiên và các mối quan hệ xã hội - đặc 
biệt là cái sau - chính là tiêu chí trong tâm của Thánh nhân”, 


Trong thiên mở đầu của Thái cực đổ thuyết, Chu Đôn Di 
ban cho quan điểm “hội thông” này một nển tảng triết học vũ 
trụ trong học thuyết vũ trụ khởi nguyên của ông: 


Vô cực (Non-polar) là Thái cực (Supreme Polarity). Vô cực 
trong Động sinh ra Dương; Động cùng cực là Tĩnh, Tĩnh sinh 
ra Âm. Tĩnh cùng cực lại trở về Động. Động và Tĩnh thay nhau 
cùng làm gốc của cái kia. Để phân biệt Âm Dương, vì thế mà 
Lưỡng nghỉ được thành lập®). 


Và, trong tác phẩm Thông thư, ông lại viết: Động là khi 
vắng mặt của Tĩnh và Tĩnh là khi vắng mặt của Động, là đặc 
trưng của vật. Động mà không Tĩnh và Tĩnh mà không Động, 
là đặc trưng của Thần. Động nhưng mà không Động, Tĩnh 
nhưng mà không Tĩnh, không có nghĩa là (thần) không phải 
Động cũng chẳng phải Tĩnh®) (phần 16). 


1. Xem Joseph A. Adler, “Response and Responsibility: Chou Tun-i and Neo- 
Confucian Resources for Environmental Ethics”, Mary Evelyn Tucker và John 
Berthrong biên Confucianism and Ecoloey: The Interrelation oƒ Heaven, Earth, 
and Humans (Cambridge: Harvard University Center for the Study of World 
Religions): 123-149. 

2. ##tMill &“. k##@llUÚEf: ĐM@IUŸ, ÂŸU/E2. 06228). —-H 
—WW, H241tR“. 21228, HifR 3). 

Vô cực nhi Thái cực. Thái cực Động nhi sinh Dương; Dương cực nhi Tĩnh, 
Tĩnh nhi sinh Âm. Tĩnh cực phục Động. Nhất Động nhất Tĩnh, hỗ vi kì căn. 
Phân Âm phân Dương, Lưỡng nghỉ lập yên. 

Chu Liêm Khê tập JÑ|§BŠ4, quyền 1. 

3. IÿIM#, ÑŸ1l#WU, #Jtú. IVIM(fIU, #ŸUf&WW, ÿlH4-U:. #1ÚU% 
HỤI, W#IU#&W, †È2*f#4%l#tU. 

Đông nhi vô Tĩnh, Tĩnh nhi vô Động, vật đã. Động nhi vô Động, Tĩnh nhi vô 
Tĩnh, Thần đã. Động nhi vô Động, Tĩnh nhi vô Tĩnh, phi bất Động bất Tĩnh đã. 
Sđd., 5:33b. 
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Chu Hy bình: 
Trong Động có Tĩnh, trong Tĩnh có Động”. 


“ Động nhưng mà không Động, Tĩnh nhưng mà không Tĩnh, 
không có nghĩa là (Thần) không phải Động cũng chẳng phải 
Tĩnh”. Điều này chỉ cho lí siêu hình (metaphysical order). Mô 
hình “Lf này là Thần và không thể hiểu thấu được. Khi nó 
đang Động thì đồng thời nó đang Tĩnh, cho nên (Chu Đôn Di) 
nói “không Động”. Khi nó dang Tĩnh thì đồng thời nó đang 
Động, cho nên (Chu Đôn Di) nói “không Tĩnh”. Trong Tĩnh có 
Động và trong Động có Tĩnh. Khi Tĩnh thì nó có khả năng của 
Động, và khi Động thì nó có khả năng của Tĩnh. Trong Dương 
có Âm, và trong Âm có Dương. Thay đổi vô cùng tận®). 


Trong Thông thư, phần Động Tĩnh 16, Chu Đôn Di tiếp 
tục viết: 


Khi vật mà không thông (nghĩa là nó bị giới hạn bởi những 
hình thức vật lí của chúng), thần thì huyền điệu (thấu suốt) vạn 


1. 1i. W'|!fï19). 
Đông trung hữu Tĩnh, Tĩnh trung hữu Động. 
Sđd., đắn từ Bình chú Thông thư của Chu Hy, đã xuất bản. 

2. [HWI###), #ŸflU#Ñ, JÈ24^f4W#l #7JÉtUUỦ L>#l. #EH#Wif2ššI. 
3¡1t#)I#2+IÄ 4#. HH [ #Øt|. 273t0Ê?2kÌÍ8U; ÁHI [f®&@#I .ø: 
'|!4ï W#. ñ#'†'4i #); ñŸ IiffE#,. it fiEÑ#; Bá '|! Ýï lê., l2:+}! {ï Ra. #:4x #K ti 1. 
“Đông nhi vô Động, Tĩnh như vô Tĩnh, phi bất Đông bất Tĩnh” thử ngôn hình 
nhi thượng chỉ lí. Lí tắc thần nhi mặc trắc. Phương kì động thời vị thường bất 
Tĩnh. Cố viết “bất Động” Phương kì Tĩnh thời vị thường bất Động, cố viết 
“vô Tĩnh” Tĩnh trung hữu Tĩnh, Tĩnh trung hữu Động; Tĩnh như năng Động, 
Động nhi năng Tĩnh; Dương trung hữu Âm, Âm trung hữu Dương. Thác tông 
vô cùng đã. 

Sđd., 5:35a. 
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vật. Âm của nước được dựa vào Dương, Dương của lửa được 
dựa vào Âm. Ngũ hành (Five Phases) là Âm và Dương. Âm 
và Dương là Thái cực (Supreme Polarity). Bốn mùa vận hành 
chấm dút và bắt đầu (lại). Nào phân biệt được! Bao la vô tận!?). 


Điều này có nghĩa là, trong bản chất của “Động” bao hàm 
“Tĩnh” và ngược lại cũng như thế. Một bình luận khác trong 
Thái cực đồ thuyết, Chu Hy nói: 


Gốc ban đầu của Dương được sinh ra bởi Động là Tĩnh. 
Cùng với Tĩnh thì phải có Động. Đây là điểu mà (Trình Di) 
nói: “Động Tĩnh không hai”®). 


Trong Tĩnh thuộc Âm là gốc của bản thân Dương; trong 
Động thuộc Dương là gốc của bản thân Âm. Đây là bởi vì Động 
nhất định đến từ Tĩnh, mà Tĩnh dựa vào Âm; bởi vì Tĩnh nhất 
định đến từ Động, mà Động dựa vào Dương®). 


1. #Jl|4*3H, ÈH#È/jÄ#J. ZKEXMAHBG, khjMl2. 1i{r2, 2ô kú. DỤ 
IÿMMÁT, 4ÿ144:. X2 M2! 1612! 
Vật tắc bất thông, thần điệu vạn vật. Thủy Âm căn Dương, hỏa Dương căn 
Âm. Ngũ hành Âm Dương, Âm Dương Thái cực. Tứ thời vận hành, vạn vật 
chung thủy. Hỗn hề bích hể! Kì vô cùng hết! 
Sđd., 5:33b-34a. 

2. “#UIlU“ER4”, JÈJÁ*ÈÌŸ.WW2 L2i#8.Wiil “#9 f#K3Ã4”. 
“Đông nhi sinh Dương” kì sơ bản thị Tĩnh. Tĩnh chỉ thượng tu Động hỹ. Sở vị 
“Đông Tĩnh vô đoan”. 
Sđá., 1:7b. so sánh Chu tử ngữ loại 2-ƒ-{3§ 1:1a. 

3. A2 !|!'f1fiRä2 1t. Ri#f1fíl2> MU. 8iy Bi I3 RfKiArt, MỸ 
+ lí Ð:13¡-Ƒ R Mod. 
Âm Tĩnh chỉ trung tự hữu Dương chi căn. Dương Động tự hữu Âm chỉ căn. 
Động chỉ sở đĩ tất Tĩnh giả căn hồ Âm cố đã; Tĩnh chi sở đĩ tất Động giả căn 
hồ Dương cố đã. 
Sđá., 1:8a. 
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Chất của nước là Âm, nhưng bản tính của nó dựa vào 
Dương. Chất của lửa là Dương, nhưng bản tính của nó dựa 
vào Âm, 

Bởi vậy, Chu Đôn Di và Chu Hy hiểu được Thái cực không 
chỉ là sức sáng tạo mà còn khả năng của Khí có thể vượt qua 
ranh giới kinh nghiệm. 

Cũng như trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, vạn vật 
bao hàm lẫn nhau. Khái niệm “hội thông” này lần đầu có thể 
phát triển toàn diện Phật giáo Hoa Nghiêm qua học thuyết 
“Sự sự vô ngại” (non-obstruction oƒ phenomena, *}†*}†t Bá), 
và sau này được phát triển trong Tân Nho gia®?. 


Đây là nền tảng của quan điểm thuộc Thành Trung Anh 
trở về sau: 


Thái cực không gì khác hơn là sự kết hợp vĩnh hằng của 
Khí trong sự vận động của Âm Dương... 


Sự vận hành của Âm Dương vốn có trong Thái cực, cũng 
vốn có giữa mỗi cái”), 


Sinh thái học thuộc hội thông có hàm nghĩa ở đâu? Nó đi 
trực tiếp vào tiền để của Sinh thái học tầng sâu: Con người 
và thế giới tự nhiên về bản chất thì nhất trí nhau. Nếu chúng 
ta dùng phương pháp của Chu Đôn Di giải thích Thái cực 
1. 7Kfil#IUI4R. k#íRIURE2E. 

'Thủy chất Âm nhi tính bản Dương. Hỏa chất Dương nhi tính bản Âm. 

Sđđ., 1:12a. 

2. Đối với vấn để này xem sự thảo luận rõ của chúng tôi trong tác phẩm 

Reconstructing the Confucian Dao, chương 3. 

3. Cheng, đẫn ở phần trước, 551. 


185 


trong Hệ từ truyện, thì chúng ta có thể hiểu là lực lượng cơ 
bản thuộc về sự diễn biến của thiên thể đang tổn tại trong vạn 
vật, bản tính sáng tạo của Khí cũng do đó mà sinh khởi. Sở dĩ 
vạn vật tồn tại một cách chân thật là vì nó mở ra cho vật khác. 
Hơn nữa, trên thực tế nó bao gồm vật khác. Đây là bởi vì lực 
lượng dao động, tính sáng tạo tồn tại khắp nơi. 


Vũ trụ học “toàn tức” được để cập vài dòng kế tiếp trong 
Thái cực đồ thuyết của Chu Đôn Di: 


Sự biến và hợp của Dương và Âm sinh ra kim, mộc, thủy, 
hỏa, thổ. Năm khí này được sắp xếp một cách hài hòa. Bốn 
mùa vận hành thông qua chúng. Neũ hành (Five Phases) là 
một thể của Âm và Dương. Âm và Dương là một thể của Thái 
cực (Suprerme Polarity). Thái cực vốn là Vô cực (Non-polar). 
Ngũ hành sinh thì mỗi cái đều có tính của nót). 


Chân lý của Vô cực, tỉnh túy của Lưỡng nghỉ và Ngũ hành 
kết hợp một cách bí ẩn và ngưng tụ lại. “Đạo của Càn trở thành 
nam, đạo của Khôn trò thành nữ” Hai khí giao cảm với nhau, 
chuyển hóa và sinh ra vạn vật. Vạn vật sinh và lại tái sinh biến 
hóa vô cùng”). 


1. Rj##JtA, IUEÈkkkê-L. Ti#Mdg, ĐIỷ‡T3ý. Tiír-f2Rtb, là 
Rồ--kMdO, k@6Ẳ&ftb. 172 Etb, #--1tE. 
Dương biến Âm hợp, nhi sinh thủy hỏa mộc kim thổ. Ngũ khí thuận bố, tứ 
thời hành yên. Ngũ hành nhất Âm Dương đã, Âm Dương nhất Thái cực đã, 
Thái cực bản Vô cực đã. Ngũ hành chỉ sinh đã, các nhất kì tính. 

2. MMVXI(, HXPẰ, rllURWẾ. [l)J0Đ9), hịìfph | 44 
l8, {L/E@V, /Ä92:Eli094L 913. 
Vô cực chỉ chân, nhị ngũ chỉ tinh, điệu hợp chỉ ngưng. “Càn đạo thành nam, 
Khôn đạo thành nữ”, nhị khí giao cảm, hóa sinh vạn vật, vạn vật sinh sinh nhi 
biến hóa vô cùng yên. 
Chu Liêm Khê tập Jflšš*$, chương 1, dẫn Hệ từ truyện ##‡‡l A .1.4. 
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Cho nên Thái cực là một lực lượng sáng tạo tổn tại rộng 
rãi trong vũ trụ. Nó triển khai, diễn biến trở thành trạng thái 
hai cực có sức căng ra. Trạng thái này lần lượt trở thành vạn 
sự vạn vật trong thế giới hiện tượng. Nhưng, mỗi thực thể 
trong vạn sự vạn vật đều chứa đựng đầy đủ sức sáng tạo hay 
là nguyên tắc chung cực này. 

Điểu này tương tự với truyền thống của Abraham (Do 
Thái giáo Judaism, Kitô giáo Christianity, và Hồi giáo Isiam), 
người ta cho rằng Thượng Đế hoàn toàn tồn tại trong mọi 
sự mọi vật, nhưng nói như thế, ít nhất vượt qua những giáo 
nghĩa thần học truyền thống này. 


TÍNH TINH THÂN CỦA TỰ NHIÊN 


Thomas Berry đã từng viết hùng hồn tính chất tinh thần 
trong Câu chuyện vũ trụ (the universe sfory) - giới khoa học 
cho đến nay vẫn nghiên cứu về khởi nguyên và quá trình tiếp 
tục xuất hiện của vũ trụ. 

Chẳng hạn như: 


Trái đất hiện nay của chúng ta hoàn toàn không phải là trái 
đất trong quá khứ và trong tương lai, mà là trái đất ở trong giai 
đoạn phát triển cao trong quá trình “tiếp tục xuất hiện”. 

Chúng ta cần thấy được trình tự biến đổi của trái đất là 
hàng loạt các chuyển động trong tác phẩm âm nhạc. Trong 
âm nhạc, những nốt trước tắt đi thì những nốt sau trỗi lên, 
nhưng mỗi nốt nhạc cho đến cả bài giao hưởng cần phải nghe 
cùng một lúc. Chúng ta sẽ không hiểu hoàn toàn những nốt 
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khởi đầu cho đến khi chúng ta nghe các nốt sau. Mỗi chủ để 
mới thay đổi ý nghĩa của những chủ để trước và toàn bộ tác 
phẩm. Chủ để mở đầu sẽ tạo ra tiếng vang cho suốt cả những 
phần sau của bản nhạc”), 


Ông nói câu chuyện khoa học vũ trụ này là câu chuyện 
thiêng liêng của chúng ta. Chúng tôi hiểu bí mật tối thượng 
trong sự hình thành của vạn vật như thế. Nó hoàn toàn không 
chỉ nói về vật chất, cũng không chỉ nói vật chất dùng phương 
thức ngẫu nhiên để đi vào thế giới có thể thấy được xung 
quanh ta. Bởi vì, tiến trình hình thành được trình bày bởi 
nhà nghiên cứu di truyển Theodosius Dobzhansky (1900 - 
1975) cho rằng không phải là ngẫu nhiên hay là được quyết 
định mà là sức sáng tạo. Giống như trong sinh hoạt của con 
người không phải là quá trình suy luận hợp lí hay không hợp 
lí, cũng không phải là tâm suy nghĩ hỗn loạn mà chính là sự 
xuất hiện của vẻ đẹp huyền bí như cánh đồng hoa cúc rực nở 
ra khỏi mảnh đất tăm tối?). 


Chúng ta nói trái đất là một “hành tỉnh sống” - chỉ là loại 
suy. Bởi vì, trái đất không thể tự sản xuất. Kì thật, chúng ta nói 
về đặc tính chung của trái đất và thể sinh mệnh. Cũng chính 
là “chủ thể hiện diện từ một hình thái sang một hình thái 
khác, trong quá trình chuyển biến, thì đặc tính của mỗi thân 
phận hoàn toàn không mất đi, ngược lại còn tăng mạnh”?), 
1. “The Gaia Hypothesis 1s Religious Implications” trong Thomas Berry, Tí 

Sacred Universe: Earth, Spirituality, and Religion in the Twenty-first Century 

(NY: Columbia University Press, 2009), 107 - 108. 


2. Sđđ., 110. 
3. Sđđ. 
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Nói cách khác, “chúng ta phải hiểu rằng, vũ trụ là một sự 
đồng cảm của mỗi chủ thể, chứ không phải là sự tập hợp của 
các loại khách thể?0). 


Nó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà những hiểu 
biết vể Sinh thái học tầng sâu của Thomas Berry sẽ cộng 
hưởng theo nhiều cách với Kinh Dịch. Bởi vì, ông thông thạo 
lịch sử tư tưởng tôn giáo Trung Quốc. 


Quá trình sáng tạo và sự xuất hiện liên tục mà ông ta nói, 
đã được để xướng từ trước bằng cách khái niệm như, “Dịch” 
“biến” và “sinh ra và trưởng thành” (“E“E) trong Hệ tử truyện 
được bàn ở phần trên. 


Trình Di đem khái niệm sau nói thành “không có sự hạn 
chế của việc sinh ra và trưởng thành” (“E“:2S#7) và “không 
có sự chấm dứt của việc sinh ra và trưởng thành” (““:4S8) 
cho đến “tâm của trời và đất sinh ra vật” (KJl⁄EJ2 +›1b,)®). 


Hệ từ truyện còn nói về tính tỉnh thần của tự nhiên: 


Khổng Tử nói: “Người hiểu được đạo biến hóa thì sẽ hiểu 
được hành động của tỉnh thần!?®*(A.9.10). 


1. Thomas Berry, “The Universe Story: Its Religious Significance” trong 
Liberating Faith: Religious Voices for justice, Peace, and Ecological Wisdom 
được Roger S. Gottlieb biên (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003), 570. 

2. Về hai thuật ngữ đầu xem Hả Nam Trình thị di thư š[jÊt C3 i‡ quyền 15 
(Nhị Trình tập —~ÊÈ$‡ 148-149), và Chan, Source Book, 553. Liên quan đến 
thuật ngữ thứ ba, xem Chư Dịch Trình thị truyện R 13 Ê¿ LC{E, quê 24, Nhị 
Trình tập —~#¿$t 819). 

3. -ÝHl: [Rl#‡t>ìW3#, HRIRt* r3 Ÿ+. 

Tử viết: Tri biến hóa chỉ đạo giả, kì tri thần chỉ sở vi hổ! 
Chu Dịch bản nghĩa RÄ 5) 4: È 3:11b. 
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Dốc hết tỉnh thần vào (vật) và hiểu được sự chuyển hóa 
chính là làm hưng thịnh cái đúc®), 


Khí tạo thành vạn vật, Thần là một dạng tỉnh diệu nhất, có 
sức thấm suốt tốt nhất của Khí. Cho nên, thần là hình tượng 
của vũ trụ cũng là năng lực của con người. Chúng ta có thể 
thấy được nó từ trong hiện tượng tự nhiên kỳ lạ, không thể 
giải thích được, có thể thấy nó trong quỷ, thần, tiên, có thể 
thấy nó trong thân cỏ thi dùng để bói theo Kinh Dịch®, cũng 
có thể thấy nó trong tâm của bậc Thánh nhân. Trong tâm của 
Thánh nhân đã trừ đi hình thức thô xấu của khí, nó đã được 
tịnh hóa. Trong Thái cực đồ thuyết, Chu Đôn Di nói: 


“Chỉ có con người mới tiếp nhận được khí tốt nhất và thiêng 
liêng nhất. Một khi được hình thành thì chúng được sinh ra, khi 
tỉnh thần biểu lộ thì chúng có khả năng hiểu biết”®). 


Cao đồ của Chu Hy là Hoàng Cán (đ‡ð$ 1152 - 1221 là 
con rể) hưởng ứng quan điểm của ông, nói: 


Con người là thiêng liêng nhất của vạn vật, không phải là 
cây và đá. Cho nên, tỉnh và khí của con người đều có thẩn®). 


1. #fšlRI{t,‡4 2 1ề1h. 
Cùng thần tri hóa, đức chỉ thạnh đã. 
Sđd., 3:21a. 
2. Hệ từ truyện #*#}Ä A 11.3; Chu Dịch bản nghĩa Jñj 9} 4k Ÿ 3:14a. 
3. tEA1U#H1tZlf0 jt@. J4, 3581. 
Duy nhân đã đắc kì tú nhi tối linh. Hình kí sinh hỹ, thần phát tri hỹ. 
Chu Liêm Khê tập l3 X4: 1:18a. 
4. À34/W9J> 8, IF4{¡. MCHEI1L4⁄LX®C1i3*tÚB. 
Nhân vi vạn vật chỉ linh, phi bản thạch. Cố kì tỉnh kì khí mạc bất các hữu 
thần yên. 
Tĩnh Lợi Đạt toàn thư ‡|:Ê|X2> f†, 28:24a, 620. 
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Tư tưởng Tân Nho gia chịu ảnh hưởng rất sâu sắc từ Kinh 
Dịch, liên quan đến “thần” ở vị trí trong tư tưởng của Tân Nho 
gia, chúng tôi từng viết trong một tác phẩm khác như sau: 


Trong Tân Nho học, ý nghĩa quan trọng của tỉnh thần và 
tính tính thần hoàn toàn không vượt qua quy luật tự nhiên, mà 
là sự liên tục với nó... Bằng cách tuân thủ nguyên tắc của con 
người - đó là “thành” (authentic, 3Ñ) và “thật” (real, ÄÄ) - người 
này có thể “trợ giúp tiến trình chuyển hóa và nuôi dưỡng của 
Trời và Đất” (ầ Khi2 1t.fï), và đồng thời “cùng với Trời và 
Đất lập thành bộ ba” (E47) (Zhongyong 22)0). 


Do đó, vũ trụ quan của Kinh Dịch có thể tạo ra khả năng 
là sự “đồng cảm của chủ thể; chủ thể ở trong đó cùng nuôi 
dưỡng nhau, cùng hòa quyện vào nhau, tạo thành sự viên 
mãn cùng tột và tự ngã thực hiện của con người và thế giới 
tự nhiên. 


1. Joseph A. Adler, “Varieties of Spiritual Experience: Shen in Neo-Confucian 
Discourse" trong Tu Wei-ming và Mary Evelyn Tucker Conƒfucian Spirituality, 
quyền 2 (NY: Crossroad, 2004), 141. 
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QUYỀN MÔI TRƯỜNG 
VÀ QUYỀN ĐỘNG VẬT 


— Mở tộng quan niệm “nhân quyền” 
và đáp ứng quan niệm “hộ sanh” 


Thích Chiêu Huệ? 


TÓM TẮT 


Nếu nói pháp chế hóa tư tưởng “nhân quyển” là bước 
nhảy vọt của văn minh nhân loại, thế thì kế đến có bước nhảy 


1. Thích Chiêu Huệ (Ÿ#H{ŸÃ1957-): Sinh ở Yangon, Miến Điện. Nguyên tên là 


Lô Quỳnh Chiêu (läïfØlý‡), phụ thân là Lô Hoảng Danh (Ö# #é #2), mẫu thân 
là Lương Nhâm Vân (3*-T-2‡). Năm 10 tuổi, vì sự bất ổn chính trị tại Miến 
Điện nên cả gia đình đi cư sang Đài Loan. Sư tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đài 
Loan, là đệ tử xuất gia của Pháp sư Ấn Thuận, thọ Cụ túc giới ở chùa Long 
Tuyển (ÄÈ 3‡ 3#) thuộc Cao Hùng (8È) vào năm 1980, là một trong những 
nhân vật tiêu biểu quan trọng của Phật giáo Đài Loan hiện đại. Hiện tại, Sư là 
Giáo sư của Khoa Tồn giáo học tại Đại học Huyền Trang. 

Những trứ tác tiêu biểu của Sư: Như thị ngã tư (M1Ä*‡b R8), Phật giáo luân lí 
học (lb #ÄL{fà FỆ 3+), Nhân gian Phật giáo bá chủng giá - Ấn Thuận đạo sư ( À\ |fJ 
‡ð #Llñ RfL#í — tỊINWI3flli), Nhân gian Phật giáo thí luyện tràng ( ^\ l]b:#tầX 
}.1š]), Luật học kim thuyên (ft +22). Sơ kỳ duy thức tư tưởng (J1 33 l1 
31), Phật học quy phạm luân lí học (fb'šft3š4 fẤt 4Ñ RE #*), Nhân Bồ-tát hạnh đích 
lịch sử túc lí (À -†È {7 ÍÉJIÉ + tê lẻ)... 
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vọt, phải là pháp chế hóa quan niệm “quyền môi trường” 
và “quyển động vật” đạp đổ chủ nghĩa sô-vanh nhân loại 
(Anthropocentrism). Nguyên nhân là: Từ khảo nghiệm tàn 
khốc của hiện thực, chứng minh sự hạn chế của con người; 
nhân loại đã đối diện với khó khăn môi trường sinh thái bị 
tàn phá, không thể phát triển bền vững được (Sustainable 
developmenl). 

Động vật được coi là tài sản của con người, bất luận là 
tư tưởng thế tục của phương Đông hay phương Tây, hoặc 
cách nhìn của tôn giáo dòng chính phương Tây, đều nhất trí. 
May mà nhân sĩ có tâm, không nỡ nhìn thấy động vật bị khổ 
nạn, từ đó vượt qua rào cản ý thức tôn giáo và thiên kiến 
thế tục, nêu ra quan niệm “quyển động vật, chủ trương động 
vật (giống con người) đều cảm nhận được khổ vui, sợ “sinh 
mạng” chết đi, và phải có “nhân cách pháp định” 


Chủ trương xanh cấp tiến thì trên pháp lí, để xuất chủ 
trương “Quyển môi trường” (Environment riehf), mục đích 
là: Khiến cho “môi trường” và “con người” đủ tính chủ thể 
như nhau về mặt pháp luật. 

Điểu ngẫu nhiên ăn khớp với Phật giáo là: Nhà sinh thái 
học đương đại để xuất quan điểm “tính đa dạng sinh vật. Chỉ 
có con người đủ trí tuệ duyên khởi, mới có thể vượt qua được 
bản vị tự ngã, thấy được nguyên tắc các pháp cùng nương 
nhau hình thành trong môi trường sinh thái, từ đó tôn trọng 
giá trị tồn tại của tất cả sinh mạng có hình thức khác nhau, 
đồng thời đối xử với chúng bình đẳng. 
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Nền tảng lí luận của “hộ sanh” không chỉ xuất phát từ siêu 
hình học hoặc khế ước luận của “Trời ban cho quyển động 
vật” “ Trời ban cho quyền môi trường” và cũng không phải tư 
duy xuất phát từ luận thức nghĩa vụ - không thoát khỏi sắc 
thái “chủ nghĩa tư bản” mà xuất phát từ nguyên lí căn bản của 
Phật pháp - nguyên tắc Duyên khởi: Phía sau “pháp tự thông” 
kinh nghiệm mộc mạc, có lôgic tư duy “Cùng nhau tồn tại” và 
“Chúng sanh bình đẳng”. 


CHÁNH VĂN 


1. “Nhân quyển”: Một bước nhảy vọt lớn của văn minh 
nhân loại 


“Nhân quyền” sự phổ cập hóa của quan niệm này là một 
bước nhảy vọt lớn trong lịch sử văn minh nhân loại, nhưng 
nó chính thức được hiện thực hóa trong quá trình phát triển 
của xã hội nhân loại, lại là một bộ sử đẩy máu. 

Chúng ta thử nghĩ: Dù đã đến thế kỷ XIX, tư tưởng “Trời 
ban cho quyển con người; trước đó những nhân sĩ có tâm 
đã để xuất, nhưng châu Âu và châu Mỹ vẫn diễn ra mạnh mẽ 
việc buôn bán nô lệ gốc Phi, các nước châu Âu có pháp luật 
hoặc án lệ liên quan đến nô lệ cũng cho thấy: Nô lệ suy cho 
cùng chỉ là một món “hàng hóa” của chủ nô mà thôi. Để bãi 
bỏ chế độ nô lệ, thậm chí Mỹ phải trả giá nặng nể “Chiến 
tranh Nam-Bắc” và tổng thống bị giết. 

Giải phóng nô lệ da đen, nhân quyển hoàn toàn 
không vì thế mà được bảo hộ! Kì thị chủng tộc, đảng Nazi 
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(Nationalsozialistische) của nước Đức giết hàng loạt người 
Do Thái, đặc biệt khiến người ta phẫn nộ là: Về việc tiêu diệt 
tù binh và dân thường, thì “trận đổ sát lớn Nam Kinh” của 
Nhật Bản là thê thảm nhất! Hai lần đại chiến, khiến cho vô số 
người dân vô tội rơi vào địa ngục trần gian, “mạng người thời 
loạn như rác rưởï”; ngay cả việc sống cũng là yêu cầu xa xỉ, thì 
không cần bàn đến quyển lợi bình đẳng, tự do khác! 

Tất cả việc giết chóc và bức hại, lí do không ngoài “dục 
tranh” và “kiến tranh” được nói trong kinh Phật. Chẳng 
hạn như: 


“Chúng sanh vì dục bám vào dục, lấy dục làm gốc, mẹ tranh 
cùng con, con tranh cùng mẹ. Cha con, huynh đệ, em gái, thân 
tộc lần lượt cùng tranh nhau... Lại nữa, chúng sanh vì bám vào 
dục, lấy dục làm gốc, vua vua cùng tranh nhau, Phạm chí cùng 
tranh với Phạm chí, cư sĩ cùng tranh với cử sĩ, người dân cùng 
tranh nhau, quốc gia cùng tranh nhau. Họ vì đấu tranh mà oán 
hận nhau, nên dùng các loại binh khí, làm hại nhau, hoặc đấm 
tay ném gạch, hoặc lấy gậy đánh, dao chặt. Lúc họ đấu tranh, 
hoặc chết, hoặc sợ, chịu khổ cực nặng”. 

“Vì tham dục bám víu vào nhân duyên niên các vua tranh 
chấp nhau, cư sĩ Bà-la-môn tranh chấp với cư sĩ Bà-Ìa-môn... 
Vì kiến dục buộc chặt, nên hàng xuất gia lại tranh chấp với 
hàng xuất gia”. 

“Tham dục buộc chặt” tức là sẽ có tranh chấp lợi ích (dục 
tranh); “kiến dục buộc chặt tức là sẽ có tranh chấp về hình 
thái ý thức (kiến tranh). Chiến loạn đấu tranh trong lịch sử 
nhân loại, nguyên nhân không ngoài điểu này. 
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Sau đại chiến thế giới lần thứ 2, khi sự đau đớn lắng xuống, 
các nước trù liệu thành lập Liên Hiệp Quốc thuộc tổ chức thế 
giới, ban bố “Hiến chương Liên Hiệp Quốc, cho thấy rõ họ 
đưa ra giá trị tôn trọng nhân cách, nhân quyền cơ bản, và 
quan niệm nam nữ bình đẳng, quyết tâm thúc đẩy xã hội tiến 
bộ tự do, và cải thiện mức sống. Vì thế, nghiêm túc xây dựng 
trật tự quốc tế và nhận thức đạo đức, rõ ràng là muốn kiểm 
chế tai họa tràn lan của “dục tranh” và “kiến tranh” để bảo 
đảm phúc lợi xã hội, thúc đẩy thế giới hòa bình. 


Trên phương diện phân bố lợi ích, mỗi nước rút ngắn 
khoảng cách giàu nghèo, xây dựng thuế suất tăng dần theo 
chế độ phúc lợi xã hội đối với tầng lớp yếu thế, đau khổ. Trên 
phương diện hình thái ý thức, người ta cố gắng buông bỏ 
“chân lí nhất nguyên” mà nhấn mạnh tư tưởng, tôn giáo đa 
nguyên hóa, chủng tộc, ngôn ngữ đa dạng hóa, và lên án việc 
kì thị giới tính. Đặc biệt là: Ngày 10 tháng 12 năm 1984, Nghị 
quyết số 217A (III) của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông 
qua “Tuyên ngôn nhân quyền thế giới” trở thành tiêu chuẩn 
chung cho tất cả mọi người dân và mọi quốc gia nỗ lực thực 
hiện; thông qua giáo dục, thúc đẩy sự tôn trọng đối với quyển 
lợi và tự do của con người, và thông qua cách xử lí tiệm tiến 
của các quốc gia và quốc tế, khiến cho những quyển lợi và 
tự do trong người dân đạt được sự thừa nhận và thực thi 
một cách rộng rãi và hiệu quả. Nhưng, có phải thế giới từ 
đó đã không còn giết chóc và cướp đoạt? Không phải vậy! 
Nói theo chính phủ thực thi công quyển thì, số quốc gia đi 
ngược với tuyên ngôn nhân quyển thế giới vẫn còn rất nhiều, 
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họ dùng “luật tôn giáo” hoặc “văn hóa truyền thống” làm lí 
do, nhằm nhận định “nhân quyển” có thể có nhiều tầng tiêu 
chuẩn - thuộc phương Đông và phương Tây; thuộc tôn giáo 
và phi tôn giáo. Hành động tàn nhẫn giết cả dòng họ xuất 
hiện ở Rwanda và Đông Timor; dùng hình phạt tàn khốc xử 
lí tội phạm tư tưởng hoặc hiện tượng hà khắc kìm hãm địa vị 
người nữ vẫn còn tồn tại ở rất nhiều quốc gia thuộc thế giới 
thứ ba (những quốc gia đang phát triển như châu Á, châu 
Phi, châu Mỹ La-tinh)... 

Nói tóm lại, nhưng bất luận thế nào, việc bảo đảm “nhân 
quyển” trong xã hội loài người vẫn được nâng cao nhiều. 
Dục tranh và kiến tranh nhìn chung có đường biên ngang 
“không được vượt qua nhân quyển”; hành vi vi phạm nhân 
quyển cho dù có, nhưng ngày càng không thể dùng hình thái 
ý thức để “hợp lí hóa” nó được. Chỉ cần không “hợp lí hóa” 
nó, thì hành vi ấy sẽ thiếu tính chính đáng, tự nhiên cũng sẽ 
“lí không ngay, khí không mạnh”, hoặc chịu áp lực nặng nể 
của dư luận, hoặc bị chế tài mậu dịch của quốc tế, nên hình 
tướng sẽ giảm thiểu. 

Phổ cập hóa quan niệm “nhân quyển” có thể nói là bước 
nhảy vọt lớn trong lịch sử văn minh nhân loại. 

2. “Quyển môi trường” và “Quyển động vật”: Là bước 
nhảy vọt lớn chính xác cần thiết 

Điểu làm con người bất an là: Giết chóc và cướp đoạt tiếp 
tục xảy ra giữa giống loài không phải con người, hơn nữa 
càng tăng thêm. Trước tiên, cùng với nông trường thâm canh 
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và thí nghiệm động vật phi nhân tính, thì động vật cầu sanh 
không được, cầu chết cũng chẳng xong, khổ nạn của chúng 
lặp đi lặp lại, càng thêm sâu nặng với lượng lớn. Kế đến, mỗi 
một giây trên toàn thế giới, rừng mưa nhiệt đới lớn tương 
đương với điện tích sân bóng bị biến mất do con người chặt 
phá, động vật hoang dã cũng luôn gặp phải nguy cơ phá hoại 
và săn bắt mà dần dần bị tuyệt chủng (hoặc sắp tuyệt chủng). 

Trong Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới, điểu 1: “Mọi 
người sinh ra tự do, đều bình đẳng về phẩm chất và quyền lợi, 
có lí trí và lương tâm, nên đối xử nhau bằng tinh thần bác ái”. 
Điều 3: “Ai cũng có quyển được sống, tự do, và an toàn thân thể: 

Tuyên bố như thế mang lại niểm hi vọng to lớn cho triển 
vọng hòa bình của nhân loại, nhưng cũng để lại đoạn sau 
“động vật không có quyền hưởng tự dơ: Bởi vì điểu này 
dường như cho thấy coi “lí tính và lương tâm” phải là điều 
kiện tiên quyết “con người có quyển được sống, tự do, và an 
toàn thân thể) nói dễ hiểu, con người cho rằng những động 
vật khác là thiếu “lí tính và lương tâm” dường như không có 
quyển lợi được bảo vệ như nhau. Vì thế, con người tìm kiếm 
phương pháp “hòa giải” đôi bên, nhưng lại bỏ qua việc “hòa 
giải với động vật” hoặc “hòa giải với sinh thái tự nhiên” “Hòa 
bình” biến thành sự cân bằng lợi ích giữa giống loài đặc định 
giữa “con người” này, và giống loài “con người” phân phối lợi 
ích cho loài khác, chỉ có thế thôi. 

Con người là loài thông minh nhất trong muôn vật! Con 
người là một trong tam tài “thiên-địa-nhân”! Con người được 
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tạo ra theo hình thể của thần, là nhà quản lí của muôn vật 
trên đất đai! Động vật bị coi là tài sản của con người, bất luận 
là tư tưởng thế tục của phương Tây hay phương Đông, hoặc 
là quan điểm của tôn giáo chính phương Tây, đều nhất trí 
nhau. Khế ước của con người và thần từ trước đã đặt động vật 
vào chỗ bất lợi, ngày nay nếu khế ước giữa con người và con 
người, vẫn cũ như xưa thì sẽ không có chút hi vọng nào đem 
lại sự thay đổi vận mệnh cho động vật. 

Vì thế, khi mà thực hiện “sinh mạng, tự do và an toàn” cho 
người nô lệ châu Phi, do có nhân sĩtôn giáo căn cứ theo nguyên 
lí siêu hình “Trời ban cho nhân quyền” và không ngừng lên án 
tội ác của chế độ nô lệ, phủ quyết tính tồn tại chính đáng của 
nó, nhưng khi tôn giáo không thể đưa ra nguyên lí siêu hình 
“Trời ban cho quyển động vật” giống như vậy mà tranh thủ cơ 
hội của “quyền động vật” thì càng trở nên mù mịt hơn. 

Giả sử đối diện với động vật có máu có thịt, thấy chúng bị 
ngược đãi hay tử vong mà rùng mình, buồn lo, đểu không thể 
khiến cho người có “lí tính và lương tâm” phản tỉnh sâu sắc, 
mà điểu chỉnh thái độ bản thân đối với chúng, như thế thì 
mong muốn con người ban cho lòng nhân từ đối với thực vật 
không biểu lộ cảm xúc đau khổ, cho đến vật vô tình trong môi 
trường xung quanh, lại càng là điểu không tưởng. 

May mắn thay trong tình huống bất lợi này, gần 30 năm 
trở lại đây, vẫn có một số ít phần tử trí thức có tầm nhìn 
và tấm lòng nhân hậu, không nỡ nhìn động vật bị khổ nạn 
đau đớn, từ đó vượt qua rào cản ý thức tôn giáo và thành 
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kiến thế tục, triển khai phổ biến “phong trào giải phóng động 
vật” (Animal Liberation Movement) toàn cầu, thúc đẩy quốc 
gia trong khế ước giữa người và người, chế định pháp luật 
liên quan đối xử tốt động vật, hơn nữa, xã hội nhân loại rốt 
cuộc sẽ xuất hiện “quyền động vật” (animal rights), danh từ 
này thức tỉnh con người: Trong một thế giới yêu chuộng hòa 
bình, động vật không phải vì nó là “tài sản của anh A hay anh 
B nào đó” mà có “vật cách pháp định”, chúng chỉ vì chúng 
(giống với con người) cảm nhận nỗi khổ niểm đau, sợ sinh 
mạng chết đi, mà có “nhân cách pháp định”. 

Cùng với sự quan tâm như thế, cũng xuất hiện thái độ đối 
xử với thực vật cho đến môi trường xung quanh. Vào năm 70 
của thế kỷ XX, khái niệm “quyển môi trường” (environmental 
rieh(s) cũng đã được để xuất. 

Quyển môi trường, vốn chỉ cho công dân có quyển lợi 
sống trong môi trường tốt đẹp, thích hợp, sớm nhất là do 
một vị bác sĩ của Cộng hòa Liên bang Đức sinh năm 1960 để 
xuất. Cho đến cuối thế kỷ XX, nội hàm của nó dần chuyển từ 
“tính chủ thể nhân loại” sang “tính chủ thể môi trường” và 
trở thành chủ trương xanh tiến bộ. 

Chủ trương của “quyển môi trường” và “quyển động 
vật” tiến bộ, đang lật đổ chủ nghĩa Sô-vanh nhân loại 
(Anthropocentrism), nhưng cả hai xuất phát từ tâm tình sinh 
mạng khác nhau. Cái đầu xuất phát từ động cơ “tự lợi” phát 
triển bển vững (susíainable developmeni) của loài người; tiến 
thêm bước nữa, trong quá trình quan sát phản tỉnh, vượt qua 
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quan điểm “nhân loại bản vị; nhấn mạnh “chủ nghĩa sinh thái 
trung tâm” cùng có lợi cho cả hai. Cái sau, bắt đầu để ý đến khổ 
nạn của động vật mà sinh ra tư tưởng “lợi tha” mộc mạc. Người 
vận động “quyền động vật” mạnh dạn vạch ra thật tướng của 
địa ngục động vật, về mặt cảm tình thì làm cắn rút lương tri con 
người, kích thích tình thương xót của con người đối với động 
vật; mặt khác, về lí trí, họ cũng căn cứ theo biện chứng chặt chẽ 
để giải bỏ tính chính đáng của tư tưởng “nhân loại bản vị”. 
Nếu nói, pháp chế hóa tư tưởng “nhân quyền” là một bước 
tiến lớn của văn minh nhân loại, thế thì theo sau cần một 
bước nhảy, đó phải là pháp chế hóa quan niệm “quyển động 
vật” và “quyển môi trường”. Nguyên nhân là: Từ khảo nghiệm 
tàn khốc hiện thực, chứng minh sự hữu hạn của con người; 
nhân loại đã đối mặt với khó khăn môi trường sinh thái bị tàn 
phá, không thể phát triển bền vững (susfainable development). 


3. “Quyền môi trường”: Từ yêu cầu thực tế mở đầu đến 
yêu cầu pháp luật 

Chủ trương của “quyền môi trường” mang tính tiến bộ, 
xuất hiện tương đối trễ so với “quyển động vật) như trước 
đã nói: Sự xuất hiện của phong trào bảo vệ môi trường là 
đo từ yêu cầu thực tế của con người mà gợi mở đầu mối, 
là xuất phát từ sự cảnh giác và phản tỉnh về khủng hoảng 
môi trường. Trước đây, vẫn chưa phát triển chủ trương “môi 
trường cũng là chủ thể quyển lợi” mang tính tiến bộ, mà chỉ 
đựa vào ý thức bảo vệ môi trường coi loài người là trung tâm. 
Do môi trường sinh thái bị tàn phá, gây họa cho con người, 
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để sinh tồn bền vững con người bắt đầu phản tỉnh thái độ 
bản thân đối đãi với môi trường, hi vọng thông qua hàng 
loạt biện pháp bảo vệ môi trường, sẽ giảm đi sự tổn thương 
và ô nhiễm mà môi trường phải gánh lấy, đồng thời bảo trì 
nguồn tài nguyên trong đó, để con người có thể “sử dụng bền 
vững” Điểu này tuy vẫn mang đậm sắc thái “nhân loại bản vị”, 
nhưng dù như thế nào thì cũng hơn thái độ cao ngạo “nhân 
định thắng thiên? đã là một bước tiến bộ lớn. 


Dần dần xuất hiện nhận thức chung “tính đa dạng sinh 
vật” lấy sinh thái làm trung tâm. Hệ thống sinh thái tự nhiên 
vốn có, trong tình huống bình thường đa dạng thành phần, 
năng lượng lưu động và vật chất tuần hoàn phức tạp, kết cấu 
và công năng của nó là hài hòa nhau, tương đối ổn định. 
Nhưng do dân số khách quan gia tăng, xã hội sinh ra nhân 
tố phát triển,... và phương diện chủ quan, nhân loại tham 
lam không ngừng cướp đoạt môi trường, sân hận vô bờ phá 
hủy nhân tố sinh thái... Như thế, con người sống và sử dụng 
phá hoại nghiêm trọng nguồn tài nguyên sinh thái, đối mặt 
với rủi ro cạn kiệt tài nguyên, xảy ra vấn để ô nhiễm toàn 
cầu. Cả hai vấn để này đều gây ra sự mất cân bằng hệ thống 
sinh thái, và khiến cho càng nhiều loại thực vật mau tuyệt 
chủng. Thế thì, làm thế nào bảo trì “tính đa dạng sinh vật” 
(Biological diversity, viết tắt là Biodiversity), để duy trì sự ổn 
định hệ thống sinh thái? Đây là việc cấp bách phải làm. 


Tính đa dạng sinh vật, là chỉ cho tính đa dạng thuộc thể 
sinh vật muôn màu muôn vẻ (câu này bao quát nội bộ giống 
loài, giữa giống loài và hệ thống sinh thái). Nguồn gốc của 
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những thể sinh vật này bao gồm đất liền, biển cả và hệ thống 
sinh thái thủy sinh, cho đến thể tổng hợp sinh thái mà chúng 
tạo nên. 


Nửa sau thế kỷ XX, sở dĩ để tài thảo luận về “tính đa dạng 
sinh vật” dần dần được chú trọng, là do mong muốn của 
xã hội loài người “sử dụng bền vững” môi trường sinh thái. 
Động cơ này, vốn không thoát khỏi phương thức tư duy “tự 
lợi, nhưng quan sát từ hiện thực, phát hiện ra nguyên tắc 
“cần phải chú ý đến lợi tha mới được tự lợi” vì thế đối mặt 
với vấn để lớn tồn vong của toàn thể nhân loại, phải bắt tay từ 
công tác thực tế, để thay đổi môi trường sinh thái đang xấu đi. 


Song đồng thời, nhà đạo đức học và nhà sinh thái học 
phương Tây cũng bắt đầu phản tỉnh sự sai lầm mà con người 
mắc phải trên hình thái ý thức (bởi vì đó mới là nguồn gốc 
hành vi sai lầm của nhân loại), và hấp thu tỉnh hoa trong tư 
tưởng tôn giáo phương Đông (đặc biệt là Phật giáo), mà để 
xuất nhiều quan điểm “bỏ đi nhân loại bản vị, coi trọng vạn 
vật bình đẳng” Nói đơn giản, đây là từ trình bày sinh thái học 
“thật nhiên” (xác thật như thế), tiến đến kiến lập luân lí học 
sinh thái “ứng nhiên” (phải như thế). 


Vốn dĩ việc mất cân bằng của môi trường sinh thái xuất 
phát từ sự tham lam không ngừng cướp đoạt và phá hoại điên 
cuồng của nhân loại đối với nguồn tài nguyên trái đất, ở đây 
tất cả bắt nguồn từ sự vô minh quấy phá (ngã sỉ) của tự ngã 
bản vị. Tâm niệm tham sân sỉ, biểu hiện cụ thể trong chủ 
nghĩa Sô-vanh nhân loại (Anfhropocentrism). 
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Tư tưởng tôn giáo chính của phương Tây là tôn giáo Do 
Thái, sáng tạo luận của họ ban cho nhân loại vinh hạnh đặc 
biệt là “quản lí vạn vật”; cho dù hạ thần ôm lấy thiên chức 
“quản lí” làm đặc quyển muốn làm gì thì làm, nhưng bậc vua 
lại giữ thái độ kính cẩn “khéo quản lí chứ không dám khinh 
suất mà nói “thắng thiên” 

Song đến thế kỷ XIX, chủ nghĩa lí tính bắt đầu trỗi dậy, 
khoa học phát triển vô cùng nhanh chóng, xuất hiện tư tưởng 
cao ngạo “nhân định thắng thiên” Nó lật đổ sự kính cẩn của 
truyển thống sáng tạo luận tôn giáo, trong sự cao ngạo có 
thừa đó, muốn nhân loại điểu chỉnh thái độ “nhân loại bản 
vị” đối với môi trường sinh thái, cũng là điểu khó khăn bội 
phần. Chính vì thế, cùng với khoa học kỹ thuật phát triển 
vượt trội thì đồng thời nhân loại càng ngang ngược cướp đoạt 
hoặc tàn phá tự nhiên, để thỏa mãn ham muốn hưởng thụ và 
ham muốn kiểm soát. 


Chủ nghĩa Sô-vanh nhân loại, làm cho nhân loại tự coi 
là “chúa tể của vạn vật? coi môi trường sinh thái của trái đất 
và bạn bè trái đất không thuộc nhân loại - động vật, đều trở 
thành đối tượng bị con người chỉ phối, sử dụng. Chúng được 
coi là “khách thể” phụ thuộc con người, chứ không phải tồn 
tại mang tính “chủ thể: Thái độ cao ngạo này, không chỉ tàn 
hại vô số sinh linh, mà còn khiến con người tự chuốc lấy rủi 
ro. Bệnh bò điên tràn lan ở Âu Mỹ là một ví dụ. 

Nhà Phật nói: Duyên khởi tính không, các pháp vô ngã - 
sự tiếp điễn sinh tồn của tất cả hiện tượng đều nhờ vào nhiều 
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nhân duyên (duyên khởi, prafitya-sarmutpada), cho nên tự 
thể hiện tượng mãi mãi không thay đổi, tổn tại độc lập và 
chân thật không hư giả là điều không thể (tánh không, vô 
ngã). Con người là một trong những thể tiếp diễn sinh tồn 
nên cũng không ngoại lệ, con người nương vào môi trường 
sống có nhiều nguồn tài nguyên để sinh tồn, cũng nhờ vào sự 
hấp thụ những cấu uế do con người thải ra của môi trường, 
để duy trì thân tâm khỏe mạnh thoải mái. Dựa vào nguyên lí 
này, con người chẳng qua chỉ là một mắt xích trong sinh thái 
tự nhiên, đối diện với môi trường tự nhiên, về lí nên khiêm 
nhường biết ơn, chứ không nên coi mình là “kẻ chinh phục, 
kẻ thống trị, kẻ nô dịch”. 

Điều trùng khớp với Phật pháp là: Nhà sinh thái học 
đương đại để xuất quan điểm “tính đa dạng sinh vật? nói một 
cách xác thực đây cũng chính là “tính đa dạng và tính biến dị 
giữa sinh vật, tính phức tạp của sinh thái giống loài” Chỉ có 
người đủ trí tuệ duyên khởi, nhìn thấu “các pháp duyên sanh 
không có tự tánh”, mới có thể thoát khỏi tự ngã bản vị, thấy 
được nguyên tắc các pháp cùng nương tựa nhau mà thành 
trong môi trường sinh thái, từ đó tôn trọng giá trị sinh tồn 
của tất cả hình thức sinh mạng khác nhau, và đối xử bình 
đẳng với chúng. Như thế mới có thể hình thành nhân sinh 
quan “vô ngã? cùng giúp đỡ nhau, biết ơn và khiêm nhường, 
từ bi là gốc. 

Điều không thể che giấu là: Phong trào bảo vệ môi trường 
và triết học sinh thái của phương Tây hiện đại trong quá 
trình phát triển chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của giáo nghĩa 
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Phật giáo (đặc biệt là Phật giáo Đại thừa) - quan niệm con 
người và tự nhiên, con người và động vật cùng chung sống 
hài hòa, đặc biệt là Duyên khởi luận của Phật giáo lấy hữu 
tình làm gốc, đã cung cấp cấu trúc sinh thái học tinh tế và 
tầm nhìn vũ trụ rộng rãi, là khoa học sinh thái “tính đa dạng 
giống loài” lại càng tiến một bước nữa tạo nền tảng triết học; 
mặt khác, suy ngẫm triết học đã thay đổi lớn thì triết học 
pháp luật cũng tiến bước theo. Vì thế, pháp luật ngoài việc 
“phục vụ con người” cũng bắt đầu ban ơn cho giống loài 
khác ngoài con người. 

Luật Chính sách Môi trường quốc gia của Mỹ và Điều 
khoản phòng chống ô nhiễm Tokyo của Nhật Bản được công 
bố năm 1969, đều xác minh quy định “quyển môi trường” Đến 
năm 1994, nước Đức sửa hiến pháp, thông qua luật cơ bản 
điểu 20 “Quy định mục tiêu quốc gia” (Staatszielbestimrnune) 
liên quan đến bảo vệ môi trường. Toàn văn là: “Trong phạm 
vi trật tự hợp hiến, quốc gia thông qua lập pháp và căn cứ 
theo luật pháp và quy định của pháp từ hành pháp và tư pháp, 
bảo hộ nền tảng sinh mạng của tự nhiên, đồng thời phụ trách 
thế hệ tương lai” Đến đây, đã thảo luận vấn để “bảo vệ môi 
trường đưa vào hiến pháp” hơn 20 năm, nói chung có thành 
quả bước đầu. Nhưng điều này quả thật là sản vật ổn thỏa, quy 
định của chúng, và không phải “quyển cơ bản môi trường” 
mà các nhân sĩ bảo vệ môi trường ra sức thực hiện, mà gọi là 
“quy định mục tiêu quốc gia, nói đơn giản, điểu khoản này 
ban cho quốc gia nghĩa vụ khách quan, chứ không ban cho 
người dân quyển lợi chủ quan được khởi tố. 
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Tóm lại, chủ trương quyển môi trường tuy cố gắng thông 
qua phương thức sửa đổi hiến pháp, thêm vào điểu khoản 
bảo vệ quyển môi trường trong hiến pháp, nhưng đến nay ít 
có ví dụ nào thành công. Mặt khác, quốc tế xuất hiện “công 
ước về tính đa dạng sinh vật; tuy nó vẫn không thoát khỏi 
hơi hướng “vì tự lợi mà lợi tha nhưng chắc chắn là căn cứ 
pháp luật làm cho tư tưởng chăm sóc sinh thái và bảo vệ môi 
trường được gắn vào thực tiễn. 


Tiến thêm bước nữa, xuất hiện chủ trương xanh tiến bộ. 
Về mặt pháp lí, họ để xuất chủ trương “quyển môi trường” là 
“sinh thái trung tâm” (chứ không phải nhân loại trung tâm), 
mục đích là: Làm cho “môi trường” và “con người” đều đủ 
tính chủ thể như nhau trên pháp luật. Từ đây có thể thấy: 
Việc chặt một cái cây đang sinh sống tươi tốt, bất luận nó là 
“vật có chủ” hay “vật không chủ” bất luận là có làm tổn hại lợi 
ích của “con người” hay không đều là “ác về đạo đức” và “tội 
về pháp luật” Những năm gần đây, hành vi của Thoái phụ hội 
Đài Loan chặt cây rừng Cối Mộc Thê Lan Sơn vấp phải sự lên 
án và cấm đoán của đoàn thể bảo vệ các loại sinh thái, điều 
này vô hình trung đã gieo xuống hạt giống “ý thức quyển môi 
trường” trong quá trình vận động. 

Cho đến nay, yêu cẩu như thế đều vẫn đang dừng lại ở 
tầng bậc “vận động”; các nước Đức, Mỹ, Nhật Bản, dù xác 
định rõ “quyền môi trường” trong hiến pháp và pháp căn bản, 
nhưng nội hàm của nó vẫn là kinh doanh bền vững hướng về 
lợi ích con người, nhưng không thể tương đồng với yêu cầu 
lãng mạn “sinh thái trung tâm” của những nhà vận động môi 
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trường. Đài Loan trước khi Mạt đại Quốc dân đại hội tuyển 
cử (1996), ứng cử viên Lưu Minh Long từng đề xuất chính 
kiến “đưa quyển môi trường vào hiến pháp” và nhận được sự 
ủng hộ của các nhóm hoạt động xã hội có liên quan. Nhưng 
sau khi ông vào quốc hội thì việc này cũng tắt lịm luôn. Xem 
ra chủ trương “quyển môi trường” ở Đài Loan có lẽ phải từ 
“vận động” vượt qua đến tầng “pháp luật); ắt phải kết tụ sự 
nhận thức chung lớn hơn của xã hội. 

Nhưng nếu muốn bàn về “quyển môi trường” thì phải đối 
mặt với vấn để khó khăn trên phương điện triết học: “Môi 
trường” đã là dấu vết không có “lí tính và lương tâm” thì phải 
chăng hưởng “quyển lợi” được pháp luật phục vụ như nhau? 
Người theo Phiếm thần luận có thể coi đại tự nhiên là sự thể 
hiện toàn thể của thần, như thế “quyền môi trường? chẳng 
phải là “con người và thần giao ước” theo hình thức khác rồi 
đó sao? Nhưng đối với tôn giáo của vô thần luận và thế tục, 
loại khế ước luận này có hiệu quả thuyết phục không? Nội 
dung này sẽ phân tích ở Lí luận về “quyền động vật” 

4. Biện chứng lí luận liên quan đến “quyền động vật” 

Từ ngữ “quyển môi trường” (environment riphís) và 
“quyển động vật” (animal riehfs), có nguồn gốc từ phương 
Tây. Từ chủ trương “quyển động vật” tiến bộ, xuất hiện tương 
đối sớm so với chủ trương “quyền môi trường” tiến bộ, cho 
nên các nhà triết học phương Tây bàn luận rất nhiều vể vấn 
để này, Nghĩa vụ luận, Mục đích luận, Khế ước luận, mỗi loại 
đều có sở trường riêng. Cho nên, tiếp theo sẽ lấy việc phân 
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tích lí luận triết học của “quyền động vật” làm chính, kèm 
theo trình bày “quyển môi trường”. 

Trong Phật giáo phương Đông, “hộ sanh” có kết cấu lí 
luận hoàn chỉnh, nhưng lí do của “hộ sanh” lại không phải 
xuất phát từ quan niệm “quyền động vật” 

Quan điểm “Trời ban cho nhân quyền”? đương nhiên rất 
nhân từ và vĩ đại, nhưng không được chứng minh thực tế; 
cũng giống như vậy, nguồn gốc của “quyển lợi động vật nếu 
giao cho “trời ban” mà định vị ở trong “mối quan hệ khế ước 
giữa con người và thần; thế thì muốn biện minh tính chân 
thật của nó lại càng mịt mù hơn. Có lẽ, “trời ban; quan niệm 
mang đậm màu sắc “sáng tạo luận” này chỉ có thể dừng ở tầng 
bậc thần bí của tín ngưỡng mà thôi! Nhưng nó đối với Phật 
giáo hoặc thế tục thuộc “vô thần luận” tối thiểu cũng không 
đủ sức “biện minh tính chính đáng của quyền động vật” 


Trên mặt pháp luật, hoặc là trong quá trình làm việc thực tế, 
thì “quyển lợi” (riehf) thường là khái niệm xuất hiện kèm theo 
“nghĩa vụ” (oblieafion). Vì thế, không khéo người chủ trương 
“quyển động vật” sẽ rơi vào bế tắc, suy luận “động vật không có 
tư cách nhận được quyển lợi mà con người có” Giống như nhà 
nghĩa vụ luận Carl Cohen đã nói: Quan niệm quyền lợi không 
thể ứng dụng trên thân động vật, bởi vì “quyển lợi” cái khái 
niệm này chỉ có thể sử dụng thích hợp cho thành viên thuộc 
cộng đồng đạo đức, mà động vật vì không thể thực hiện quyết 
định đạo đức, cho nên không phải là thành viên của cộng 
đồng đạo đức, con người có giá trị to lớn hơn so với động vật. 
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Immanuel Kant có nhận định như thế này: Động vật không 
có nhân cách, vì chúng không có lí tánh, tự giác, không thể 
nắm bắt được quy luật đạo đức. Vì chúng không phải là một 
thành viên của quốc vương đạo đức lập pháp, cho nên chúng 
ta không có bất kì nghĩa vụ nào đối với chúng. Nhưng chúng 
ta phải đối xử tốt với chúng, bởi vì điều đó giúp bồi dưỡng cá 
tính lương thiện, khiến chúng ta khi đối xử với đồng loại con 
người càng quan tâm ôn hòa hơn. Nói khác đi, thương yêu 
bảo vệ động vật là nhu cầu từ phương diện “con người”, chứ 
không phải xem xét nhu cầu từ phương diện “động vật” 


Ngược lại Peter Singer, trong cuốn Động vật giải phóng, 
dùng biện chứng chặt chẽ nêu ra kết luận con người nên mở 
rộng chủ trương đạo đức đến với động vật, đối xử bình đẳng 
với động vật, và phản bác bất kì lí do nào mà “con người có 
thể giết mổ động vật” (đặc biệt là lí do của loài người “con 
người có lí tính hoặc trí lực mà động vật không có”). Ở đây 
không cần động vật “thực hiện nghĩa vụ” để đổi lấy quyền lợi 
sinh tồn, chỉ cẩn hiểu động vật và con người đều cảm nhận 
nỗi khổ niềm đau bị giết chóc, ngược đãi giống nhau, như thế 
đủ để tạo nên lí do để đối đãi bình đẳng với động vật. Chủ 
trương của ông bị quy nạp thành “mục đích luận” hay “hiệu 
ích chủ nghĩa”. 

Nhưng người viết cho rằng: Dù biện chứng nguyên mẫu 
của ông giống với mục đích luận của thế tục, nhưng “hiệu 
ích chủ nghĩa” của ông vẫn là tiếp cận gần nhất với lòng từ bi 
hoặc tinh thần “hộ sanh” của Phật pháp. Bởi lẽ, ông lấy việc 
“làm cho động vật ít khổ đau nhất” chứ không phải là “khiến 
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cho con người có được hạnh phúc nhất” làm trọng điểm. Chỉ 
điểm này thôi, ông cũng thoát khỏi tư duy lôgic “nhân loại 
bản vị” (con người ưu việt hơn loài khác), và đạt được kết 
luận “chúng sanh bình đẳng” giống với Phật pháp. 

Quan sát theo góc độ Phật pháp, phạm trù mà “hộ sanh” 
bảo hộ là tất cả “hữu tình” (chúng sanh). Nhưng đây xuất 
phát từ như cầu tôn trọng mỗi “hữu tình”, chứ không phải 
xuất phát từ nhu cầu tôn trọng “con người” “Hữu tình” là đối 
tượng nhận ân huệ từ tất cả quy phạm “hộ sanh” Bởi vì, chỉ 
có hữu tình mới có tình thức và tình yêu, đối với sinh mạng 
của tự thể, mới có bản năng tìm vui tránh khổ, tham sống sợ 
chết. Để tôn trọng bản năng động vật này, cho nên tránh giết 
hại làm tổn thương chúng. 


Đối lại với hữu tình, là thực vật không có tình cảm, dù 
cũng có sức sống mạnh mẽ, và chưa biểu lộ đặc tính “tình 
thức và tình yêu”; đối với thực vật, do tôn trọng sức sống 
mạnh mẽ của chúng, nên trong giới luật của Tăng ni, cũng có 
quy tắc “không được giẫm đạp, chặt đốn cây cổ? nhưng tính 
nghiêm trọng của việc hủy phạm thì không thể sánh ngang 
với giới tướng “sát sanh” được. Sự khác biệt này, cũng đến từ 
cảm tình kinh nghiệm mộc mạc. 

Cho nên mỗi khi có người tranh luận với người viết: 
“Thực vật cũng có sinh mạng” dùng chứng minh “ăn thịt và 
ăn chay” là khác nhau một trời một vực, người viết đều không 
quên nhắc nhở: Căn cứ theo kinh nghiệm thường thức mộc 
mạc nhất thì bạn cảm thấy ngắt một đóa hoa và vặn đứt cổ 
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của con gà là giống nhau sao? Cái lưu lại trong tâm lí bạn là 
vết hàn giống nhau sao? 


Vì thế, việc để xuất “quyền môi trường” so với “quyển động 
vật; thì trên nền tảng biện chứng càng yếu kém. Nó không 
chỉ thiếu “lí tính và lương tâm” mà nhà nghị luận yêu cầu, và 
không thể trở thành chủ thể thực tiễn đạo đức, hơn nữa trong 
con mắt của con người, so với động vật nó càng không dễ 
khiến người ta thấy nó có đầy đủ “trạng thái khổ vui” của tình 
thức và tình yêu, cho nên cũng hơi khó làm cho con người 
nảy sinh tâm tình không nỡ. Dù rằng Kinh Khê Trạm Nhiên, 
Gia Tường Cát Tạng của Phật giáo Trung Quốc đều để xuất lí 
luận “thảo mộc hữu tính” hoặc “vô tình hữu tính? nhưng đó 
là suy luận vượt qua kinh nghiệm mộc mạc, và không thể đạt 
được nhận thức chung của các học phái Phật giáo. 


Quy phạm luân lí được bảo hộ dù bao gồm tất cả hữu tình 
“con người” và “không phải con người” nhưng chủ thể hành vi 
của quy phạm luân lí là “con người; chứ không phải là “động 
vật khác ngoài con người ra” (trở xuống gọi tắt “động vật”). 
“Hộ sanh” là từ ngữ yêu cầu đạo đức, thuần túy là hành vi có 
hại sinh mạng đối với con người (bao gồm động vật) như vậy 
đi ngược lại với để xuất. Giữa động vật và động vật còn có 
hành vi tàn sát ăn thịt nhau, chúng không thể sinh ra sự phản 
tỉnh “đối phương cũng có quyền sinh tổn” Giữa con người và 
động vật, nếu khi những loài động vật hung bạo (như cọp, sư 
tử, mãng xà) muốn giết hại con người theo bản năng thì con 
người cũng không thể dùng quan niệm đạo đức “quyển lợi 
sinh tổn” để chặn đứng nó. Phương thức con người đối đãi 
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động vật, tạo thành “thiện nghiệp” hoặc “ác nghiệp” động vật 
đối đãi con người hay động vật đối đãi với nhau, giả sử nhìn 
từ góc độ con người, có thể gọi đó là “hung bạo” nhưng thuần 
túy dựa vào “hữu phú vô kỈ” (che lấp chân lí, không liên quan 
thiện ác, là “trung tính” trên mặt đạo đức) của bản năng. 


Cũng giống vậy, dù môi trường mang đến thảm họa cho 
con người, chúng ta cũng không thể nhận định đó là “ác về mặt 
đạo đức” hay “ác trên phương diện luật pháp; chúng ta cũng 
không thể yêu cầu cho là chủ thể hành vi “phải hết nghĩa vự”. 
Cố nhiên, bậc tiên hiển có than thở “trời sanh vạn vật để dưỡng 
nhân” hay “trời đất bất nhân; nhưng rốt cuộc là chiếm phần lớn 
“nhân cách hóa; đối mặt với biến cố môi trường lớn (như trận 
động đất kinh hoàng 921 (ngày 21.9.1999 tại Đài Loan), động 
đất ở El Salvador, Ấn Độ), con người không thể xây dựng bộ 
lí luận và cách thực hành “trừng phạt môi trường giết người”. 


Theo quan điểm Phật pháp, cộng nghiệp chiêu cảm tai 
họa thiên nhiên, là ngay cả “hữu phú vô kí” thuộc bản năng 
động vật cũng không cần bàn đến, bởi vì sự vật vô tính chưa 
có vết nghiệp của tâm thức. Nhưng con người vẫn phải thấu 
rõ tính nương nhau tồn tại của pháp duyên khởi mà dùng 
tâm cảm ơn, thương yêu môi trường sinh thái “nâng đỡ, bồi 
dưỡng, chăm sóc chúng sanh vạn vật, và không thể dùng lí 
do “không có năng lực thực hành nghĩa vụ” mà coi thường 
nhu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức của nó. Cho nên, tính chính 
đáng “thương yêu bảo vệ môi trường” không thể chất vấn từ 
góc độ của “nghĩa vụ luận” mà gián tiếp chứng minh từ góc 
độ “hộ sanh” 
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Nền tảng lí luận của “hộ sanh; không xuất phát từ siêu 
hình học hay khế tước luận “trời ban cho quyền động vật” hay 
“trời ban cho quyền môi trường” cũng không bắt nguồn từ tư 
duy theo mô thức nghĩa vụ luận - không thoát khỏi sắc thái 
của “nhân bản chủ nghĩa” mà xuất phát từ nguyên lí căn bản 
của Phật pháp như đã trình bày phần trên - nguyên lí Duyên 
khởi: Phía sau “pháp tự thông” kinh nghiệm mộc mạc, có 
lôgic biện chứng “cùng nương tựa nhau sinh tổn” hay “chúng 
sanh bình đẳng” 


Xưa nay, “con người” dù có khác biệt ngăn cách về hình 
thể, nhưng giữa hình thể và hình thể, hoàn toàn không phải 
là “thể cách li” Cùng liên hệ với nhau, dựa vào ngôn ngữ và 
biểu cảm để truyền đạt thông tin, mà sự liên kết chí thân chí 
ái của nhau, thậm chí có thể xuất hiện cách xa không gian 
(như con ở bên ngoài bị tai nạn chết thảm, mẹ ở nhà hoàn 
toàn không biết gì, nhưng lúc tai nạn xảy ra, tự dưng tâm đau 
như cắt), đấy gọi là “tâm có linh tế” hay “cảm ứng điện tân? 

Một khi con người giảm đi “ý thức tự ngã trung tâm” thì 
ống dẫn “liên hệ nhau” này sẽ càng thông suốt. Cho nên, 
người mẹ thương con quên cả bản thân, đối với sự khổ đau 
của đứa con bé nhỏ giống như bản thân người mẹ bị đau 
khổ vậy; thường thì xem tiểu thuyết thấy người quên mình, 
dung hòa bản thân vào hoàn cảnh của diễn viên chính, cũng 
1. Tâmh8ulinhtÈÈ»ƒƒ#Ö. 

Người xưa nói tê giác là linh thú, trong sừửng của nói có vân trắng như sợi chỉ, 


thông hai đầu, cảm ứng linh đị. Điểu này chỉ cho tâm ý đôi bên tương tưng, 
thông nhau, thấu hiếu nhau. 
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có thể tùy theo sự đau buồn âu lo của vai diễn mà không 
cầm được nước mắt. Đây chính là người người có thể đẩy 
đủ “pháp tự thông”. 

Trong sách Mạnh Tử, Lương Huệ Vương quyển thượng, 
ghi một đoạn đối thoại của Mạnh Tử và Tế Tuyên Vương 
rằng: Tể Tuyên Vương không nỡ nhìn thấy con bò dùng để 
tế lễ hoảng sợ run rẩy, mà quyết định dùng dê thay bò. Vua 
cười việc “thương bò” này, nhưng Mạnh Tử lại cho rằng đây 
là “nhân thuật? bởi vì “quân tử đối với cầm thú, thấy nó sống 
mà không nỡ nhìn nó chết, không nỡ ăn thịt nó” Đấy là tâm 
thương yêu sinh mạng phát xuất từ cảm tính mộc mạc, suy ra 
“tôn kính bậc trưởng bối của mình, mở rộng ra tôn kính bậc 
trưởng bối của người; thương yêu bảo hộ con cái của mình 
cho đến thương yêu và bảo hộ con cái của người; như thế việc 
thống nhất thiên hạ dễ dàng như vật xoay chuyển trong lòng 
bàn tay”), Đạo trị thiên hạ thảy đều ở đây. Tất cả mọi người 
đều có “pháp tự thông” đây chính là ngọn nguồn dòng nước 
tươi mát “chúng sanh duyên từ” của nhà Phật. 

Thế thì tại sao con người ngăn cách nhau hình thể mà 
không phải là “thể cách li” nhau? Lí do là: Nhìn nhận theo 
pháp Duyên khởi: Sự tồn hiện của bất kì hiện tượng nào (bao 
gồm hữu tình), vốn đều không cách li đứng một mình mà có 
thể tồn tại riêng lẻ được, cần phải “có nhiều duyên hòa hợp” 
mới hình thành. Vì thế, bản thân pháp do duyên sanh và pháp 
IÔẮÔ #Ö#ÍfÈ, DM À2: #1), A22: X KEn[NU3, 


Lão ngô lão, đĩ cập nhân chỉ lão; ấu ngô ấu, đĩ cập nhân chỉ ấu; thiên hạ khả 
vận ư chưởng. 
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đo duyên sanh khác đểu có mạng lưới phức tạp “cùng nương 
nhau cùng tồn tại” Trên cơ sở này, giữa thể sinh mạng và thể 
sinh mạng do nhân duyên cùng nương nhau tương hỗ nhau 
mà hình thành, làm sao có thể không tồn tại “đường link” 
nhỏ bé và thông suốt nhau được? Vì thế, tôn trọng sinh mạng 
khác, không phải là nhân tố cảm tình mộc mạc, mà lưu xuất 
từ cảm tình tự nhiên phía sau, có tồn tại “nguyên tấc” của 
nó. Nhìn thấu được nguyên tắc “duyên khởi vô ngã” này, mới 
hiểu được nguyên cớ của “pháp tự thông” Có được sự thẩm 
thấu này, mới có thể từ “chúng sanh duyên từ” thăng hoa sản 
sinh ra sinh mạng trí tuệ “pháp duyên từ” và “vô duyên từ”. 

Thứ đến, tất cả hữu tình là cá thể tổn hữu do điểu kiện 
nhân duyên kết hợp tương đối ổn định, cho nên khi điểu kiện 
nhân duyên thay đổi thì hoàn cảnh tốt xấu tôn ti của cá thể 
cũng thay đổi theo. Tất cả ý thức giai cấp đểu bám víu vào 
“cái thấy thường tình” mang tính giai cấp chân thật, cũng là 
“cái thấy tự tính” thuộc tự ngã quấy phá nằm phía sau tính sai 
khác của hiện tượng, nguyên tắc “các pháp duyên sanh không 
có tự tính) là bình đẳng. Đây chính là cơ sở lí luận của học 
thuyết “chúng sanh bình đẳng” của nhà Phật; dùng khẩu khí 
nhân cách hóa nói: “Tình cảm từ bi bác ái bộc phát từ “pháp 
tự thông” không phải là “thần” kêu gọi chúng ta, mà pháp 
tánh bình đẳng đang lặng lẽ kêu gọi chúng ta” 

“Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi” nảy mầm từ đây - ban 
cho chúng sanh sự an vui, không đến từ bất kì “điều kiện đặc 
thù” nào được xây dựng trên lập trường của “cái ngã” (cho nên 
nói “vô duyên”); thương nhớ chúng sanh khổ đau vì chúng 
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sanh vốn bình đẳng không hai, đồng thể cùng liên quan nhau. 
Lúc này, “hộ sanh” đã không chỉ là một loại cảm tình mộc 
mạc, một loại tư duy có lợi cho nhau, mà hình thành một 
loại pháp tánh bình đẳng - sự thăng hoa của tình thức và tình 
yêu. “Hộ sanh” không còn chỉ là một loại mỹ đức, mà tạo nên 
năng lực có đạo đức tự giác và tư biện lí tánh, ý muốn nâng 
cao “nghĩa vụ” mà “con người” thuộc “tầng bậc của tình thức 
và tình yêu” phải kính cẩn tuân thủ. 

Bởi vì “con người” mới là thành viên của đoàn thể đạo 
đức, có đủ lí tánh và tự giác, để chế định và thực hành quy 
phạm, cho nên dù “chúng sanh bình đẳng” nhưng chỉ có con 
người, mới có đủ kĩ năng gánh vác nghĩa vụ “hộ sanh” Đến 
đây, luận cứ của người theo nghĩa vụ luận, không chỉ không 
đủ để bài trừ chủng loại không phải con người nằm ngoài 
sự bảo hộ của đạo đức, ngược lại chứng minh được: “Con 
người” phải đảm nhận đạo đức đối với “động vật” hoặc nâng 
đỡ bồi dưỡng “môi trường” của tất cả động vật. 

5. Lời kết: Hồi đáp chủ trương “nhân quyền” 

Tiếng gọi của “quyền động vật” và “quyển môi trường” 
trên phương diện tư duy lôgic “quyền lợi nghĩa vụ ngang 
nhaư;, là dễ bị rơi vào vực sâu; nhưng việc để xuất quan niệm 
“quyền động vật” giống như yêu cầu “quyển môi trường” ít 
nhất có ý nghĩa đối trị vô cùng sâu sắc và mạnh mẽ đối với 
chủ nghĩa Sô-vanh nhân loại. Điều này khiến cho chủng loại 
không phải con người không còn căn cứ nó là “tài sản của 
anh A hay anh B” mà có đẩy đủ ý nghĩa: Quan niệm “quyển 
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động vật” và “quyển môi trường” tạo ra ý nghĩa mang tính 
chủ thể cho chủng loại không phải con người sống trong vũ 
trụ (tuy đó không phải là “chủ thể hành vi của quy phạm đạo 
đức” mà ngược lại là chủ thể tồn tại mà quy phạm đạo đức 
ban cho). 


Như phần đầu bài viết này nói: Coi trọng nhân quyển, đã 
có một bước tiến lớn trên lịch sử văn minh nhân loại. Thực 
tế thì, chỉ cần chịu nói về “nhân quyền” thì chúng ta không 
thể không thừa nhận: Đây là vì đồng tình với yếu thế (pháp 
tự thông) mà xây dựng nên lí tưởng nhân đạo - đối với Lý 
Đăng Huy (1923 -), Trần Thủy Biển (1950 -) hay Vương Vĩnh 
Khánh (1917 - 2008) quyển quý hay hào hoa như thế thì quan 
niệm “nhân quyển” dù không thể thực hiện được, cũng sẽ 
không gây chướng ngại đối với họ. Nhưng, người công nhận 
quan điểm “nhân quyển” thì không thể tránh né hiện thực 
“động vật so với người yếu thế càng yếu thế hơn” 

Đúng vậy, động vật so với người yếu thế càng yếu thế hơn, 
bởi vì chúng không có phiếu bầu, không thể thông qua tập 
hội, kết đoàn hay biểu tình... con đường tắt chân chính của 
xã hội dân chủ, tạo nên áp lực hữu hiệu, để thay đổi bất kì 
pháp luật, chính sách và môi trường hiện thực nào bất lợi cho 
chúng. Thế nên, người nói về “nhân quyền, không nên đem 
hai loại “yếu thế” của người và động vật, hình thành hai tiêu 
chuẩn đối đãi. 

Hoàn cảnh động vật như vậy, môi trường sinh thái cũng 
như thế. Nói theo điểm này, tiếng gọi của “quyền động vật” 
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và “quyền môi trường” giả sử trên phương diện lôgic dễ rơi 5... Miêu Thục Cúc, Lưu Vĩnh Thuyên, Lưu Tông Tuyên chủ 


vào vực sâu, nhưng về mặt sách lược vận động, vẫn có sức biên, Hoàn cảnh khoa học tri thức từ điển, Đài Bắc: Thùy 
thuyết phục và sức lan tỏa rất lớn, khiến người ta suy nghĩ lại Sản xuất bản xã, sơ bản, tháng 6 năm Dân Quốc 84. 

cần phải đối đãi hết “nghĩa vụ” của họ với chủng loại không 6. Trần Ngọc Phong, Đài Loan sinh lâm dữ Văn hóa phản 
phải con người, mà không dám công khai đem tất cả hành tư, Đài Bắc: Tiển Vệ xuất bản xã, xuất bản tháng 5 năm 
vi tự lợi tàn hại động vật và môi trường làm “quyền lợi” của Dân Quốc 89. 

con người. 


7. Thích Chiêu Huệ, Phật giáo luân lí học, Đài Bắc: Pháp 
Bài này được đăng ở Huyền Trang Nhân văn học báo Giới xuất bản xã, tam bản, tháng 8 năm Dân Quốc 87. 
kì 4, tháng 10.2001 


THƯ MỤC THAM KHẢO 


1.  Piter Singer trước, Mạnh Tường Lâm, Tiền Vĩnh Tường 
dịch, Động vật giải phóng, Đài Bắc: Quan hoài sinh mệnh 
hiệp hội, sơ bản, tháng 7 năm Dân Quốc 85. 

2. Loius P Pojman biên trước, Vị động vật thuyết thoại - 
Động vật quyển lợi đích tranh nghị, Đài Bắc: Quế Quan 
đồ thư công ty, sơ bản, tháng 4 năm Dân Quốc 86. 

3... Diệp Tuấn Vinh, Hoàn cảnh chính sách dữ Pháp luật, Đài 


Bắc: Nguyệt Đán xuất bản xã, sơ bản, tháng 4 năm Dân 
Quốc 82. 


4. Khâu Xương Thái, Mỹ quốc hoàn cảnh bảo hộ chính sách 
- Hoàn cảnh niên đại phát triển kinh nghiệm đích bình cố, 
Đài Bác: Tài đoàn pháp nhân Đài Loan sản nghiệp phục, 
Vụ cơ kim hội, nhị bản, tháng Giêng năm Dân Quốc 83. 
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. THẾGIỚI QUAN 
GHỦ NGHĨA CHỈNH THỂ TỰ NHIÊN 
CỦA H0ÀI NAM TỬ 


Chương Hiểu Đan?) 


TÓM TẮT 


Vì để tìm ra thế giới quan của Hoài Nam Tử và đưa ra mẫu 
cho kết cấu thế giới quan sinh thái, nên sử dụng phương pháp 
phân tích tư liệu và phân tích triết học để nghiên cứu vấn đề. 
Sách Hoài Nam Tử kế thừa truyền thống chủ nghĩa tự nhiên 
trung tâm của Đạo gia thời Tiên Tần, để xây dựng thế giới 
quan độc đáo của nó, tức thế giới quan chủ nghĩa chỉnh thể 
tự nhiên. Nó biểu hiện cụ thể: Thứ nhất dùng “đạo” để thống 
nhất vạn sự vạn vật trong vũ trụ, “đạo” ngang bằng với “nhất”, 
là thể thống nhất hài hòa bao gồm hai cực; thứ hai, trời đất là 
thể hữu cơ sinh dưỡng vạn vật trong tự nhiên, là cha mẹ, hoặc 
1. Chương Hiểu Đan (f#IỦš}} 1975 -): Nữ, người Sán Đầu (3Ìi5|), tỉnh Quảng 


Đông, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Đại học Sư phạm Thiểm Tây, hướng 
nghiên cứu chính: Tư tưởng Đạo gia, Triết học Trung Quốc. 
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là nhân cách thần; thứ ba, xuất phát từ mối quan hệ giữa con 
người và muôn vật trong tự nhiên, đưa ra các quan điểm như 
“ta cũng là vật “mở thiên hạ làm lồng chim v.v. cho thấy rõ 
con người và muôn vật trong tự nhiên cùng sinh tồn trong 
cộng đồng thống nhất, hài hòa của trái đất. 


THUẬT NGỮ CHÍNH 


Hoài Nam Tử (Huai Nan Z¡), Chủ nghĩa chỉnh thể tự nhiên 
(Natural-holism), Đạo (Tao), Trời (Heaven), Cộng đồng trái 
đất (Earth comrnunity) 


Chủ nghĩa tự nhiên trung tâm là chân lí cơ bản của triết 
học Đạo gia. Nó lấy tự nhiên làm trung tâm và quán sát vũ 
trụ, xã hội, nhân sinh từ góc nhìn lớn của tự nhiên. Tự nhiên 
ở đây chỉ vạn sự vạn vật trong trời đất. Truyền thống này có 
nguồn gốc từ sự sùng bái tự nhiên của tôn giáo nguyên thủy 
xa xưa Trung Quốc. Quan điểm “con người bắt chước đất, đất 
bát chước trời; trời bắt chước đạo; đạo bắt chước tự nhiên”0) 
trong Đạo đức kinh, chương 25, của Lão Tử, người khai sáng 
học phái Đạo gia, chính là cương lĩnh tư tưởng của học phái 
tự nhiên. Trang Tử kế thừa và phát triển tư tưởng này. 

Hoài Nam Tử kế thừa truyền thống tư tưởng này, xây dựng 
thế giới quan chủ nghĩa chỉnh thể tự nhiên đặc sắc của mình, 
và cho rằng: Tự nhiên là một chỉnh thể thống nhất, hài hòa. 
Vạn sự vạn vật trong vũ trụ thống nhất thành “đạc”; trời đất 
L AĐD&, NÒXX, XIIÌM, ÌHỜXEI#Ê. 

Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. 
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là thể hữu cơ sinh dưỡng muôn vật trong tự nhiên, là cha mẹ, 
hoặc là nhân cách thần; con người và vạn vật trong tự nhiên 
cùng tồn tại trong thể cộng đồng thống nhất, hài hòa. 

Thế giới quan chủ nghĩa chỉnh thể tự nhiên của Hoài Nưn 
Tử đưa ra mô phạm cho kết cấu của thế giới quan sinh thái. 
Thuật ngữ “thế giới quan” được sử dụng trong bài viết này, 
chủ yếu chỉ cho quan điểm bao trùm của thế giới, tức là vạn 
sự vạn vật trong trời đất. 


1. Đạo và tính thống nhất của vạn vật trong vũ trụ 


“Đạơ” là một trong những phạm trù lâu đời của triết học 
Trung Quốc. Ý nghĩa nguyên thủy của nó là đường đi, về sau 
chỉ quy luật, sự lí. Từ đạo có thể được nói một cách cụ thể, 
sách Láo Tử đưa ra lẽ đạo thường hằng, đem “đạo” nâng cao 
thành bản nguyên, bản thể của vũ trụ và trở thành phạm trù 
triết học cao nhất. Trang Tử kế thừa lí luận của Lão Tử, tương 
tự như vậy, “đạo” của Trang Tử vừa là mẹ của trời đất, cũng 
chính là căn cứ phổ biến để vạn vật tồn tại trong vũ trụ. Nó 
vừa không có hình tướng, không phải khí nhưng tồn tại trước 
thái cực và trời đất. 


Hoài Nam Tử tiến hành dung hợp và hấp thu học thuyết 
của các trường phái thời Tiên Tần, đồng thời, điểm mấu chốt 
là kế thừa tư tưởng “đạo” của Lão, Trang. Khi tiến thêm một 
bước giải thích “đạo” đồng thời Hoài Nam Tử cũng phát triển 
ý nghĩa của “đạo”: “Đạo” sinh vạn vật là bản nguyên của thế 
giới; “Đạo” là nguyên tắc, trật tự phổ biến khách quan tồn tại 
trong thế giới, cũng là căn cứ của thế giới hiện thực; bất luận 
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là “đạo” sản sinh ra vạn vật trong vũ trụ, hay “đạo” hiện tồn 
tại trong vạn sự vạn vật. Hoài Nam Tử trực tiếp đem “đạo” đặt 
ngang với “một, nói “đạo bắt đầu từ một”? ({2] Hoài Nam 
Tử - Thiên văn huấn). “Đạo” là thể thống nhất bao dung sự 
hài hòa của hai cực. Do đó, vạn sự vạn vật trong vũ trụ thống 
nhất thành “đạo? có thể nói “đạo” thống nhất nắm giữ tất cả, 
bất luận là sự khởi đầu của vũ trụ, hay là mọi phương diện 
trong quá trình phát triển của nó. 

Trước tiên, xét từ góc độ chiểu dọc của vạn vật sản sinh 
trong vũ trụ thì, “đạo” sinh ra vạn vật, là bản nguyên của thế 
giới, là khởi đầu của vạn sự vạn vật. Ở điểm này, Hoài Nam 
Tử kế thừa Lão Tử, đồng thời tiến hành “cải chính” và phát 
triển tư tưởng của Lão Tủ. 


Một số dẫn chứng dưới đây sẽ bàn rõ: 

“Đạo bắt đầu từ một, nhưng một không thể sinh, cho nên 
phân làm âm dương, âm dương hòa hợp mà sinh ra vạn vậi. 
Cho nên nói: Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật”? ([2] 
Hoài Nam Tử - Thiên văn huấn). 


“Khi trời đất chưa hình thành, vì còn hỗn độn không có hình 
dạng nhất định, nên gọi là Thái Chiêu. Trạng thái đầu tiên của 
đạo là hư vô trống rỗng. Hư vô trống rỗng sinh ra vũ trụ, vũ trụ 
1. Ìñff]J—-. 

Đạo thủy vu nhất. 

2. IM#]--. -'IU*“E, 2131, MIMf#HU77#Ø'E. HH: —- 

!t—~, —=#=, =#7. 

Đạo thủy vu nhất. Nhất nhi bất sinh, cố phân nhi vi âm đương, âm dương hòa 

hợp nhi vạn vật sinh. Cố viết: Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. 
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sinh ra nguyên khí. Loại nguyên khí này có giới hạn. Trong đó, 
phần trong trẻo, sáng sủa bay lên tạo thành trời, phần đục nặng 
nề, ngưng đọng lại tạo thành đất. Khí trong trẻo, sáng sủa dễ dàng 
hợp lại, khí đục nặng nề khó ngưng tụ. Cho niên, trời được tạo 
thành trước, đất được tạo thành sau. Tĩnh khí của trời và đất 
dung hợp lại sinh ra hai khí âm và dương. Tỉnh hoa của hai khí 
âm và dương tập hợp lại sinh ra bốn rùa. Tĩnh khí của bốn mùa 
phân tán sinh ra vạn vật”0) ([2] Hoài Nam Tử - Thiên văn huấn). 


“Thời xưa lúc chưa hình thành trời và đất, chỉ có trạng thái 
mở hồ không rõ ràng và không có hình trạng cụ thể. Trạng thái 
này mờ tmịt sâu thẳm, rộng lớn không bờ bến, hỗn độn không rõ 
ràng, không thể biết được cửa của nó. Lúc đó, có hai vị thần Âm 
và Dương cùng lúc sinh ra, cùng xây dựng trời đất. Nó sâu xa 
không thể biết được chỗ tận cùng, nó rộng lớn không thể biết được 
bờ bến. Vì thế, liển phân thành âm dương, li tán ra tạo thành 
tám cực, cửơng và nhu cùng tác dụng nhau nên mới tạo nên hình 
trạng của muôn vật”®) ([2] Hoài Nam Tử - Tình thần huấn). 


IỐỔỒ XMKWE. NW, MÌINN, HINH, l1 $, Kệ#**? 

tí, ““M°E“(. “(ffW£, ìÄMš, ÄWNHU33, ftM#, ÄfNPI003 
Jh. >1, mtìk2#@34)#, &X0Àlllhkiđr. Xh2z #l 
»MIMI, BlBl> #£‡#W3I\H, DU} j&W337791. 
Thiên địa vị hình, phùng phùng đực dực, động động chúc chúc, cố viết đại 
chiêu, đạo thủy vu hư khuyếch, hư khuyếch sinh vũ trụ, vũ trụ sinh khí. Khí 
hữu nhai ngân, thanh đương giả, bạc mĩ nhi vi thiên, trọng trọc giả, ngưng 
trệ nhi vi địa. Thanh điệu chi hợp chuyên đị, trọng trọc chỉ ngưng kiệt nan, 
cố thiên tiên thành nhi địa hậu định. Thiên địa chỉ tập tinh vi ầm đương, âm 
đương chỉ chuyên tỉnh vi tứ thời, tứ thời chỉ tản tỉnh vi vạn vật. 

2. 1ñ#fiX}h2+lM, f2, 9i93⁄43%, 7U), #398, 3ÄXIIE 
[]l. fi-kHựữẳ+4E, ##XiÍMh, 1LfPSXRIHJi4W, ỳf 3RIJt8, 
T#.7/3%I*IIM, 34JQ, HỈ#MHUA, 779727. 
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Hoài Nam Tử coi “đạo” là bản nguyên của thế giới, trực 
tiếp đặt ngang với “một” Lao Tử nói: “Đạo sinh một, một sinh 
hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Vạn vật đều công âm và ôm 
dương, hai khí âm dương cùng hòa quyện vào nhau sinh ra thể 
hài hòa”? ([1] Lão Tử - chương 42). 


Có thể thấy theo quan điểm của Lão Tử thì, “đạo” và “một” 
là hai phạm trù tuyệt nhiên không giống nhau. “Đạo” ở trước 
“một; xuất hiện tính siêu nghiệm của nó. Từ đoạn văn thứ 
nhất được dẫn ở phần trên có thể biết, “một” là trạng thái 
ban đầu của “đạo” Vạn sự vạn vật đều phát triển từ “đạo” 
Ở đây, tiến hành bóp méo phạm trù “đạo” của Láo Tử, đem 
“đạo” và “một” đặt ngang hàng với nhau, vừa thể hiện tính 
siêu nghiệm của “đạo” vừa thể hiện tính chỉnh nhất của nó. 
Trong Hoài Nam Tử - Thục chân huấn, nói: “Đạo xuất phát từ 
một nguồn, thông suốt chín cửa, phân tán sáu đường, bày khắp 
vũ trụ không có bờ bến”?), 


Biểu đạt tương tự ban đầu của “đạo” là “một: Đạo sinh 
vạn vật là một quá trình từ một đến nhiều, từ đơn giản đến 
phức tạp. Hoài Nam Tử trực tiếp đem “đạo” đặt ngang hàng 


Cổ vị hữu thiên địa chỉ thời, duy tượng vô hình, yếu yều minh minh, mang 
nghệ mạc mắn, tửu cảng hồng động, mạc tri kì môn. Hữu nhị thần hỗn sinh, 
kinh thiên đoanh địa, khổng hồ mạc tri kì sở chung cực, thao hồ mạc tri kì sở 
tức, vu thị nãi biệt vi Âm Dương, li vi bát cực, cương nhu tương thành, vạn vật 
nãi hình. 

1. ÌllE—~, 4, 4=, =:E/#. 7W441BIiURfUM, #P?(ĐI34ẨI. 
Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm 
nhi bão dương, xung khí đĩ vi hòa. 

2. IWH--l4, MHJUÏ], MƠN&, MT 6Rh2z*?. 

Đạo xuất chỉ nguyên, thông cửu môn, tán lục cù, thiết vu vô cai điểm chỉ vũ. 


226 


https://tieulun.hopto.org 


với “một”, chính là bước rất quan trọng khi tác giả dùng “đạo” 
để thống nhất vạn vật trong vũ trụ. 


“Đạo” ngang bằng với “một” là trạng thái hỗn độn chưa 
phân chia của giai đoạn nguyên sơ, hơn nữa còn đánh đồng 
với “khí: Hoài Nam Tử tiến hành giải thích rõ ràng cụ thể 
“đạo” của Lão Tử và Trang Tử và mô thức vũ trụ sinh thành. 


Đoạn văn dẫn thứ hai ở trên mô tả quá trình như sau: Hư 
vô trống rỗng (đạo) - vũ trụ - khí - trời đất - âm dương - bốn 
mùa - vạn vật. Trong quá trình này, đạo là đầu tiên, là trạng 
thái được mô tả “hư vô trống rỗng” Nó tồn tại trước trời đất. 
“Đạo” của Lão Tử: “Sinh trước trời đất, yên lặng, trống không, 
tổn tại độc lập nhưng không thay đổi, vận hành tuần hoàn 
nhưng không mệt mỏi”? ([1] Lão Tử - chương 25). 


Hoài Nam Tử muốn tiến thêm một bước mô tả cái “đạo” 
không thể biết được này, cho nó là “phùng phùng dực dực, 
động động chúc chúc”? Cao Dụ (5) đời Hán chú giải: 
“Dáng mạo vô hình”[2] tr.35, thuyết minh “đạo” có dạng hỗn 
độn không có hình thù nhất định. Ông Kim Xuân Phong (4% 
#£lff') cho rằng: “Phùng phùng dực dực, động động chúc chúc” 
hình dung bay bồng bềnh không nhất định. “Động động” 
hình dung hư vô trống rỗng, “dực dực” chỉ trạng thái sâu dày 
có tính dính của khí [3] tr.221. Cũng giống như vậy, đoạn 
văn dẫn thứ ba cũng là quá trình hình thành của vũ trụ, từ 
chưa có trời đất đến sinh thành trời đất, âm dương, tám cực, 
1. #% XE, (2#, #LUYIlU4%ð(, J{TIUà. 

Tiên vô thiên sinh, tịch hể liêu hể, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi. 
2. MS6WW MIMRN. 


vạn vật. Điểu đáng chú ý là, ở đây không phân biệt quá trình 

từ “đạo” đến “khí; nhưng mô tả chung chung là “mở mịt sâu 

thẳm, rộng lớn không có bờ bến, hỗn độn không rõ ràng, không 

di biết được cửa của nó”0). Cao Dụ chú là “khí chưa thành 

hình” [2] tr.99. Do đó có thể thấy, Hoài Nam Tử khi giải thích 

về “đạo” thì càng cụ thể hơn, bất giác đem “đạo” đánh đồng 
với “khf” Ở đây, trong Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn, mô 
tả “đạo” lại có thể thể hiện: “Cũng không vì gom góp cất giữ mà 
trở nên giàu có hơn, bố thí cho người khác mà ngày càng nghèo 
đi. (Những nguyên tắc của “đạo” này) cực kì nhỏ bé không cách 
nào suy xét được, hết sức vi tế khó thể cùng tận. Chồng chất lên 
nó cũng không cao, øỡ xuống nó cũng không thấp. Làm tăng lên 
nó cũng không thấy nhiều, làm giảm bót nó cũng không thấy ít 
đi. Đẽo gọt nó cũng không mỏng di, sát hại nó cũng không tiêu 
diệt. Đào nó cũng không thấy sâu, lấp nó cũng không thấy cạn. 

Mở mở hồ hồ, khó thấy hình tượng. Hồ hồ mở mơ, công năng 

của nó vô hạn. Mờ mờ mịt mịt, cảm ng không có hình tướng. 

Sâu thẳm hỗn độn, vận động không ngừng. Cuốn lại và mở ra 

cùng với cương nhu. Lên xuống cùng với âm dương”?). 

TY. T........ 

Yếu yểu minh minh, mang văn mạc mắn, hống mông hống động, mạc trï 
kì môn. 

2. IW(#iØlllU4*lllf, 4i}l$X‡#il0Ủ4jf?ì: WÊ3‡IU4*n[3šý, #ƒƒXl4-nƑ 
#: #*lIM4iu., Wfi2Zll4 F: i21. #i2ll02#: Wr2* l0 
4ïữ. &>Il#È: iW*Il4%, 2l). 22, @n[3& 
#: Đl2212, HH2: H22, ÑKJE®: 92M2, M2) 
: !⁄2MJ®3âñf?., !;IMIMI#6#WI. 

'Thu tụ súc tích nhi bất gia phú, bố thí bẩm thụ nhi bất ích bần; toàn huyền nhi 


bất khả cứu, tiêm vi nhi bất khả cần; lũy chi nhi bất cao, đọa chỉ nhi bất hạ; ích 
chỉ nhi bất chúng, tổn chỉ nhi bất quả; trác chỉ nhi bất bạc, sát chỉ nhi bất tàn, 
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Đoạn này cho thấy rõ “đạo” không phân biệt đúng sai, giàu 
nghèo, lớn nhỏ, cao thấp, nhiều ít, dày mỏng, còn mất, sâu 
cạn; không có hình dáng, dùng không hết, vận động không 
ngừng. Mô tả hoàn toàn thích hợp với đặc trưng của khí. Đủ 
thấy “đạo” trong Hoài Nam Tử hướng tới “khí” con người có 
thể nhận biết được, lìa xa tính siêu nghiệm của nó và tiếp cận 
càng cụ thể hơn. 


Kế đến, từ góc độ bình đẳng của thế giới hiện nay thì, 
“đạo” tồn tại trong vạn sự vạn vật, là nguyên tắc, trật tự phổ 
biến khách quan tổn tại trong thế giới, đồng thời cũng thuộc 
siêu nghiệm, là căn cứ của thế giới hiện thực. “Đạo” theo ý 
nghĩa này cũng thể hiện là “một; là thể thống nhất hài hòa 
bao dung cả hai cực. 

“Đạc” trong Hoài Nam Tử vẫn giữ được tính siêu nghiệm 
như “đạo” của Lão Tử. Trong Hoài Nam Tử - Nguyên đạo 
huấn nói: “Gợi là “một”, vì nó không phối hợp với vật gì trong 
thiên hạ, mà vòi vọi đứng một rnình, lẻ loi ở một rmình”0). 

Điều này thể hiện “đạo” là “một; thiên hạ không có vật 
gì có thể cùng phối hợp với nó, cho nên nó hoàn toàn không 
phải là đối tượng thể nghiệm của nhân loại. Trong Hoài Nam 
Tử - Chủ thuật huấn nói: “Đạo trời lặng lẽ huyền diệu, không 

tạc chi nhi bất thâm, trấn chi nhi bất thiển. Hốt hể hoảng hề, bất khả vi tượng 

hề; hoảng hề hốt hề, đụng bất khuất hề; u hề minh hề, ứng vô hình hề; toại 
hề động hể, bất hư động hề; đữ cương nhu quyển thu hề, đữ âm đương miễn 
ngưỡng hề. 

1. BI: %, &VWULÄYT XF#tb. 1449k, Jh#Ä3#hút. 


Sở vị nhất giả, vô thất hợp vu thiên địa giả đã. Trác nhiên độc lập, khối nhiên 
độc xứ. 


có hình dạng phép tắc gì cả. Nó lớn không thể lường hết, sâu 
không thể đo hết, vẫn luôn biến hóa cùng với con người, nhưng 
trí con người không thể biết được”0). 


Ở đây, càng xác định rõ con người không thể nhận thức 
được “đạo” Nó là căn cứ nằm phía sau thế giới kinh nghiệm 
hiện thực. 


“Núi dựa vào nó nên tới cao chót vót. Vực dựa vào nó nên 
mới sâu thẳm. Cầm thú dựa vào nó mồi có thể chạy nhảy. Loài 
chim dựa vào nó mới có thể tung bay. Mặt trời mặt trăng dựa 
vào nó rới có thể sáng rỡ. Tỉnh tú dựa vào nó tới có thể vận 
hành. Kỳ lân dựa vào nó tới có thể xuất hiện. Phượng hoàng 
dựa vào nó mới có thể bay lượn”® ([2] Hoài Nam Tử - Nguyên 
đạo huấn). 


Núi cao vực sâu, thú chạy chim bay, đây là hiện tượng tất 
nhiên, hiện tượng tự nhiên trong thế giới kinh nghiệm. Tại 
sao núi không thể sâu mà vực không thể cao, tại sao thú không 
có thói quen bay lượn và chim không thể có thói quen đi chạy. 
Nguyên nhân là do ở phía sau mọi sự tất nhiên đều tồn tại cái 
căn cứ “đạo” này. Có thể thấy, “đạo” chính là nguyên nhân, căn 
cứ và hình thức tổn tại của vạn vật trong thế gian. “Khi ở một 
chỗ biết đang làm gì, khi đi biết phải đi đâu, khi làm việc biết 
1Ô XÌW*XM, #Z# 6M, k#n[M, 3£nIÀH, tú! 4t, XI ffEfd. 

Thiên đạo huyền mặc, vô dung vô tắc, đại bất khả cực, thâm bất khả trắc, 

thượng đữ nhân hóa, tri bất năng đắc. 

2. 127, WĐÈšX: ttV2j#, %2: HH2, 82 
f7: MUztứ, PM. 

Sơn đĩ chỉ cao, uyên đĩ chi thâm; thú đĩ chi tẩu, điểu đĩ chi phi; nhật nguyệt dĩ 

chỉ minh, tinh lịch đĩ chỉ hành; lân đĩ chỉ du, phượng dĩ chỉ tường. 
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nguyên tắc để theo, khi cử động biết gốc nguồn từ chỗ nào, như 
thế gọi là “đạo ([2] Hoài Nam Tử - Nhân gian huấn). 


Mặc dù vậy, khi tiến thêm bước mô tả “đạo? “đạo” vẫn tồn 
tại tất cả mọi nơi. Nó “che trời chở đất”?, “bao chứa cả trời 
đất”®) ([2] Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn) - không bị trời 
đất hạn chế; nó “rải ra không cùng và không có sớm tối”), 
([2] Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn) - không bị thời gian 
hạn chế. “Đạo cao vô cùng không gì cao hơn, sâu vô cùng không 
gì thấp hơn”©), “bao chứa cả vũ trụ, không có trong ngoài”® 
([2] Hoài Nam Tử - Mậu xứng huấn). 


Nó lớn hơn vũ trụ, không có hình trạng, nhưng lại dung 
hợp chặt chẽ với vũ trụ, đồng thời cũng tổn tại trong vũ trụ. 
“Từ xưa đến nay gọi là Trụ, bốn phương trên dưới gọi là Vũ. 
Đạo ở khoảng giữa vũ trụ, nhưng không ai biết nó ở chỗ nào”ữ) 
([2] Hoài Nam Tử - Tề tục huấn). “Dựng đứng nó lên có thể lấp 


1. WEB, †fflfi2. 3fWi%., 4)WBiMHIH, W2. 
Cư trí sở vi, hành trí sở chi, sự trí sở binh, động trí sở đo, vị chỉ Đạo. 
2. MXH. 
Phúc thiên tải địa. 
3. {4X HH. 
Bao lí thiên địa. 
4. l&2 277, I2WrWIZ2. 
'Thi chỉ vô cùng, nhỉ vô sở triêu tịch. 
5. 1 5#Sfu1LE, “Sð#®F. 
Đạo chí cao vô thượng, chí thâm vô hạ. 
6. {4*?*4WI:41H. 
Bao lí vũ trụ nhi vô biểu li. 
7. ft, W2 E Fil2*f, ì@1thJlmD 28H. 
Văng cổ lai kim vị chỉ Trụ, tứ phương thiên hạ vị chi Vũ, đạo tại kì gian nhi 
mạc tri kì sở. 
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đây trời đất, đặt nó nằm ngang có thể kín khắp bốn biển”) ([2] 
Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn). “Bốn phương đều là cửa 
của “dạo”, vấn đề là quan sát cửa ấy từ góc độ nào”® ([2] Hoài 
Nam Tử - Thuyết sơn huấn). Do đây có thể thấy, “đạo” hoàn 
toàn không phải không thể biết, mà nó tổn tại khắp mọi nơi, 
và tùy nơi mà có thể thấy được. 


“Đạơ” này lập nên căn cứ của muôn vật trong vũ trụ, trước 
sau đểu thể hiện là “một? “trời đất vận hành mà thông với 
nhau, muôn vật gộp chung lại thành ra “một”® ({2] Hoài Nam 
Tử - Tình thần huấn), “muôn vật gộp chung lại đểu sinh ra từ 
một lỗ; căn nguyên của mọi việc đều xuất phát từ một cửa”® 
([2] Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn). Có thể thấy, tất cả 
nằm trong hệ thống lớn này, muôn vật trong trời đất rốt cuộc 
đều quay về với “một? “một” chính là “đạo” duy trì hệ thống 
lớn này. Nó thống lãnh trăm sự vạn vật, là chỗ dựa để trăm sự 
vạn vật phát sinh, phát triển. “Đạo có trình tự mạch lạc, đạt 
được “đạo” của “một” thì có thể nối kết nghìn cành muôn lá”€) 
([2] Hoài Nam Tử - Thục chân huấn). 


1. 2l ẩ†ƒ X‡#, Ki2+l#ZT Hi. 
Thực chỉ nhi tắc vu thiên địa, hoành chỉ nhi đi vu tứ hải. 
2. _W2/f7ìW2ZïIJ'Räfltb, #BiNÑ+. 
Tứ phương giai đạo chỉ môn hộ đũ hướng đã, tại sở tùng khuy chỉ. 
3. KHhiãlfU‡HDúU, 77911003—. 
Thiên địa vận chỉ tương thông, vạn vật tổng nhi vi nhất. 
4/24, ffRJ--ífL, fiWf234M, Eíth--Ï]1. 
Vạn vật chỉ tổng, giai đuyệt nhất khống, bách sự chỉ căn, giai xuất nhất môn. 
5. ìM4i22L#tll, #--2+ìMH, ETW7HL. 
Đạo hữu kinh ki điểu quán, đắc nhất chỉ đạo, liên can chỉ vạn diệp. 
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Từ trên phương diện ý nghĩa này, “đạo” cũng thể hiện 
nguyên tắc, trật tự phổ biến tổn tại trong thế giới khách quan. 
Tất cả tư thái của sự vật đều được “một thống lãnh. Nhưng, 
mỗi cá thể đều là sự thể hiện của “đạo” Bởi vì, có thể thông 
qua nhận thức cá thể để nhận thức đạo và nhận thức cá thể 
khác. Bởi thế, “hiểu được “một” thì hiểu được tất cả; không 
hiểu được “một” thì không hiểu tất cả”0) ([2] Hoài Nam Tử - 
Tỉnh thần huấn). Bởi lẽ, bậc thánh nhân có thể “tử việc gẩn 
biết được việc xa, mà các sự vật hay hiện tượng khác nhau đều 
là “một”? ({2] Hoài Nam Tử - Bản kinh huấn). 


Mỗi một cá thể hoàn toàn không phải phát triển đối lập 
theo cách tuyệt đối, không ngừng nghỉ, mà phát triển thuận 
theo đạo. Bởi vì, “đạo” ban cho, dành cho khắp tất cả vạn sự 
vạn vật, “mọi việc mà làm thuận theo đạo, thì đó chẳng phải 
là những việc đạo làm, mà chỉ là chỗ thi thố ra của đạo”? ([2] 
Hoài Nam Tử - Thục chân huấn). 


Vạn sự vạn vật cũng chỉ thuận theo “đạo”, mới có thể phát 
triển thuận lợi. “Người lãnh ngộ được “đạo” sẽ được an nhàn 
mà không cùng quẫn, người dùng thuật tiểu xảo thì vất vả mà 
chẳng nên công”t° ([2] Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn). 

1. ÑÈŒI—, MU =2 *#IU, 2#fÈI—, MX=2fÍÈXIHU. 
Năng tri nhất, tắc vô nhất chỉ bất tri đã, bất năng tri nhất, tắc vô nhất chỉ năng 
tri đã. 

2. tHMUMIX, J3. 
Do cận tri viễn, nhi vạn thù vi nhất. 

3. 3SIfIUMT2M 2, JFìW2Bi33t:, 3W2BriljEU. 

Cử sự nhi thuận vu đạo giả, phi đạo chỉ sở vi đã, đạo chỉ sở thi đã. 
4. {&ìW#⁄14Il*77, {fWU#?7Ii0Z1). 

Thể đạo giả đật nhi bất cùng, nhậm số giả lao nhỉ vô công. 
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Con người chỉ cần nắm vững nguyên tắc phổ biến này của 
“đạo” thì có thể xử lí sự việc rất nhẹ nhàng, “nắm được căn 
bản của Tđạo” nên có thể rong chơi ở chốn vô cùng”®) ([2] Hoài 
Nam Tử - Nguyên đạo huấn). 


Tương tự như vậy, sự mô tả về thể của “đạo” trong Hoài 
Nam Tử trước sau đều ám chỉ một loại trạng thái hài hòa, thể 
hiện sự thống nhất của hai cực. “Gọi là đạo, tức là bắt chước 
cái tròn và tô phỏng cái vuông, cõng âm và ôm dương, tay trái 
cẩm nhu và tay phải giữ cương, chân đạp tối và đầu đội sáng”®) 
([2] Hoài Nam Tử - Binh lược huấn). 


Có thể thấy “đạo” nằm trong trạng thái hài hòa thống nhất 
hai cực của tròn vuông, âm dương, cứng mềm, tối sáng. Trong 
đó, bất kì một cực nào cũng không thể mô tả được “đạo” Hoài 
Nam Tử - Mậu xứng huấn, nói: “Nó bằng với mực nước, thẳng 
như dây, tròn như cái quy, vuông như cái củ””?). 


Xem ra sự mô tả như trên có vẻ mơ hồ không rõ ràng. 
Thực tế giải thích “đạo” là trạng thái mà chúng ta không thể 
kinh nghiệm được và nói ra được. “Cuốn lại và mở ra cùng 
với cương nhu, cúi xuống ngẩng lên cùng với âm dương”® ([2] 
1. 342M, IUỀfT 4:32*!h. 

Chấp đạo yếu chỉ bính, nhi đu vu vô cùng chỉ địa. 

2. JiIìH#, #lMtiúš⁄2/, ?YlBIIU#UIM, 4 2l004ïBI, WIifl0@@01. 
Sở vị đạo giả, thể viên nhi pháp phương, bối âm nhi bão đương, tả nhu nhi 
hữu cương, lí u nhi đới minh. 
3. 3E, I#Ml, bMWM, Vi. 
Bình hồ chuẩn, trực hồ thâng, viên hồ quy, phương hồ củ. 
4. HHÍ#324ƒ72, 1:IIBI4©f02. 
Dữ cương nhu quyển thư hể, đũ âm đương miễn ngưỡng hề. 
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Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn). Ở đây, mô tả “đạo” là thể 
thống nhất của cương nhu, và âm dương, có điểm khác với tư 
tưởng Quý nhu của Đạo gia. Do đó có thể thấy, “đạo” không 
phải giữ đầu mối (‡JL3j) mà là thể thống nhất bao dung cả 
hai cực. 

2. Thần tính của tự nhiên 


Thế giới quan dòng chính hiện đại đã đặt ra trước hàng 
loạt những cặp nhị phân như con người và tự nhiên, chủ thể 
và khách thể... Quan điểm tự nhiên này thiên về mô hình 
toán học tự nhiên và Hoàn nguyên luận, cho rằng: “Tự nhiên” 
là một thế giới vật chất chết cứng, là mô hình toán học thuần 
túy. Nó là máy móc liên quan đến nhân loại, vận động theo 
quy luật khách quan. Dưới sự chi phối của loại thế giới quan 
này, con người và tự nhiên bị tách rời, chủ thể và khách thể 
bị tách rời. Công năng của chủ thể được nâng cao vô hạn. Tự 
nhiên trở thành đối tượng của lực lượng mà nó phóng thích, 
nó thao túng và chỉ phối tự nhiên. 

Triết gia Hy Lạp cổ có lúc dùng “tự nhiên” để biểu thị sự 
tổng hòa của sự vật trong tự nhiên, hơn nữa, thứ gì đó biểu 
thị nguyên nhân của sự vật thì chính là hình dáng mà nó biểu 
hiện. Trong thần thoại Hy Lạp cổ, Gaia là Nữ thần trái đất 
sinh dưỡng vạn vật. Buổi ban sơ của thế giới là trạng thái hỗn 
độn, không bờ bến, đen kịt. Nữ thần trái đất Gaia đầu tiên 
được thai nghén từ trong hỗn độn đó mà sinh ra. Bà là mẹ 
của các thần, đẹp đẽ và khoan thai. Bà sinh ra bầu trời, đất 
liền, sông núi và biển cả. Thế giới tự nhiên trong thần thoại 
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này là một chỉnh thể của sinh vật, là một thể hữu cơ có thể tự 
điểu tiết và tự thích ứng, một sinh mệnh có thể thay đổi môi 
trường tự thân và tồn tại ngoan cường. 


Trong triết học Trung Quốc, “trời” là một trong những 
phạm trù cổ xưa nhất. Nó có những hàm nghĩa không giống 
nhau. Phùng Hữu Lan khái quát hàm nghĩa đó thành năm 
loại: Trời của vật chất, trời của chủ tể, trời của vận mệnh, trời 
của tự nhiên (chỉ sự vận hành của tự nhiên) và trời của nghĩa 
lí [4] tr.35. “Trời” trong câu “ta không gặp Lỗ Hầu là ý trời 
vậy”0 ({5] Mạnh Tử - Lương Huệ vương hạ), là chỉ trời của 
vận mệnh. “Trời” được nói trong câu “mệnh trời gọi là tính” 
của Trune dung, là chỉ trời của nghĩa lý. “Trời” được nói trong 
đoạn văn “quy luật của trời vĩnh viễn không thay đổi, nó không 
vì Nghiêu mà tổn tại, cũng chẳng vì Kiệt mà diệt vong”? ([6] 
Tuân Tử - Thiên luận thiên), là chỉ sự vận hành của tự nhiên. 
Căn cứ vào đó sẽ thấy, “trời” trong Hoài Nam Tử chủ yếu chỉ 
trời của vật chất và trời của chủ tể. “Cơi trời là rnui xe, coi đất 
là thùng xe, lấy bốn mùa làm ngựa tốt, lấy âm dương làm người 
đánh xe”? ([2] Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn). 


Điểu muốn nói ở đây là, bậc đại trượng phu - người đắc 
đạo, nắm vững trời đất, âm dương, bốn mùa. “Trời” trong 
đó là trời của thiên nhiên vật chất. “Trời” làm chủ thể có hai 
1. ff2ÄfHB8, XU. 

Ngô chỉ bất ngộ Lỗ Hầu, thiên đã. 

2. Xirfif, ®h3%, ®34L. 
Thiên hành chi thường, bất vi Nghiêu tồn, bất vi Kiệt vong. 


3. ĐRXXft, ĐI 8: J4, lIM?3 #3. 
Di thiên vi cái, đĩ địa vi dư; tứ thời vi mã, âm đương vi ngự. 
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hàm nghĩa quan trọng, một là được so sánh như mẹ của vạn 
vật trong tự nhiên, hai là được hiểu như nhân cách thần có ý 
chí, quyển năng, thống trị vạn vật trong tự nhiên và lại tương 
thông với vạn vật trong tự nhiên. 


Đầu tiên, “trời” và “đất” liên hệ với nhau, trở thành mẹ 
của vạn vật trong thiên hạ. Về việc hình thành đất, Hoài Nam 
Tử - Thiên văn huấn, mô tả: “Khi trời đất chưa hình thành, hỗn 
độn không có hình dạng nhất định, nên gọi là Thái Chiêu”®). 


Về sau trải qua các giai đoạn như “hư vô trống rỗng” (hư 
quách), “vũ trụ? “kh; khí dương trong trẻo bay lên thành trời, 
khí đục nặng nể rơi xuống thành đất. Đây là sự mô tả tưởng 
tượng thuần túy, mà cảm quan của con người đem đối tượng 
cảm giác của con người xác định vòng tròn là ở trời, đất và sự 
vật trong trời đất. Trong đó, “trời “đất” tồn tại rộng rãi, lâu dài 
nhất. Bởi vì, mượn kinh nghiệm “sản sinh” trong thế giới kinh 
nghiệm, đem trời đất lí giải thành mẹ của thế giới vạn vật. “Chỗ 
trời che đất chỏ, chỗ lục hợp bao dung, nơi hai khí âm dương 
phun ra..., ẳêu được sinh ra từ một cha mẹ (trời đất), và từ sự 
thống nhất hài hòa”?! ([2] Hoài Nam Tử - Thục chân huấn). 


Ở đây chú thích: “trời đất” trong “cha mẹ bao dung trời 
đất) và “trời đất sinh ra vạn vật, nuôi nấng vạn vật, nó sinh 


I. KHEJỨ, )HIHSWNW, ð4)ÌM. WEIXIM. 
Thiên đọa vị hình, phùng phùng dực dực, dộng động chúc chúc, cố viết 
Thái Chiêu. 

2. X2BW, hờ, NI, BINUWM..., ý -2RPifiBJ -#1 
th. 
'Thiên chỉ sở phúc, địa chỉ sở tải, lục hợp sở bao, âm dương sở đào... giai sinh 
nhất phụ mẫu nhi duyệt chỉ hòa đã. 
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trưởng rất mau, gió lạnh thổi qua chúng liển tàn úa”?, đều có 
đủ nhân cách ([2] Hoài Nam Tử - Thái tộc huấn). Nó sinh ra 
vạn vật, là mẹ của vạn vật. Vì thế, thánh nhân tự nhiên phải lấy 
“trời làm cha, đất làm mẹ, âm dương làm sự thay đổi, lấy bốn 
mùa làm chuẩn tắc”? ([2] Hoài Nam Tử - Tình thần huấn). 


Đem trời đất nhân cách hóa và so sánh một cách hình 
tượng thành cha mẹ. Hoài Nam Tử - Tình thần huấn, có mô 
tả cụ thể: “Cho nên, đầu con người tròn giống trời, chân hình 
vuông giống đất. Trời có bốn mùa, ngũ hành, cửu giải®, ba 
trăm sáu rnươi sáu ngày. Con người có bốn chỉ, ngũ tạng, chín 
lỗ và ba trăm sáu mươi sáu đường kinh mạch. Trời có gió trưa 
lạnh nóng, con người cũng có chỗ theo đó mà trừng giận. Cho 
nên, mật biến thành mây, phổi biến thành khí, gan biến thành 
gió, thận biến thành mưa, lá lách biến thành sấm, để cùng tham 
gia với trời đất”? Coi trời đất là mẹ. Loại quan niệm này rất 
được lưu hành trong nển văn hóa Indian (văn hóa Mỹ bản 
địa), và nhà thần học Cơ Đốc giáo Saint Francis (1182 - 1226) 
1X XKHh2>jÌ@tttU, K22, X3 l00#. 

Thiên địa chỉ thí hóa đã, ấu chỉ nhi sinh, xuy chi nhi lạc. 

2. ĐX3442, ĐH: BỊ 5444, ĐỊNH ?33. 

Dĩ thiên vi phụ, đĩ địa vi mẫu; âm đương vi cương, tứ thời vi ki. 

3... Cửu giải tức là Tám phương và chính giữa. 

4. %2zMlth#X, #22/10@1h. X{ffM\NMf77/UW, =f7NIZNH, À 
/#i)I&1rÌJLUf, ‡fÍ7NI2N. X#MHNIEĐ, A7 Ø1. 
WIjHÖJz¿, JMl3H“(, HỮ34H, PfSRÍ, WOSil, DỊ! Xhhh@1H, 
Đầu chỉ viên đã tượng thiên, túc chỉ phương đã tượng địa. Thiên hữu tứ thời 
ngũ hành cứu giải, tam bách lục thập lục nhật, nhân điệc hữu tứ chỉ ngũ tạng 
cửu khiếu, tam bách lục thập lục tiết. Thiên hữu phong vũ hàn thự, nhân điệc 


hữu thủ đữ hi, nộ. Cố đảm vi vân, phế vi khí, can vi phong, thận vi vũ, tì vi lôi, 
đĩ đữ thiên địa tương tham đã. 
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Ở Assissi cũng từng mô tả địa cầu thành hình tượng người mẹ, 
lí giải trời đất là mẹ, mối quan hệ giữa con người và vạn vật 
trong tự nhiên càng không thể phân hai, mà quan hệ mật thiết 
với nhau. 


Kế đến, trời cùng thông với con người, cùng liên kết với 
vạn vật. Đây là tư tưởng Phiếm thần luận. Trong Hoài Nam 
Tử - Thiên văn huấn, nói: “ Trời phân thành chín khu vực, tổng 
cộng có chín nehìn chín trăm chín mươi chín khu vực nhỏ, cách 
mặt đất năm ức vạn dặm. Trên trời còn có nợ tỉnh, bát phong, 
nhị thập bát tú, ngũ quan, lục phủ, tử cung, thái vi, hiên viên, 
hàm trì, tứ thủ, thiên a... ”0). 


Thế giới này là thế giới thần tiên trên trời, nằm ngoài thế 
giới kinh nghiệm của con người, nhưng dường như lại là nơi 
ở của thần tiên trong thế giới nhân gian. Đồng thời, “trời” có 
lúc cũng biểu thị là vị thần kiểm soát vạn vật, có ý chí, “khi 
trời cao trừng phạt những người trái với ý trời thì dù chúng có 
trốn trong hang tối tăm, nơi xa xôi hẻo lánh, hoặc chui vào 
hang đá nhiều tầng, ngăn cách muôn nghìn hiểm trỏ, cũng rõ 
ràng không thể tránh được sự trừng phạt của trời”® ([2] Hoài 
Nam Tử - Lãm mình huấn). 

1. X#iJLW, JLTJLf11LEJUR, 2®⁄}hii{77H, ñHÁAM, —.†J 

1, Tr› 7Ñ, L1 xñ\. ‡f&t, Màìh, J{*}, Xi... - 

Thiên hữu cửu đã, cửu thiên cửu bách cửu thập cửu ngung, khứ địa ngũ ức 

vạn li, ngũ tinh bát phong, nhị thập bát tú, ngũ quan, lục phủ, xích cung, thái 

vi, hiên viên, hàm trì, tứ thủ, thiên a... 

2. EXÁ2*#tU, HŒY H§&hll], ši6RAMMH, 1ft4i3, 3FMRJ@BI, 1C 

Bi 7RWI®.. 

Thượng thiên chỉ tru đã, tuy tại khoáng hư u gian, liêu viễn ẩn nặc, trọng tập 

thạch thất, giới chướng hiếm trở, kì vô sở đào chi điệc minh hỹ. 
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Trời có quyền lực tuyệt đối, dù con người “có năng lực 
làm những việc có thể làm”), “có thể làm” nhưng “không có 
năng lực quyết định sự việc thành công”? Và, “việc người 
làm nhưng trời quyết định sự thành công”® ([2] Hoài Nam 
Tử - Mậu xứng huấn). “Trời” là nhân cách thần chí cao vô 
thượng, siêu tự nhiên. Mặt khác, bởi vì “trời” hoàn toàn 
không tuyệt nhiên tách rời tự nhiên, mà cùng liên kết, cùng 
thông với tự nhiên. “Trời cao và việc của con người có chỗ 
thông với nhau. Cho niên, quốc gia nguy vong thì trên trời 
liền xảy ra những hiện tượng kì lạ, đời hỗn loạn thì xuất hiện 
cầu vồng, vạn vật đều liên kết lẫn nhau, khí tai hại âm dương 
cùng tác động lẫn nhau”%). 


Ở đây giải thích: “Khí tai hại âm dương là khí xâm nhập” 
([2] Hoài Nam Tử - Thái tộc huấn). Có thể thấy, cái có liên hệ 
với trời và người là một loại tinh khí. Nói cách khác, tinh khí 
tồn tại khắp trong trời đất và trong vạn vật tự nhiên. Trước 
lúc vũ trụ hình thành là nó đã ở trong trạng thái “Thái Chiêu”, 
“phùng phùng dực dực, động động chúc chúc” là trạng thái 


1. ifB3IÙ. 
Hữu năng vi đã. 

2. “flÂIth. 
Vô năng thành dã. 

3. À2*,xIk2>. 
Nhân chỉ vi, thiên thành chỉ. 

4. X2⁄AfiUMI1I. |Í4f61-lUÚXÈ, #SLIUEWW, 7794í 
ĐIH3E, #Ä321i PI4H31H. 
Thiên chi đữ nhân hữu đi tương thông đã. Cố quốc nguy vong nhi thiên văn 
biến, thế hoặc loạn nhi hồng nghê hiện, vạn vật hữu đĩ tương liên, tinh xâm 
hữu đi tương đăng đã. 
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bồng bểnh không nhất định, không có hình dáng. “Khí trời là 
hồn, khí đất là phách,... trên thông với nguyên khí Thái nhất. 
Nguyên khí của Thái nhất dung thông với đạo trời”0 ([2] Hoài 
Nam Tử - Chủ thuật huấn). 


Khí trời, khí đất và Thái nhất, đạo trời cùng thông nhau. 
Sau khi trời đất hình thành thì “tinh hợp lại của trời đất sinh 
ra âm dương; tỉnh tập trung của âm dương sinh ra bốn mùa; 
tỉnh phân tán của bốn mùa sinh ra vạn vật”? ({2] Hoài Nam 
Tử - Thiên văn huấn). 


Con người và các động vật khác đểu là một loài trong 
muôn vật, vì thế cũng không ngoại lệ, “khí tạp loạn sinh ra 
cẩm thú, khí thuần tỉnh sinh ra loài người”? ([2] Hoài Nam 
Tử - Tinh thần huấn). 


Dù bẩm tính của con người và những động vật khác không 
giống nhau, nhưng gốc rễ lại như nhau, chính là “khí” tồn tại 
khắp. Vì thế, mà vạn sự vạn vật trở thành chỉnh thể trong mối 
quan hệ phổ biến. Cho nên, con người hoàn toàn không phải 
là cá thể tồn tại độc lập, mà có mối liên hệ mật thiết với muôn 
vật trong trời đất. Hành vi của con người phải phù hợp với 
1. X “4, Mh“(SÍM.... DI —-. &--Èl, MU} XIN. 

Thiên khí vi hồn, địa khí vi phách,... thượng thông Thái nhất. Thái nhất chi 

tinh, thông t thiên đạo. 

2. Xh>z #‡#ñ3IHIMI, MiML>#£W24Ù(M, ĐỊM 2> M2177. 

Thiên địa chỉ tập tỉnh vi âm đương, âm đương chỉ chuyên tỉnh vi tứ thời, tứ 

thời chỉ tán tỉnh lực vạn vật. 


3. #Uh!h, EW*ÙNÀA. 
Phiển khí vi trùng, tinh khí vi nhân. 
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tinh thần chỉnh thể này của vạn sự vạn vật. “Thánh nhân theo 
ý trời, phát ra tiếng có thể cảm hóa được thiên hạ”® ([2] Hoài 
Nam Tử - Thái tộc huấn). 


Ở đây gọi “ý trời” (+), “chính là tinh khí trong vũ trụ 
được để cập trong học phái Hoàng Lão ở nước Tể về sau” [7], 
tr.167. Thánh nhân là người có thể hiểu rõ lẽ trời và người 
thông nhau, vạn vật liên kết nhau, chính là người “thuận theo 
quy luật vận hành của trời đất, thuận theo bản tính của con 
người, nên không bị thế tục ràng buộc, không bị người cám 
đỗ”® ([2] Hoài Nam Tử - Tình thần huấn). Cũng chỉ có thánh 
nhân mới có thể dung hợp thành một với muôn vật trong trời 
đất. “Tình của bậc nhân chủ thông với trời ở trên”? ([2] Hoài 
Nam Tử - Thiên văn huấn). 


Bậc đế vương làm người thống trị trong nhân gian, càng 
phải “trên thì noi theo những hiện tượng ở trời, dưới thì lấy 
theo những pháp độ của đất, giữa thì làm theo khuôn phép ở 
việc người” ([2] Hoài Nam Tử - Thái tộc huấn). 


Cho nên, “mùa xuân Giáp Tý nhận mệnh lệnh, phải thực 
thi nhân từ và ân huệ, bỏ đi các lệnh cấm, trở hết các cửa 


LÔ %3, †£Xùò, J144fEZftX Fitb. 
'Thánh nhân giả, hoài thiên tâm, thanh nhiên năng động hóa thiên hạ giả đã. 
2. WXXMHR, 1IT{R8, XWTA. 
Pháp thiên thuận tình, bất cầu vu tục, bất đụ vu nhân. 
3. À3£21#, LEXHITX. 
Nhân chủ chỉ tình, thượng thông vu thiên. 
4. UIT 7X, HQWJdh, HT. 
Ngưỡng thủ tượng vu thiên, phủ thủ độ vu địa, trung thủ pháp vu nhân. 
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thành, khai thông những chỗ ách tắc, không nên chặt phá cây 
cối” ([2] Hoài Nam Tử - Thiên văn huấn). 


Loại thần thoại và ẩn dụ này nói về tự nhiên có nhân tính 
và thần tính, cung cấp cho người đời sau sự lí giải hoàn toàn 
mới về thế giới tự nhiên, tầm nhìn và sự suy ngẫm về vị trí 
con người trong thế giới tự nhiên. 

3. Con người và tự nhiên: Cùng tồn tại trong cộng đồng 
trái đất 


Cộng đồng trái đất thường chỉ thể thống nhất thuộc về 
con người và trái đất (vạn vật trong tự nhiên như đất đai, 
nước, thực vật, động vật, v.v.). Đây là một chỉnh thể sinh thái 
duy trì sự ổn định và cân bằng. 


Trong tư tưởng của Hoài Nam Tử, bất kể là người hay 
muôn vật trong tự nhiên đều gọi chung là “vật” Nó cho thấy 
qua sự mô tả mối quan hệ giữa con người và vạn vật trong tự 
nhiên. Con người và vạn vật trong tự nhiên cùng tồn tại hài 
hòa trong cộng đồng trái đất. Trước tiên, Hoài Nam Tử đề 
xuất tư tưởng “ta cũng là vật” ([2] Hoài Nam Tử - Tình thần 
huấn). Ý này có hai hàm nghĩa: Một là, con người và sự vật tự 
nhiên khác có chung một gốc; hai là, giữa con người được coi 
như một loại vật và vật khác là một loại có quan hệ bình đẳng. 
“Thí như, chúng ta ở trong trời đất, (trên thực tế) cũng là một 
vật thôi?® ([2] Hoài Nam Tử - Tình thần huấn). 

1. Hƒý3i#j, Ml{7® #l, W3, JTÍAjBi, XIRj2, #HÀ. 
Giáp tử thọ chế, tắc hành nhu huệ, đĩnh quần cấm, khai hạp phiến, thông 
chướng tắc, vô đại mộc. 

2. WWHt†X Ftb, 7R--919. 
Thí ngô xử vi thiên địa đã, điệc vi nhất vật đã. 
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Con người là một vật trong muôn vật của thiên hạ. Muôn 
vật đều bắt nguồn từ sự sáng tạo, nuôi dưỡng của tự nhiên. 
Trong bàn tay của tạo hóa, con người chẳng qua chỉ là một 
thứ “đồ gốm chưa được nung” con người không có cách nào 
để thay đổi ý muốn của tạo hóa. “Tạo hóa đã coi chúng ta là 
loại đất chưa được nung, thì chúng ta không thể làm trái với ý 
tmuốn của tạo hóa”® ([2] Hoài Nam Tử - Tình thần huấn). 


Quyển sống chết của con người được nắm chắc trong tay 
tạo hóa “fqo hóa sinh ra chúng ta cũng chẳng tăng được cái 
gì, giết chết chúng ta cũng chẳng giảm được cái gì”® ([2] Hoài 
Nam Tử - Tình thần huấn). 


Con người trở thành một vật trong muôn vật, rất nhỏ bé 
không đáng nói tới. Con người sống hay chết cũng không 
ảnh hưởng gì đến vật khác hay tạo hóa. “Tạo hóa chế tạo vật 
cũng giống như thợ gốm làm đồ gốm. Thợ gốm lấy đất và bùn 
từ trong đất để làm thành cái chậu cái bổn, chẳng có gì khác với 
đất chưa được đào lên để chế thành vật. Sau khi đồ được chế tác 
lại bị vỡ ra nằm khắp đất, nó cũng không khác gì cái chậu cái 
bồn được làm thành”® ((2] Hoài Nam Tử - Tình thần huấn). 


1. kiiftLÄIWUftE®, (6336. 
Phù tạo hóa giả kí đĩ ngã vi phôi hỹ, tương vô sở vi chỉ hỹ. 

2. JtEfttb, íĐfJjá? H1, #fDMI? 

Ki sinh ngã đã, tương đĩ hà ích? Kì sát ngã đã, tương đĩ hà tổn? 

3. Ii{LXIWHUĐHU, 93L MA >€W{t6., JEHVCZ RhịUÖ22i£tb, 123E 
ZKIÃT Khi Đ2P: 1CC078100096361 4/0146, 12135 it 
72 ĐI 3È 9. 

Tạo hóa giả chỉ quắc thủ vật đã, thí đo đao nhân chỉ đuyên thực đã. Kì thủ chỉ 
địa nhi bồn áng đã, đữ kì vị li vu địa đã vô đĩ đị; kì ki thành khí nhi phá toái 
man lan nhi phục quy kì cố đã, đữ kì vi bồn áng điệc vô đĩ đị hỹ. 
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Tạo hóa nuôi dưỡng muôn vật giống như thợ gồm chế 
tác đổ gốm. Muôn vật giống như đồ gốm trong tay của thợ 
gốm. Trên phương diện bản chất và nguyên liệu để làm đồ 
gốm (tức đất sét), cả hai đều giống nhau. Con người là một 
loại vật. Do đó có thể biết được, sinh mệnh con người và 
muôn vật khác đểu giống nhau, không có gì là kì lạ hiếm hoi 
cả. Sinh mệnh chết hay sống cũng giống như đồ gồm và đất 
sét. Sống, chẳng qua chỉ là đem đất sét chế tác thành các loại 
đồ gốm không giống nhau như cái chậu cái bồn, đồ gốm vỡ 
đi lại biến thành đất, chính là chết, nhưng đất lại được làm 
thành đồ gốm khác. Sự sinh sinh diệt diệt trong đại tự nhiên 
cũng giống như vậy. “Thiên hạ có ta, ta có thiên hạ, giữa ta 
và thiên hạ có gì khác biệt?”0 ([2] Hoài Nam Tử - Nguyên 
đạo huấn). 


Muôn vật trong thiên hạ thuộc về nhân loại, vì nhân loại 
mà hiện hữu, đồng thời nhân loại cũng thuộc về vạn vật trong 
thiên hạ, vì vạn vật trong thiên hạ mà hiện hữu. Đây là quan 
điểm lấy bình đẳng cư xử với người và muôn vật trong tự 
nhiên. Quan điểm này không coi nhân loại là loài vật cao cấp, 
đặc thù trên thế giới, mà đặt ngang hàng với mọi vật khác, tự 
nhiên hóa con người. “Không thấy thiên hạ đã chuẩn bị sẵn 
mọi vật cho nhân loại đấy sao, hay là trước lác chưa có ta thì 
vạn vật đã được chuẩn bị sẵn rồi? Nhưng, ta cũng là vật, sự vật 
1Ô &XF%?fểffitb, ?47RÁX F2fith. XF2 2®, CU60ÌMlQ? 

Phù thiên hạ giả điệc ngô hữu đã, ngô điệc thiên hạ chỉ hữu đã. Thiên hạ chỉ 

đữ ngã, khởi hữu gian tai? 
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khác cũng là vật, giữa vật và vật, có cần thiết coi đối phương là 
vật khône?”0 ([2] Hoài Nam Tử - Tình thân huấn). 


Ở đây, nói một cách cảm thán, không biết vạn vật vì sự 
tổn tại của “ta” (nhân loại) mới có thể tổn tại, hay cho dù 
“ta” (nhân loại) không tồn tại thì vạn vật cũng có thể tồn tại. 
Nhưng, “ta” (nhân loại) là vật, vật cũng là vật, như thế thì giữa 
“ta” và vật khác không có mối quan hệ chi phối và bị chi phối, 
mà phải là mối quan hệ bình đẳng. Cả hai đểu quan trọng 
như nhau. “ Vật không có sang hèn, bởi vì từ tính hữu dụng của 
nó tà có thể xác định sự quý trọng của nó, như vậy thì không 
có vật nào là không quý trọng. Nếu từ tính vô dụng của nó mà 
phán đoán sự thấp hèn của nó như thế thì không có vật nào là 
không thấp hèn”® ([2] Hoài Nam Tử - Tề tục huấn). 


Muôn vật đều bình đẳng, không phân cao quý thấp kém. 
Muôn vật đều có cái dụng của nó, cũng có cái hại của nó, cho 
nên vừa cao quý vừa thấp kém, và vì thế cũng không cao quý 
không thấp kém, nhân loại không thể độc đoán chia đẳng cấp 
cao quý hay thấp kém cho mọi vật. 


Vì vậy, dưới ảnh hưởng của quan niệm tổng thể “ta cũng 
là vật Hoài Nam Tử hoàn toàn không tách rời nhân loại với 


1. ®Ù\{X F411? Ht22lU#9922®"f? #RMI17£E910, 
#71456, 12 !2Ø01tH, #[PM9/tH. 
Bất thức thiên hạ chỉ đĩ ngã bị vật đư? Thả đuy vô ngã nhi vật vô bất bị giả hổ? 
Nhiên tắc ngã diệc vật đã, vật điệc vật đã, vật ch đữ vật đã, hựu hà đĩ tương vật đã. 
2. #14201. |N1tfi?illỦØi2, 194011, IH4CĐRIUW2, #922 
Kttl. 
Vật vô quý tiện. Nhân kì sở quý nhi quý chi, vật vô bất quý đã, nhân kì sở tiện 
nhỉ tiện chi, vật vô bất tiện đã. 
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vạn vật, không nâng vị trí của nhân loại lên quá cao, mà lấy 
quan điểm tự nhiên để cư xử với nhân loại: Nhân loại trở 
thành một vật trong muôn vật, trên phương diện gốc rễ của 
nó và mọi vật khác đều không có hai dạng. 


Kế đến, trong Hoài Nam Tử - Nguyên đạo huấn nói: “Mở 
thiên hạ làm lồng chim, lấy sông nước làm lưới giăng thì làm 
sao cá có thể lọt lưới, chim có thể bay thoáit?”U). Cầu cá trên 
sông, câu cả ngày cũng không thể câu được giỏ cá, giả sử có 
công cụ câu cá và mồi câu tốt nhất, cộng thêm kỹ thuật câu cá 
cao cấp của Chiêm Hà (Ế# fiJ) và Quyên Huyên?) (/j##) cũng 
không sánh bằng dùng lưới để đánh bắt. 


Cũng như vậy, người bắn chim, dùng cung tên tốt, cộng 
thêm kỹ thuật bắn chim của Hậu Nghệ (JiŸŸ) và Phùng 
Mông?) (#35) cũng không sánh bằng dùng lưới bắt chim. 
Nói theo góc độ khác, đem thiên hạ làm cái lồng chim, đem 
sông ngòi làm lưới, thế thì loài chim và loài cá chẳng phải đều 
là của bạn, làm sao có thể mất đi được? 


Tư tưởng này của Hoài Nam Tử có nguồn gốc từ thiên 
“Canh tang sở” sách Trang Tử: “Một con chim sẻ bay về phía 
Hậu Nghệ, Nghệ nhất định sẽ bắn trúng, đây là oai lực của 


1. ?X FĐ 22%, |HiLMJU3ã?, #fJt:ft®6 3⁄4? 
Trương thiên hạ đi vi chỉ lung, nhân giang hồ đi vi cố, hựu hà vong ngư thất 
điểu chỉ hữu hổ? 
Xem Hà Ninh fJ*}* Hoài Nam Tử tập thích ÈI#j-ƒ-‡#E, Trung Hoa thư cục 
1998: Theo Vương Niệm Tôn -E4:#}, chữ “cổ” (3?) nên đổi lại là “cô” (7#): 
'Theo Lưu Văn Điển 3| È: #t thì nên đặt chữ “chỉ” (2) phía trước chữ “cổ” (3). 
2. Hai nhân vật này cầu cá cực giỏi thời xưa. 
3... Hai nhân vật này bắn cung cực giỏi thời xưa. 


2A7 


Nghệ. Lấy thiên hạ làm lồng chim, như thế thì loài chim sẻ 
không thể nào thoát được”0), ([8] tr.153). 


Hàn Phi Tử - Nạn tam cũng nói: “Người nước Tống có câu: 
Một con chim sẻ bay đến bên Hậu Nghệ, Nghệ nhất định bắn 
được nó, đó chính là Nghệ dối gạt, lấy thiên hạ làm lưới, như 
thế thì loài chim sẻ đều không thể thoát được”? ([9] tr.288). 


Đây chính là quan điểm mang tính chỉnh thể rất rộng 
lớn. Tiển để của nó tất nhiên là thừa nhận vạn sự vạn vật 
trong vũ trụ cùng tồn tại trong cộng đồng trái đất. Quan 
điểm này tất nhiên đập tan cục diện hoàn toàn đối lập giữa 
con người và vật, chỉ cần thay đổi quan niệm của con người, 
chỉ cần con người có thể đập tan quan điểm trước đây, cư xử 
với vật tồn tại khác không phải loài người (đặc biệt là động 
vật) từ góc độ rộng lớn hơn. Như thế thì, con người và vạn 
vật có thể cùng tồn tại, chung sống hài hòa, đây mới đúng là 
ý nghĩa chân chánh. 


Vì thế, trong quan điểm chỉnh thể rộng lớn này, loài người 
mới có thể cư xử hợp lí đối với các thành viên trong chỉnh 
thể. “Người sống bên sông làm nghề đánh cá, người sống trên 
núi theo nghể làm rừng, người sống nơi hang núi làm nghề chăn 
1. -'fR#I#!, Wufl2*, MàtU. ĐX F22, #224. 

Nhất tước thích Nghệ, Nghệ tất đắc chi, uy dã. Dĩ thiên hạ vi chỉ lung, tắc tước 

vô sở đào. 

2. —'fẤ#MH3XW, #bflv, I##iWf@. ĐXkE>*3, 1M £®%$. 

Nhất tước quá Nghệ, Nghệ tất đắc chi, tắc Nghệ vu hỹ. Dĩ thiên hạ vi chỉ la, tắc 

tước bất thất hỹ. 
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nuôi, người sống trên đất liền làm nghề nông”® ([2] Hoài Nam 
Tử - Tế tục huấn). 


Đây là tư tưởng vận dụng tình huống cụ thể của từng nơi 
để đưa ra phương pháp phù hợp. Nó vượt khỏi thiên kiến 
lấy nhu cầu chủ quan của nhân loại làm trung tâm. “Phương 
pháp trị quốc của bậc tiên vương là: Khi săn bắn không được 
giết sạch các loài thú, không bắt hươu nai còn nhỏ, không tát 
cạn ao hồ để bắt cá, không đốt rừng để săn bắt thú. Chưa đến 
lúc có thể bắt giết thú non thì không được đặt lưới bắt ở nơi 
hoang dã. Chưa đến lúc rái cá bắt đàn cá thì không được thả 
lưới trong nước. Chưa đến lúc diều hâu bắt thỏ, các loại thức 
ăn... thì không được giăng lưới trong hang núi. Trước khi cỏ cây 
chưa tàn úa, không được trang búa rìu vào rừng chặt cây,...") 
([2] Hoài Nam Tử - Chủ thuật huấn). 

Như vậy có thể thấy ở đây nói lên thái độ của loài người 
cư xử với các sinh vật khác. Không tiêu diệt hoàn toàn, không 
giết vật còn non yếu. Trong quan điểm cổ xưa này ẩn chứa tư 
tưởng bảo trì sự cân bằng của hệ sinh thái. 


Dịch từ Tây Bắc đại học học báo, 
kỳ 2, quyển 38, 2008, tr.60-64 


1Ô 7#, tHkbfk, ?ĐF#⁄WW, RA. 

'Thủy xứ giả ngư, xuất xứ giả mộc, cốc xứ giả mục, lục xứ giả nông. 

2. ®% l2, U#fWtf. ®IW: ìWšflưPA, ®®#‡klU5i: §‡ 

tt, HT: WW@kt, BỊ NA TK: Mt:UkIS, 204 
4fliKTằ 3. ffk&Ñ. Jf?2TIH‡... 
Tiên vương chỉ pháp, đu bất yềm quần, bất thủ mê yểu; bất hạc trạch nhỉ ngư, 
bất phần lâm nhi lạp; sài vị tế thú, thư hãn bất đắc bố vu đã; thác vị tế ngư, 
võng thự bất đắc nhập vu thủy; ưng tập vị chí, la võng bất đắc trương vu khê 
cốc, thảo mộc vị lạc, cản phủ bất đắc nhập vu sơn lâm... 
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9. 


Vương Tiên Thận -E:f{ Hàn Phi Tử tập giải [M] #š|È 
'Ý!ÈEFÍlf, Chư tử tập thành bản †š ƒ!"È2: 5, Thượng 
Hải, Thượng Hải thư điếm xuất bản xã, 1986. 
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Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ SINH THÁI 
CUA MẶC HỌC 


Đồng Hằng Bình? 


hời Tiên Tần, vừa là thời kỳ đầu hình thành văn minh 
Trung Hoa, lại vừa là thời kỳ đặt nền móng hình 
thành văn hóa truyền thống Trung Hoa, trong nển tảng văn 
hóa truyền thống xán lạn này, bất cứ nơi nào cũng tỏa sáng 
văn hóa sinh thái. Tư tưởng Đạo đức sinh thái trong Nho 
giáo và Đạo giáo trở thành tâm điểm được chú ý và nghiên 
cứu, nhưng ý nghĩa sinh thái trong tư tưởng của Mặc gia 
vẫn chưa có thể khiến người ta quan tâm. Hiện nay, người ta 
bước đầu tiến hành chát lọc, phân tích quan điểm văn hóa 
sinh thái, để tìm ra nguyên tắc, lập trường và quan điểm của 
Mặc gia khi xử lí mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, 
ngõ hầu đưa ra sự gợi mở cho vấn để môi trường mà hiện đại 
đang phải đối mặt. 
1. Đồng Hằng Bình (1W{f#E1971-): Nữ, người Thái Hòa, Giang Tây, Tiến sĩ Triết 
học, Phó Giáo sư Học viện Chính trị và Hành chính của Đại học Sư phạm 


Hoa Nam. Bài tham luận này được đệ trình và tuyên đọc tại hội nghị Quốc tế 
Mặc học lần thứ 7. 
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MỘT 


Vấn để sinh thái được tạo thành bởi hành vi con người, 
khoa học kỹ thuật ở thế kỷ XX đã đạt được những bước đột 
phá quan trọng, sức sản xuất của xã hội tăng nhanh chóng, 
nhưng những thành tựu này lại luôn được xây dựng trên 
nển tảng môi trường bị phá hoại. Thế kỷ XX có thế nói là thế 
kỷ phá hoại môi trường tồi tệ nhất đối với môi trường thế 
giới. Đối mặt với sự đe dọa nghiêm trọng của môi trường 
đo sự sinh tồn và phát triển của con người gây ra, thì vấn để 
sinh tồn và phát triển đã trở thành vấn để mang tính thời 
đại vô cùng cấp bách. Nhân loại hiện nay đối mặt với nguy 
cơ sống còn và sự phát triển cao nhất chưa từng có từ trước 
đến nay. 

Trải qua thời gian lâu dài, nhân loại coi sự sinh tồn là nền 
tảng của sự phát triển, coi phát triển là mục tiêu của sinh 
tồn, dùng phát triển để sinh tồn, khi phát triển thì cải thiện 
được phương thức sống, thực hiện giá trị sinh tồn. Đương 
nhiên là nhân loại hiện nay phải gánh lấy áp lực vô cùng lớn 
giữa sự phát triển và sinh tồn, ở mức độ lớn nhất chính là do 
sự phát triển không hợp lý từ sau thời cận đại gây ra. 

Con người sống cẩn phải phát triển, song phát triển lại 
gây ra nguy cơ cho sinh tổn, nhưng cần phải thoát khỏi nguy 
cơ sinh tổn mà lại vẫn phát triển, đây chính là nghịch lý giữa 
sinh tồn và phát triển. Song, chúng ta muốn ra khỏi tình 
cảnh khó khăn giữa sinh tồn và phát triển, phải dùng lý luận 
sinh thái để ràng buộc phát triển. Nhà Đạo đức học trứ danh 
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người Mỹ Denis Goulet nói rất hay rằng: “Không có Đạo đức 
phát triển vũng chắc chính là không có trí tuệ môi trường. Đạo 
đúc phát triển ắt phải tham dự vào quy định của chính sách 
môi trường; trà Đạo đúc môi trường ắt phải tham dự vào quy 
định của chính sách môi trường” [1]. “Luân lý học đặt từng 
khái niệm phát triển của khoa học vào khuôn khổ phê bình và 
đánh giá rộng rãi, khiến cho xã hội phát triển, sự phát triển 
tột cùng chính là chất lượng cuộc sống và hướng đến chuẩn tắc 
giá trị được biểu đạt trong các loại văn mình” [2]. 

Denis Goulet mô tả mục tiêu cuối cùng của sự phát triển 
chính là vì bản thân sinh tổn của nhân loại: Đưa ra cơ hội 
cuộc sống tốt đẹp đẩy đủ cho toàn nhân loại. Phát triển chính 
là làm thăng hoa toàn điện bản tính con người của tất cả cá 
nhân và tất cả xã hội. Vì lẽ đó, khảo luận vấn để sinh tổn và 
phát triển từ góc độ Đạo đức sinh thái, chính là không thể 
chia cắt thành hai, mà phải kết hợp nội tại của chúng lại, phải 
suy ngẫm một cách thống nhất về ý nghĩa sinh tồn của con 
người và hiệu ứng phát triển. Chủ để phát triển là từ quan 
điểm phát triển duy kinh tế truyền thống chuyển hướng đến 
phát triển bền vững, nhưng sự thay đổi về quan điểm của 
phát triển yêu cẩu con người chú trọng chất lượng sự sống 
và ý nghĩa cuộc sống, nhấn mạnh phương thức sinh tồn theo 
hình thức mới theo đuổi sự cộng sinh hài hòa với tự nhiên. 

Các nước đang phát triển khi đối mặt với vấn để sinh tồn 
rất nghiêm trọng và vấn để phát triển trong thế giới hiện 
nay, phải để xuất kịp thời quan điểm phát triển khoa học, 
để xuất sự chuyển đổi quan điểm phát triển truyền thống 


254 


https://tieulun.hopto.org 


hướng đến quan điểm phát triển khoa học. Chúng ta xác 
định rõ “kiên trì lấy dân làm gốc, xây dựng quan điểm phát 
triển toàn diện, hài hòa, bền vững, thúc đẩy phát triển toàn 
điện con người và kinh tế xã hội” Quan điểm phát triển 
khoa học để xuất trên nền tảng phát triển kinh tế, chúng 
ta phải thúc đẩy toàn diện xã hội tiến bộ và phát triển toàn 
điện con người, trong khi khai thác và sử dụng tự nhiên, 
chúng ta thực hiện sự chung sống hài hòa giữa con người và 
tự nhiên, thực hiện phát triển bền vững xã hội kinh tế, từ đó 
thể hiện được nội hàm Đạo đức sinh thái sâu sắc. 


Quan điểm phát triển khoa học lấy phát triển bền vững 
làm khái niệm quan trọng của quan điểm phát triển mới, 
phản ánh sự tiến bộ theo thời đại, sự đồng thuận mới nhất 
của con người là suy xét lại một cách sâu sắc mối quan hệ của 
bản thân việc phát triển và môi trường, tự nhiên, là sự đột 
phá và siêu việt đối với quan điểm phát triển truyền thống. 

Tư tưởng trọng yếu “cân bằng sự phát triển hài hòa giữa 
con người và tự nhiên” và “phát triển bển vững hài hòa, 
toàn điện” bao hàm trong “năm sự sắp xếp chung” được để 
xướng trong quan điểm phát triển khoa học, thể hiện quan 
điểm phát triển mới do chúng ta để xuất chính là tuân theo 
tư tưởng Đạo đức sinh thái trên ý nghĩa phát triển bền vững. 

Chúng ta thực hiện bản địa hóa Đạo đức môi trường, 
chính là phải lấy việc cùng chung sống hài hòa giữa con 
người và tự nhiên, khi thực hiện phát triển toàn điện con 
người thì đồng thời lấy bảo vệ môi trường sinh thái, làm mục 
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tiêu. Và chỉ khi lấy Đạo đức môi trường làm sự chống đỡ, thì 
phát triển bền vững mới có thể thoát ra khỏi sự ảnh hưởng 
hiện đại hóa của chủ nghĩa công nghiệp truyền thống. Từ 
đó, xây dựng tư tưởng kiện toàn về phương diện quan hệ 
giữa con người và tự nhiên, để chỉ đạo con người giải quyết 
các vấn để nan giải trong phát triển thực tiễn. Nhưng, xây 
dựng Đạo đức học môi trường mới, chúng ta không hoàn 
toàn dựa theo Đạo đức môi trường “Tây phương trung tâm 
luận” mà phải đứng ở trạng huống phát triển hiện thực, và 
khai thác nguồn tư tưởng trong văn hóa truyền thống, tìm 
kiếm ý nghĩa gợi mở văn hóa sinh thái cho sự phát triển xã 
hội hiện đại của chúng ta. 

Từ những sự bàn luận trong các thiên như Tiết dụng, 
Tiết tang, Phi nhạc, Phi chính của Mặc gia, chúng ta có thể 
khai thác nguyên tắc Đạo đức sinh thái hiện đại bảo vệ tự 
nhiên. Tư tưởng trong Tiết dụng, Phi chính bao hàm tư 
tưởng bảo vệ sinh thái, phát triển bển vững tích cực, duy trì 
tính đa dạng đang có. 


HAI 
“Kiêm ái” của Mặc gia giống với “tận ái”, “chu ái” xuyên 
suốt tỉnh thần nhân văn phổ biến nhất. Chủ trương của 
“kiêm ái” thực chất là “thương yêu bảo vệ, làm lợi ích cho 
trăm họ”0), coi việc “mang đến lợi ích lớn cho thiên hạ, 


I1. ##lfi. 
Ái lợi bách tính. 
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trừ đi cái hại cho thiên hạ”0) là bổn phận. Lời nói việc làm 
của Mặc gia đểu lấy cái lợi của trăm họ, nhân dân làm 
mực thước. 


Kiêm ái là quan điểm chủ yếu của học phái Mặc gia. “Cho 
nên nói kiêm ái là đạo lớn của thánh vương, bậc vương công, 
đại nhân vì thế mà được an ổn, sự ăn uống của muôn dân 
cũng vì thế mà được đây đủ. Cho nên quân tử tốt nhất phải 
quan sát kỹ lưỡng đạo lý kiêm ái và nỗ lực thực hành nó”® là 
chủ trương trong các thiên Phi chính, Tiết dụng, Tiết tang, 
Phi nhạc của Kiêm ái hạ, cũng đều phái sinh từ đây. Trong 
xã hội “kiêm tương ái, giao tương lợi”) (cùng thương yêu 
nhau, cùng có lợi), Mặc Tử để xuất chuẩn tắc đạo đức quan 
trọng: “Coi người như mình”), thay đổi chuẩn tắc tư duy. 
Mặc Tử cho rằng, “đối xử với quốc gia của người khác như 
quốc gia của mình, đối xử với gia tộc của người khác như gia 
tộc của mình, đối xử với thân của người khác như thân của 
mình. Cho nên giữa các chư hầu đều thương yêu nhau, thì sẽ 
không phát sinh chiến tranh; giữa tôn chủ gia tộc đều thưởng 
yêu nhau, thì sẽ không phát sinh cướp đoạt; giữa con người 
I.ẮÔ XXFX#l. X F2ii. 

Hưng thiên hạ đại lợi. Trừ thiên hạ chỉ hại. 

2. 3#, #1L2ìšU, 2A kÀ2+BDL 34, 7I6Kq2+B(M EU. 

Muj-ƒ ⁄#1í3U3f72 - 

Cố kiêm giả, thánh vương chỉ đạo đã, vương công đại nhân chỉ sở đĩ an đã, vạn 

đân y thực chỉ sở dĩ túc đã. Cố quân tử mạc nhược thẩm kiêm nhi vụ hành chỉ. 
3. 3M, 4l. 

Kiêm tương ái, giao tương lợi. 


4. XÀA#U. 
'Thị nhân nhược kỷ. 
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và con rieười cùng thương yêu nhau, thì sẽ không tàn hại 
nhau; giữa vua và bề tôi cùng thương yêu nhau, thì sẽ cùng 
ban ân huệ, thành tâm cỗng hiến sức lực; giữa cha con cùng 
thương yêu nhau, thì sẽ cùng thương yêu, hiếu kính nhau; 
giữa anh em cùng thương yêu nhau, thì sẽ thuận hòa, nhịp 
nhàng. Người trong thiên hạ đều thương yêu nhau, kẻ mạnh 
sẽ không khống chế kẻ nhỏ, nhiều người sẽ không hiếp đáp ít 
người, kẻ giàu có sẽ không khinh dễ người nghèo nàn, người 
sang quý sẽ không coi thường kẻ thấp hèn, kẻ xảo trá sẽ không 
lửa gạt người nẹu độn”) (Mặc Tử - Kiêm ái hạ). 


Sự thay đổi chuẩn mực tư duy “coi người là mình” chính 
là yêu cầu chúng ta đứng ở vị trí người khác để quan sát 
hành vi của mình, và Đạo đức môi trường của xã hội hiện 
đại không phải là chủ nghĩa nhân loại trung tâm, liên tục 
để xuất Động vật giải phóng luận, Động vật quyền lợi luận, 
Chủ nghĩa sinh vật trung tâm và Chủ nghĩa sinh thái trung 
tâm. Tư tưởng nòng cốt của nó chính là luận chứng tự nhiên 
và sự vật tổn tại ngoài con người, cũng có đẩy đủ giá trị và 
quyển lợi bên trong, giải quyết mấu chốt của nguy cơ sinh 
IẮ MA >HH, ?XUItÍN,MA2+3%, #⁄MIt$%, MA2JZØ2, M2. KÈM 

i¿H, IMWfAE. 3 †:M, RÙIHfĐữ. AHAHIó, 1H. 

ElH:24H22, IMMGŒĐ. 4ƒ, Mj##:. 310, M#I4. X F2Jif 

lHỜứ, 244L, PM, 2 Đ8WữO, ĐUEWM, 11M. 

Thị nhân chỉ quốc, nhược thị kỳ quốc; thị nhân chỉ gia, nhược thị kỳ gia; thị 

nhân chỉ thân, nhược thị chi thần. Thị cố chư hầu tương ái, tắc bất đã chiến. 

Gia chủ tương ái, tắc bất tương soán. Nhân đữ nhân tương ái, tắc bất tương 

tặc. Quần thần tương ái, tắc huệ hoạn. Phụ tử tương ái, tắc từ hiếu. Huynh 

đệ tương ái, tắc hòa điểu. Thiên hạ chỉ giai tương ái, cường bất chấp nhược, 
chúng bất kiếp quả, phú bất vũ bần, quý bất ngạo tiện, trá bất khi ngu. 
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thái chính là tư tưởng Đạo đức môi trường vượt qua chủ 
nghĩa nhân loại trung tâm. 


Chúng ta cho rằng tư tưởng “kiêm ái” của Mặc gia có thể 
phát huy đến động - thực vật trong môi trường xung quanh 
chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận quyền lợi của tất cả động 
vật khác ngoài nhân loại, nỗ lực xây dựng môi trường sinh 
thái văn minh con người cùng chung sống hài hòa với tự 
nhiên. Xã hội lý tưởng được Mặc Tử xây dựng là một bản 
kế hoạch tổ chức quần thể hài hòa, tuy rằng mang màu sắc 
hoang tưởng nặng, nhưng chung quy thì vào thời đại lúc đó 
đã cho thấy rõ ý nghĩa tiến bộ. 

Thiên Tiết dụng của Mặc Tử chủ trương tư tưởng quốc 
giàu, dân quốc giàu dưới điều kiện sức sản xuất thấp. Đối 
với cuộc sống xa hoa của kẻ thống trị gây ra sự bại hoại cho 
nếp sống xã hội, ông chỉ ra “Phàm dùng bậc quốc vưởng xa 
xỉ để thống trị dân chúng tdng ngạnh mà hy vọng quốc gia 
không loạn, là điều không thể.“ (Từ quá). 


Các nhà tư tưởng sau thời Mặc Tử tỏ thái độ rất quả 
quyết đối với chủ trương Tiết dụng của Mặc Tử. Trong Luận 
lục gia yếu chỉ?, Tư Mã Đàm (f] R33), nói: “Đẩy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, tiết kiệm chỉ tiêu, là phương pháp làm cho 
người người đều đẩy đủ, nhà nhà đều giàu có. Đây là chỗ 
1Ô. kU®#{f#2ï†, #l?Êftl+lẻ: ÑÚN6ÃL, ®nIfJHH. 

Phù đĩ xa xi chỉ quản, ngự hảo đâm tích chi đân; đục quốc vô loạn, bất khả 


đắc đã. 
2. Tê N3OURH. 
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mạnh của học thuyết Mặc Tử, dù là học thuyết của trăm 
nhà cũng không thể bỏ nó được”©). 


Tuân Tử từng nói: “ Vì vậy, nếu quả thật học thuyết của 
Mặc Từ được thực hành, thế thì thiên hạ sẽ tôn sùng sự tiết 
kiệm”? (Phú quốc). 


Từ trong kinh nghiệm lịch sử, Mặc Tử đưa ra kết luận 
rằng, thánh nhân tiết kiệm, tiểu nhân phung phí, mà “tiết 
kiệm thì hưng thịnh, phung phí thì diệt vong” (Từ quá). 
Ông phê bình gay gắt đối với hành vi của kẻ thống trị 
đương thời có thể gây ra sự phá hoại mối quan hệ hài hòa 
nhịp nhàng giữa con người và tự nhiên. Đồng thời, ông 
đưa ra tiêu chuẩn thực hiện hành vi đạo đức, thương yêu 
tự nhiên, bảo vệ sinh thái. Hiện tại, việc hấp thu trí tuệ 
Đạo đức sinh thái của Mặc gia, bảo vệ tự nhiên, bảo vệ 
sinh thái có đẩy đủ ý nghĩa hiện thực trong điểu kiện của 
thời hiện đại. 

Trong chương Thất hoạn, Mặc Tử đưa ra bảy loại tai 
họa gây hại quốc gia, một trong các tai họa đó là “gia súc và 
lương thực không đủ ăn”. Mặc Tử chỉ ra, muốn trừ khử 
I EHEĐI, MỊA#t3/E2ÌMHH. MÈNHƒ>EK, HÀ X3BWEBE 


Yếu viết cường bản tiết đụng, tắc nhân cấp gia túc chi đạo đã. Thử Mặc Tử chỉ 
sở trường, tuy bách gia phất năng phế đã” 
2. NM)Èf7, IÍZX FiUđô. 
Mặc thuật thành hành, tắc thiên hạ thượng kiệm. 
3. ®Ÿ4@1IlF4, ÊX&IWt:. 
Tiết kiệm tắc xương, đâm đật tắc vong. 
4. #!EOWE42Đ2 
Súc chủng thục túc bất túc đĩ thực chi. 
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những tai họa này, về cơ bản là phải tăng cường sản xuất 
và tiết kiệm chỉ tiêu. “Ngũ cốc là thứ mà người dân sống 
dựa vào nó, cũng là thứ mà quốc vương dùng để nuôi sống 
bản thân và dân chúng. Cho nên, nếu người dân tất đi chỗ 
dựa, quốc vương cũng sẽ không được phụng dưỡng; một khi 
người dân không có thức ăn, thì không thể sai làm việc. Vì 
thế, không thể không tăng cường sản xuất lương thực, đất 
ruộng không thể không dốc sức canh tác, tài vật không thể 
không sử dụng tiết kiệm”) (Thất hoạn). 


Ngoài ra, Mặc Tử còn thông qua sự đối chiếu thái độ sử 
dụng cung điện, y phục, thức ăn, xe ngựa của người sống 
trong thời đại của ông và người thời xưa, để phê phán sự 
xa xỉ hủ bại của kẻ thống trị thời đó. “Phàm dùng bậc quốc 
vương xa xỉ để thống trị dân chúng tdng ngạnh mà hy vọng 
quốc gia không loạn, là điểu không thể. Quốc vương nếu thực 
sự muốn trị thiên hạ tốt và chán ghét cảnh hỗn loạn, thì khi 
may y phục không thể không tiết kiệm” (Từ quá). 


Vì thế, Mặc Tử dốc sức chủ trương tiết kiệm, phản đối 
lãng phí. Tất cả các biện pháp của người thống trị đều phải 
xuất phát từ lợi ích của trăm họ, kiến nghị “phàm việc gì phí 
phạm tài chánh, khiến người dân vất vả, không có lợi ích thì 
1. Hi", lé2BíWHH, jt*⁄JfiÐV 3331. Mló6l, MỊ4i2423Ê: lẻ 

ft, IM4n[3f. tuft4£n[4£31H, kh4£nJ42)15, HỊ4n[4itl. 

Phàm ngũ cốc giả, dân chỉ sở ngưỡng đã, quân chỉ sở dĩ vi đưỡng đã. Cố dân 

vô ngưỡng, tắc quân vô đưỡng; đân vô thực, tắc bất khả sự. Cố thực bất khả 

bất vụ đã, địa bất khả bất lực đã, đụng bất khả bất tiết dã. 
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không làm” ° (Từ quá). Chỉ có như thế này, “cho nên người 
dân tiết kiệm mà dễ trị, vua sử dụng tài vật có tiết chế mà dễ 
giàu có. Quốc khố đẩy áp, đủ để ứng phó với sự biến cố bất 
thường.” (Từ quá). 

Nguy cơ lương thực trong phạm vi thế giới hiện nay đã 
chứng thực sự hiểu biết chính xác mấy nghìn năm trước đây 
của Mặc Tử, cho đến nay vẫn có đầy đủ ý nghĩa lý luận và 
hiện thực. Chúng ta hiện nay để xuất xây dựng xã hội theo 
mô hình tiết kiệm, chính là tinh hoa văn hóa truyền thống 
lại được phục hưng trong xã hội hiện nay. “Tiết kiệm thì 
hưng thịnh, phung phí thì diệt vong” cũng cho chúng ta sự 
cảnh tỉnh trong xã hội hiện đại. 


BA 


Xã hội hiện nay là xã hội mở cửa, biến động, và tiếp thu 
thành quả tư tưởng của các học phái qua các thời kỳ, tất 
nhiên có thể bù đấp được những chỗ chưa đẩy đủ trong 
văn hóa truyền thống. Khai thác thành phần có lợi trong tư 
tưởng Mặc Tử, đặc biệt là hàng loạt lý luận của Mặc Tử liên 
quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, không còn nghỉ ngờ 
gì nữa nó có ý nghĩa tham khảo tốt để xây dựng xã hội hài 
hòa. Quan điểm Đạo đức sinh thái của Mặc Tử lấy Kiêm ái, 
1Ô HWMI372), MI#lf, 2341. 

Phàm phí tài lao lực, bất gia lợi giả, bất vi đã. 

2. JÈĐIJtW4fAllið:, 1CñHÍ U12, M32lj, 21448. 

Thị đĩ kỳ dân kiệm nhi đị trị, kỳ quân đụng tài tiết nhi dị thiệm đã. Phủ vi thực 

mãn, túc đĩ đãi bất nhiên. 
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Phi chính, Tiết dụng làm nòng cốt, có ý nghĩa tham khảo 
rất quan trọng để xây dựng xã hội hiện đại hài hòa, phát 
triển bền vững. 

Mặc Tử nói: “Phàm các thợ hành nghề trong thiên hạ 
như thợ chế tạo xe, thợ da thuộc, thợ đồ gốm, thợ đúc kim 
loại, thợ mộc, khiến cho họ đều dấn thân vào kỹ nghệ sở 
trường của mình, chỉ cần đủ để cung cấp cho người dân 
dùng là được rồi”0 (Mặc Tử - Tiết dụng trung). 

Ở đây nói phàm là thợ trong thiên hạ, bất luận là thợ chế 
tạo xe, hay thợ mộc, mỗi người đều đốc sức vào kỹ năng 
sở trường của mình, chỉ cần có thể cung cấp cho nhân dân 
dùng là được. Mặc Tử nói: “Thương thời thượng cổ và yêu 
đời sau, cũng phải yêu luôn cả đời hiện tại như thể?® (Mặc 
Tử - Đại thủ). 

Ở đây nói, yêu đời sau chính là phải suy nghĩ cho con 
cháu đời sau, trong khi phát triển sản xuất nhằm thỏa mãn 
nhu cẩu tiêu dùng của người đời này thì đồng thời phải 
suy nghĩ đến việc bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên và môi 
trường sinh thái, chứ không thể có lợi cho đời này, mà có 
hại cho đời sau. 

Tiết kiệm mà Mặc Tử để xuất, hoàn toàn không phải là 
tiết kiệm một cách tiêu cực về y phục và thức ăn, mà cùng 
1Ô NXFRWffíL, #ê%. R?, MMfì. tí, {4M 3f1fifG. HI: N, 

ZÐ#ïl$4Hl, IML:. 

Phàm thiên hạ quần bách công, luân xa, quỹ bào, đào đã, tử tượng, sử các tùng 

sự kỳ sở năng. Viết: Phàm túc đĩ phụng cấp đân dụng, tắc chỉ. 


2. #MII1; jiIlt, --‡ƒ42|t. 
Ái thượng thế đữ hậu thế, nhất nhược kim chỉ thế. 
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kết hợp tích cực gia tăng sản xuất, phát triển kinh tế. Ông 
chú trọng “nhấn mạnh gốc” (nông nghiệp), chính là thể 
hiện cụ thể việc tắng cường sản xuất, phát triển kinh tế. 
Trong đó, ông lại coi lương thực là của báu của quốc gia, 
việc nhấn mạnh sản xuất nông nghiệp phải đưa lên vị trí 
ưu tiên hàng đầu. Ông nói: “Neũ cốc là thứ mà người dân 
sống dựa vào nó, cũng là thứ tà quốc vương dùng để nuôi 
sống bản thân và dân chúng. Cho nên, nếu người dân mất đi 
chỗ dựa, quốc vương cũng sẽ không được phụng dưỡng; tmmột 
khi người dân không có thức ăn, thì không thể sai làm việc. 
Vì thế, không thể không tăng cường sản xuất lương thực, đất 
ruộng không thể không dốc sức canh tác, tài vật không thể 
không dùng tiết kiệm” (Thất hoạn). 

Ông còn noi gương bậc cổ đức, tiến thêm bước nhấn 
mạnh tính trọng yếu khi chú trọng nông nghiệp, tiết kiệm 
sử dụng lương thực, sản xuất tốt nông nghiệp. Cho nên 
nói, “Tiết dụng” của Mặc Tử, không phải là cắt giảm một 
cách tiêu cực. “Tiết táng” mà ông chủ trương, trên thực 
tế là một phương diện quan trọng của “Tiết dụng”, là phê 
phán phong tục xấu “hậu táng cửu tang” của kẻ thống 
trị, chỉ trích tập tục “hậu táng cửu tang” của kẻ thống trị 
thực là ngu xuẩn. Nó sẽ mang đến hậu quả xấu “quốc gia 
nhất định nghèo nàn, nhân dân nhất định giảm thiểu, hình 
chánh nhất định rối loạn”) (Tiết táng hạ). 


2. I3Ùf%, ÀAlcl®, JRUBAI. 
Quốc gia tất bần, nhân đân tất quả, hình chính tất loạn. 
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Trong chương Thất hoạn, Mặc Tử phân tích thánh nhân 
làm sao thực hiện được “ngũ cốc luôn được thu hoạch mà 
lũ lụt, hạn hán không kéo đến”, ông nêu ra “căn cứ theo 
thời vụ sản xuất của cải, xây dựng tốt nền tảng nông nghiệp, 
tiết kiệm chỉ tiêu, thì tài của tự nhiên đẩy đủ” ®. Chương 
Thất hoạn cho rằng, vị vua sáng suốt không nên thỏa mãn 
nhu cầu nhất thời mà đòi hỏi quá nhiều nơi tự nhiên, phải 
xây dựng cơ chế lâu dài, hiệu quả, lúc ở yên thì nên suy 
nghĩ đến sự bất trắc, lấy có chừng mực, dùng có mức độ. 
Trên thực chất thì, chiến lược phát triển bển vững, chúng 
ta có thể tìm được nguồn gốc của nó trong tư tưởng của 
Mặc Tử hơn hai nghìn năm trước. 


Trong thiên Tiết táng, Mặc Tử phê phán tục tập hậu 
táng cửu tang của kẻ thống trị đương thời làm lãng phí 
tài sản xã hội, lại làm lỡ việc sản xuất của người dân, ảnh 
hưởng đến việc tăng trưởng nhân khẩu. Vì thế, tập tục này 
phải bị bỏ đi. “Cho nên nói, mẫu rực của Mặc Tử, không 
làm tổn hại lợi ích của hai phương diện sinh và tử, là lý do 
này vậy”©) (Tiết táng hạ). 

Thiên Tiết táng của Mặc Tử chủ trương không làm tổn 
hại lợi ích của hai phương diện sinh và tử. Đồng thời, Mặc 
Tử nêu ra hiện tượng lãng phí nghiêm trọng về phương 
1. Ti#?3WW@U®2k2%. 

Ngũ cốc thường thu nhi hạn thủy bất chí. 

2. ĐIIZEM, ÍAL‡lfHHW, I2. 
Di thời sinh tài, cố bản nhi đụng tài, tắc tài túc. 
3. MMHI: f8 ƒ*3*⁄, 4®&#©+fl#, 1t. 
Cố viết: Tử Mặc Tử chỉ pháp, bất thất tử sinh chỉ đắc giả, thử đã. 
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diện mai táng của những kẻ thống trị. “Cho nên Mặc Tử 
nói: 'Bậc sĩ quân tửt) trong thiên hạ trong lòng xác thực 
muốn thực hành nhân nghĩa, theo đuổi làm bậc thượng sĩ, 
trên nghĩ muốn phù hợp với đạo của thánh vương, dưới nehĩ 
muốn phù hợp với điểu lợi ích của quốc gia trăm họ, cho nên 
phải dùng đạo lý tiết kiệm việc tang ma để làm chính trị, 
không thể không suy xét được”? (Tiết táng hạ). 


Mặc gia lấy Mặc Địch (#8‡#) làm đại biểu, xuất phát 
từ lợi ích của tầng lớp lao động, nhấn mạnh “Tiết dụng”, 
“Tiết táng” và “Phi nhạc”, chủ trương quý trọng thành quả 
lao động, trân quý tài sản xã hội, để xướng “mang đến lợi 
ích lớn cho thiên hạ, trừ đi cái hại cho thiên hạ” thực hiện 
“người đói được thức ăn, người lạnh được áo quần, người 
mệt mỏi được nghỉ ngơi”, yêu cầu mọi người đểu lấy việc 
thỏa mãn nhu cầu cuộc sống làm mục tiêu, ăn uống có thể 
“lấp cơn đói, bổ khí, mạnh mẽ chân tay, tai nhạy mắt sáng 
là được rồi”?). Y phục có thể làm đủ ấm mùa đông mát mẻ 
mùa hè, mặc được nhẹ nhàng tiện lợi là tốt rồi. Điểu kiện 
1. Siquân tử 'Ì:‡†'ƒ: Theo chế độ thời nhà Chu, sĩ là châu trưởng ##J lý, quân tử 

chỉ quan khanh #Ÿ, đại phu 2k7. Do đó, sau này sĩ quân tứ -Ì:‡‡ƒˆ chỉ người 

thuộc lớp thượng lưu trong xã hội. Ở đây chỉ tầng lớp thống trị. 

2. Mƒfffš%LHI: “%XF2li#tf, dữ fữữ@2*4+-x, R*Et, bá 
ttÔÒ# t2), EfHđ3riRE2El, "43⁄3 SE, lÚ4n[ 4# 
Jt#1h". 

Cố Tử Mặc Tử ngôn viết: "Kim thiên hạ chỉ sĩ quân tử, trung thinh tương đục 

vi nhân nghĩa, cầu vi thượng sĩ, thượng đục trung thánh vương chỉ đạo, hạ 

dục trung quốc gia bách tính chỉ lợi, cố đương nhược tiết tang chỉ vi chính, 

nhỉ bất khả bất sát thử giả đã” 

3. ZSH#“(, #4IRIW, HH, IH:. 

Sung hư kế khí, cường cổ nùng, nhĩ thông mục minh, tắc chỉ. 
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chỗ ở có thể che gió chắn sương, môi trường sạch sẽ là được 
rồi. Tóm lại, Mặc gia phản đối sự xa hoa phung phí, cho 
rằng “tiết kiệm thì thịnh hành, phung phí thì diệt vong”0), 


Nghiên cứu quan điểm môi trường của Mặc Tử mang 
ý nghĩa hiện thực, có thể tìm ra lối thoát cho sự phát triển 
xã hội hiện đại. Mặc Tử để xướng quan điểm tiêu thụ văn 
minh. Đối với tình hình kinh tế xa hoa lãng phí đương 
thời, Mặc Tử kêu gọi “tiết kiệm thì hưng thịnh, phung phí 
thì điệt vong”, đồng thời cũng đưa ra hàng loạt tư tưởng 
“Tiết dụng” “Tiết táng” “Phi nhạc” Mục đích là hướng dẫn 
người dân sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bằng cách 
phối hợp mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên, 
rốt sau là xã hội hiện thực, phát triển bền vững giữa nguồn 
tài nguyên và môi trường. Và, quan điểm tiêu thụ văn minh 
“Tiết dụng” có lợi cho sự phát triển bền vững của xã hội. 

Mặc Tử còn đặc biệt chú ý đến tác dụng mang tính 
quyết định của môi trường đối với sự ảnh hưởng sau này 
và môi trường xã hội của con người, sự trưởng thành của 
con người. Mặc Tử cho rằng, “Tơ được nhuộm tnàu xanh 
thì thành màu xanh, nhuộm màu vàng thì thành màu vàng. 
Thuốc nhuộm khác nhau thì màu của tở cũng thay đổi theo. 
Trải qua năm lần sẽ thành năm loại màu sắc”® (Sở nhiễm). 
1. 'WfIMF4, ÈÊ#&IWT-. 

Tiết kiệm tắc xương, đâm đật tắc vong. 
2. . 3†MAliầ. A3, 1t627R®, 1ÀAðltD, M31: 

ke vu thương tắc thương, nhiễm vu hoàng tắc hoàng. Sở nhập giả biến, kì 

sắc điệc biến, ngũ nhập tất nhi đĩ, tắc vi ngũ sắc hỹ! 
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Ở đây ý nói, con người cũng có màu sắc, tiếp xúc với người 
tốt hay kẻ xấu, tất nhiên sẽ chịu sự ảnh hưởng tương ứng. 
“Bạn kết giao đều thích nhân nghĩa, đều thành thật, cẩn 
thận, tuân thủ luật pháp, thế thì, gia đạo của anh ta ngày 
càng hưng thịnh, thân thể ngày càng bình an, tiếng tăm 
ngày càng vang dội, làm quan trị chính hợp với đạo lý...”0 
(Sở nhiễm). 


Vì lẽ đó, con người không những cần phải tuân theo quy 
luật phát triển của đại tự nhiên, mà còn phải làm bạn với 
tự nhiên, cùng chung sống hài hòa, chọn lựa môi trường 
sống và môi trường xã hội có lợi ích cho thân tâm phát 
triển khỏe mạnh, xử lý thích hợp mối quan hệ giữa vật và 
ta, đẩy mạnh xây dựng xã hội hài hòa, xúc tiến xây dựng 
văn minh sinh thái. 

Trong các thiên “Tiết dụng” “Tiết táng” “Thất hoạn”, 
“Từ quá; v.v. Mặc Tử tập trung trình bày quan điểm “Tiết 
dụng” của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông là một 
nhà tư tưởng bình dân vĩ đại, luôn kiên trì xuất phát từ 
thực tế lại trở về với thực tế, lấy cái ăn, cái mặc, nơi ở, đi 
lại, chi tiêu, v.v., và những việc vụn vặt trong cuộc sống có 
quan hệ mật thiết với đời sống con người làm thí dụ điển 
hình, trên thì tìm về với thánh hiển, dưới thì truy tìm cuộc 
sống cho thế hệ mai sau, hiện tại xem tình hình thực tế của 
— WiHI4, NXHiùH, 91%, #61, #W/JCM 


Kỳ hữu giai hiếu nhân nghĩa, thuần cấn úy lệnh, tắc gia nhật ích, thân nhật an, 
đanh nhật vinh, xứ quan đắc kỳ lý hÿ,... 
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trăm họ, cái gọi là dùng phương pháp “tam biểu”, phân 
tích sâu sắc, thảo luận nghiêm túc, tổng kết nâng cao thành 
nguyên lý vĩ đại có liên quan đến sự tổn vong của quốc gia 
xã tắc. Ông để xuất “tiết kiệm thì hưng thịnh, phung phí thì 
diệt vong”, đây là câu nói vô cùng chí lý. Mặc Tử cho rằng 
việc tiết kiệm là thuận thiên lý, hợp nhân tình, là yêu cầu 
tất yếu để duy trì sự nhịp nhàng và hài hòa giữa con người 
và tự nhiên. Vì thế, “việc chồng vợ tiết chế thì trời đất sẽ hòa 
thuận; mưa gió điều hòa thì neũ cốc sẽ bội thu; y phục có tiết 
chế thì thân thể da dẻ sẽ thư thái”® (Tù quá). 


BỐN 


Xã hội hiện đại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng môi 
trường, mang đến vấn để tồi tệ toàn diện cho sự sống còn 
của nhân loại. Lấy Đạo đức môi trường phương Tây làm 
Đạo đức môi trường nòng cốt, do quá theo đuổi sự bàn luận 
tự do và cảnh giới cao xa mà thiếu đi sự quan tâm sâu sắc 
về hiện thực, vì thế nó vấp phải những thách thức của vấn 
để hiện thực trong môi trường thực tiễn, như quyển lợi và 
nghĩa vụ của các quốc gia phát triển và các quốc gia đang 
phát triển không bằng nhau nên gây ra “vấn để môi trường 
không bình đẳng” 

1. Tức là ba tiêu chuấn để phán đoán thị phi, chân ngụy. Đó là: 1. Lấy kinh 
nghiệm lịch sử của tiền nhân làm y cứ; 2. Lấy kinh nghiệm trực tiếp của quần 
chúng nhân dân làm y cứ; 3. Lấy công hiệu xã hội thực tế làm y cứ. 

2. KHHIMUXihf#l, JLRÿ1l01i??34, 4HÈi1WUIKSI. 

Phu phụ tiết nhi thiên địa hòa, phong vũ tiết nhi ngũ cốc thục, y phục tiết nhi 

cơ phu hòa. 


Tư tưởng Công lý môi trường (Environmental Justice), 
đầu tiên là vào niên đại 80 của thế kỷ XX, trong cuộc vận 
động Công lý môi trường, nhắm vào vấn để xã hội không 
chính nghĩa của nước Mỹ do nhân tố môi trường gây ra, đặc 
biệt là nêu ra vấn để bất bình đẳng giữa nghĩa vụ và quyển 
lợi trong việc bảo vệ môi trường của các quần thể mạnh và 
quẩn thể yếu. Cho nên Công lý môi trường chỉ ra rằng xã hội 
nhân loại khi xử lý vấn để bảo vệ môi trường, sự công bình 
ngang nhau về quyển lợi và nghĩa vụ giữa các quần thể, khu 
vực, quẩn tộc, dân tộc quốc gia phải được chấp hành. Điểm 
bất đồng giữa Công lý môi trường và Đạo đức môi trường 
phương Tây là nhấn mạnh vấn để phân phối lợi ích môi 
trường giữa các bộ phận khác nhau của xã hội. Tư tưởng 
Công lý môi trường đã đưa ra góc nhìn mới cho việc nghiên 
cứu Đạo đức môi trường đương đại, lấy tư tưởng Công lý 
môi trường bù đắp vào việc thoát khỏi hiện thực của Đạo 
đức môi trường “Tây phương trung tâm luận” thông qua sự 
thiếu sót của chủ nghĩa lãng mạn, phát triển lối tư duy mới 
mẻ của Đạo đức học môi trường trong thời đại hiện nay. 


“Đạo đức môi trường sử dụng khái niệm tự nhiên không 
có con người trong tri thức sinh thái học hiện đại để lý giải 
tự nhiên trong mệnh để căn bản này, xây dựng mối quan 
hệ đạo đức giữa con người và tự nhiên, trên thực tế là coi 
thường sự tồn tại của con người “phi lý tính” theo sự tưởng 
tượng khác biệt về tự nhiên trong các nền văn hóa khác 
nhau, coi thường sự tổn tại của “tự nhiên” qua các nền văn 
hóa xã hội và sự tổn tại hài hòa của con người trong hiện 
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thực. Trên thực tế, đây là sự cấm đoán trên mặt quyển lợi 
đối với hiện tượng tự nhiên khác. Loại “tự nhiên” dùng 
sự trừu tượng, sự xa cách để thay thế phương thức của tự 
nhiên mang tính cụ thể, sinh động trong văn hóa xã hội 
khác nhau, có thể chính là điểm then chốt của vấn để môi 
trường hiện nay” [3] 


Khi tư tưởng Công lý môi trường nhấn mạnh sự phân 
phối lợi ích môi trường trong cùng thời đại, thì cũng nhấn 
mạnh hiện tượng bất chính nghĩa và điểu chỉnh hành vi 
của quần thể mạnh đối với quần thể yếu, hơn nữa nó lại 
căn cứ trên thực tiễn bảo vệ môi trường tương quan mật 
thiết với sự sinh tổn của con người trong xã hội hiện thực, 
nhãn mạnh bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời, không 
thể phá hoại sự sinh tồn của nhân loại cùng hài hòa, nhất 
trí với tự nhiên trong môi trường này. Đạo đức môi trường 
hàm chứa Công lý môi trường có thể đưa ra nền tảng đạo 
đức và sự hỗ trợ luân lý đáng tin cậy cho thực tiễn bảo vệ 
môi trường. 

Tóm lại, hệ thống đánh giá khác nhau của tư tưởng Công 
lý môi trường và Đạo đức môi trường đương đại lấy thế giới 
quan phương Tây làm nền tảng, nó chủ trương tiến hành 
phân tích cuộc khủng hoảng môi trường thông qua nguồn 
tư tưởng không giống nhau. Điều mà tư tưởng Công lý môi 
trường biểu đạt là sự quan tâm đến thái độ của vấn để môi 
trường từ góc độ xã hội hiện thực, chính là xu thế hiện thực 
phát triển Đạo đức môi trường đương đại. Chúng ta xây 
dựng Đạo đức môi trường địa phương hóa, có thể thu được 
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sự gợi mở từ trong ấy, sự quan tâm cao nhất của Đạo đức 
môi trường phải là sự sinh tồn và phát triển bển vững của 
nhân loại. Vì lẽ ấy, Đạo đức môi trường để xướng phát triển 
bển vững càng có đẩy đủ tính trọng yếu thực tiễn. Và, “có 
lợi” trong “cùng thương yêu, cùng có lợi” của Mặc gia hoàn 
toàn không phải căn cứ theo “cái lợi” của chủ nghĩa công lợi, 
mà là chủ nghĩa lợi tha, lấy lợi ích của người khác làm trung 
tâm. Chúng ta thấy rằng đạo đức “kiêm ái” của Mặc gia và 
tư tưởng Công lý môi trường là cùng nguồn cội trên phương 
điện tìm kiếm cảnh giới lý tưởng chính nghĩa, công bằng. 


Về sự định vị chủ nghĩa công lợi của Mặc gia, chúng 
ta phải nhận thức lại, trước tiên cẩn xác minh chủ nghĩa 
công lợi có nguồn gốc từ Đạo đức học chủ nghĩa công lợi 
phương Tây. 


Chủ nghĩa công lợi trong tiếng Anh là Ufilitarianism, còn 
được dịch là Chủ nghĩa công dụng hoặc Chủ nghĩa lợi lạc, là 
học thuyết đạo đức lấy công hiệu hoặc lợi ích thực tế làm tiêu 
chuẩn đạo đức. Nó sản sinh ở Anh quốc thời cận đại, được 
hình thành và phát triển theo sự phát triển kinh tế chủ nghĩa 
tư bản Anh quốc. “Nhưng, Chủ nghĩa công lợi coi lợi ích cá 
nhân là lợi ích hiện thực duy nhất, và coi nó là điểm xuất phát 
và chỗ quay về của cả lý luận đạo đức, cho rằng lợi ích xã hội 
chẳng qua chỉ là sự tổng hòa của lợi ích cá nhân. Vì thế, loại 
Chủ nghĩa công lợi này chính là học thuyết chủ nghĩa ích kỷ 
càng tinh vi hơn, càng thích hợp với phương thức sản xuất 
tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản” (Chương Hải Sơn, 
Trung Quốc đại bách khoa toàn thư). 
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Chủ nghĩa công lợi có chỗ không hoàn chỉnh của nó, như 
mục đích luận hẹp hòi, điểm xuất phát và điểm dừng chân 
của nó rốt cuộc vẫn là chủ nghĩa cá nhân, như lý luận của 
Chủ nghĩa công lợi của Bentham là xoay quanh việc triển 
khai phân tích khổ và lạc, cái gọi là lạc chính là hạnh phúc 
(công lợi), trên phương diện đạo đức chính là thiện. Nó 
không nhấn mạnh động cơ của hành vi đạo đức, mà chỉ 
nói đến hiệu quả của hành vi. Đề xuất tình cảm căn bản 
nhất của con người là cảm giác khổ và lạc, thiên tính của 
con người là hướng đến cái lạc tránh xa cái khổ. Xuất phát 
từ mục đích cơ bản của kiếp người hướng đến cái lạc tránh 
xa cái khổ, rồi sau liền có thể đạt được tiêu chuẩn tốt xấu 
để phê bình tất cả sự vật và tất cả hành vi: Hành vi và sự 
vật giúp tạo ra sự vui vẻ là tốt, ngược lại là xấu, đây càng là 
nguyên tắc của công lợi. Do Chủ nghĩa công lợi nhấn mạnh 
kết quả của người thực hiện, chứ không kể đến nguyên 
nhân hành động của hành vi, cho nên thiếu toàn diện. 

Ngoài ra, nguyên tắc hạnh phúc lớn nhất của hầu hết 
mọi người được nói trong Chủ nghĩa công lợi là không thể 
xác định sự lớn nhỏ, phạm vi của cái thiện, dễ dẫn đến sự 
bất công. Bởi vì lập trường không giống nhau, nên quan 
điểm về sự lợi ích cũng khác nhau. Hầu hết mọi người đều 
đồng ý hành vi tạo ra giá trị lớn, cũng có thể mang đến sự 
tổn thương, không công bằng cho một số người, ai bảo 
đảm được lợi ích và hạnh phúc chính đáng của thiểu số? 
Vì thế, Chủ nghĩa công lợi xuất hiện những lý luận nan giải 
này, sau khi bước vào thế kỷ XX, thì càng dần dần suy yếu. 
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Liên hệ nghĩa và lợi là vấn để quan trọng trong văn hóa 
truyền thống Trung Quốc. Quan điểm luân lý nghĩa lợi 
thống nhất “nghĩa, là lợi vậy” của Mặc gia rõ ràng không 
đơn thuần đem nó định vị ở Chủ nghĩa công lợi, mà phải 
là Chủ nghĩa lợi tha càng cao hơn so với cảnh giới của Chủ 
nghĩa công lợi. 

Mặc Tử đại biểu cho nguyện vọng và lợi ích giai tầng lao 
động thủ công, có thái độ hoàn toàn khẳng định lợi ích căn 
bản của con người. Cho rằng, giữa nghĩa và lợi, có sự liên 
hệ nội tại, không thể tuyệt nhiên cắt rời nhau được, mối 
quan hệ đạo đức và mối quan hệ lợi ích giữa con người và 
con người là mối quan hệ hỗ tương nhau. “Sự phân chia của 
kiêm ái và tự ái chính là ở chỗ phải chăng có thể coi người 
khác là bản thân của mục đích để mà đối xử, chứ không 
phải đem người khác hoặc xã hội làm sự bảo chứng để thỏa 
mãn niềm vui bản thân, tức là biện pháp gián tiếp. Đây là 
một phương điện quan trọng khác về sự phân biệt giữa Mặc 
Tử và chủ nghĩa công lợi” [4] 

Trong Mặc Tử - Quý nghĩa, chép: 

Mặc Tử từ nước Lỗ đến nước Tề, thăm người bạn. Người 
bạn nói: 


- Hiện nay, thiên hạ chẳng có mấy ai làm điều nhân nghĩa, 
ông hà tất một mình khổ nhọc làm điều nhân nghĩa, chỉ bằng 
thôi dừng ở đây đi. 
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Mặc Tử nói: 

- Hiện tại, ở đây có một người, anh ta có mười đứa con, 
nhưng chỉ có một đứa cày cấy, còn chín đứa kia đểu nhàn nhã, 
đứa cày cấy này không thể không khẩn trưởng hơn sao. Tại sao 
vậy? Bởi vì người ăn thì nhiễu mà người cày cấy thì ít. Hiện 
tại, thiên hạ chẳng có mấy ai làm điều nhân nghĩa, ông phải 
cổ vũ tôi làm điều nhân nghĩa chứ, sao lại còn ngăn cản tôi?) 


Trong đoạn này, cái “nghĩa” mà Mặc Tử nói chính là vấn 
để quan hệ giữa lợi và hại, ở đây Mặc Tử chỉ yêu cẩu bản 
thân đem lợi ích của tha nhân đặt lên vị trí hàng đầu, chứ 
hoàn toàn không yêu cẩu người khác làm. Chủ trương kiêm 
ái của Mặc Tử không cầu mong báo đáp, bất luận là tha nhân 
đối với bản thân như thế nào đi nữa, thì bản thân đối với tha 
nhân cũng phải có trách nhiệm, không thể khước từ. Mặc 
Tủ, thiên Công Du, Mặc Tử liểu mạng thuyết phục nước Sở 
và Công Du Bàn bỏ kế hoạch đánh nước Tống. Sau khi Mặc 
Tử hoàn thành nhiệm vụ, “Mặc Tử từ nước Sở về, đi qua 
nước Tống, trời bỗng đổ mưa, ông đến trú mưa ở cổng làng, 
người giữ cổng làng lại không tiếp nhận ông. Vì thế nói: Người 
vận dụng thần cơ, mọi người không biết đến công lao của ông 
1Ô | ƒfIf†ÂNl#, MA. Mƒ8MƒfH: “4X F#35Y, #3 f13⁄? 

3X, #3”. #MMƒH: “%‡i\N†W, T1ifkAÀ, -:Aft 

IlJLA 4È, WWfEðf4-n[ÐlL4ijôá+@. fJjấú? ft @t, lUðŸ?fth. 

2XkF»x, IW-flldt#itl, fJl44ilL-#t” ” 

Tử Mặc Tử tự Lỗ tức Tể, quá cố nhân. Vị Tứ Mặc Tử viết: “Kim thiên hạ mạc 

vi nghĩa, tử độc tự khố nhi vi nghĩa, tử bất nhược đf”. Tử Mặc Tử viết: “Kim 

hữu nhân vu thử, hữu thập nhân, nhất nhân canh nhi cứu nhân xứ, tắc canh 


giả bất khả đĩ bất ích cấp hỹ. Hà cố? Tắc thực giả chúng, nhi canh giả quả đã. 
Kim thiên hạ mạc vi nghĩa, tắc tử như khuyến ngã giả đã, hà cố chỉ ngã?” 
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ta; và người tranh luận không ngót nơi chỗ sáng thì mọi người 
lại biết đến anh ta”). Đoạn này cho thấy Mặc Tử giúp người 
khác không những không cần báo đáp mà còn không để cho 
đối phương biết. Thứ tình yêu vô tư này, những người theo 
Chủ nghĩa công lợi không thể sánh kịp. [5] 

Tư tưởng đạo đức “cùng thương yêu, cùng có lợi” của 
Mặc gia là nền tảng đạo đức xây dựng xã hội sinh thái văn 
minh và hiện đại hài hòa, là nguyên tác đạo đức mà chủ thể 
lợi ích có được lợi ích từ hai phía, nhiều phía, phải tuân thủ 
trong hoạt động kinh tế thị trường, là nhu cẩu đạo đức của 
xã hội hiện đại hướng đến sự hài hòa. Ngày nay ngôi làng địa 
cầu thế giới trong thế kỷ XXI dần dẩn được hình thành, tinh 
thần kiêm ái đáng được phát huy. Ngày nay, vấn để mà nhân 
loại phải đối mặt thì trong Mặc học có trí tuệ để hóa giải nó. 
Trí tuệ của Mặc học dựa vào sự giải thích lại và chuyển hóa 
cho phù hợp với như cẩu phát triển xã hội hiện nay. 

“Ngọn nguồn lý luận của Mặc học tất nhiên tạo ra sự đổi 
mới mang tính hiện đại trong thời đại ngày nay, là sức sống 
bên trong nơi bản thân Mặc học; ngọn nguồn lịch sử chính 
là nhu cầu khách quan của thời đại mới. Học giả mới, trong 
thời đại mới, một khi gặp phải vấn để nan giải mới, có thể 
noi theo nguồn triết học trong Mặc học, hấp thu tư tưởng trí 
I TMUYPI, A2, XRẾ, NJUENHH, tỳ ĐẾEPIH. ẤM “MEYỀM 

#, 4A #KMIHH2): Ấ4tT†Hl#f, f6 RIÈ”, 

Tử Mặc Tử quy, quá Tống, thiên vũ, tí kỳ lư trung, thủ lư giả bất nạp đã. Cố 


viết: “Trị vu thần giả, chúng nhân bất tri kỳ công; tranh vu minh giả, chúng 
nhân tri chỉ” 
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tuệ, để tiến hành chuyển đổi mang tính sáng tạo, đưa ra xu 
thế hiện đại hóa của Mặc học đúng thời điểm. Mặc học xưa 
thay đổi chất, chuyển hình thành Mặc học mới để thích hợp 
với như cẩu thời đại. [6] 
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của Hoài Nam Tử 
CN Hiệu NÊN se 222cc 6c cac Sẽ {ẽẰỶằ 221 


7. Ý nghĩa và giá trị sinh thái của Mặc học 
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của mỏi cá nhân. Vì lẽ đó, ngoài 
Việc tran quy nguồn tài nguyền 
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vệ tốt môi trường thân tâm của 
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rác rưởi, không để tư tưởng bị ô 
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trường tư tưởng; trong lòng 


không phiền muộn, đố ky, bất 


bình, giận dỏi, v.v., ấy chính là bảo 


vệ môi trường tâm linh 
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Cuốn sách này là tập hợp một số bài viết do Đại đức Thích 
Nhuận Đạt biên dịch từ những công trình nghiên cứu 
nghiêm túc của một số học giả, nhà tu hành, nhà thần học... 
như một cách đề xuất giải pháp cho vấn để bảo vệ sinh thái 


dưới góc nhìn của tôn giáo và triết học. Vì vậy trong cuốn 


sách này, người đọc có thể sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết 
được ngoài Phật giáo đi tiên phong ra, Nho giáo, Đạo giáo, 
Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, và nhiều sách triết lý chính trị theo 
truyền thống của "bách gia chư tử” Trung Quốc cổ đại cũng 
đều có những gợi ý hoặc đề xuất minh triết liên quan các vấn 
đề thuộc về bảo vệ môi trường sống của loài người. Điều 
đáng ngạc nhiên là không hiểu sao các bậc hiền triết cổ có thể 
"tiên trï” được vấn đề, từ đó đưa ra được những chỉ dẫn thích 
hợp mà con người thời đại ngày nay còn có thể tham khảo để 
điều chỉnh lối sống và hành vi của mình, nhằm tránh nguy cơ 
bị tận diệt? 
TRẤN VĂN CHÁNH 
(Trích Thay lời tựa) 
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